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1. Tính cấp thiết 
	Trong đời sống kinh tế thế giới, xu thế quốc tế hóa với các cấp độ toàn cầu hóa, khu vực hóa cùng sự gia tăng của các hình thức hợp tác kinh tế quốc tế đa dạng, đặc biệt trong đó nổi bật vai trò của thương mại hàng hóa song phương. Quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ nói chung, quan hệ thương mại nói riêng là sản phẩm tất yếu của quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh. Trong bối cảnh quan hệ quốc tế có nhiều xáo trộn của giai đoạn hiện nay, có thể nói sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ nói chung và thương mại hàng hóa giữa hai nước này nói riêng là một điểm sáng có ý nghĩa tích cực đối với hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế của khu vực và thế giới. 
Từ năm 1993, ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã có rất nhiều nỗ lực thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ của Mỹ với Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc nối lại quan hệ thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ. Có thể nói, Bill Clinton là vị Tổng thống Hoa Kỳ tạo dấu ấn quan trọng nhất trong việc bình thường hóa và thúc đẩy quan hệ song phương Việt- Mỹ. Trong năm 1993 này, Tổng thống Bill Clinton đã cho phép các tổ chức quốc tế như IMF, WB, ADB, và các nước nối lại viện trợ và hỗ trợ tài chính cho Việt Nam. Đồng thời, Mỹ cũng cho phép các doanh nghiệp của họ được tham gia vào các dự án phát triển được quốc tế tài trợ cho Việt Nam, đào tạo hướng nghiệp cho công dân Việt Nam. Hai nước cũng nỗ lực đàm phàn xóa bỏ dần các rào cản thương mại và Mỹ đã chính thức bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam vào đầu năm 1994 và tiến tới bình thường hóa quan hệ song phương vào năm 1995 (Xem Phụ lục 1.1). Kể từ đó đến nay, thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ không ngừng phát triển rực rỡ với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng qua các giai đoạn.
Đặc biệt, với Hiệp định Thương mại Song phương Việt- Mỹ (BTA) được ký kết vào năm 2000, quan hệ thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ đã chính thức được xác lập và vận hành trên một nền tảng pháp lý vững chắc. Tuy nhiên, mối quan hệ này đã có nguồn gốc từ rất sớm, cùng một quá trình lịch sử phức tạp, thăng trầm. Đây là mối quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia vốn đã từng đối đầu căng thẳng trong quá khứ, do đó dấu ấn của chiến tranh cùng những khác biệt về chính trị, chiến lược vẫn còn tác động, ảnh hưởng nhất định đến mối quan hệ hiện tại. Tính chất phức tạp, thăng trầm trong lịch sử quan hệ, sự khác biệt của nhân tố chính trị cùng đặc điểm nổi bật về sự chênh lệch quy mô, trình độ của hai nền kinh tế Hoa Kỳ và Việt Nam luôn đặt ra những rào cản, nhiều vấn đề cần phải giải quyết kịp thời thì quan hệ kinh tế song phương mới có động lực để phát triển. Tuy nhiên với định hướng chung của lãnh đạo cấp cao hai nước “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”, và mối quan hệ song phương hai nước đã không ngừng mở rộng trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là thương mại. Năm 2013, hai nước đã nâng tầm quan hệ đối tác toàn diện. Đặc biệt, tháng 9/2023 vừa rồi, nhân chuyến thăm cấp cao của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam, hai nước đã ra tuyên bố chung nâng tầm quan hệ ngoại giao lên đối tác chiến lược toàn diện, đây cũng là bước ngoặt đặc biệt quan trọng tạo tiền đề vững chắc cho quan hệ song phương hai nước ngày càng tốt đẹp. (Phụ lục 1.1)
Kể từ năm 1993 đến nay, sau hơn 30 năm, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ có tốc độ tăng trưởng chóng mặt. Nếu năm 1993, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa song phương Việt Nam – Hoa Kỳ mới đạt gần 62 triệu USD, thì đến năm 2022, xuất khẩu đạt hơn 131 tỷ USD; nhập khẩu đạt hơn 12 tỷ USD. Theo số liệu mới nhất của US Census Bureau, cán cân thương mại năm 2022 giữa Việt Nam và Mỹ luôn duy trì mức thượng dư với hàng hóa xuất siêu sang thị trường Mỹ đạt hơn 119 tỷ USD. Bên cạnh những thuận lợi khách quan và chủ quan, tiến trình quan hệ thương mại song phương Hoa Kỳ- Việt Nam do có nhiều đặc thù phức tạp nên cũng còn những tồn đọng cần khắc phục giải quyết. 
Từ thực tế trên, việc nghiên cứu quan hệ thương mại Hoa Kỳ- Việt Nam, phân tích thực trạng và những nhân tố tác động, đánh giá những thành tựu và hạn chế, chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, từ đó đưa ra những nhận xét và đánh giá về tiến trình phát triển của mối quan hệ thương mại song phương này là một việc làm cần thiết, vừa có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 
Về mặt khoa học, quan hệ thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ trong ba thập niên qua luôn nhận được sự quan tâm, nghiên cứu của các nhà ngoại giao, các chính trị gia, các nhà kinh tế, các nhà khoa học, các học giả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, nhìn nhận vấn đề từ góc độ kinh tế quốc tế, sử dụng kết hợp phân tích định tính với các phương pháp định lượng để đánh giá một cách khoa học và khách quan về thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ, từ đó đề xuất ra những giải pháp phù hợp để thúc đẩy quan hệ thương mại song phương hai nước trong thời gian tới sẽ là một đóng góp khoa học của đề tài. 
Về mặt thực tiễn, những nhận xét đánh giá khách quan và khoa học đồng thời cũng sẽ giúp cho các nhà quản lý kinh tế trong việc hoạch định chính sách kinh tế- thương mại của Việt Nam và góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp (nhất là phía Việt Nam) có chiến lược sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu đúng đắn nhằm khai thác tiềm năng và tiếp cận thị trường rộng lớn của Hoa Kỳ. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi hai nước vừa ra tuyên bố chung nâng tầm quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện từ tháng 9/2023, nghiên cứu về quan hệ hai nước nói chung, thương mại hàng hóa song phương nói riêng, trở thành vấn đề thực tiễn đang ngày càng được quan tâm và thúc đẩy. 
Từ những nhận thức nói trên, NCS lựa chọn đề tài: “Một số nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hàng hoá Việt Nam- Hoa Kỳ” để thực hiện Luận án tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế quốc tế của mình. 
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
	2.1.1. Mục tiêu chung:
	Mục tiêu chung của luận án nhằm nghiên cứu thực trạng và phân tích những nhân tố chính ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay, từ đó đưa ra giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại song phương hai nước thời gian tới.
	2.1.2. Mục tiêu cụ thể:
Luận án tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau đây: 
(1) Nghiên cứu và phân tích một cách toàn diện và hệ thống về những nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới thương mại hàng hóa song phương hai nước.
(2) Phân tích thực trạng thương mại hàng hóa Việt Nam– Hoa Kỳ giai đoạn từ năm 1993 đến nay.
(3) Phân tích thực tiễn những nhân tố chính ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay.
(4) Sử dụng mô hình hồi quy phân tích định lượng các nhân tố chính ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay.
(5) Xác định các giải pháp thúc đẩy thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ trong thời gian tới, đảm bảo thu được lợi ích kinh tế tối đa cho Việt Nam từ hợp tác thương mại song phương hai nước.
2.2. Câu hỏi nghiên cứu:
Luận án tập trung vào các câu hỏi nghiên cứu cụ thể như sau:
(1) Các nhân tố nào ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa song phương? 
(2) Thực trạng về thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay như thế nào, có thay đổi như thế nào qua các giai đoạn? Những thành tựu, hạn chế, và nguyên nhân của những hạn chế trong thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ thời gian qua là gì?
(3) Những nhân tố nào ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam-  Hoa Kỳ giai đoạn từ năm 1993 đến nay? Các nhân tố nào thúc đẩy thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ giai đoạn từ năm 1993 đến nay? Các nhân tố nào cản trở thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ?
(4) Việt Nam cần làm gì để thúc đẩy hợp tác thương mại hàng hóa với Hoa Kỳ trong thời gian tới, đồng thời đảm bảo tối đa hóa lợi ích kinh tế cho Việt Nam từ quan hệ hợp tác thương mại này?
2.3. Nhiệm vụ nghiên cứu
	Luận án sẽ tập trung vào các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau đây:
(1) Nghiên cứu về những nhân tố chính ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa song phương.
(2) Hệ thống hóa các nghiên cứu nổi bật trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài luận án.
(3) Hệ thống hóa cơ sở lý luận có liên quan đến những nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương giữa hai quốc gia.
(4) Phân tích thực tiễn những nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ.
(5) Phân tích thực trạng thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay. Đánh giá những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế đó.
(6) Xây dựng khung lý thuyết, đề xuất mô hình định lượng và các giả thiết để phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ giai đoạn từ năm 1993 đến nay.
(7) Đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ trong thời gian tới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
	3.1. Đối tượng nghiên cứu
- Luận án nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hàng hoá Việt Nam- Hoa Kỳ: 
Trong đó nghiên cứu sẽ phân tích định tính rất nhiều các nhân tố bao gồm Quan hệ ngoại giao, kinh tế, thương mại giữa hai nước (Quy mô nền kinh tế (GDP), Dân số, Khoảng cách địa lý, Độ mở cửa nền kinh tế,…), Chính sách thương mại qua các thời kỳ (Thuế quan, Rào cản phi thuế quan, Tỷ giá hối đoái, WTO và Các Hiệp định thương mại tự do hai bên cùng tham gia); Trình độ phát triển kinh tế của 2 nước (Thu nhập bình quân đầu người, khoảng cách thu nhập), Lợi thế so sánh và tính bổ sung (Lợi thế so sánh, Tính bổ sung lẫn nhau, Cơ cấu xuất khẩu của 2 nước,…); và một số nhân tố quốc tế khác (Xu hướng toàn cầu hoá, Tính ổn định- bất ổn định của kinh tế thế giới, Chiến tranh thương mại Mỹ- Trung, Đại dịch Covid-19, Chiến tranh Nga- Ukraina,…)
- Luận án cũng nghiên cứu thực trạng thương mại hàng hoá Việt Nam- Hoa Kỳ giai đoạn từ năm 1993 đến nay:
Trong đó nghiên cứu tập trung phân tích kim ngạch xuất nhập khẩu, tỷ trọng thương mại và tốc độ tăng trưởng thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ giai đoạn từ năm 1993 đến nay, cơ cấu thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ theo nhóm ngành hàng, tỷ giá hối đoái VND/USD giai đoạn từ năm 1993 đến nay, và cán cân thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ giai đoạn từ năm 1993 đến nay.
Ngoài ra, nghiên cứu sẽ chọn ra một số nhân tố để đề xuất mô hình định lượng dựa trên lý thuyết về mô hình trọng lực.
	3.2. Phạm vi nghiên cứu
	3.2.1. Về mặt không gian
	Luận án nghiên cứu hai chủ thể kinh tế quốc tế ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương là Việt Nam và Hoa Kỳ. Luận án chỉ tập trung nghiên cứu quan hệ thương mại về hàng hóa giữa hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ.
	3.2.2. Về mặt thời gian
	Luận án tập trung nghiên cứu thực trạng và một số nhân tố ảnh hưởng tới thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ trong giai đoạn từ năm 1993 đến nay. 
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	4.1. Ý nghĩa khoa học
Về mặt khoa học, luận án hệ thống các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa song phương Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay.
Có thể thấy, quan hệ thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ trong hơn ba thập niên qua luôn nhận được sự quan tâm, nghiên cứu của các nhà ngoại giao, các chính trị gia, các nhà kinh tế, các học giả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, nhìn nhận vấn đề từ góc độ kinh tế quốc tế, đánh giá một cách khoa học và khách quan về mối quan hệ thương mại song phương này, từ đó đề xuất ra những giải pháp phù hợp để thúc đẩy thương mại hàng hóa song phương hai nước trong thời gian tới sẽ là một đóng góp khoa học của đề tài. 
	4.2. Ý nghĩa thực tiễn
Luận án phân tích thực tiễn một số nhân tố chính ảnh hưởng và thực trạng thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay, từ đó đánh giá thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế. Về mặt thực tiễn, những nhận xét đánh giá khách quan và khoa học đồng thời cũng sẽ giúp cho các nhà quản lý kinh tế trong việc hoạch định chính sách kinh tế- thương mại của Việt Nam và góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp (nhất là phía Việt Nam) có chiến lược sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu đúng đắn nhằm khai thác tiềm năng và tiếp cận thị trường rộng lớn của Hoa Kỳ. 
Luận án sử dụng mô hình Trọng lực (Gravity) để phân tích một cách định lượng một số nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa song phương Việt Nam- Hoa Kỳ.
Dựa trên kết quả phân tích định tính và định lượng các nhân tố chính ảnh hưởng đến thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ, luận giá đánh giá thành tựu, hạn chế; phân tích cơ hội và khó khăn, thách thức cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Cuối cùng, luận án đưa ra các hàm ý chính sách, đề xuất giải pháp phù hợp cho chính phủ và doanh nghiệp nhằm tận dụng tối đa các lợi ích và vượt qua những khó khăn, thách thức trong hợp tác thương mại song phương hai nước. Hàm ý cho các doanh nghiệp sẽ hướng vào những mặt hàng tiềm năng, khai thác cơ hội, khắc phục khó khăn, hạn chế những bất lợi, hướng tới hỗ trợ các doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa và thâm nhập hiệu quả hơn vào thị trường Hoa Kỳ trong thời gian tới.  
5. Cấu trúc của luận án
	Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án gồm có 5 chương cụ thể như sau:
	Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án
	Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ
	Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và số liệu
Chương 4: Mô hình định lượng phân tích những nhân tố chính ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ và thực trạng thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ giai đoạn từ năm 1993 đến nay
Chương 5: Định hướng, triển vọng và giải pháp thúc đẩy thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ thời gian tới
6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn dữ liệu
6.1. Phương pháp nghiên cứu
	Trong quá trình thực hiện nghiên cứu luận án, NCS sẽ sử dụng và kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau với mục đích tăng tính hiệu quả cho việc phân tích và đưa ra kết luận chính xác nhất như:
6.1.1. Phương pháp nghiên cứu định tính
	 Phương pháp phân tích tổng hợp, phân tích số liệu và phương pháp so sánh đối chiếu. Sử dụng các công cụ như: so sánh, trích dẫn, biểu đồ, đồ thị, thống kê số liệu. Để thu thập tài liệu phục vụ nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp tổng hợp các tài liệu trong nước và ngoài nước, từ đó kế thừa lý luận, phương pháp, kết quả nghiên cứu của những nhà khoa học đi trước.
	Phương pháp lịch sử đánh giá hiện tượng thông qua quá trình phát triển theo các giai đoạn và hoàn cảnh cụ thể của nền kinh tế. Từ đó, rút ra được các nhân tố chính có tác động và giải thích chủ yếu cho sự biến động của thương mại hàng hoá Việt Nam- Hoa Kỳ qua các thời kỳ.
6.1.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng
	NCS dự kiến sử dụng mô hình kinh tế lượng, cụ thể là dùng phần mềm Stata để phân tích định lượng mô hình ước lượng tác động của một số nhân tố tới thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ trong chương IV.
· Phương pháp thống kê mô tả: sử dụng các công cụ thống kê nhằm đưa ra một góc nhìn khoa học với các số liệu, nguồn thông tin thu được. Phương pháp thống kê mô tả dự kiến được sử dụng để mô tả những đặc điểm cơ bản về tình hình kinh tế, giá trị xuất nhập khẩu qua các năm. Những số liệu này được thể hiện qua các chỉ số: trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất... NCS cũng thể hiện các chỉ tiêu qua các biểu đồ thống kê nhằm cung cấp thông tin tổng quan về các nhân tố trong mô hình.
·  Phương pháp phân tích tương quan: nhằm mục đích đo lường mối quan hệ giữa từng cặp biến định lượng trong mô hình với nhau để tính toán và dự báo sự tác động giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc.
	- Hệ số tương quan Pearson (ký hiệu là r) có thể chỉ ra mức độ chặt chẽ và hướng của mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến định lượng ngẫu nhiên. Công thức tính hệ số tương quan:r= 

                

Trong đó:    n là số quan sát
                    x là biến độc lập
                    y là biến phụ thuộc
	Khi giá trị tuyệt đối của r tiến gần đến 1 nghĩa là hai biến định lượng này có mối tương quan tuyến tính chặt chẽ với nhau. Ngược lại, nếu r bằng 0 thì hai biến đó không có mối liên hệ tuyến tính.
·  Phân tích hồi quy: 
	Trong các nghiên cứu trước đây, đa phần các nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) để ước lượng cho mô hình hồi quy dạng bảng. Đây là phương pháp ước lượng đơn giản nhất giả định rằng các hệ số góc và tung độ góc là hằng số theo thời gian và không gian. 
·  Vận dụng mô hình Trọng lực (Gravity Model): 
	Trong luận án này, NCS ứng dụng Mô hình Trọng lực (Gravity Model) để xây dựng mô hình định lượng đánh giá một số nhân tố quan trọng tác động đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay. Mô hình trọng lực tiêu chuẩn có các biến phụ thuộc bao gồm GDP thực, khoảng cách, khoảng cách thu nhập và các biến khác, chẳng hạn như các đặc điểm liền kề và địa lý, các yếu tố chính sách,... 
	Mô hình trọng lực ban đầu được biểu diễn như sau:
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Trong đó:
Xij: xuất khẩu (hoặc thương mại) từ quốc gia i sang quốc gia j
C: hằng số
Y: phân biệt nền kinh tế (GDP)
t: chi phí thương mại giữa hai quốc gia, chẳng hạn như khoảng cách, thời gian vận chuyển, các yếu tố chính sách (chẳng hạn rào cản thuế quan, phi thuế quan, chỉ số tham nhũng,…).
Xuất khẩu (hoặc thương mại) giữa hai quốc gia phụ thuộc vào quy mô nền kinh tế của họ và liên quan tiêu cực đến chi phí thương mại giữa họ.
	Phương trình hồi quy thực nghiệm cho mô hình trọng lực cơ bản được biểu diễn như sau:
			LnXij = b0 + b1ln (Yi) + b2ln (Yj) + b3ln (tij) + eij
	Trong đó: b1, b2> 0; b3 <0. Thay đổi 1% trong Yi có liên quan đến thay đổi b1% trong Xij.
6.3. Thu thập dữ liệu
	Tác giả dự kiến sử dụng tổng hợp các nguồn số liệu như: 
	(1) Thu thập từ các báo cáo và số liệu Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Tổng cục Hải quan, Bộ Công thương
	(2) Dữ liệu từ các website của Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), UNCTAD, Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Uỷ Ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC), Cục Thống kê Hoa Kỳ (US Census Bureau), và trang Giải pháp Thương mại Tích hợp Thế giới (WITS),...
	(3) Tác giả dự kiến sử dụng dữ liệu thứ cấp từ các nghiên cứu trước đây có liên quan đến đề tài luận án.
	Nguồn thông tin thứ cấp sẽ được lấy từ các công trình nghiên cứu của các tác giả trong lĩnh vực liên quan, hoặc tra cứu trên các website của các nguồn số liệu đã nêu ở trên. 
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Bảng 1. Quy trình nghiên cứu và nguồn dữ liệu
                            Nguồn: Tác giả tự thiết kế quy trình nghiên cứu của luận án
7. Những điểm mới của luận án
	Qua nghiên cứu tổng quan các công trình trong và ngoài nước, NCS nhận thấy đề tài luận án “Một số nhân tố ảnh hưởng đến thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ” là một đề tài hoàn toàn mới, cần được đầu tư thời gian và nỗ lực để nghiên cứu sâu thêm. Đóng góp mới của Luận án tập trung vào những điểm sau đây:
	Thứ nhất, luận án đã hệ thống được các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, cả các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước. Từ đó, NCS đã tổng hợp được bảng các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương hai nước theo các kết quả nghiên cứu trước đó đưa ra (Bảng 1.1 và bảng 1.2).
	Thứ hai, luận án đã hệ thống được cơ sở lý luận, các lý thuyết liên quan về các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương hai nước. Từ đây, NCS cũng tổng hợp được thêm các nhân tố ảnh hưởng thông qua nghiên cứu hệ thống cơ sở lý luận này.
	Thứ ba, luận án đã xây dựng được khung nghiên cứu về các nhân tố chính tác động đến thương mại Việt- Mỹ: (i) nội hàm thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ, bao gồm: X (xuất khẩu), M (nhập khẩu), NX (xuất khẩu ròng), BT (tổng kim ngạch), cơ cấu thương mại hàng hóa với những mặt hàng chính mà Việt Nam trao đổi với Mỹ nhiều (biến phụ thuộc của mô hình); (ii) các nhân tố chính ảnh hưởng đến thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ (cơ sở lý thuyết và thực tiễn).
Thứ tư, luận án đã phân tích được những thay đổi chính sách thương mại của hai nước qua từng giai đoạn. Về phía Việt Nam, NCS đã phân tích dựa trên Chiến lược xuất nhập khẩu của Việt Nam. Về phía Hoa Kỳ, NCS đã phân tích chính sách thương mại dựa trên sự khác biệt giữa các giai đoạn cầm quyền của các đời Tổng thống Mỹ.
	Thứ năm, luận án đã phân tích đa chiều một cách toàn diện và hệ thống thực trạng thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay. Trong đó, NCS đã phân tích số liệu xuất nhập khẩu, cán cân thương mại rất chi tiết chia theo từng giai đoạn nhỏ cụ thể, tự lập các bảng biểu minh họa sinh động để người đọc có cái nhìn sâu sắc nhất về nội dung phân tích, rút ra đánh giá, nhận xét chung cho từng giai đoạn nhỏ này.
Thứ sáu, ngoài phương pháp phân tích định tính, luận án cũng đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để phân tích số liệu một cách khoa học nhằm chứng minh những nhân tố chính có ảnh hưởng đến thương mại song phương hai nước. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu vào thảo luận, NCS cũng đã phân tích được những cơ hội và thách thức, tiềm năng hợp tác trong tương lai, định hướng tăng cường  thương mại hàng hóa song phương theo hướng hai bên cùng có lợi, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của hai quốc gia. Việc kết hợp phương pháp phân tích định lượng với phương pháp phân tích định tính đã góp phần bổ sung những thông tin còn thiếu và để làm cơ sở so sánh và đối chiếu, hiệu chỉnh lại các nhận định, đánh giá và kết luận trong luận án.
Thứ bảy, luận án đã xác định được các mô hình định lượng cơ bản phân tích các nhân tố chính ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ. Cụ thể, NCS đã xây dựng mô hình định lượng cho xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, nhập khẩu hàng hóa Hoa Kỳ vào Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại hai nước, cán cân thương mại song phương. Bên cạnh đó, NCS cũng xây dựng các mô hình cho 5 nhóm mặt hàng tiềm năng nhất trong thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ. NCS đã tiến hành chạy hồi quy mô hình nhiều biến, tiến hành loại bỏ các biến không phù hợp để chọn ra các biến có ảnh hưởng nhiều nhất. Bằng việc áp dụng mô hình Trọng lực mở rộng, NCS đã xây dựng được mô hình định lượng phân tích những nhân tố quan trọng nhất có ảnh hưởng nhiều nhất tới thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ trong hơn ba thập niên qua. 
Thứ tám, từ kết quả nghiên cứu và phân tích, luận án đã đưa ra những hàm ý chính sách, đề xuất được một số giải pháp cụ thể từ phía chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam, và giải pháp cụ thể cho 5 nhóm mặt hàng chính, nhằm đẩy mạnh thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ tới năm 2030, đảm bảo thu được lợi ích tối đa cho Việt Nam từ hợp tác kinh tế song phương đầy tiềm năng này.
NCS hy vọng thông qua luận án của riêng mình này sẽ phần nào lấp được khoảng trống nghiên cứu và gợi mở thêm một số hướng nghiên cứu mới về sau. 
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Trong chương đầu tiên này, NCS sẽ tóm tắt những tài liệu nghiên cứu có liên quan đến đề tài, bao gồm cả những nghiên cứu trong nước và ở nước ngoài. Chương 1 này gồm 3 phần chính như sau: (1) trình bày tổng quan các nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương; (2) trình bày tổng quan các nghiên cứu về thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ; (3) đánh giá những đóng góp của nghiên cứu trước đó và khoảng trống nghiên cứu.
[bookmark: _Toc146840470]1.1. Tổng quan các nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương 
[bookmark: _Toc146840471]1.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
Cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại. Trong đó, có một số công trình được cho là nghiêng về các yếu tố đặc trưng của quốc gia như thu nhập bình quân đầu người, sự khác biệt về thu nhập, sự khác nhau trung bình về quy mô quốc gia, khoảng cách địa lý, đường biên giới chung, độ mở nền kinh tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài, việc cùng tham gia vào hiệp định thương mại,… Trong khi những công trình nghiên cứu khác chú ý đến những yếu tố đặc trưng của ngành như: sự khác biệt về sản phẩm, quy mô của ngành,… và nhiều công trình có xu hướng kiểm tra cả hai nhóm các yếu tố trên. 
Petra Adelajda Zaninovic (2022) sử dụng mô hình trọng lực cấu trúc để phân tính các nhân tố tác động đến thương mại song phương theo từng cặp quốc gia và để phân tích liệu những tác động này có khác nhau hay không và ở mức độ nào giữa các quốc gia thành viên cũ trong Liên minh Châu Âu (EU-15) và mới (CEE). Nghiên cứu được thực hiện từ năm 2000 đến 2019 bao gồm 130 quốc gia và Giá trị gia tăng nội địa được bao gồm trong tổng xuất khẩu nước ngoài (DVAFX) được sử dụng làm biến đại diện cho thương mại giá trị gia tăng. Các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại được đưa vào phân tích  bao gồm vị trí thượng nguồn trong chuỗi cung ứng, phát triển công nghệ, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, hiệu quả thể chế và biên giới. Mô hình trong nghiên cứu này cũng bao gồm tác động cố định theo năm, tác động theo cặp quốc gia và tác động cố định của nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu. Công cụ ước tính khả năng tối đa giả định Poisson (PPML) được sử dụng cho ước tính ban đầu, trong khi công cụ ước tính hệ thống GMM cho các mô hình dữ liệu bảng động được sử dụng để kiểm tra độ mạnh. Kết quả cho thấy hiệu quả của thể chế và biên giới, phát triển công nghệ và vị trí thượng nguồn trong chuỗi giá trị toàn cầu có ý nghĩa quan trọng đối với chuỗi cung ứng xuất khẩu. Tác động của sự phát triển công nghệ và vị trí thượng nguồn thậm chí còn lớn hơn đối với các nước CEE so với các nước EU-15.
Krugman, Obstfeld, & Melitz (2012) đã phân tích dữ liệu thương mại song phương của Hoa Kỳ với các quốc gia trong Liên minh Châu Âu và đưa ra kết luận về quan hệ tỷ lệ thuận giữa quy mô nền kinh tế của các EU với giá trị kim ngạch trao đổi thương mại song phương với Mỹ. Krugman cũng phân tích những nhân tố khác có ảnh hưởng đến thương mại giữa các quốc gia bao gồm khoảng cách, sự tương đồng về văn hóa, địa lý, các tập đoàn đa quốc gia (MNCs), và yếu tố chung đường biên giới. 
Markusen & Svensson (1983) nghiên cứu mô hình phân tích ảnh hưởng của sự khác biệt quốc tế về công nghệ sản xuất ảnh hưởng đến thương mại, sử dụng lý thuyết đối ngẫu (duality theory). Đối với trường hợp sản phẩm làm gia tăng sự khác biệt về công nghệ, cho thấy rằng có mối tương quan thuận giữa xuất khẩu ròng và ưu thế công nghệ, như vậy một quốc gia sẽ xuất khẩu "trung bình" hàng hóa mà quốc gia đó có công nghệ cao hơn. Nếu một số yếu tố được phép giao dịch quốc tế, nó được chứng minh thông qua mối tương quan này rằng khối lượng thương mại phải tăng lên. 
Mô hình Trọng lực (Gravity Model) được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu các yếu tố tác động đến thương mại. Mô hình trọng lực nghiên cứu dự đoán về dòng thương mại song phương phụ thuộc vào quy mô nền kinh tế và khoảng cách giữa các nước. Theo đó khối lượng thương mại quốc tế giữa hai nước tỷ lệ thuận với quy mô của hai nền kinh tế và tỷ lệ nghịch với khoảng cách của hai nước. Sau đó mô hình Trọng lực được điều chỉnh bằng việc mở rộng các biến trong mô hình như sự khác biệt về bình quân đầu người, FDI, độ mở nền kinh tế,…
Serlenga và Shin (2007) sử dụng mô hình trọng lực với dữ liệu mảng trong mô hình phân tích các yếu tố tác động đến thương mại song phương giữa 15 quốc gia thành viên EU giai đoạn từ năm 1960 đến năm 2001. Các yếu tố tác động đến tổng khối lượng thương mại bao gồm quy mô kinh tế, quy mô dân số, sự khác biệt về quy mô kinh tế, khoảng cách giữa hai đối tác thương mại, tỷ giá hối đoái thực tế, các biến giả như chung đường biên giới và cùng là thành viên của EU. Ước lượng OLS có khả năng để đạt được nhờ sự gia tăng số lượng quan sát được tương quan với các biến giải thích. Nghiên cứu sử dụng mô hình tác động ngẫu nhiên với kiểm định Hausman. Điều này đã khắc phục được hạn chế của mô hình OLS. Kết quả thực nghiệm chứng minh rằng phương pháp áp dụng phù hợp với các dữ liệu mảng. Mô hình chỉ ra tầm quan trọng của mức độ phụ thuộc các hiệu ứng thời gian với các yếu tố không quan sát được; Chi phí vận chuyển tác động lớn đến một sự phân phối sản phẩm. Thành công của nghiên cứu này đã chỉ ra các yếu tố tác động đến thương mại giữa các thành viên EU. Hạn chế của nghiên cứu này là không phân tách thương mại nội ngành theo chiều ngang và chiều dọc. Do đó chiều hướng tác động của các yếu tố quyết định đến thương mại có thể khác nhau.
Sharma (2000) xây dựng mô hình các yếu tố quyết định đến thương mại ngành chế biến của Úc, bằng việc sử dụng số liệu thứ cấp để phân tích xu hướng thương mại nội ngành của Úc cho cả hai giai đoạn trước và sau tự do hóa thương mại. Các yếu tố tác động đến thương mại được phân thành các nhóm yếu tố là yếu tố thuộc đặc điểm cụ thể của ngành, đặc điểm thị trường và đặc điểm của quốc gia. Đặc điểm của yếu tố ngành là sự khác biệt sản phẩm tập trung vào sự khác biệt sản phẩm theo chiều ngang. Các yếu tố cụ thể của thị trường: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), có quan hệ cùng chiều với thương mại. Điều này cũng phù hợp với các nghiên cứu trước đây như Greenawway và Milner (1986), Grubel và Lloyd (1975). Hội nhập kinh tế chặt chẽ giữa đối tác thương mại thúc đẩy thương mại song phương và mức độ tác động sẽ nhanh hơn khi rào cản thương mại trong bảo hộ mậu dịch giữa các đối tác thương mại. Đặc điểm cụ thể của quốc gia gồm các yếu tố về rào cản thương mại tự nhiên và rào cản thương mại nhân tạo (do thuế quan và phi thuế quan). Nghiên cứu của Sharma (2000) có hạn chế khi loại trừ một số biến giải thích quan trọng từ mô hình do thiếu các dữ liệu thích hợp. Thứ hai, tác giả gộp biến phụ thuộc gồm thương mại nội ngành theo chiều ngang và chiều dọc, trong khi thực tế các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành theo chiều ngang và chiều dọc có thể khác nhau.
Xét về nghiên cứu thực nghiệm, đã có rất nhiều chuyên gia kinh tế nghiên cứu mô hình Trọng lực trong nền kinh tế.  Theo nhận định của Anderson (1979), lý thuyết này đã giải thích thành công nhất các mối quan hệ thương mại giữa các nước dựa trên các nhân tố có tác động chủ yếu đến hoạt động thương mại. Nghiên cứu của Chipman (1992) và Davis (1996) đã sử dụng mô hình trọng trường để nghiên cứu thương mại trong ngành (intra-industry trade). Nghiên cứu của McCallum (1995) phân tích thương mại giữa các tỉnh của Canada với các bang của Mỹ- biến phụ thuộc là xuất khẩu của từng tỉnh Canada sang từng bang của Mỹ. Kết quả cho thấy: quy mô GDP, có chung đường biên giới đã giải thích với mức ý nghĩa cao đến sự biến động của xuất khẩu. 
Nghiên cứu của Thornton và Goglio (2002) cũng đã chỉ ra trong mô hình kinh tế của mình rằng khoảng cách địa lý và chính sách thương mại song phương trong nội bộ khu vực ASEAN có tác động đến thương mại song phương giữa các quốc gia như thế nào.
Sichei (2007) nghiên cứu về các yếu tố đến thương mại nội ngành dịch vụ giữa Mỹ và Nam Phi từ năm 1994 đến năm 2002, trong đó kết hợp các yếu tố cụ thể của quốc gia và yếu tố cụ thể của ngành dịch vụ được nhấn mạnh trong Greenaway và Milner (1983). Mô hình dữ liệu mảng được ước lượng trong mô hình tuyến tính tổng quát (GLM). 
Kim và Oh (2001) dựa trên mô hình của Helpman (1981), Helpman và Krugman (1985), để phát triển mô hình với các yếu tố quyết định thương mại bao gồm sự tương đồng về quy mô hai quốc gia, sự tương đồng về sở hữu các yếu tố sản xuất và quy mô của hai nền kinh tế. Ông nhấn mạnh vai trò của mô hình cầu ảnh hưởng đến thương mại quốc tế về hàng hóa sản xuất giữa hai quốc gia. Ông kết luận rằng hầu hết thương mại về hàng hóa sản xuất được thực hiện giữa các nước với thu nhập bình quân đầu người ngang nhau sẽ có đường cầu giống nhau. Những nước với thu nhập bình quân đầu người cao sẽ dùng một phần lớn thu nhập để tiêu dùng sản phẩm có chất lượng cao. Vì vậy, những nước đó sẽ tập trung vào sản xuất những hàng hóa mà thị trường nội địa của họ có cầu. Do đó, lợi thế so sánh trong sản xuất sản phẩm chất lượng cao được hình thành. Tương tự, các nước có thu nhập thấp sẽ phát triển lợi thế so sánh trong việc sản xuất các sản phẩm chất lượng thấp bởi vì đó là cầu trong thị trường nội địa của họ. Khi họ trao đổi với nhau, các khách hàng có thu nhập cao ở cả hai nước sẽ lựa chọn những hàng hóa chất lượng cao và những khách hàng có thu nhập thấp sẽ mua những hàng hóa có chất lượng thấp hơn. Khi cấp chất lượng sản phẩm giữa hai nước giống nhau, thì mức độ thương mại song phương càng lớn. Tuy nhiên, vẫn có nhiều tranh cãi trong cách tiếp cận lý thuyết về sự tương đồng, nhiều học giả cho rằng cách tiếp cận này khó phù hợp với bằng chứng thực nghiệm.
Bikker (2009) cũng tiếp tục sử dụng mô hình lực hấp dẫn mở rộng trong thương mại quốc tế cho thấy yếu tố dân số gây tác động ngược chiều đến xuất khẩu. Dân số nước xuất khẩu đông, tương đương với cung và cầu trong nước lớn có thể làm giảm sức ép bán hàng ra thị trường quốc tế và do đó làm giảm tính năng động của doanh nghiệp trong nước, từ đó kìm hãm xuất khẩu. Yếu tố dân số của nước nhập khẩu đồng thời cũng là cung lao động của nước đó, cung lao động lớn có thể khiến cho hàng hóa trong nước được sản xuất nhiều hơn, và rẻ tương đối so với hàng nhập khẩu và do đó có thể làm giảm giá trị nhập khẩu. Như vậy, tác động của dân số đến xuất khẩu trên lý thuyết và thực tế có thể không đồng nhất nhau. Nghiên cứu của Jacob Bikker có hệ số R2  ở mức cao (trên 90%), các hệ số có ý nghĩa thống kê đã phản ánh được tính chính xác của việc ước lượng các nhân tố tác động đến kim ngạch xuất khẩu.
Lapinska (2016) nghiên cứu các yếu tố tác động cụ thể của từng quốc gia đối với trao đổi nội ngành giữa Ba Lan và các đối tác trong Liên minh Châu Âu giai đoạn từ năm 2002 đến 2011. Việc phân tích các yếu tố quyết định thương mại nội ngành song phương của Ba Lan với các nước thuộc Liên minh Châu Âu đã áp dụng một mô hình kinh tế lượng cho dữ liệu bảng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cường độ thương mại nội ngành phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Các yếu tố tác động tích cực đến sự phát triển của trao đổi nội bộ thương mại bao gồm sự tham gia của các sản phẩm chế biến trong thương mại song phương giữa Ba Lan và các quốc gia EU, cường độ thương mại với các quốc gia cụ thể cũng như quy mô của một quốc gia đối tác được đo bằng GDP bình quân đầu người của quốc gia đó. Việc tăng kim ngạch thương mại nội khối cũng được tạo điều kiện thuận lợi bởi các thành viên EU và thực tế là các đối tác thương mại của Ba Lan sử dụng một ngôn ngữ tương tự, thuộc nhóm các ngôn ngữ Slavic. Cường độ trao đổi thương mại nội khối bị suy yếu do mức độ mất cân bằng kim ngạch thương mại giữa các đối tác thương mại, khoảng cách địa lý ngăn cách các đối tác thương mại và sự khác biệt đáng kể về quy mô của các đối tác thương mại.
Dascal, Mattas và Tzouvelekas (2002) cũng sử dụng mô hình trọng lực để phân tích hoạt động xuất nhập khẩu rượu vang nội khối giữa các nước Liên minh Châu Âu. Mô hình thực nghiệm được áp dụng bằng cách sử dụng dữ liệu của mười hai quốc gia EU đầu tiên trong giai đoạn 1989- 1997. Các tài liệu thực nghiệm đã chỉ ra rõ ràng rằng các mô hình trọng lực có thể được áp dụng thành công cho một thị trường hàng hóa duy nhất. Nghiên cứu hiện tại đã sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian và mặt cắt ngang được tổng hợp trong một mô hình tác động cố định một chiều có tính đến sự không đồng nhất của các cặp quốc gia. Kết quả cho thấy hoạt động buôn bán rượu vang bị ảnh hưởng tích cực bởi sự gia tăng GDP bình quân đầu người, vì thu nhập cao hơn thúc đẩy thương mại. Sự xa cách của quốc gia này với quốc gia khác ảnh hưởng tích cực đến xuất khẩu nhưng lại ảnh hưởng tiêu cực đến nhập khẩu, và số lượng giao dịch thương mại bị ảnh hưởng nhiều bởi biến động giá rượu vang. Đồng tiền của EU giảm giá và sản lượng rượu vang cao ở EU đã làm tăng xuất khẩu và giảm nhập khẩu, trong khi tăng cường hội nhập khối EU cũng làm thúc đẩy thương mại giữa các thành viên.
Bên cạnh đó, việc mở rộng lý thuyết trọng lực cũng được nghiên cứu ở các nghiên cứu khác như nghiên cứu thực nghiệm về tác động của nhân tố FDI đến xuất khẩu như: nghiên cứu của Moody và các cộng sự (2002) xây dựng mô hình thông tin để chỉ rõ làm cách nào thu hút được FDI phục vụ cho xuât khẩu. Nhà kinh tế học Xing (2003) đã nghiên cứu trường hợp cụ thể Trung Quốc với kết luận rằng: FDI có mối quan hệ mật thiết với "nhập khẩu ngược", tức là các công ty FDI thường có xu hướng xuất khẩu hàng hoá ngược, hoặc bán vào các nước lân cận nơi họ đầu tư, qua đó tăng kim ngạch xuất khẩu cho nước tiếp nhận FDI.
Hernandez (2016) sử dụng Mô hình trọng lực tăng cường để phân tích các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu mặt hàng đường cát giữa Hoa Kỳ và các nước Tây bán cầu. Nghiên cứu cho thấy sản lượng nhập khẩu đường vào Mỹ phụ thuộc chủ yếu vào năng lực sản xuất của các nhà xuất khẩu, hạn ngạch thuế quan (TRQ) liên quan, và sự tương đồng về mức độ sản xuất với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có xu hướng trao đổi thương mại nhiều hơn với các nước có khả năng sản xuất đường tương tự, tác động tích cực lên tổng sản lượng đường nhập khẩu vào nước này. Sản lượng đường bình quân đầu người của nhà xuất khẩu là yếu tố quyết định làm tăng nhập khẩu đường vào Hoa Kỳ. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng TRQ đóng vai trò là yếu tố quan trọng nhất trong giải thích tổng lượng đường nhập khẩu vào Hoa Kỳ.  Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, các yếu tố về khoảng cách địa lý giữa các nước xuất khẩu với Mỹ, có chung biên giới, có tổng sản lượng đường tương đương, và có FTA lại không có ý nghĩa trong mô hình giải thích lượng đường nhập khẩu vào Mỹ này.   
Ngoài ra, các nghiên cứu định lượng về các yếu tố tác động lên thương mại có thể kể đến, H.Cohen (2003) đã lượng hóa và kiểm định bằng mô hình định lượng để chứng minh sự tác động của yếu tố hàng rào thương mại đến ngành sản xuất và thương mại xuất khẩu của Canada. Tương tự, A.Turner (2008), Katz (2006, 2008) bằng mô hình nghiên cứu định lượng đã kết luận các hàng rào thương mại có tác động nhất định đến xuất khẩu từ New Zealand sang Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. L.Sun & cộng sự (2010) cũng đã lượng hóa mức độ tác động của yếu tố thuế quan và phi thuế quan lên thương mại của Canada. Kết quả cho thấy mặc dù các hàng rào phi thuế quan ít phổ biến hơn nhưng có mức tác động tương tự hoặc lớn hơn hàng rào thuế quan đến thương mại. 
Nasser- Mawali (2005) sử dụng mô hình lực trọng lực với dữ liệu mảng cho 50 nước trong giai đoạn từ năm 1994 đến năm 2000 với số lượng khoảng 350 quan sát, nghiên cứu về các yếu tố quyết định thương mại nội ngành giữa Nam Phi và các đối tác thương mại. Mô hình tác động cố định với kiểm định Link Misspecification Test được sử dụng trong nghiên cứu. Sự đóng góp của tác giả thể hiện như sau: nêu sự khác biệt về lý thuyết thương mại nội ngành theo chiều ngang và chiều dọc bằng cách sử dụng phương pháp phân dã của Kandogan (2003). Kết quả ước lượng các biến trong mô hình là có ý nghĩa thống kê. Nghiên cứu này xem xét một số yếu tố cụ thể của quốc gia như quy mô thị trường, thu nhập bình quân đầu người, khoảng cách địa lý, sự khác biệt trong quy mô thị trường, hàng rào thương mại, mức độ mất cân bằng thương mại. Trong đó yếu tố về hàng rào thương mại là đóng góp quan trọng đến chỉ số thương mại nội ngành. Kết quả chỉ ra rằng khi giảm những ưu đãi và bảo hộ trong nước trong hoạt động xuất nhập khẩu giữa Nam Phi và các đối tác thương mại thì mức độ thương mại nội ngành sẽ được cải thiện hơn.
Maplesden và Horgan (2016) một lần nữa chứng minh hàng rào thương mại có tác động to lớn đến thương mại của New Zeland bằng nghiên cứu định lượng. Bằng một cách tiếp cận khác, dựa trên khảo sát các doanh nghiệp, L.Eastin & cộng sự (2004) đã sử dụng 8 phương pháp định lượng bằng thống kê và kiểm định thống kê để đưa ra những đánh giá và kết luận các yếu tố về quy mô doanh nghiệp, kênh phân phối rút ngắn, sự đa dạng sản phẩm, đại diện chi nhánh tại Nhật Bản và mối quan hệ mật thiết với khách hàng Nhật Bản là những yếu tố quan trọng tác động đến sự thành công của xuất khẩu của khu vực Pacific Northwest vào Nhật Bản. Samsinar và Azizi Hj (2008) thông qua mô hình hồi quy đã chứng minh được hoạt động quảng cáo (marketing) có mối quan hệ chặt chẽ đến xuất khẩu của Malaysia.
Priyono (2009) dựa trên nghiên cứu của Pemarisi (2005) và Gu (2005) để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu của Indonesia, các yếu tố được đưa vào mô hình bao gồm: GDP của Indonesia, GDP của các nước đối tác, khoảng cách giữa các nước, tỷ giá hối đoái và những quy định về các hàng rào thương mại.
C.Jordaan và Eita (2011) đã không đề cập đến yếu tố tỷ giá và các rào cản phi thuế quan như Agus Priyono mà đã kiểm định thêm yếu tố dân số và sự mở cửa thị trường thông qua các biến giả về hiệp định thương mại tự do và nói tiếng Anh là những yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu của Nam Phi ra thế giới cùng với các biến truyền thống như GDP nội địa, GDP của các nước đối tác và khoảng cách địa lý giữa các quốc gia.
Bussière & Schnatz (2009) ứng dụng mô hình Trọng lực để đánh giá vị trí “tự nhiên” của Trung Quốc trong nền kinh tế thế giới bằng một bộ chỉ số hội nhập thương mại mới, được sử dụng làm tiêu chuẩn để kiểm tra xem tỷ trọng của Trung Quốc trong thương mại quốc tế có phù hợp với các yếu tố cơ bản như quy mô kinh tế, vị trí và các yếu tố liên quan khác hay không. Chúng tạo thành một thước đo tốt hơn về hội nhập thương mại kết hợp nhiều yếu tố hơn so với tỷ lệ mở cửa truyền thống. Mô hình theo dõi tốt thương mại quốc tế và xác nhận rằng Trung Quốc đã hội nhập tốt trên các thị trường thế giới, đặc biệt là với Bắc Mỹ, một số thị trường mới nổi Mỹ Latinh và Đông Á và hầu hết các nước khu vực đồng Euro.
Trong số các nghiên cứu định tính về các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại, tiêu biểu là Harun & cộng sự (2014) dựa trên những phân tính định tính và thống kê mô tả đã chỉ ra những chính sách phát triển ngành chế biến gỗ của chính phủ, hoạt động nghiên cứu R&D và sự mở của thị trường là những yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng và kim ngạch xuất khẩu của Malaysia. Mukolaivna (2015) cũng dựa trên những đánh giá và phân tích định tính đã đưa ra những kết luận về mức ảnh hưởng của an toàn sinh thái đến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp.
Các nghiên cứu định tính kết hợp định lượng về thương mại, Domson (2002) dựa trên kỹ thuật phân tích SWOT và phân tích định lượng đã nhận ra khả năng tiếp cận khách hàng, hiểu biết quy định ở nước nhập khẩu, yêu cầu khắc khe từ những nhà nhập khẩu là những yếu tố cản trở xuất khẩu của Gana vào thị trường Mỹ. Cũng dựa trên kỹ thuật phân tích SWOT và kết hợp với mô hình dự báo, Scudder (2012) đã cho thấy khối lượng khai thác tiềm năng, khả năng sản xuất tiềm năng của các nhà máy ở Montana, khả năng phân phối và nhu cầu của các nhà nhập khẩu Trung Quốc sẽ có sự ảnh hưởng mật thiết đến xuất khẩu của Montana vào thị trường Trung Quốc. 
Ở góc độ nghiên cứu về nhu cầu nhập khẩu, Bvàara và Vlosky (2012) đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhập khẩu của nước Mỹ để từ đó đánh giá triển vọng cho các nước xuất khẩu vào thị trường này. Với mô hình định lượng bằng phân tích nhân tố khám phá, tác giả đã chỉ ra chất lượng sản phẩm, mối quan hệ khách hàng lâu dài, thời gian giao hàng, giá cả và sự danh tiếng của nhà xuất khẩu là các yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến sự lựa chọn các nhà cung ứng nước ngoài. Nghiên cứu này cũng khám phá ra chứng nhận chất lượng sản xuất (FSC, SFI, ISO 14000) không quan trọng trong việc chọn lựa đối tác cung ứng của các công ty nhập khẩu Mỹ.
Trên đây là tóm lược một số công trình nghiên cứu của nước ngoài về các nhân tố tác động đến thương mại giữa các quốc gia. Các nhân tố tác động đến thương mại có thể thay đổi tùy thuộc vào đặc điểm của quốc gia, ngành hàng với không gian và thời gian khác nhau, cách tiếp cận, phân tích, và phương pháp nghiên cứu khác nhau.
[bookmark: _Toc146840472]1.1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước
Nhìn chung, các nghiên cứu liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương hai nước mà NCS tìm được chủ yếu là các nghiên cứu ở nước ngoài, các nghiên cứu trong nước còn khá hạn chế. Ở Việt Nam, đã có một số nhà nghiên cứu quan tâm đến vấn đề này, tuy nhiên đa phần những nghiên cứu này mới chỉ dừng lại ở nghiên cứu định tính. Có một số nghiên cứu định lượng về đo lường các nhân tố tác động tới thương mại của Việt Nam với môt nhóm các quốc gia khác, tuy nhiên vẫn còn khá ít và chưa toàn diện. Trong số các công trình nghiên cứu ở trong nước có liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương giữa hai quốc gia, tiêu biểu có thể kể tới các công trình sau đây:
Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Đình Đạo (2022) “Yếu tố quyết định xuất khẩu gạo và cà phê của Việt Nam: Sử dụng mô hình lực hấp dẫn biên giới ngẫu nhiên" phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo và cà phê của Việt Nam. Nghiên cứu tập trung vào giai đoạn 2000–2018, với 40 đối tác thương mại chính về gạo và 35 đối tác về cà phê, dựa trên tổng giá trị xuất khẩu trong giai đoạn này. Bên cạnh FE và PPML, nghiên cứu đã sử dụng SFGA, mô hình hóa tác động của các ràng buộc “phía sau biên giới”. Nghiên cứu cho thấy mối quan hệ tích cực đáng kể giữa GDP của Việt Nam và kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng này. Trong đó, GDP của các đối tác thương mại ảnh hưởng tích cực đến xuất khẩu cà phê, nhưng lại tác động tiêu cực đáng kể đến xuất khẩu gạo. Về tác động của nhóm ASEAN, cả hai mô hình đều cho kết quả tích cực đáng kể. Bên cạnh đó, ASEAN được dự báo sẽ là thị trường chính của Việt Nam đối với mặt hàng này do hiệu quả kỹ thuật thấp và tiềm năng xuất khẩu cao. Mặc dù SFGA nhận thấy tác động không đáng kể của EVFTA đối với cả hai mô hình và tác động đáng kể của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đối với xuất khẩu cà phê, hiệu quả kỹ thuật và tiềm năng xuất khẩu vẫn cho thấy đây sẽ là thị trường mục tiêu của Việt Nam khi các hiệp định thương mại (EVFTA, CPTPP) mới có hiệu lực.
Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Anh Thu và Vũ Văn Trung (2015) “Đánh giá tác động của các Hiệp định thương mại tự do ASEAN + 3 đối với dòng chảy thương mại của ASEAN: Phương pháp tiếp cận mô hình trọng lực” sử dụng mô hình trọng lực với dữ liệu bảng để xem xét tác động của các hiệp định thương mại tự do ASEAN + 3 đối với dòng chảy thương mại của ASEAN trong giai đoạn 2000–2013. Kết quả ước tính chỉ ra rằng GDP, GDP bình quân đầu người, mức thu nhập và khoảng cách đóng một vai trò quan trọng trong thương mại song phương giữa các thành viên ASEAN và khối lượng thương mại của ASEAN với phần còn lại của thế giới. Ngoài ra, kết quả cho thấy AFTA tạo ra các tác động tích cực và tạo ra thương mại đáng kể do việc loại bỏ thuế quan. AFTA đã thành công trong việc thúc đẩy thương mại song phương không chỉ giữa các nước ASEAN mà còn giữa các nước trong và ngoài khối. Ngược lại, ACFTA, AJCEP ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại nội khối ASEAN và xuất khẩu của ASEAN sang phần còn lại của thế giới. Trong khi đó, nhập khẩu của ASEAN từ phần còn lại của thế giới bị ảnh hưởng tiêu cực bởi ACFTA và AJCEP. Cuối cùng, AKFTA gây ra hiệu ứng chuyển hướng thương mại đối với xuất khẩu từ các nước thành viên sang các nước không phải là thành viên của AKFTA. AKFTA có thể là một nhân tố tích cực trong việc thúc đẩy xuất khẩu giữa các thành viên.
Nghiên cứu tiếp theo của tác giả Nguyễn Anh Thu và Vũ Văn Trung (2016) “Tiềm năng của Việt Nam trong xuất nhập khẩu hàng hóa thông minh với khí hậu (CSG): Một ứng dụng của mô hình Trọng lực” cũng sử dụng mô hình trọng lực với dữ liệu bảng cho thương mại song phương giữa Việt Nam và 45 đối tác từ năm 2002 đến năm 2013 với mục tiêu xác định các yếu tố quyết định giải thích thương mại các sản phẩm thông minh về khí hậu của Việt Nam. Kết quả ước tính cho thấy quy mô kinh tế, quy mô thị trường, khoảng cách, tỷ giá hối đoái thực, biên giới và chất lượng cơ sở hạ tầng của cả Việt Nam và các đối tác thương mại đóng vai trò quan trọng trong thương mại song phương của CSG. Ngoài ra, nghiên cứu còn áp dụng phương pháp sử dụng tốc độ hội tụ và phương trình trọng lực ước tính để trả lời liệu Việt Nam đã nhận ra đầy đủ tiềm năng thương mại của CSG hay chưa. Theo đó, Việt Nam có cơ hội mở rộng thương mại với 19 trong số 45 quốc gia trong phạm vi của bài nghiên cứu này.
Nghiên cứu của tác giả Phan Anh Tú (2017) “Các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương giữa Việt Nam và các đối tác thương mại” phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương giữa Việt Nam và 52 quốc gia từ năm 2001 đến năm 2011. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu được thu thập từ Trung tâm Thương mại Quốc tế, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, kết quả hồi quy tìm thấy quy mô nền kinh tế, khoảng cách văn hóa, khoảng cách kinh tế, mức độ cải tiến công nghệ của Việt Nam, độ mở cửa nền kinh tế, quy mô dân số Việt Nam, tỷ giá hối đoái và đường biên giới chung có ảnh hưởng đến thương mại song phương giữa Việt Nam và các nước đối tác. Ngoài ra, áp dụng phương pháp tính tốc độ hội tụ, nghiên cứu còn tìm thấy các đối tác thương mại tiềm năng mới của Việt Nam như châu Phi và Tây Nam Á.
Đề tài nghiên cứu cấp Bộ của Bộ Công thương năm 2017 về “Những nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu gỗ của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ” phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam, trên cơ sở đó làm rõ những thành tựu và hạn chế trong hoạt động xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam giai đoạn 2000– 2017 và đề xuất một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu gỗ của Việt Nam. Nghiên cứu có sử dụng phương pháp định lượng xây dựng mô hình hồi quy đa biến đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến xuất khẩu gỗ. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu gỗ từ Việt Nam sang Mỹ bao gồm Rào cản thương mại, GDP nước xuất khẩu, Dân số nước xuất khẩu, Nguồn FDI, Đất sản xuất, Tỷ giá, Chính sách thương mại, Độ mở cửa của nền kinh tế, Rào cản thương mại, GDP nước nhập khẩu, và Dân số nước nhập khẩu. Trong đó 9 nhân tố ảnh hưởng tích cực, chỉ có nhân tố rào cản thương mại có tác động tiêu cực.
Nghiên cứu của Từ Thúy Anh, Đào Nguyên Thắng (2008) về “Các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ tập trung thương mại của Việt Nam với ASEAN+3” thông qua mô hình lực hấp dẫn phản ánh thương mại song phương giữa Việt Nam với các nước thuộc khối ASEAN và ba nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Kết quả nghiên cứu thể hiện mối quan hệ giữa xuất, nhập khẩu hàng hóa với GDP và GDP bình quân đầu người của Việt Nam, GDP bình quân đầu người của các đối tác thương mại, và khoảng cách địa lý giữa Việt Nam với các nước đó. Tuy nhiên, bài nghiên cứu chưa đánh giá được tác động của các nhân tố khác đến kim ngạch xuất khẩu như tỷ giá, đầu tư trực tiếp nước ngoài và các mặt hàng chi tiết trong cơ cấu mặt hàng xuất, nhập khẩu của Việt Nam. 
Nghiên cứu của tác giả Đỗ Thái Trị (2006) ước lượng thương mại hàng hóa của Việt Nam với 23 nước thuộc khối EU (EC23) thông qua mô hình lực hấp dẫn nhằm đánh giá sự tác động của các nhân tố quy mô nền kinh tế, quy mô thị trường và sự thay đổi của tỷ giá thực tới kim ngạch thương mại giữa Việt Nam- EC23 trong OECD, và để đánh giá xem liệu rằng có tiềm năng phát triển thương mại giữa Việt Nam và EC23. Mô hình sử dụng dữ liệu bảng bằng ước lượng tổ hợp, ảnh hưởng cố định, bất định trong giai đoạn 1993-2004. Kết quả chỉ ra rằng: quan hệ thương mại song phương Việt Nam- EC23 được điều chỉnh bởi quy mô kinh tế, quy mô thị trường và sự biến động tỷ giá. Tuy nhiên, khoảng cách và lịch sử văn hóa xã hội dường như không có ảnh hưởng với thương mại song phương giữa Việt Nam– EC23. Thương mại song phương giữa Việt Nam và EC23 tăng lên với độ lớn của nền kinh tế và quy mô thị trường có nghĩa là kinh tế tăng trưởng trong mỗi nền kinh tế sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ tới quan hệ thương mại. Việt Nam có thặng dư thương mại với EC23 trong nhiều năm, nhưng nhìn chung Việt Nam về cơ bản vẫn chưa nhận thức tiềm năng thương mại với EC23.
Một nghiên cứu khác của Nguyễn Thanh Thủy và Jean- Louis Arcand (2009) thông qua mô hình lực hấp dẫn để phản ánh trao đổi thương mại hàng hóa của ba nhóm hàng và đã chỉ ra mức độ tác động của yếu tố thu nhập tới xuất khẩu của các nhóm hàng với những đặc tính riêng. Trong đó, yếu tố khoảng cách địa lý giữa các quốc gia luôn có tác động ngược chiều đến xuất khẩu, đặc biệt là chúng có tác động tiêu cực tới xuất khẩu nhóm hàng đồng nhất hơn các nhóm hàng khác. 
Nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hà Trang, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Vũ Hoàng Nam (2009) về điều tra các nhân tố tác động tới xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam cũng tiếp tục sử dụng mô hình trọng trường để phân tích thương mại quốc tế đối với từng nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2004- 2008 và tác động của các nhân tố đến giá trị xuất khẩu của từng nhóm sản phẩm. Bằng cách sử dụng của mô hình lực hấp dẫn trong nghiên cứu, các yếu tố như GDP của các nước nhập khẩu, dân số của Việt Nam, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, dân số của nước nhập khẩu, khoảng cách kinh tế, giá trị tỷ giá hối đoái thực tế có tác động đến giá trị xuất khẩu của tất cả các nhóm. Khoảng cách địa lý có tác động tiêu cực trên tất cả các nhóm hàng xuất khẩu.
Tác giả Trần Nhuận Kiên (2016) phân tích các yếu tố tác động đến thương mại ngành công nghiệp chế tạo giữa Việt Nam và các đối tác thương mại lớn trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2013. Kết quả chỉ ra quy mô thương mại ngành chế tạo chịu ảnh hưởng cùng chiều bởi quy mô quốc gia, mức thu nhập bình quân và chịu ảnh hưởng ngược chiều với bất bình đẳng thu nhập, khoảng cách địa lý và bất cân bằng cán cân thương mại. Những yếu tố trên ảnh hưởng gần như là giống nhau đến thương mại nội ngành theo chiều ngang và chiều dọc, ngoại trừ sự ảnh hưởng của sự bất bình đẳng trong thu nhập lên thương mại theo chiều dọc là không như mong đợi và không có ý nghĩa về mặt thống kê. Đây là công trình nghiên cứu thành công chỉ rõ các nhân tố đặc trưng của quốc gia ảnh hưởng đến thương mại ngành hàng chế tạo của Việt Nam dựa trên ước lượng tác động ngẫu nhiên.
Như vậy có thể thấy mô hình lực hấp dẫn đã giải thích rõ ràng về mặt lý thuyết và được áp dụng nhiều trong việc phân tích các luồng thương mại quốc tế. Thông qua việc đánh giá tác động của các yếu tố tích cực hoặc cản trở tới kim ngạch thương mại hàng hóa để lượng hóa luồng thương mại của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, việc vận dụng mô hình lực hấp dẫn để ước lượng thương mại hàng hóa của Việt Nam giai đoạn vừa qua vẫn còn nhiều hạn chế và các bài nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở góc độ đánh giá xuất khẩu của Việt Nam hoặc cán cân thương mại của Việt Nam trong phạm vi nhỏ. Ta cũng nhận thấy, mặc dù các nghiên cứu của các nhà kinh tế trước đây rất đa dạng và công phu nhưng nó chưa phản ánh được thực tế tình trạng hoạt động thương mại quốc tế trong giai đoạn hiện nay bởi vì số liệu nghiên cứu của các nghiên cứu đó là ở trong thời điểm quá khứ, chưa cập nhật tới thời điểm hiện tại. 
Bảng 1.1. Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại tóm tắt từ các nghiên cứu trong và ngoài nước
	Các nhân tố
	Tác động đến TM
	Các nghiên cứu trong và ngoài nước

	1. Các nhân tố Vĩ mô
	 
	 

	Vị trí thượng nguồn trong chuỗi cung ứng
	+
	Petra Adelajda Zaninovic (2022)

	Sự phát triển công nghệ thông tin và truyền thông
	+
	Petra Adelajda Zaninovic (2022)

	Hiệu quả thể chế 
	+
	Petra Adelajda Zaninovic (2022)

	Quy mô nền kinh tế (GDP)
	+
	Nguyễn Anh Thu và Vũ Văn Trung (2016), Từ Thúy Anh, Đào Nguyên Thắng (2008), Krugman (2012), Serlenga và Shin (2007), McCallum (1995), Nasser- Mawali (2005)    

	Sự khác biệt quốc tế về công nghệ sản xuất 
	+
	James R. Markusen & Lars E.O. Svensson (1983) 

	GNI bình quân đầu người
	+
	Dana Dascal, Konstadinos Mattas & Vangelis Tzouvelekas (2002), Nasser- Mawali (2005) 

	Tăng trưởng kinh tế
	+
	Nguyễn Thị Hà Trang, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Vũ Hoàng Nam (2009)

	Khoảng cách địa lý giữa 2 nước
	-
	Krugman (2012), Serlenga và Shin (2007), Dana Dascal, Konstadinos Mattas & Vangelis Tzouvelekas (2002), Nasser- Mawali (2005), Nguyễn Anh Thu và Vũ Văn Trung (2016), Nguyễn Thanh Thủy và Jean-Louis Arcand (2009)    

	Tỷ giá hối đoái thực tế
	+ hoặc -
	Serlenga và Shin (2007), Dana Dascal, Konstadinos Mattas & Vangelis Tzouvelekas (2002), Nguyễn Anh Thu và Vũ Văn Trung (2016)  

	Chung đường biên giới
	+
	Serlenga và Shin (2007), McCallum (1995) 

	Cùng là thành viên của liên kết khu vực
	+
	Serlenga và Shin (2007) 

	Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
	+
	Sharma (2000), Greenawway và Milner (1986), Grubel và Lloyd (1975),  Moody và các cộng sự (2002)

	Thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng về hàng hóa trong nước và hàng hóa nước ngoài
	+
	Hoàng Đức Thân (2010), Đặng Hoàng Linh (2015)

	Giá cả của các sản phẩm được sản xuất tại nước xuất khẩu
	-
	Từ Thúy Anh (2010)

	Chi phí vận chuyển
	-
	Krugman (2012),

	Chính sách thương mại của các quốc gia
	+ hoặc -
	Harun & cộng sự (2014) 

	Hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D)
	 
	Harun & cộng sự (2014) 

	Rào cản thuế quan
	-
	H.Cohen (2003), A.Turner (2008), Katz (2006, 2008), L.Sun & cộng sự (2010), Nasser- Mawali (2005), Maplesden và Horgan (2016), Priyono (2009), Pemarisi (2005), Gu (2005)   

	Rào cản phi thuế quan
	-
	H.Cohen (2003), A.Turner (2008), Katz (2006, 2008), L.Sun & cộng sự (2010), Nasser- Mawali (2005), Maplesden và Horgan (2016)  

	Các Hiệp định thương mại tự do (FTA)
	+ hoặc -
	Nguyễn Anh Thu và Vũ Văn Trung (2015), Vũ Thanh Hương (2017)

	Sự tương đồng về văn hóa
	+
	Krugman (2012),

	Đặc điểm địa lý (nhiều cảng biển hay núi non hiểm trở,…)
	+ hoặc -
	Krugman (2012),

	Các MNCs
	+
	Krugman (2012),

	Chung đường biên giới 
	+
	Krugman (2012), Serlenga và Shin (2007), McCallum (1995), Nasser- Mawali (2005), Nguyễn Anh Thu và Vũ Văn Trung (2016)   

	Dân số
	-
	Jacob A. Bikker (2009), C.Jordaan và Eita (2011)  

	Tương đồng về ngôn ngữ
	+
	Justyna Lapinska (2016) 

	Hạn ngạch thuế quan (TRQ) 
	-
	Katherine Ramirez Hernandez (2016) 

	Mức độ mất cân bằng thương mại
	-
	Nasser- Mawali (2005) 

	Nước nói Tiếng Anh
	+
	C.Jordaan và Eita (2011) 

	Mức độ mở cửa thị trường (openness hay tỷ lệ TM/GDP)
	+
	C.Jordaan và Eita (2011) 

	Chỉ số hội nhập thương mại của quốc gia
	+
	Matthieu Bussière & Bernd Schnatz (2009) 

	Chất lượng cơ sở hạ tầng
	+
	Nguyễn Anh Thu và Vũ Văn Trung (2016) 

	Khoảng cách kinh tế
	-
	Phan Anh Tú (2017)

	Mức độ cải tiến công nghệ
	+
	Phan Anh Tú (2017)

	Quy mô thương mại ngành
	+
	Trần Nhuận Kiên (2016) 

	2. Các nhân tố vi mô
	 
	 

	Khả năng tiếp cận khách hàng
	+
	Domson (2002) 

	Hiểu biết quy định ở nước nhập khẩu, 
	+
	Domson (2002) 

	Yêu cầu khắc khe từ những nhà nhập khẩu
	-
	Domson (2002) 

	Quy mô doanh nghiệp, 
	+
	L.Eastin & cộng sự (2004) 

	Kênh phân phối rút ngắn, 
	+
	L.Eastin & cộng sự (2004) 

	Sự đa dạng sản phẩm, 
	+
	L.Eastin & cộng sự (2004) 

	Đại diện chi nhánh
	+
	L.Eastin & cộng sự (2004) 

	Hoạt động quảng cáo, marketing
	+
	Samsinar và Azizi Hj (2008) 

	Sự tương đồng về sở hữu các yếu tố sản xuất
	+
	Krugman và Helpman (1985), Kim và Oh (2001) 

	Năng lực sản xuất của các nhà xuất khẩu
	+
	Katherine Ramirez Hernandez (2016) 

	Khối lượng khai thác tiềm năng, 
	+
	Scudder (2012) 

	Khả năng sản xuất tiềm năng của các nhà máy
	+
	Scudder (2012) 

	Khả năng phân phối 
	+
	Scudder (2012) 

	Nhu cầu của các nhà nhập khẩu 
	+
	Bvàara và Vlosky (2012) 

	Chất lượng sản phẩm, 
	+
	Bvàara và Vlosky (2012) 

	Mối quan hệ khách hàng lâu dài, 
	+
	Bvàara và Vlosky (2012) 

	Thời gian giao hàng, 
	-
	Bvàara và Vlosky (2012) 

	Giá cả hàng xuất khẩu 
	-
	Bvàara và Vlosky (2012) 

	Sự danh tiếng của nhà xuất khẩu 
	+
	Bvàara và Vlosky (2012) 

	Chứng nhận chất lượng sản xuất (FSC, SFI, ISO 14000) 
	-
	Bvàara và Vlosky (2012) 

	Chỉ số an toàn sinh thái của doanh nghiệp
	+
	Mukolaivna (2015) 


Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước
Qua những nghiên cứu này, có thể thấy những nhân tố tác động đến thương mại bao gồm các yếu tố vĩ mô về đặc trưng quốc gia và các yếu tố vi mô về đặc điểm thị trường như quy mô quốc gia, sự khác biệt quy mô kinh tế, mức thu nhập bình quân, khoảng cách địa lý, độ mở nền kinh tế, FDI, mất cân bằng thương mại,… (Xem bảng 1). Những kết quả thực nghiệm của những nghiên cứu này không chỉ củng cố tầm quan trọng của các yếu tố mà còn có tác động đáng kể đến thương mại của một quốc gia. Mặc dù trên thực tế đã có nhiều nghiên cứu thực nghiệm dành cho việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại, hầu hết nghiên cứu tập trung vào thương mại giữa các nước phát triển và đang phát triển, tuy nhiên còn ít công trình nghiên cứu về thương mại của Việt Nam. Hơn nữa, đã có những phương pháp khác nhau được giới thiệu để ước lượng những mô hình liên quan đến vấn đề này như phương pháp OLS sử dụng Logarit hóa đối với mô hình logistic được sử dụng trong phân tích dữ liệu bởi Caves (1981), Leitao & Faustino (2008); phương pháp FEM và REM cũng được sử dụng trong các mô hình dữ liệu mảng (Hummels & Levinsohn, 1995). Đây là cơ hội cho NCS tiếp tục củng cố và phát triển các kết quả nghiên cứu về phương pháp nghiên cứu và các nhân tố quan trọng tác động đến thương mại. Đồng thời nghiên cứu này cố gắng chỉ ra các nhân tố quan trọng tác động đến thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
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[bookmark: _Toc146840474]1.2.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
Trong số các công trình nghiên cứu ở nước ngoài có liên quan đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ, tiêu biểu có thể kể tới các công trình sau đây: 
Các báo cáo thường niên được công bố hàng năm do cơ quan Dịch vụ Nghiên cứu cho Quốc Hội Mỹ (CRS) thực hiện như “U.S.-Vietnam Economic and Trade Relations: Issues in 2019” vào tháng 4/2019, “U.S.-Vietnam Economic and Trade Relations: Issues in 2020” công bố tháng 2/2020, “Vietnam’s Economy and U.S. Trade: Key Issues in 2021” công bố tháng 2/2021.
Nhà Trắng Mỹ (The White House) cũng đã công bố báo cáo vào tháng 8/2021 “Fact sheet: Strengthening the U.S.-Vietnam Comprehensive Partnership” (“Trang thông tin: Tăng cường Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ”). Báo cáo tóm lược trong vài thập kỷ qua, quan hệ song phương giữa hai nước đã đạt được những bước tiến đáng kể, hiện tiếp tục hợp tác trong nhiều vấn đề, bao gồm chống lại Covid-19 và chuẩn bị cho các mối đe dọa an ninh y tế trong tương lai, chống biến đổi khí hậu, và giải quyết những di sản chung của chiến tranh. Hai nước cũng đã làm sâu sắc thêm các mối quan hệ kinh tế của mình, Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam và thị trường xuất khẩu hàng đầu trên toàn thế giới, và sự hỗ trợ giữa hai nước đang củng cố lẫn nhau: một nền kinh tế Việt Nam sôi động là rất quan trọng đối với các chuỗi cung ứng mà người Mỹ phụ thuộc vào; Mối quan hệ an ninh của Mỹ đã mở rộng đáng kể khi Mỹ ủng hộ độc lập và chủ quyền của Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng hải; Hoa Kỳ và Việt Nam cũng đã nâng cao năng lực để ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa từ bệnh truyền nhiễm thông qua quan hệ đối tác trong Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu. Rõ ràng, mối quan hệ đối tác vốn đã bền chặt và ngày càng phát triển giữa hai nước đã dẫn đến gần 30.000 người Việt Nam đến học tập tại Hoa Kỳ, đóng góp gần 1 tỷ đô la cho nền kinh tế Hoa Kỳ và Mỹ cũng đã mở một văn phòng của Tổ chức Hòa bình tại Hà Nội. Báo cáo cũng nhấn mạnh những nỗ lực của Mỹ trong việc hỗ trợ phát triển và tiếp cận thị trường nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng cơ hội phát triển cho Việt Nam bao gồm: thúc đẩy quyền lãnh đạo của phụ nữ và các doanh nghiệp do người dân tộc thiểu số làm chủ, thúc đẩy tăng việc làm ở các khu vực nông thôn thông qua việc áp dụng công nghệ mới của Hoa Kỳ; hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế số, hỗ trợ Nguồn nhân lực cho Hệ sinh thái Khởi nghiệp và Đổi mới (WISE), hỗ trợ xây dựng các nền tảng số của Việt Nam để làm tăng cơ hội giao thương giữa hai nước đồng thời thúc đẩy các công nghệ của Hoa Kỳ; giảm thuế đối với hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ, đặc biệt là ngô, lúa mỳ và các sản phẩm từ thịt lợn, để hàng nông sản Mỹ với chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với thị trường Việt Nam- thị trường xuất khẩu nông sản lớn thứ bảy của Hoa Kỳ, đồng thời giúp giảm thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Việt Nam.
Báo cáo “US- Vietnam economic and trade relations: Issues for the 112th Congress” (“Quan hệ kinh tế và thương mại Hoa Kỳ - Việt Nam: Những vấn đề đặt ra cho Quốc hội lần thứ 112”) của Micheal F. Martin xuất bản tháng 12/2010, đây là nghiên cứu phục vụ Quốc Hội Hoa Kỳ, trong báo cáo này tác giả nhấn mạnh từ khi nối lại quan hệ thương mại vào năm 1990, Việt Nam đã nhanh chóng vươn lên trở thành một đối tác thương mại quan trọng của Hoa Kỳ. Cùng với sự tăng trưởng của thương mại song phương, nhiều vấn đề đôi bên cùng quan tâm, và đôi khi vẫn còn tồn tại bất đồng xuất hiện giữa hai quốc gia. Quốc hội Mỹ có thể đóng một vai trò trực tiếp trong chính sách của Hoa Kỳ về một số vấn đề này. Phần lớn sự tăng trưởng nhanh chóng trong thương mại song phương có thể là do Hoa Kỳ mở rộng quy chế quan hệ thương mại bình thường (NTR) đối với Việt Nam, và sau hơn 20 năm tăng trưởng kinh tế nhanh chóng ở Việt Nam, mở đầu bằng sự chuyển đổi năm 1986 sang hệ thống kinh tế định hướng thị trường hơn. 
Tiếp nối báo cáo trên, tháng 5/2016, tác giả Micheal F. Martin lại công bố báo cáo “U.S.-Vietnam Economic and Trade Relations: Issues for the 114th Congress” (“Quan hệ Kinh tế và Thương mại Hoa Kỳ-Việt Nam: Các vấn đề của Quốc hội lần thứ 114”). Báo cáo chỉ rõ năm 2015 là một năm đáng nhớ trong quan hệ Việt - Mỹ, đánh dấu 40 năm Chiến tranh Việt Nam kết thúc, kỷ niệm 20 năm tái lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của Chủ tịch Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 7/2015. Năm 2016 cũng sẽ được đánh dấu bằng các sự kiện lịch sử, bao gồm cả lễ kỷ niệm 15 năm Hoa Kỳ cấp Quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn của Việt Nam (PNTR), và Chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Obama tới Việt Nam vào tháng 5/2016. Theo thống kê thương mại của Hoa Kỳ, thương mại song phương đã tăng từ khoảng 220 triệu đô la vào năm 1994 lên 45,1 tỷ USD vào năm 2015, đưa Việt Nam đứng thứ 13- nguồn hàng nhập khẩu lớn nhất của Hoa Kỳ và thứ 37- điểm đến lớn nhất cho hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ. Việt Nam là nguồn nhập khẩu quần áo lớn thứ hai của Hoa Kỳ (sau Trung Quốc), và là nguồn cung cấp chính cho máy móc điện, giày dép và đồ nội thất.  
Bên cạnh đó, có một số tài liệu phản ánh quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử và trên nhiều lĩnh vực. Tiêu biểu như các tài liệu sau: “US– Vietnam Normalization– Past, Present, Future” của Frederick Brown, xuất bản năm 1997. Đây là công trình nghiên cứu vấn đề ở nước ngoài, qua công trình này, tác giả trình bày và phân tích quá trình bình thường hóa quan hệ Hoa Kỳ- Việt Nam theo tiến trình lịch sử, trong đó tác giả đề cập đến tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước, từ đó đưa ra những đánh giá, dự báo mang tính khoa học về triển vọng quan hệ kinh tế trong giai đoạn tiếp theo. Tài liệu này là nguồn tham khảo bổ ích cho đề tài trong việc nghiên cứu về quá trình xác lập quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam: quá trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao như là một cơ sở chính trị vững chắc cho việc xác lập quan hệ kinh tế, đồng thời thúc đẩy thương mại và đầu tư hai chiều chuyển biến mạnh mẽ. 
Cùng nằm trong nhóm tài liệu này, có thể kể đến các công trình như: “From Foes to Partners: Rethinking 25 Years of U.S.-Vietnam Relations” của Jeffrey Ordaniel và Ariel Stenek, xuất bản tháng 10/2021, mang lại những hiểu biết phong phú về về quá khứ, hiện tại, và tương lai của mối quan hệ Việt - Mỹ; “Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong thập niên 1970” do cơ quan thông tin Hoa Kỳ dịch và xuất bản năm 1972; “Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ: Động cơ của sự lựa chọn trong thế kỷ XXI” (American Foreign Policy: The Dynamics of Choice in the 21st Century) của Bruce W. Jentleson (2022). Tài liệu “The Vietnam– U.S. Normalization Process” (Báo cáo của cơ quan nghiên cứu phục vụ Quốc hội Hoa Kỳ) của Mark E. Manyin (thuộc Ban đối ngoại Quốc phòng và Thương mại) do Trung tâm Thông tin– Tư liệu, Phòng Thông tin- văn hóa, đại sứ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ ấn hành năm 2023. Đây là tài liệu nghiên cứu quan hệ Hoa Kỳ- Việt Nam ở Hoa Kỳ. Bản báo cáo này được trình bày dưới góc nhìn của người Mỹ bằng tiếng Anh (được dịch ra tiếng tiếng Việt) dài 45 trang, trình bày khá cụ thể quá trình bình thường hóa quan hệ Hoa Kỳ- Việt Nam qua các giai đoạn, những sáng kiến dưới thời Chính quyền Carter, chính quyền Regan và Bush, những diễn biến dưới thời chính quyền Clinton. 
Bài viết “United States Economic Policy towards Asia” của Marcus Noland năm 2009 đã nêu bật chính sách xoay trục về Châu Á của Hoa Kỳ không chỉ trong lĩnh vực quốc phòng mà cả trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Tác phẩm “A new era in US- Vietnam Relations: Deeping ties two decades after normalization” của Murray Hiebert và Gregory B. Poling xuất bản năm 2014 đã điểm lại quan hệ giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, từ ngoại giao, quốc phòng đến kinh tế, thương mại, đầu tư. Bài viết “The U.S.- Vietnam Partnership in a Complex World” của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế Hoa Kỳ (CSIS) xuất bản tháng 5/2022 cũng cho thấy hai nước đã hợp tác giải quyết nhiều vấn đề bao gồm thương mại, khí hậu, an ninh và phục hồi hậu Covid-19. Hai nước có cơ hội đạt được những tiến bộ quan trọng trong các lĩnh vực này, cũng như về giao lưu nhân dân và các vấn đề lịch sử cụ thể đối với mối quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ.
[bookmark: _Toc146840475]1.2.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước
Đã có một số công trình nghiên cứu ở trong nước có liên quan đến quan hệ thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ, tiêu biểu là tác phẩm “Việt Nam- Hoa Kỳ: quan hệ thương mại và đầu tư” của Nguyễn Thiết Sơn: Đây là sách chuyên khảo do nhà xuât bản Khoa học xã hội ấn hành năm 2004, cuốn sách có 3 phần chính: Tiến trình quan hệ kinh tế thương mại Việt- Mỹ; Quan hệ Việt- Mỹ về thương mại và đầu tư; Triển vọng quan hệ thương mại và đầu tư Việt- Mỹ, trong đó tác giả đã tổng hợp phân tích từ những số liệu quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia từ sau bình thường hóa quan hệ đến năm 2001. Dự án Star- Vietnam cũng xuất bản ấn phẩm “An assessment of the economic impact of the United States– Vietnam bilateral trade agreement” năm 2007 đã đánh giá tác động của 5 năm triển khai Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ đối với thương mại, đầu tư và cơ cấu kinh tế của Việt Nam đồng thời nêu bật nhiều vấn đề quan trọng gợi mở cho Việt Nam.
Bên cạnh đó, có thể kể đến một số tài liệu phong phú khác như: “21 năm viện trợ Mỹ ở Việt Nam” của Đặng Phong; “hợp tác kinh tế Việt Nam– Hoa Kỳ: thực trạng và triển vọng” của Bùi Thành Nam (2012), “25 năm quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ” của Đại sứ Phạm Quang Vinh (2020). Ngoài ra, có một số bài viết về quan hệ kinh tế Việt– Mỹ trên tạp chí Châu Mỹ ngày nay về lĩnh vực quan hệ thương mại có thể kể đến như: “Quan hệ thương mại Việt- Mỹ sau 5 năm nhìn lại” của Phạm Hồng Tiến (2000); “Những thay đổi trong cơ cấu hàng Việt Nam sang Mỹ” của Nguyễn Văn Bình (2006); “Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào thị trường Mỹ: tình hình và giải pháp” của Bùi Ngọc Sơn (2007).v.v... 
Ngoài ra có thể kể đến công trình: “Quan hệ kinh tế Việt Nam- Hoa Kỳ: vấn đề, chính sách và xu hướng”, của tác giả Nguyễn Thiết Sơn (2011) có 9 chương với 3 phần chính: Những tiền đề quan hệ kinh tế Việt Nam và Hoa Kỳ, Thực trạng quan hệ kinh tế song phương từ năm 2001 đến năm 2007; Triển vọng quan hệ kinh tế Việt Nam- Hoa Kỳ; trong đó có một số đề xuất định hướng quan điểm, chính sách, kịch bản phát triển quan hệ kinh tế của Việt Nam với Hoa Kỳ. Đây là công trình nghiên cứu về quan hệ kinh tế Việt Nam- Hoa Kỳ chủ yếu đi sâu phân tích các vấn đề và chính sách xu hướng trên cơ sở khảo sát những kết quả cơ bản về thương mại và đầu tư từ năm 2001 đến năm 2007. Tuy nhiên, công trình về mặt thời gian chỉ dừng lại khảo sát trực tiếp quan hệ giai đoạn 2001– 2007, phần chính sách kinh tế của Hoa Kỳ chưa trình bày một cách có hệ thống từ tác động của bối cảnh lịch sử, hệ thống luật pháp và các cơ quan hoạch định chính sách, về lĩnh vực thương mại và đầu tư, tác giả cũng chỉ trình bày một cách khái quát. Có thể đánh giá đây là tài liệu thiết thực cho đề tài nghiên cứu, đặc biệt ở nội dung chính sách và xu hướng của mối quan hệ. 
Công trình “Giao thương với Mỹ” của Nguyễn Ngọc Bích (2002), với 157 trang, chia thành 9 mục: trong đó tác giả đã cung cấp những nhận thức thiết thực về luật pháp thương mại Mỹ, vai trò của luật pháp trong điều chỉnh các giao dịch giữa người Mỹ với nhau và giữa họ với người nước ngoài. Tác giả đi sâu làm rõ hệ thống luật pháp kinh tế thương mại Hoa Kỳ, nhưng chưa phân tích được hệ thống chính sách kinh tế thương mại của quốc gia này, không đề cập đến các lĩnh vực quan hệ kinh tế... 
Công trình “Quan hệ Việt Nam– Hoa Kỳ (1994– 2010)” của Bùi Thị Phương Lan (2011) được trình bày 3 phần chính: trong đó tác giả đã tập trung phân tích bối cảnh trước bình thường hóa quan hệ ngoại giao đến khi quan hệ song phương toàn diện được thiết lập; Việt Nam trong chính sách an ninh mới của Mỹ và tương quan quan hệ Mỹ với Châu Á, định vị Việt Nam trong chính sách đối ngoại Mỹ sau khủng hoảng kinh tế. Đây là một nguồn tài liệu thiết thực của đề tài về quá trình xác lập quan hệ kinh tế Hoa Kỳ- Việt Nam và những quan điểm về chính sách của Hoa Kỳ dành cho phía Việt Nam trong tiến trình quan hệ. 
Ngoài ra, luận án còn có thể khai thác các tài liệu có giá trị khác từ các đề tài nghiên cứu khoa học cấp viện của Viện nghiên cứu châu Mỹ, tiêu biểu là: “Quan hệ Mỹ- Việt: Cách nhìn và đánh giá từ phía người Mỹ” của Nguyễn Tuấn Minh (2002); hay đề tài “Quan hệ Mỹ- Việt” của Phạm Thị Thi (2001); Các công trình và bài viết tiêu biểu khác như: “Quan hệ Việt- Mỹ: 30 năm sau chiến tranh, 10 năm bình thường hóa quan hệ” của Lê Khương Thùy (2005); “Quan hệ Việt- Mỹ (1939- 1954)” của Phạm Thu Nga (2004); “Góp phần tìm hiểu quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ” của Phạm Xanh (2006)... 
Bên cạnh đó, còn có nhóm tài liệu phản ánh quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử và trên nhiều lĩnh vực. Công trình “Quan hệ Việt Nam– Hoa Kỳ (1994– 2010)” của Bùi Thị Phương Lan (2011) được trình bày 3 phần chính: trong đó tác giả đã tập trung phân tích bối cảnh trước bình thường hóa quan hệ ngoại giao đến khi quan hệ song phương toàn diện được thiết lập; Việt Nam trong chính sách an ninh mới của Mỹ và tương quan quan hệ Mỹ với Châu Á, định vị Việt Nam trong chính sách đối ngoại Mỹ sau khủng hoảng kinh tế. Đây là một nguồn tài liệu thiết thực của đề tài về quá trình xác lập quan hệ kinh tế Việt Nam- Hoa Kỳ và những quan điểm về chính sách của Hoa Kỳ dành cho phía Việt Nam trong tiến trình quan hệ. Cùng phản ánh những nội dung trên, luận án còn có thể khai thác các tài liệu có giá trị khác từ các đề tài nghiên cứu khoa học cấp viện của Viện nghiên cứu châu Mỹ, tiêu biểu là: “Quan hệ Mỹ- Việt: Cách nhìn và đánh giá từ phía người Mỹ” của Nguyễn Tuấn Minh (2002); hay đề tài “Quan hệ Mỹ- Việt” của Phạm Thị Thi (2001); Các công trình và bài viết tiêu biểu khác như: “Quan hệ Việt– Mỹ: 30 năm sau chiến tranh, 10 năm bình thường hóa quan hệ” của Lê Khương Thùy (2005); “Quan hệ Việt- Mỹ (1939– 1954)” của Phạm Thu Nga (2004) “Góp phần tìm hiểu quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ” của Phạm Xanh (2006)... 
Bài viết “Chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với Việt nam từ năm 2001 đến nay” của tác giả Nguyễn Thị Kim Chi (2009) trình bày những yếu tố tác động đến chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2009, đồng thời phân tích nội dung các chính sách thương mại, nêu lên những đánh giá chung về chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam từ khi có BTA. Nguyễn Tuấn Minh (2009) trong “Những cơ sở hoạch định chính sách kinh tế của Mỹ và vấn đề đối với Việt Nam” đã khái quát về hệ thống luật pháp Mỹ, chính sách và hệ thống hoạch định chính sách kinh tế Mỹ và vấn đề đối với Việt Nam, và trong “Chính sách kinh tế của Hoa Kỳ đối với Việt Nam” Nguyễn Tuấn Minh (2009) đã nêu lên cơ sở luật pháp của chính sách kinh tế của Hoa Kỳ, chính sách và thực tiễn chính sách kinh tế trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: những vấn đề quan hệ song phương, về thương mại, về chính sách đầu tư, về chính sách lao động. Bài viết “Cơ sở pháp lý và hệ thống thực thi chính sách thương mại quốc tế của Mỹ” của tác giả Nguyễn Thị Kim Chi (2009) nêu lên mục tiêu và cơ sở pháp lý của chính sách thương mại Hoa Kỳ, hệ thống ban hành và thực thi chính sách thương mại Hoa Kỳ: Quốc hội, Chính phủ, Đại diện Thương mại, Bộ Thương mại, Cục Hải quan Hoa Kỳ, Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC), các ủy ban cố vấn khu vực kinh tế tư nhân. Qua bài viết có thể thấy tính phức tạp của quá trình hoạch định và thực thi chính sách thương mại của Hoa Kỳ, một lĩnh vực còn mới lạ với phía chủ thể kinh tế Việt Nam. 
Trên tạp chí Châu Mỹ ngày nay, các bài viết đề cập đến chính sách kinh tế đối ngoại của Hoa Kỳ cũng như chính sách thương mại của quốc gia này với Việt Nam cũng rất phong phú, có thể kể đến như: “Chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với Việt nam từ năm 2001 đến nay” của Nguyễn Thị Kim Chi (2009); “Chính sách thương mại của Hoa Kỳ trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế” của Lê Thị Vân Nga (2005)... 
Tuy nhiên, những công trình trên chỉ dừng lại trình bày, phân tích vấn đề ở khía cạnh chính sách, không đề cập đến các lĩnh vực quan hệ thương mại cụ thể và chưa phân tích một cách hệ thống và toàn diện những nhân tố quan trọng tác động đến quan hệ thương mại song phương hai nước.
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Trên cơ sở tiếp cận nguồn tài liệu gốc và các công trình nghiên cứu qua 3 nhóm phân loại của đề tài, có thể thấy đã có một số công trình tiêu biểu nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương, và quan hệ thương mại Hoa Kỳ- Việt Nam. Từ các công trình đó có thể nhận xét như sau: 
Thứ nhất, nhiều công trình, bài viết chỉ đề cập đến một lĩnh vực, khía cạnh quan hệ và thường chỉ trong một thời kỳ ngắn, không trùng với khung thời gian nghiên cứu của luận án (từ năm 1993 đến nay). 
Thứ hai, do góc nhìn khác nhau nên vẫn tồn tại những quan điểm đánh giá không giống nhau, thậm chí trái ngược nhau giữa các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, đòi hỏi phải có một cách nhìn nhận vấn đề khoa học và có sức thuyết phục hơn của tác giả luận án. Mặt khác, đa số các công trình nghiên cứu ở trong nước chủ yếu nhìn nhận đánh giá vấn đề quan hệ song phương ở khía cạnh ngoại giao, với góc nhìn từ phía chủ thể Việt Nam.v.v... 
Thứ ba, có khá nhiều nội dung khoa học của vấn đề nghiên cứu cần được bổ sung hoàn thiện, như: phân tích những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ; quá trình xác lập và sự ra đời của quan hệ thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ; Nội dung của chính sách thương mại của hai nước dành cho nhau và vai trò của nó trong thực tiễn quan hệ thương mại song phương; Những thành tựu của quan hệ thương mại hàng hóa song phương từ khi BTA có hiệu lực đến nay; Những tác động và thách thức đối với mối quan hệ thương mại này trong những năm tới, xu hướng vận động của các nhân tố chính ảnh hưởng trong tương lai... 
Như vậy, chưa có một công trình nghiên cứu chính thức và sâu sắc về các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Hoa Kỳ- Việt Nam giai đoạn từ năm 1993 đến nay một cách hệ thống, toàn diện dưới góc độ Kinh tế, phân tích kỹ cả mặt định tính và định lượng. 
Từ thực tiễn và kết quả nghiên cứu nói trên, NCS nhận thấy tiến trình quan hệ thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay dưới góc nhìn Kinh tế học là một vấn đề mới, có giá trị khoa học và thực tiễn sâu sắc, cần được nghiên cứu có hệ thống và toàn diện. Với tư cách là một quá trình thống nhất, trong đó Việt Nam là chủ thể của quá trình, được NCS đặt ở vị trí là góc nhìn xuất phát của vấn đề, do đó cần phải nghiên cứu kỹ thực trạng thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ giai đoạn từ năm 1993 đến nay, phân tích kỹ những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến mối quan hệ thương mại song phương này. Từ đó có đủ dữ liệu cần thiết để đánh giá những thành tựu, hạn chế, đưa ra những dự báo khoa học về sự vận động của quan hệ thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ trong những năm tới, hướng tới đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy thương mại song phương hai nước. Đây cũng là mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án và chưa từng được công trình nào nghiên cứu một cách có hệ thống và đủ công phu, chi tiết. 
Với những tài liệu, công trình nghiên cứu được sưu tầm và bước đầu xử lý từ nhiều nguồn khác nhau, đã cung cấp cho NCS khá nhiều thông tin gợi mở quan trọng, là nền tảng cho việc nghiên cứu của đề tài luận án. Vì vậy, NCS trân trọng tất cả những tài liệu này, xem đó như nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho luận án của mình trong suốt quá trình nghiên cứu. 
1.3.2. [bookmark: _Toc146840478]Khoảng trống nghiên cứu 
Với những tài liệu, công trình nghiên cứu được sưu tầm và bước đầu xử lý từ nhiều nguồn khác nhau, đã cung cấp cho NCS nhiều thông tin gợi mở quan trọng, là nền tảng cho việc nghiên cứu của đề tài luận án. Vì vậy, NCS trân trọng tất cả những tài liệu này, xem đó như nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu. 
Tuy nhiên, nhiều công trình, bài viết chỉ đề cập đến một lĩnh vực, khía cạnh quan hệ và thường chỉ trong một thời kỳ ngắn, không trùng với khung thời gian nghiên cứu của luận án (từ năm 1993 đến nay). 
Trong nhóm những nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương hai nước mà NCS tìm được cũng còn rất ít, chủ yếu các nghiên cứu này chỉ phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của một mặt hàng cụ thể từ một quốc gia này sang quốc gia khác.
Bên cạnh đó, đa số những công trình mà NCS tìm thấy chủ yếu mới chỉ dừng lại ở việc trình bày, phân tích vấn đề ở khía cạnh chính sách thương mại, quan hệ ngoại giao, chính trị, kinh tế, chưa phân tích sâu đến các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến quan hệ thương mại cụ thể giữa hai nước Việt Nam- Hoa Kỳ và chưa phân tích kỹ thực trạng mối quan hệ thương mại song phương này. 



Tiểu kết Chương 1
	Có thể khẳng định, đề tài nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay là một đề tài mới. Mặc dù đã có một số công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài, tuy nhiên các công trình này phần lớn chỉ phân tích một vài nhân tố nhất định ảnh hưởng đến thương mại, hoặc một số bài viết mới chỉ gợi mở các vấn đề mà chưa phân tích sâu. Như vậy có thể nói, cho đến nay, vẫn chưa có một công trình nào trùng lặp hoàn toàn với đề tài luận án, vẫn còn những khoảng trống nghiên cứu để luận án có thể tập trung vào, đào sâu nghiên cứu. Tóm lại, chưa có công trình nghiên cứu và luận án tiến sĩ nào nghiên cứu về những nhân tố ảnh hưởng đến thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay. Vì vậy, đề tài luận án tiến sĩ này có tính mới và tính cấp thiết cao, đặc biệt trong bối cảnh năm nay cũng là năm kỷ niệm 10 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện (2013- 2023).
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CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA SONG PHƯƠNG
Như đã tóm lược ở cuối chương 1, các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài luận án cho thấy có rất nhiều nhân tố vi mô và vĩ mô khác nhau ảnh hưởng đến thương mại song phương giữa hai quốc gia, bao gồm cả các nhân tố thúc đẩy và các nhân tố cản trở. Tương tự như vậy, quan hệ thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay cũng chịu ảnh hưởng từ rất nhiều nhân tố khác nhau. Để có thể xây dựng được mô hình định lượng phân tích các nhân tố chính ảnh hưởng ở phần sau của luận án, thì cần có sự nghiên cứu một các toàn diện cơ sở lý luận và thực tiễn, cũng như đưa ra những phân tích định tính về các nhân tố này trước đã.
Với mục đích chính là nghiên cứu cơ sở lý luận liên quan đến đề tài luận án, trong chương 2 này NCS sẽ làm sáng tỏ các phần nội dung chính sau đây: (1) khái quát một số vấn đề lý luận về thương mại hàng hóa giữa các quốc gia; (2) tóm tắt một số lý thuyết chính về thương mại hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa song phương; (3) tổng kết các nhân tố chính ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa song phương.
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Hoạt động thương mại đã ra đời rất lâu và tồn tại qua các phương thức sản xuất xã hội. Hoạt động thương mại vừa chịu sự chi phối của các quy luật của nền sản xuất hàng hóa, vừa chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế vốn có của mỗi chế độ xã hội- chính trị khác nhau. Với sản xuất là điểm bắt đầu và tiêu dùng và điểm kết thúc, Thương mại là thực hiện chức năng phân phối và trao đổi, như vậy có thể nói thương mại là khâu trung gian.
Có nhiều lý thuyết cũng như định nghĩa khác nhau về khái niệm “thương mại”.
Tại Việt Nam, theo Luật thương mại Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005 có nêu định nghĩa về hoạt động thương mại như sau: “Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác” (Điều 3 Khoản 1, Luật Thương mại Việt Nam ban hành năm 2005). Như vậy, thương mại bao gồm toàn bộ các hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi trên thị trường. Tuy nhiên, hoạt động thương mại không chỉ tồn tại trong biên giới một quốc gia mà đã trở thành hoạt động xuyên biên giới tức là hoạt động trao đổi vượt ra khỏi phạm vi biên giới của một quốc gia, còn được gọi là “thương mại quốc tế”.
Theo “Từ điển kinh tế học” (Nguyễn Văn Ngọc, 2012, trang 531), thương mại quốc tế là hoạt động trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa các nước. Thương mại quốc tế cho phép các nước mua được hàng hóa và dịch vụ rẻ hơn trường hợp mình tự sản xuất ra (nhờ lợi thế so sánh) hoặc có thể tiêu dùng những hàng hóa và dịch vụ mà nền sản xuất trong nước không cung ứng, chẳng hạn nguyên liệu, sản phẩm công nghệ cao chỉ được sản xuất ở một số nước. 
Như vậy, có thể định nghĩa: “Thương mại quốc tế là sự trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các nước thông qua hoạt động xuất khẩu (bán) và nhập khẩu (mua). Đây là quan hệ kinh tế phản ánh mối quan hệ giữa người cung cấp với người sử dụng hàng hóa và dịch vụ ở các quốc gia khác nhau” (Vũ Thị Bạch Tuyết và Nguyễn Tiến Thuận, 2010).
Tuy nhiên, khái niệm thương mại trên thế giới được hiểu theo nghĩa rộng hơn. Thuật ngữ “thương mại” được Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại quốc tế (UNCITRAL) hiểu theo nghĩa rộng, bao quát tất cả các vấn đề nảy sinh ra từ mối quan hệ mang tính chất thương mại, dù có hay không có hợp đồng. Nghĩa là bao gồm các mối quan hệ vè cung cấp, trao đổi hàng hóa dịch vụ (ủy thác, đại lý, đại diện, tư vấn, ngân hàng, bảo hiểm, liên doanh, chuyên chở,…).
Theo Phạm Duy Liên (2012), chủ thể trao đổi trong thương mại quốc tế thông thường gồm chủ thể: doanh nghiệp; quốc gia;  các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế.
Như vậy, thương mại là khái niệm chỉ hoạt động mua bán nhằm mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận. Khi các chủ thể kinh doanh cư trú tại các quốc gia khác nhau hoặc đối tượng trao đổi được di chuyển qua biên giới quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thì hoạt động thương mại mang tính quốc tế và được gọi là thương mại quốc tế. Trong quá trình trao đổi thương mại, một quốc gia có hoạt động giao thương với nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Toàn bộ hoạt động giao thương giữa hai quốc gia được gọi là hoạt động thương mại song phương giữa hai quốc gia đó. Căn cứ vào đối tượng trao đổi, thương mại hàng hóa song phương có đối tượng trao đổi là hàng hóa hữu hình.
Đối tượng trao đổi trong thương mại quốc tế ngày càng đa dạng, từ hàng hóa hữu hình đã được mở rộng sang  dịch vụ (hàng hóa vô hình), hoạt động đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ và các vấn đề thương mại khác. 
Trong phạm vi của Đề tài luận án, NCS chỉ đề cập đến Thương mại dưới góc độ Thương mại hàng hóa, thương mại hàng hóa được định nghĩa trong Luật thương mại Việt Nam năm 2005 như sau: “Mua bán hàng hóa (Thương mại hàng hóa) là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận” ( Điều 3 Khoản 8 Luật thương mại Việt Nam 2005).
Theo giáo trình “Thương mại quốc tế”, Học viện Ngoại giao (Đặng Hoàng Linh, 2015) đưa ra định nghĩa “Thương mại quốc tế về hàng hóa là hình thức thương mại trong đó diễn ra việc mua bán trao đổi các sản phẩm, hàng hóa thể hiện dưới dạng vật chất hữu hình.” Nói cách khác, TMQT về hàng hóa là hoạt động trao đổi của cải, hàng hóa giữa hai hay nhiều đối tác trên thị trường quốc tế và nhận lại một giá trị nào đó (thường là tiền, ngoại tệ thông qua giá cả). Hàng hóa trao đổi trong trường hợp này là hàng hóa vật chất, hữu hình.
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Thương mại quốc tế bao gồm nhiều nội dung khác nhau. Nhưng xét trên góc độ một quốc gia đó chính là hoạt động ngoại thương. Nội dung của thương mại quốc tế bao gồm:
Thứ nhất, xuất và nhập khẩu hàng hóa hữu hình (nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, lương thực thực phẩm, các loại hàng tiêu dùng).
Thứ hai, xuất nhập khẩu hàng hóa vô hình (các bí quyết công nghệ, bằng phát minh sáng chế, phần mềm máy tính, các bảng thiết kế kỹ thuật, các dịch vụ lắp ráp thiết bị máy móc, dịch vụ du lịch và nhiều loại dịch vụ khác).
Thứ ba, gia công thuê cho nước ngoài và thuê nước ngoài gia công. Với các quốc gia có trình độ phát triển thấp thiếu thốn công nghệ và thị trường thì thường chú trọng các hoạt động gia công thuê cho nước ngoài nhưng khi trình độ phát triển cao hơn thì nên chuyển qua hình thức thuê nước ngoài gia công cho mình. Hoạt động gia công tuy mang tính chất công nghiệp nhưng chu kỳ gia công thường rất ngắn và đầu ra của nó gắn liền với thị trường nước ngoài nên nó được coi là một bộ phận của hoạt động ngoại thương. 
Thứ tư là hoạt động tái xuất khẩu và chuyển khẩu. Hoạt động tái xuất khẩu là hoạt động diễn ra khi doanh nghiệp tiến hành nhập khẩu hàng hóa tạm thời từ nước ngoài sau đó lại tiến hành xuất khẩu sang nước thứ ba. Hoạt động này bao gồm cả hành vi mua và bán nên tuy mức rủi ro lớn nhưng lợi nhuận lại cao. Ngược lại với tái xuất khẩu, hoạt động chuyển khẩu không có hành vi mua và bán mà chỉ thực hiện các dịch vụ vận tải hay bảo quản nên mức độ rủi ro cũng thấp hơn và lợi nhuận cũng không cao.
Thứ năm, xuất khẩu tại chỗ. Trong trường hợp này, hàng hóa và dịch vụ có thể chưa vượt ra ngoài biên giới quốc gia nhưng ý nghĩa kinh tế của nó tương tự như hoạt động xuất khẩu. Đó là việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho các ngoại giao đoàn, cho khách du lịch quốc tế. Hoạt động xuất khẩu tại chỗ có thể đạt được hiệu quả cao do giảm bớt chi phí đóng gói, chi phí bảo quản, chi phí vận tải, thời gian thu hồi vốn nhanh. 
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	Thương mại quốc tế có những đặc trưng cơ bản sau đây:
Thứ nhất, kinh doanh thương mại quốc tế được thực hiện bởi người mua và người bán có quốc tịch khác nhau ở các nước khác nhau, hàng hóa được di chuyển vượt qua phạm vi biên giới của một quốc gia. 
Thứ hai, đối tượng của hoạt động thương mại quốc tế là hàng hóa và dịch vụ (hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình) được di chuyển ra khỏi biên giới của một quốc gia.
Thứ ba, mọi hoạt động trong thương mại quốc tế cần phải theo giá cả và tính toán mang tính quốc tế. Muốn bán được hàng hóa trên thị trường quốc tế, nhà cung cấp cần phải bán hàng hóa - dịch vụ của mình với mức giá cả phù hợp với mức giá cả cùng một loại mặt hàng của các nhà cung cấp khác trên thị trường quốc tế đồng thời phương thức thanh toán cũng phải phù hợp với yêu cầu và tập quán của khách hàng nước ngoài.
Bên cạnh đó, các bên tham gia hợp đồng có thể thỏa thuận đồng tiền thanh toán hợp đồng xuất nhập khẩu. Đó có thể là đồng tiền của một trong các nước tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu và cũng có thể là đồng tiền của một nước khác. Ngoài ra, thương mại quốc tế cũng chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố phức tạp liên quan đến quốc tịch của các chủ thể tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế như: ngôn ngữ, tôn giáo, pháp luật,...
2.1.4. Vai trò của thương mại 
Thứ nhất, thương mại tác động tích cực thúc đẩy quá trình phân công lại lao động trong nước, tập trung chuyên môn hóa và hợp tác sản xuất theo quy mô lớn, tạo ra nguồn hàng lớn cung cấp cho nhu cầu đa dạng trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra, thương mại còn thúc đẩy việc phân phối các nguồn lực hiệu quả. Thương mại không những là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng mà còn là trung gian phân phối nguồn lực tài chính để tham gia kinh doanh, thực hiện lưu thông và luân chuyển hàng hóa trên thị trường, giúp sản xuất tiêu thụ sản phẩm được thuận lợi.
Thứ hai, thương mại thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH- HĐH) đất nước. Hoạt động thương mại giúp một nền kinh tế phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm trên toàn thế giới chứ không chỉ gói gọn trong thị trường nội địa thông qua xuất nhập khẩu. Hàng hóa tiêu thụ nhanh sẽ rút ngắn được chu kỳ tái sản xuất và tốc độ tái sản xuất. Như vậy, hoạt động thương mại mở ra con đường tiêu thụ sản phẩm cho ngành sản xuất, thúc đẩy nền sản xuất, công nghiệp phát triển, tích lũy vốn cho sự nghiệp CNH- HĐH của nước ta trong thời kỳ hội nhập. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH- HĐH là một quá trình chịu sự tác động của nhiều nhân tố, trong đó thị trường và thương mại có ý nghĩa quan trọng.
Thứ ba, quan hệ thương mại với các nước trên thế giới sẽ ngày càng được củng cố vì lợi ích từ hai phía, bởi thương mại đóng vai trò trực tiếp trong hoạt động thiết lập và mở rộng quan hệ buôn bán với các nước trên thế giới, góp phần mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, nối liền sản xuất với tiêu dùng trong nước với các nước trên thế giới, góp phần tích lũy vốn, nhất là vốn ngoại tệ và đổi mới công nghệ. Ngoài ra, quan hệ thương mại góp phần hay đổi cách nhìn nhận của bạn bè quốc tế và nâng cao vị thế của Việt Nam.
Thứ tư, nhờ vào thương mại quốc tế, các doanh nghiệp có thể tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, đạt được mục tiêu lợi nhuận. Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể nâng cao vị thế của mình, mở rộng các quan hệ bạn hàng thông qua việc trao đổi, mua bán hàng hoá không chỉ ở thị trường trong nước mà còn ở cả thị trường quốc tế. 
2.1.4.1. Đối với quốc gia
· Động lực để phát triển nền kinh tế
Trong kinh tế học, tổng sản phẩm quốc nội GDP (Gross Domestic Product) là một chỉ số cơ bản để đánh giá sự phát triển kinh tế của một vùng lãnh thổ. GDP phụ thuộc rất lớn vào hoạt động thương mại quốc tế của quốc gia đó, mà hoạt động thương mại quốc tế là tổng hòa của nhiều hoạt động thương mại xuyên biên giới, trong đó có thương mại song phương. GDP của một quốc gia được tính theo công thức: 
GDP = C+I+G+NX
Trong đó: 
C-Consumption bao gồm những khoản chi cho tiêu dùng cá nhân.
I-Investment là tổng đầu tư ở trong nước của tư nhân.
G-Government purchases bao gồm các khoản cho chi tiêu của chính phủ.
NX-Net exports bằng giá trị xuất trừ giá trị nhập khẩu.
Như vậy, nếu xuất khẩu lớn hơn giá trị nhập khẩu thì quốc gia đó có thặng dư thương mại, điều này sẽ tác động tích cực đến chỉ số GDP, giúp nền kinh tế tăng trưởng và phát triển hơn.
· Khai thác lợi thế, phát triển có hiệu quả kinh tế trong nước
Trong thế giới hiện đại không một quốc gia nào bằng chính sách đóng cửa của mình lại phát triển có hiệu quả kinh tế trong nước. Muốn phát triển nhanh mỗi nước không thể đơn độc dựa vào nguồn lực của mình mà phải biết tận dụng các thành tựu kinh tế khoa học kỹ thuật của loài người để phát triển. Nền kinh tế “mở cửa”, trong đó xuất khẩu đóng vai trò then chốt sẽ mở hướng phát triển mới tạo điều kiện khai thác lợi thế tiềm năng sẵn có trong nước nhằm sử dụng phân công lao động quốc tế một cách có lợi nhất.
Đối với những nước mà trình độ phát triển kinh tế còn thấp như nước ta, những nhân tố tiềm năng là: tài nguyên thiên nhiên và lao động. Còn những yếu tố thiếu hụt là vốn, kỹ thuật, thị trường và kỹ năng quản lý. Xuất khẩu là giải pháp mở cửa nền kinh tế nhằm tranh thủ vốn và kỹ thuật của nước ngoài, kết hợp chúng với tiềm năng trong nước về lao động và tài nguyên thiên nhiên để tạo sự tăng trưởng mạnh cho nền kinh tế, góp phần rút ngắn khoảng cách chênh lệch với các nước giàu.
· Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế mỗi quốc gia và phát triển sản xuất theo hướng tích cực 
Xu hướng chung của các quốc gia trên thế giới là chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa. Quá trình thương mại quốc tế, hay trong quy phạm nhỏ hơn là thương mại song phương tác động lên nền kinh tế trên toàn bộ quá trình sản xuất hàng hóa, lưu thông, phân phối cho tới tiêu dùng. Sự tác động này cùng với yêu cầu về chất lượng sản phẩm, cạnh tranh quốc tế sẽ góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa nền kinh tế quốc gia diễn ra nhanh và mạnh hơn.
· Cải thiện cán cân thanh toán quốc tế
Cán cân thương mại là một mục trong tài khoản vãng lai của cán cân thanh toán quốc tế. Cán cân  thương mại ghi lại những thay đổi trong xuất khẩu và nhập khẩu của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định. Cán cân thương mại còn được gọi là xuất khẩu ròng hoặc thặng dư thương mại. Khi cán cân thương mại có thặng dư, thặng dư thương mại mang giá trị dương. Khi cán cân thương mại có thâm hụt, thặng dư thương mại mang giá trị âm, hay còn gọi là thâm hụt thương mại. Nếu hoạt động xuất nhập khẩu ổn định, cán cân thanh toán an toàn thì sẽ giúp ổn định kinh tế vĩ mô một quốc gia, tạo tâm lý và điều kiện kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.
· Giải quyết vấn đề việc làm nâng cao thu nhập và mức sống thực tế của người dân
Khi xuất khẩu tăng trưởng thường kéo theo sự gia tăng sản xuất trong nước. Cầu lao động tăng dẫn đến giải quyết công ăn việc làm cho phần lớn lao  động phổ thông dư thừa. Người lao động có việc làm sẽ có mức thu nhập ổn định, bởi vậy mức sống của họ cũng được cải thiện, góp phần ổn định an sinh xã hội. 
· Thương mại là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta.
Thương mại và các quan hệ kinh tế đối ngoại luôn có tác động qua lại phụ thuộc lẫn nhau. Thương mại là một bộ phận rất quan trọng của kinh tế đối ngoại. Vì vậy khi hoạt động thương mại phát triển sẽ kéo theo các bộ phận khác của kinh tế đối ngoại phát triển như dịch vụ, quan hệ tín dụng, đầu tư, hợp tác, liên doanh, mở rộng vận tải quốc tế... Mặt khác, chính các quan hệ kinh tế đối ngoại này lại tạo điều kiện mở rộng Thương mại. Vì vậy đẩy mạnh hoạt động thương mại có vai trò tăng cường hợp tác song phương và đa phương giữa các nước, nâng cao địa vị và vai trò của nước ta trên trường quốc tế, góp phần vào sự ổn định kinh tế chính trị của đất nước.
Nói tóm lại, với những vai trò của hoạt động thương mại trong nền kinh tế, phát triển hoạt động xuất nhập khẩu luôn là chiến lược quan trọng để phát triển kinh tế ở nước ta.
2.1.4.2. Đối với doanh nghiệp
Hoạt động xuất nhập khẩu giúp cho doanh nghiệp phát triển, là vấn đề sống còn đối với doanh nghiệp ngoại thương. Thông qua xuất khẩu, các doanh nghiệp có cơ hội mở rộng thị trường, đẩy mạnh số lượng hàng hoá tiêu thụ trên thị trường quốc tế, làm tăng  tốc độ quay vòng vốn, nâng cao năng lực cạnh tranh, và có cơ hội mở rộng quan hệ buôn bán kinh doanh với nhiều đối tác nước ngoài trên cơ sở hai bên cùng có lợi.
· Mở rộng quy mô thị trường
Thiết lập quan hệ thương mại song phương giữa hai quốc gia, các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường mới và những ưu đãi giữa hai quốc gia (thông qua các tổ chức hai bên cùng là thành viên, các hiệp định thương mại tự do,…) tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xâm nhập vào các thị trường mới với quy mô rộng lớn hơn.
· Tăng doanh số bán hàng
Nhờ quy mô thị trường được mở rộng, số lượng người tiêu dùng không chỉ ở trong nước mà còn là lượng lớn người tiêu dùng nước ngoài dẫn đến sức mua đối với hàng hóa cao hơn. Từ đó giúp gia tăng doanh số bán hàng, gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
· Nâng cao năng lực cạnh tranh
Việc tham gia vào thị trường quốc tế, buộc các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua nâng cao chất lượng sản phẩm để phù hợp với các quy chuẩn nhập khẩu từ các thị trường khó tính, cũng như cạnh tranh được với các doanh nghiệp tại quốc gia khác. Đây là động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp.
Thông qua hoạt động xuất khẩu, các doanh nghiệp trong nước tham gia vào cuộc cạnh tranh trên thị trường thế giới về giá cả và chất lượng, buộc doanh nghiệp phải hình thành một cơ cấu sản xuất phù hợp với thị trường, từ đó đề ra các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị kinh doanh, đồng thời có ngoại tệ để đầu tư cho quá trình sản xuất cả về chiều rộng, lẫn chiều sâu. Sản xuất hàng xuất khẩu giúp doanh nghiệp thu hút được nhiều lao động, tạo ra thu nhập ổn định, tạo ngoại tệ nhập khẩu vật phẩm tiêu dùng, đáp ứng được nhu cầu  của nhân  dân đồng thời thu được ngoại tệ.
Mặt khác thị trường quốc tế là một thị trường rộng lớn, nó chứa đựng nhiều cơ hội cũng như rủi ro, những doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường nếu thành công có thể tăng cao thế lực, uy tín của doanh nghiệp trong cả nước và nước ngoài, thành công doanh nghiệp lại có nhiều cơ hội để tái đầu tư phát triển sản xuất. Qua các hợp đồng làm ăn kinh tê, các mối quan hệ của doanh nghiệp ngày càng được mở rộng, thế lực và uy tín của doanh nghiệp không ngừng được nâng cao.
2.1.4.3. Đối với người tiêu dùng
· Hàng hóa đa dạng
Hoạt động nhập khẩu khiến người tiêu dùng trong nước có cơ hội tiếp cận với đa dạng các loại hàng hóa đến từ nhiều doanh nghiệp và quốc gia trên thế giới, làm đa dạng hóa lựa chọn từ xuất xứ, mẫu mã, giá cả, công dụng, chất lượng...
· Chất lượng hàng hóa được nâng cao, giá cả cạnh tranh hơn
Xuất phát từ sự cạnh tranh giữa hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa trong nước khiến các doanh nghiệp tích cực nâng cao chất lượng sản phẩm quả họ và giảm giá thành sản phẩm. Người được lợi chính là người tiêu dùng khi ngày càng được sử dụng những hàng hóa chất lượng tốt hơn và giá thành hợp lý.
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2.1.5.1. Nhóm tiêu chí đánh giá về quy mô và thị phần thương mại
(a) Quy mô thương mại
· Quy mô thương mại song phương giữa hai quốc gia hàng năm được đánh giá qua chỉ tiêu số tuyệt đối và tương đối
· Về số tuyệt đối, được thể hiện qua sự biến động của tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu song phương hàng năm và trong kỳ nghiên cứu.
· Về số tương đối, xem xét tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu qua các năm trong kỳ nghiên cứu.
· Tốc độ tăng trưởng 
(b) Thị phần/ tỷ trọng thương mại
· Xuất khẩu: thể hiện ở tỷ trọng của kim ngạch xuất khẩu song phương trong tổng kim ngạch xuất khẩu của nước báo cáo. Có thể xem xét riêng thị phần xuất khẩu của một số ngành các chủ lực trong tổng kim ngạch xuất khẩu và thị phần của ngành hàng đó tại thị trường nước nhập khẩu. So với một số nước khác trong khu vực.
· Nhập khẩu: xem xét thị phần nhập khẩu từ nước đối tác trong tổng nhập khẩu của một quốc gia, so sánh với thị phần nhập khẩu từ một số nước khác.
Nhóm chỉ tiêu quy mô và thị phần thương mại cho thấy vị trí và vai trò của hai nước đối với nhau trong mối quan hệ thương mại song phương và trong mối tương quan với các quốc gia khác.
- Cán cân thương mại song phương: xem xét sự chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu với kim ngạch nhập khẩu hàng năm để biết được nước này nhập siêu hay xuất siêu trong quan hệ thương mại với nước kia.
2.1.5.2. Nhóm tiêu chí đánh giá về cơ cấu thương mại
(a)  Lợi ích kinh tế 
Lợi ích kinh tế thể hiện qua mức độ đóng góp của cán cân thương mại song phương vào cán cân thương mại chung của quốc gia. Thể hiện ở số liệu về cán cân thương mại giữa hai quốc gia và tỷ trọng cơ cấu hàng hóa nhập khẩu theo phân loại công dụng cuối cùng của chúng là tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng hay hàng hóa trung gian.
(b)  Mức độ khai thác lợi thế trong thương mại song phương
Thể hiện trong phân tích tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu các nhóm hàng Việt Nam với Hoa Kỳ và ngược lại theo hướng khai thác các nhóm hàng hóa có lợi thế tuyệt đối, lợi thế so sánh cấp thấp (nhóm hàng hóa nguyên liệu) và lợi thế so sánh cấp cao (nhóm hàng hóa sản xuất công nghiệp) giữa hai nước. 
i. Chất lượng cơ cấu xuất nhập khẩu
Thể hiện ở tỷ lệ xuất nhập khẩu các mặt hàng có hàm lượng giá trị gia tăng cao trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Trong đó phân tích về tỷ lệ hàng hóa có giá trị kinh tế cao, hàm lượng công nghệ, chủng loại hàng hóa, trình độ công nghệ của trang thiết bị nhập khẩu...
ii. Phát triển bền vững
Thể hiện qua mức độ xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên khoáng sản chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Bên cạnh đó là tỷ lệ nhóm hàng hóa có trình độ chế biến cao.
iii. Các chỉ số định lượng cơ bản:
· Chỉ số lợi thế thương mại đối tác (PCA)
· Chỉ số cường độ thương mại (TII)
· Chỉ số tiềm năng thương mại (PT)
· Chỉ số bổ trợ thương mại (TC)
[bookmark: _Toc146840485]2.1.6. Chính sách thương mại 
2.1.6.1. Khái niệm
	Theo Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế, HVNG (Nguyễn Văn Lịch, 2021): “Chính sách TMQT là những biện pháp của chính phủ có tính chất định hướng và quản lý các hoạt động, giao dịch thương mại giữa một chủ thể với các chủ thể khác.”
Theo Giáo trình Thương mại quốc tế, ĐHKTQD (Hoàng Đức Thân và Nguyễn Văn Tuấn, 2018): “Chính sách thương mại quốc tế là 1 hệ thống các quy định, công cụ và biện pháp thích hợp mà Nhà nước áp dung để điều chỉnh các hoạt động thương mại với nước ngoài ở những thời kỳ nhất định nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội.”
2.1.6.2. Mục tiêu và cơ sở xây dựng chính sách thương mại
Chính sách TMQT của mỗi QG có thể thay đổi theo từng thời kỳ, theo mục tiêu phát triển chung của 1 QG. Do vậy, các mục tiêu của chính sách TMQT phải phù hợp với đặc điểm kinh tế- xã hội và mục tiêu phát triển quốc gia trong 1 giai đoạn nhất định.
Mỗi QG có các mục tiêu phát triển kinh tế khác nhau, các mục tiêu này cũng sẽ thay đổi trong các thời kỳ khác nhau. Tuy nhiên, mục đích chung của các chinh sách TMQT đều nhằm thúc đẩy hoạt động TMQT của quốc gia. Mục tiêu cụ thể của các chính sách TMQT đều hướng tới việc bảo vệ sản xuất trong nước trước áp lực cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ nước ngoài, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, và tăng cường thúc đẩy xuất khẩu, chiếm lĩnh thị trường nước ngoài.
Các chính sách TMQT đối với các đối tác nước ngoài mà chính phủ của mỗi QG đặt ra trong từng thời kỳ được xây dựng dựa trên 1 số cơ sở như: (1) Lợi thế so sánh, lợi thế tuyệt đối, hay lợi thế cạnh tranh của mỗi QG; (2) Lợi ích mà quốc gia có được trong TMQT với các bạn hàng nước ngoài; (3) Cam kết quốc tế mà mỗi quốc gia tham gia; (4) Mục tiêu, quan điểm phát triển chung của mỗi quốc gia trong từng thời kỳ. Do đó, chính sách thương mại phải được điều chỉnh và thay đổi cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển của đất nước.
2.1.6.2. Phân loại chính sách thương mại
	Có hai loại chính sách thương mại quốc tế chính là chính sách thương mại tự do và chính sách thương mại bảo hộ.
	Chính sách thương mại tự do là chính sách của chính phủ, cho phép mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa các quốc gia không bị giới hạn bởi bất kỳ một rào cản thương mại nào.
	Chính sách thương mại bảo hộ là chính sách của chính phủ nhằm đặt những rào cản đối với hoạt động trao đổi hàng hóa, dịch vụ với bên ngoài.
	Công cụ của chính sách thương mại bao gồm các biện pháp thuế quan và phi thuế quan.
2.1.6.3. Biện pháp thuế quan
	Theo giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế, HVNG (Nguyễn Văn Lịch, 2021): “Thuế quan là loại thuế đánh vào hàng hóa sau khi hàng hóa đó được vận chuyển từ lãnh thổ hải quan này sang lãnh thổ hải quan khác.”
Theo giáo trình  Thương mại quốc tế, HVNG (Đặng Hoàng Linh, 2015): “Thuế quan là 1 loại thuế đánh vào hàng hóa XK, NK vào 1 QG trong 1 thời kỳ nhất định.” 
Thuế quan có tác dụng bảo vệ sản xuất trong nước (đối với thuế nhập khẩu) hoặc bảo vệ các tài sản quốc gia (đối với thuế xuất khẩu). Thuế quan là công cụ dễ sử dụng để tiến hành đàm phán giữa các QG. Việc tăng hay giảm thuế sẽ phụ thuộc vào tình hình phát triển kinh tế của 1 QG trong 1 thời kỳ nhất định, phụ thuộc vào các cam kết song phương và đa phương mà QG đó tham gia. 
Tùy thuộc vào các đối tác khác nhau, thuế quan có thể được đánh theo các mức, theo mục đích hoặc hình thức khác nhau. Ví dụ: thuế thông thường, thuế ưu đãi, thuế ưu đãi đặc biệt; thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ NK; thuế quan tuyệt đối, thuế quan tương đối; thuế quan phần trăm, thuế quan đặc định, thuế quan hỗn hợp…
2.1.6.4. Biện pháp phi thuế quan 
	Theo UNCTAD (2023): “Các biện pháp phi thuế quan (NTMs) là những biện pháp về chính sách, khác với thuế quan thông thường, các biện pháp này có thể đem đến 1 hiệu quả kinh tế tiềm năng đối với TMQT về hàng hóa; làm thay đổi số lượng các giao dịch, hoặc thay đổi giá cả, hoặc cả 2.” 
	Theo giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế, HVNG (Nguyễn Văn Lịch, 2021): ”Biện pháp phi thuế quan là những biện pháp ngoài thuế quan, có liên quan hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến sự luân chuyển hàng hoá giữa các nước.”
	Các biện pháp phi thuế quan phổ biến trên thế giới hiện nay bao gồm:
(i) Các biện pháp hành chính: Hạn ngạch; Cấm xuất nhập khẩu; Giấy phép nhập khẩu; Hạn chế XK tự nguyện; Mở rộng NK tự nguyện; Trợ cấp thương mại; Tỷ giá hối đoái (phá giá tiền tệ); Chính sách mua hàng của CP; Tín dụng xuất khẩu; Chống bán phá giá; Các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại; Các biện pháp bảo vệ thương mại tạm thời; Quyền sở hữu trí tuệ;…
(ii) Các biện pháp kỹ thuật: Các quy tắc xuất xứ; Các tiêu chuẩn về đạo đức; Các tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội; Kiểm tra trước khi giao hàng và các hình thức khác; Các biện pháp kỹ thuật/rào cản về mặt kỹ thuật công nghệ trong thương mại (TBT); Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm định thực vật… (SPS); Các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, an toàn vệ sinh dịch tễ; Các tiêu chuẩn chế biến và sản xuất theo quy định môi trường; Các yêu cầu về nhãn mác; Các yêu cầu về đóng gói bao bì; Phí môi trường; Nhãn sinh thái;…
Hiện nay, hàng rào phi thuế quan ngày càng được sử dụng rộng rãi và có xu hướng biển đổi ngày càng tinh vi, phức tạp. Cụ thể, 10 xu hướng biến đổi của hàng rào phi thuế quan được các nhà nghiên cứu nêu ra là: (1) Được Nhà nước mở rộng áp dụng; (2) Từ tự nguyện thành bắt buộc; (3) Từ quy định riêng thành bắt buộc; (4) Ảnh hưởng ngày càng gia tăng; (5) Các tiêu chuẩn được bổ sung, nâng cao; (6) Kết hợp các quy định về SHTT; (7) Lan tỏa từ nước phát triển sang nước đang phát triển; (8) Chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế; (9) Được mở rộng và khắt khe; (10) Được phối hợp với các biện pháp khác
[bookmark: _Toc146840486]2.2. Khái quát một số lý thuyết liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa song phương
Thương mại hàng hóa song phương là một bộ phận của thương mại quốc tế, do đó việc phân tích đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa song phương dựa trên các lý thuyết thương mại quốc tế là điều cần thiết. Từ đó giúp chỉ ra những ưu, nhược điểm, thành tựu và hạn chế, đề ra các biện pháp thúc đẩy thương mại hàng hóa song phương phát triển đóng góp vào tăng trưởng của mỗi quốc gia, cũng như tăng trưởng cho nền kinh tế toàn cầu.
Trong khuôn khổ đề tài luận án “Một số nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ”, NCS khái quát một số lý thuyết quan trọng sau đây: 
[bookmark: _Toc146840487]2.2.1. Lý thuyết Mô hình Trọng lực 
Mô hình Trọng lực (Gravity Model) được dùng để đánh giá dựa trên cách tiếp cận hậu nghiệm, tức là sau khi các nước ký FTA. Mô hình trọng lực được sử dụng lần đầu tiên bởi Tinbergen (1962) và Poyhonen (1963) để đánh giá thương mại song phương giữa các quốc gia châu Âu. Trong mô hình này, xuất khẩu từ một quốc gia này tới một quốc gia khác được giải thích bởi quy mô kinh tế (đo lường bằng GNP hoặc GDP) và khoảng cách địa lý giữa các quốc gia. 
Mô hình Trọng lực cơ bản cho thương mại giữa hai quốc gia i và j được diễn giải như sau:
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Trong đó: Xijt là dòng thương mại hoặc xuất khẩu từ quốc gia i tới quốc gia j trong năm t; Yit là GDP của quốc gia i trong năm t; Yjt là GDP của quốc gia j trong năm t; Distij là khoảng cách địa lý giữa 2 quốc gia i và j; Fkijt là các yếu tố song phương khác, như: FTA, ngôn ngữ, dân số hoặc đường biên giới chung,… có thể thúc đẩy hoặc hạn chế dòng thương mại; µijt là biến ngẫu nhiên.
Viết lại theo phương trình dạng logarit, khi đó (1) sẽ là:
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Theo lý thuyết của mô hình trọng lực, thì trao đổi thương mại giữa hai quốc gia có môi tương quan thuận chiều với quy mô kinh tế và tương quan ngược chiều với khoảng cách giữa hai quốc gia, do đó β1 và β2 mang dấu dương, β3 sẽ mang dấu âm.
[bookmark: _Toc146840488]2.2.2. Lý thuyết thương mại của Paul Krugman	
Paul Robin Krugman là giáo sư kinh tế nổi tiếng của trường Đại học Princeton, Hoa Kỳ và trường Đại học London School of Economics, Anh. Ông đoạt giải Nobel Kinh tế học vào năm 2008. Trong Giáo trình Kinh tế Quốc tế (2015), nhà kinh tế học nổi tiếng Paul Krugman đã phân tích những nhân tố chính ảnh hưởng đến thương mại giữa các quốc gia. Trong đó, nhân tố quy mô nền kinh tế được ông chứng minh có ảnh hưởng quan trọng nhất đến trao đổi thương mại giữa các quốc gia thông qua phân tích số liệu quy mô nền kinh tế (GDP) và giá trị trao đổi thương mại giữa các nền kinh tế trong Liên minh Châu Âu (EU) với Mỹ (Xem biểu đồ 2.1.). [Do Biểu đồ lấy số liệu năm 2015 khi chưa có Brexit (31/01/2020) nên vẫn có Vương Quốc Anh (United Kingdom)]. 
Qua sử dụng mô hình hồi quy phân tích số liệu, Krugman (2015) đã chỉ ra mối tương quan tỷ lệ thuận giữa quy mô nền kinh tế với kim ngạch thương mại. Cụ thể, nền kinh tế nào có quy mô càng lớn so với tổng GDP của EU thì giá trị trao đổi thương mại của nền kinh tế đó với Hoa Kỳ càng lớn. (Xem biểu đồ 2.1.) 


Biểu đồ 2.1. Quy mô GDP của các nền kinh tế trong EU và giá trị trao đổi thương mại với Mỹ
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                                                                          Nguồn: Paul Krugman (2015)
Ngoài nhân tố về quy mô nền kinh tế, lý thuyết thương mại của Paul Krugman cũng chỉ ra các nhân tố khác cũng có ảnh hưởng đến thương mại song phương bao gồm:
· Khoảng cách địa lý: khoảng cách địa lý giữa các nền kinh tế ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển và do đó ảnh hưởng đến chi phí xuất nhập khẩu. Khoảng cách cũng có thể ảnh hưởng đến việc liên lạc và giao tiếp cá nhân, do đó có thể ảnh hưởng đến thương mại.
· Sự tương đồng về văn hóa: nếu hai quốc gia có sự tương đồng về văn hóa, thì có khả năng họ cũng có mối quan hệ kinh tế và thương mại chặt chẽ hơn.
· Đặc điểm địa lý: địa hình có nhiều cảng biển thuận lợi cho giao thương hay địa hình nhiều núi rừng cách trở việc vận chuyển hàng hóa.
· Các tập đoàn đa quốc gia, xuyên quốc gia (MNCs, TNCs): các tập đoàn hoạt động trải rộng khắp các quốc gia khác nhau, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu nhiều loại hàng hóa giữa các công ty con/chi nhánh của họ.
· Biên giới: liên quan đến các thủ tục hành chính tốn thời gian và có thể làm tăng chi phí thương mại như thuế quan qua biên giới. Ngoài ra, những chi phí ngầm có thể làm giảm thương mại. Sự tồn tại của các biên giới cũng có thể chỉ ra sự tồn tại của các ngôn ngữ khác nhau hoặc các loại tiền tệ khác nhau, hai điều này có thể cản trở thương mại.
[bookmark: _Toc146840489]2.2.3. Lý thuyết về khoảng cách công nghệ của Micheal Portner
	Micheal Vivian Posner (1931- 2006) là nhà kinh tế học người Anh. Ông đã từng giảng dạy tại trường Đại học Cambridge và đã từng là thành viên Ban cố vấn Chính phủ. Năm 1961, Micheal Vivian Posner đề xuất mô hình sự khác biệt công nghệ là nguyên nhân chính dẫn đến thương mại giữa các nước phát triển, dựa trên ý tưởng cho rằng công nghệ luôn luôn thay đổi dưới hình thức ra đời các phát minh và các sáng chế mới, và điều này tác động đến xuất khẩu của các quốc gia. Theo Micheal Posner, sự thay đổi công nghệ là một quá trình liên tục, có độ trễ về thời gian giữa việc phát minh và ứng dụng công nghệ mới ở mỗi nước với việc áp dụng công nghệ đó ở các quốc gia khác (độ trễ trong việc mô phỏng công nghệ), giữa việc phát triển một sản phẩm mới với sự xuất hiện và gia tăng nhu cầu về sản phẩm đó ở các quốc gia khác (độ trễ về nhu cầu).
	 Một sản phẩm công nghệ mới đầu tiên được phát minh và ứng dụng ở một nước công nghệ hiện đại hơn, nước này giữ vị trí độc quyền và lợi thế so sánh tuyệt đối tạm thời. Nhưng sau một thời gian, công nghệ này lan tỏa và được mô phỏng lại ở các nước khác, điều này khiến nước phát minh bị mất dần lợi thế so sánh của mình và có thể trở thành những nước nhập khẩu ròng các sản phẩm ứng dụng công nghệ đó. Tuy nhiên ở nước phát minh, một sản phẩm công nghệ mới khác có thể lại ra đời và quá trình trên sẽ được lặp lại. Quá trình này kéo dài bao lâu là tùy thuộc vào độ trễ trong việc mô phỏng công nghệ và độ trễ về nhu cầu.
	Nhược điểm của lý thuyết về khoảng cách công nghệ là lý thuyết này mặc định các sản phẩm công nghệ mới được phát minh ở các nước công nghiệp phát triển có trình độ công nghệ tiên tiến hơn, nhưng trên thực tế, rất nhiều sản phẩm mới được phát minh bởi các nước đang phát triển và kém phát triển, sau đó được mô phỏng lại ở các nước phát triển. Ngoài ra, lý thuyết này không chỉ rõ mức độ chênh lệch về trình độ công nghệ và cũng không giải thích được tại sao lại có sự chênh lệch này và làm thế nào để loại bỏ nó theo thời gian. 
[bookmark: _Toc146840490]2.2.4. Mô hình kim cương của Michael Porter
	Micheal Eugene Porter (1957) là học giả hàng đầu về chiến lược cạnh tranh, về khả năng cạnh tranh và phát triển của các quốc gia. Trong tác phẩm “Lợi thế cạnh tranh quốc gia” vào năm 1990, Michael Porter vận dụng những cơ sở lý luận cạnh tranh trong nước mình vào lĩnh vực cạnh tranh quốc tế và đưa lý thuyết nổi tiếng là mô hình “Viên kim cương”. Theo Michael Porter không một quốc gia nào có khả năng cạnh tranh ở tất cả các ngành hoặc ở hầu hết các ngành. Các quốc gia chỉ có thể thành công trên thương trường kinh doanh quốc tế khi họ có lợi thế cạnh tranh bền vững trong một số ngành nào đó. Khả năng cạnh tranh của một quốc gia ngày nay lại phụ thuộc vào khả năng sáng tạo và sự năng động của ngành của quốc gia đó. 
Khả năng cạnh tranh quốc gia được thể hiện ở sự liên kết của 4 nhóm yếu tố:
· Điều kiện về các yếu tố đầu vào sản xuất
· Điều kiện về nhu cầu
· Các ngành công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp có liên quan
· Chiến lược, cơ cấu và mức độ cạnh tranh nội bộ ngành
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                                                                                   Nguồn: Porter (1990)
Cả 4 yếu tố này tác động qua lại lẫn nhau và hình thành nên khả năng cạnh tranh của một quốc gia. Ngoài 4 yếu tố chính kể trên còn có 2 yếu tố nữa là vai trò của Chính phủ và Cơ hội kinh doanh. Các yếu tố này cũng là những nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu của một quốc gia.
[bookmark: _Toc146840491]2.2.5. Lý thuyết chu kỳ sống của sản phẩm quốc tế của Raymond Vernon
Raymond Vernon (1913- 1999) là nhà kinh tế học có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế thế giới cận hiện đại qua việc đóng góp vào sự thành công của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT). Theo Raymond Vernon (1955), vòng đời của một sản phẩm quốc tế có ba giai đoạn:
(1) Giai đoạn sản phẩm mới: 
Xuất phát từ nhu cầu thị trường, một sản phẩm mới được phát minh ra. Sản phẩm mới này được sản xuất để thăm dò và đáp ứng thị trường. Phản ứng của thị trường là cơ sở để nhà sản xuất điều chỉnh cho sản phẩm phù hợp hơn. Lúc này sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu nội địa, chỉ xuất khẩu một ít ra nước ngoài.
(2) Giai đoạn sản phẩm chín muồi: 
Sản phẩm đạt cực đại trong nước và bắt đầu có nhu cầu lớn ở các nước khác (theo Thuyết Linder, 1957). Công nghệ sản xuất mới này sẽ được chuyển giao sang các nước khác, với chi phí nhân công rẻ hơn (hay các yếu tố khác có sẵn hơn) các quốc gia được chuyển giao sẽ tạo ra sản phẩm này với chi phí rẻ hơn nước đầu tiên. Vì thế nước đầu tiên sẽ nhập khẩu sản phẩm này thay vì sản xuất nó với chi phí cao. Lúc này cả xuất khẩu và sản xuất của quốc gia đầu tiên đều giảm, để duy trì cạnh tranh, quốc gia này lại tiếp tục lao vào tìm kiếm, phát minh những sản phẩm mới khác.
(3) Giai đoạn sản phẩm tiêu chuẩn hóa: 
Sản phẩm trở thành thông dụng, giá của nó trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng. Sản xuất tiếp tục được chuyển sang các nước kém phát triển hơn để tận dụng chi phí thấp các yếu tố sản xuất của các quốc gia này. Các nước kém phát triển hơn lúc này sẽ trở thành thị trường tiêu thụ sản phẩm nhập khẩu.
Tương tự như lý thuyết về khoảng cách công nghệ, nhược điểm lớn nhất của lý thuyết này là mặc định rằng những sản phẩm mới được phát minh, sáng chế ra ở các nước phát triển nhất thế giới. Nhưng trên thực tế, rất nhiều sản phẩm trên thế giới được phát minh ra ở những nước kém phát triển hơn và xuất khẩu sang những nước phát triển hơn.
[bookmark: _Toc146840492]2.2.6. Lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith
Adam Smith (1723-1790) là nhà kinh tế học và triết gia người Scotland, là người mở đường cho sự phát triển của lý luận kinh tế. Lý thuyết lợi thế tuyệt đối được Adam Smith đưa ra trong tác phẩm nổi tiếng “Sự thịnh vượng của các quốc gia” năm 1776. Lý thuyết này được đưa ra để phê phán những sai lầm trong tư tưởng của những nhà nhà kinh tế theo trường phái trọng thương, bởi sự thịnh vượng của một quốc gia không được đo bằng lượng tiền vàng  mà quốc gia đó có. Theo Adam Smith (1776), nếu thương mại không bị hạn chế thì lợi ích của thương mại quốc tế thu được là do thực hiện nguyên tắc phân công, mậu dịch sẽ giúp cả hai bên gia tăng sản xuất thông qua việc thực hiện nguyên tắc phân công lao động. Khi một quốc gia sản xuất một mặt hàng nào đó có hiệu quả hơn một quốc gia khác, hay với chi phí sản xuất thấp hơn, thì gọi là “có lợi thế tuyệt đối” trong việc sản xuất hàng hóa đó so với quốc gia còn lại. Ông cho rằng quốc gia nên chuyên môn hóa sản xuất, xuất khẩu những hàng hóa mà quốc gia đó có lợi thế tuyệt đối và nhập khẩu những hàng hóa mà quốc gia đó không có lợi thế tuyệt đối.
Lý thuyết đã giải thích nguồn gốc phát sinh trao đổi thương mại song phương dựa vào lợi thế tuyệt đối của mỗi quốc gia trong việc sản xuất một loại hàng hóa nào đó với quốc gia khác. 
Tuy nhiên, nhược điểm trong lý thuyết của Adam Smith là chưa giải thích được trường hợp nếu một quốc gia có lợi thế về tất cả các mặt hàng còn quốc gia còn lại thì không có lợi thế nào cả thì trao đổi thương mại có xảy ra hay không.
[bookmark: _Toc146840493]2.2.7. Lý thuyết lợi thế tương đối của David Ricardo
Trong cuốn sách “Những nguyên lý của kinh tế chính trị và thuế quan”, David Ricardo (1817) đưa ra lý thuyết lợi thế so sánh, ông cho rằng chuyên môn hóa vào các sản phẩm mà nước đó có lợi thế tương đối (lợi thế so sánh) thì thương mại sẽ có lợi cho các bên. Lợi thế tương đối đòi hỏi các bên phải so sánh chi phí cơ hội và hiệu quả sản xuất của hai hay nhiều sản phẩm để tập trung sản xuất và xuất khẩu sản phẩm nào có chi phí cơ hội thấp hơn so với các sản phẩm khác. Như vậy, nguồn gốc của thương mại quốc tế được giải thích là do có sự so sánh giá tương quan giữa các sản phẩm trong quá trình trao đổi giữa hai quốc gia. 
Lý thuyết lợi thế so sánh đã khắc phục được hạn chế của lý thuyết lợi thế tuyệt đối trong viêc giải thích được rằng tất cả các quốc gia dù có trình độ phát triển khác nhau đều có lợi khi tham gia vào thương mại quốc tế.
Lý thuyết lợi thế tương đối của David Ricardo tuy còn nhiều hạn chế nhưng vẫn có ý nghĩa sử dụng cho đến ngày nay và được nhiều nhà kinh tế học sau đó phát triển và tiếp cận theo nhiều góc độ khác nhau, áp dụng trong trường hợp so sánh nhiều mặt hàng và trong trường hợp nhiều quốc gia. Trong trường hợp có nhiều nước thì có thể gộp chung tất cả các nước khác thành một nước gọi là phần còn lại của thế giới và những phân tích trên vẫn giữ nguyên tính đúng đắn của nó. Lợi thế so sánh không những áp dụng trong trường hợp thương mại quốc tế mà còn có thể áp dụng cho các vùng trong một quốc gia một cách hoàn toàn tương tự.
[bookmark: _Toc146840494]2.2.8. Lý thuyết H-O
Lý thuyết Heckscher-Ohlin hay còn được gọi là lý thuyết về tỷ lệ các yếu tố sản xuất được xây dựng bởi hai nhà kinh tế học người Thụy Điển là Heckscher và Bertil Ohlin. Lý thuyết H-O được trình bày như sau: “Một quốc gia sẽ xuất khẩu hàng hóa sử dụng nhiều yếu tố sản xuất mà quốc gia đó dư thừa và rẻ tương đối và nhập khẩu hàng hóa sử dụng nhiều yếu tố sản xuất mà quốc gia đó khan hiếm và đắt tương đối”. 
Một quốc gia được coi là dồi dào (một cách tương đối) về lao động (hoặc lượng vốn) nếu tỷ lệ giữa lao động (hoặc lượng vốn) và các yếu tố sản xuất khác của quốc gia đó lớn hơn tỷ lệ tương ứng của một quốc gia khác. Ví dụ: Quốc gia A được coi là có lượng lao động dồi dào hơn nếu: LA/KA> LB/KB, trong đó LA và LB là lực lượng lao động của quốc gia A và B; KA và KB là lượng vốn của hai quốc gia này.
Như vậy nguồn gốc phát sinh của lợi thế so sánh được chỉ ra là do sự khác biệt các yếu tố dư thừa tương đối hay nguồn lực sản xuất vốn có của một quốc gia. Nghiên cứu lý thuyết H-O có thể giúp các quốc gia có định hướng trong chính sách xuất sản phẩm để tối ưu hóa các nguồn lực sản xuất vốn có thông qua thương mại quốc tế.
[bookmark: _Toc146840495]2.3. Tổng kết các nhân tố chính ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa song phương 
	Qua nghiên cứu tổng quan tài liệu và các lý thuyết liên quan, NCS tổng kết một số nhân tố quan trọng có ảnh hưởng đến thương mại song phương hai nước bao gồm:
[bookmark: _Toc146840496]2.3.1. Quy mô nền kinh tế
	Quy mô nền kinh tế của một quốc gia thông thường được tính bằng Tổng sản phầm quốc nội (GDP). Theo Ngân hàng thế giới “GDP” được định nghĩa là “giá trị của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong phạm vi của một quốc gia hay vùng lãnh thổ trong một khoảng thời gian nhất định” (thường là 01 năm). Trên thực tế, GDP là một trong những chỉ số đo lường về giá trị trong hoạt động kinh tế quốc gia và thường được tính theo đơn vị USD, triệu USD, hoặc tỷ USD.
GDP là chỉ tiêu đo lường quy mô sản xuất của một nền kinh tế, nó cũng thể hiện sức mua của quốc gia nhập khẩu và năng lực sản xuất và xuất khẩu của quốc gia xuất khẩu. Do vậy, khi quốc gia có quy mô nền kinh tế càng lớn thì giá trị trao đổi thương mại càng lớn.
[bookmark: _Toc146840497]2.3.2. Chính sách mở cửa nền kinh tế và độ mở nền kinh tế
	Trong xu thế hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế ngày càng mạnh mẽ, hầu hết các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế. Với chính sách này, các nước định hướng phát triển kinh tế trong nước gắn liền với kinh tế khu vực và kinh tế thế giới bằng việc mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại, đặc biệt là thương mại. 
	 Các nước thực hiện chiến lược mở cửa kinh tế thông qua việc phát triển nền kinh tế quốc gia gắn với kinh tế khu vực và kinh tế thế giới, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, nhất là những mặt hàng có lợi thế cạnh tranh, ưu tiên nhập khẩu nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất trong nước và tăng cường hợp tác đầu tư với nước ngoài. 
	Chính sách mở cửa nền kinh tế hay hội nhập kinh tế quốc tế giúp tạo ra sức ép khiến cho các doanh nghiệp trong nước phải không ngừng cải tiến, nâng cao sức cạnh tranh, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của lực lượng sản xuất và phân công lao động quốc tế, thúc đẩy thương mại tăng trưởng.  
[bookmark: _Toc146840498]2.3.3. Tỷ giá hối đoái
	Các lý luận kinh tế học cho rằng, khi phá giá tiền tệ (đồng nội tệ bị mất giá so với đồng ngoại tệ), tức tỷ giá hối đoái danh nghĩa ngoại tệ/nội tệ tăng, thì giá hàng xuất khẩu định danh bằng ngoại tệ trở nên thấp đi trong khi giá hàng nhập khẩu định danh bằng nội tệ tăng lên. Vì thế, xuất khẩu sẽ tăng và nhập khẩu giảm. Kết quả là cán cân vãng lai sẽ được cải thiện.
Theo điều kiện Marshall-Lerner (Điều kiện này đặt theo tên của hai học giả kinh tế đã phát hiện ra là Alfred Marshall và Abba Lerner), để phá giá đồng tiền có tác động tích cực tới cán cân thương mại thì giá trị tuyệt đối của tổng hai độ co giãn theo giá của hàng xuất khẩu và độ co giãn theo giá của hàng nhập khẩu lớn hơn 1. Phá giá đồng tiền nhằm giảm giá hàng xuất khẩu định danh bằng ngoại tệ và tăng giá hàng nhập khẩu định danh bằng nội tệ, xuất khẩu ròng tăng.
Tuy nhiên, các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, hàng hóa thường không co giãn theo giá cả trong ngắn hạn, bởi vì thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng không thay đổi dễ dàng. Do đó, điều kiện Marshall-Lerner không được đáp ứng, dẫn tới việc phá giá tiền tệ chỉ làm cho cán cân thanh toán trong ngắn hạn xấu đi. Trong dài hạn, khi người tiêu dùng đã điều chỉnh thói quen tiêu dùng của mình theo giá mới, cán cân thanh toán mới được cải thiện. Tương quan chéo giữa cán cân thương mại (CCTM) và tỷ giá hối đoái thực có hiệu ứng tuyến S (Hiệu ứng tuyến S được đưa ra lần đầu tiên vào năm 1994 bởi ba nhà kinh tế Backus, Kahoe và Kydland.
Hiệu ứng tuyến S được xây dựng dựa trên hệ số tương quan chéo giữa CCTM và tỷ giá thực (chứ không phải từ kết quả hồi quy). Tương quan chéo mang giá trị âm giữa giá trị hiện thời của tỷ giá thực và trạng thái CCTM trong quá khứ, và giá trị dương giữa giá trị hiện thời của tỷ giá thực và trạng thái CCTM trong tương lai.
[bookmark: _Toc146840499]2.3.4. Chính sách thương mại  
	Chính sách thương mại là những biện pháp của chính phủ có tính chất định hướng và quản lý các hoạt động, giao dịch thương mại giữa một chủ thể với các chủ thể khác. Cụ thể, chính sách thương mại quốc tế là một hệ thống các quy định, công cụ và biện pháp thích hợp mà Nhà nước áp dụng để điều chỉnh các hoạt động thương mại với nước ngoài ở những thời kỳ nhất định nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội. Mỗi quốc gia ban hành chính sách thương mại riêng để bảo vệ các lợi ích tốt nhất cho các hoạt động thương mại và doanh nghiệp, người dân của nước mình. 
Chính sách TMQT của mỗi quốc gia có thể thay đổi theo từng thời kỳ, theo mục tiêu phát triển chung của một quốc gia. Chính sách TMQT có vai trò quan trọng nhằm thúc đẩy các hoạt động sản xuất, xuất khẩu của quốc gia và hạn chế nhập khẩu thông qua các biện pháp thuế quan và phi thuế quan.
[bookmark: _Toc146840500]2.3.5. Các Hiệp định thương mại tự do (FTAs)
Ảnh hưởng của các FTA đối với hoạt động thương mại của các quốc gia tham gia vào hiệp định đã được xác nhận trong nhiều nghiên cứu trước đây. Thứ nhất, việc ký kết và tham gia vào các hiệp định thương mại tự do với nhiều ưu đãi về thuế quan giúp kích thích dòng chảy thương mại giữa các quốc gia. Thứ hai, hệ thống thể chế, chính sách và môi trường kinh doanh cũng từng bước được hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu của hiệp định từ đó thúc đẩy thương mại song phương giữa các nước.
[bookmark: _Toc146840501]2.3.6. Xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa
	Quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ và trở thành xu thế khách quan đối với tất cả các quốc gia trên thế giới; biểu hiện ở sự gia tăng các mối quan hệ gắn kết, phụ thuộc vào nhau của các quốc gia, các khu vực. Tính tất yếu khách quan của toàn cầu hóa được thúc đẩy bởi sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ hiện đại. Toàn cầu hóa diễn ra trên mọi phương diện, toàn cầu hóa về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và môi trường. Trong đó, toàn cầu hóa kinh tế vừa là trung tâm, vừa là cơ sở để thúc đẩy sự gia tăng của các phương diện toàn cầu hóa khác. 
	Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của xu thế toàn cầu hóa, xu hướng hình thành và phát triển các liên kết trong khu vực hình thành giữa hai hoặc nhiều quốc gia trong phạm vi địa lý nhất định để đảm bảo mối quan hệ giữa các thành viên trong khu vực và giữa khu vực với môi trường kinh tế bên ngoài. Các tổ chức kinh tế khu vực đã thể hiện tính ưu việt của mình khi thực hiện nhiều chính sách ưu đãi trong nội khối về đầu tư tài chính, phát triển kỹ thuật hay trao đổi hàng hóa; từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển nền kinh tế của các quốc gia trong khu vực, tăng cường tự do hóa thương mại và đầu tư dịch vụ nội khối, tạo lập những thị trường khu vực rộng lớn. Cũng như toàn cầu hóa, khu vực hóa cũng có những hạn chế nhất định thể hiện trong những tác động tiêu cực mà nó mang lại. 
	Toàn cầu hóa và khu vực hóa có tác động to lớn tới tất cả các hoạt động thương mại quốc tế, đặc biệt là các hoạt động mang tính thúc đẩy quá trình tự do hóa thương mại. Tuy nhiên, toàn cầu hóa và khu vực hóa cũng có những tác động tiêu cực làm kìm hãm sự phát triển của thương mại quốc tế, cụ thể là các hàng rào bảo hộ mậu dịch của các khu vực kinh tế làm thu hẹp phạm vi và khối lượng của thương mại quốc tế.
[bookmark: _Toc146840502]2.3.7. Quan hệ chính trị, ngoại giao
	Thực tế đã chứng minh, quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai quốc gia càng tốt đẹp thì thương mại hàng hóa song phương càng phát triển. Ngược lại, nếu quan hệ chính trị, ngoại giao rơi những giai đoạn đen tối như chiến tranh, xung đột, cấm vận,… thì sẽ khiến thương mại hàng hóa song phương ngưng trệ hoặc thậm chí bị cắt đứt hoàn toàn.  
[bookmark: _Toc146840503]2.3.8. Sự khác biệt về năng lực sản xuất của các quốc gia
	Theo Adam Smith, năng suất có thể đạt được thông qua sự phân công lao động. Như vậy, phân công lao động có quan hệ mật thiết với năng suất. Khi phân công lao động diễn ra mạnh mẽ, năng suất sẽ tăng cao. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ, mỗi quốc gia sẽ chuyên sản xuất những sản phẩm mà mình có năng suất cao nhất và tiến hành trao đổi với các quốc gia khác để đáp ứng đủ nhu cầu trong nước. Vì vậy, khi chuyên môn hóa càng cao, tức là năng suất càng cao, trao đổi nước ngoài hay thương mại quốc tế sẽ diễn ra càng nhiều.  
	Bên cạnh đó, nhu cầu trong nước càng cao trong khi khả năng sản xuất của quốc gia không thay đổi thì quốc gia đó sẽ càng phải nhập khẩu nhiều, và như vậy càng thúc đẩy thương mại.
[bookmark: _Toc146840504]2.3.9. Khoảng cách địa lý
	Khoảng cách địa lý thể hiện chi phí vận chuyển thương mại, do đó khoảng cách địa lý càng xa sẽ làm giảm hoạt động thương mại giữa các quốc gia. Thứ nhất, khoảng cách địa lý càng lớn càng gây ra nhiều rủi ro trong vận chuyển hàng hóa giữa hai quốc gia, tốn nhiều thời gian vận chuyển, ảnh hưởng lớn đến chất lượng của hàng hóa và gia tăng chi phí. Thứ hai, khoảng cách địa lý tăng sẽ làm tăng chi phí liên lạc và giao dịch.
	Một hàng hóa được trao đổi trên thị trường quốc tế chỉ khi mức chênh lệch giá trước khi có thương mại giữa các nước cao hơn chi phí vận chuyển hàng hóa đó từ quốc gia này sang quốc gia khác. Những mặt hàng này được gọi là hàng hóa có thể thương mại (traded goods). Khi tính tới yếu tố chi phí vận chuyển sẽ thấy một số sản phẩm không được buôn bán trên thị trường quốc tế, những sản phẩm gọi là hàng hóa không thương mại được (non-traded goods). 
	Mô hình cân bằng bộ phận sau đây sẽ minh họa thương mại quốc tế của mặt hàng X là hàng hóa có thể trao đổi thương mại có tính tới chi phí vận chuyển. Trong mô hình này có đưa ra một số giả định đó là tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền không đổi, thu nhập và các yếu tố khác cố định ngoại trừ khối lượng hàng hóa đang xét có thay đổi (Hoàng Đức Thân, 2010).
	Khác với các lý thuyết trước, giá trao đổi quốc tế dựa trên sản phẩm trung gian, phần này giá trao đổi quốc tế dựa trên tiền tệ. Trục thẳng đứng cho biết giá của sản phẩm (tính bằng EUR) ở cả 2 quốc gia 1 và 2. Giá sản phẩm X ở quốc gia 1 thấp hơn giá ở quốc gia 2 trong điều kiện chưa có thương mại. Khối lượng hàng hóa X tăng lên được thể hiện ở việc dịch chuyển sang phải đối với quốc gia 1 và dịch sang trái đối với quốc gia 2.


Biểu đồ 2.3. Thương mại quốc tế khi có chi phí vận chuyển
	[image: ]
                    Nguồn: Giáo trình TMQT, GS.TS. Hoàng Đức Thân, ĐHKTQD (2018)
	Trong điều kiện không có thương mại, quốc gia 1 sẽ sản xuất và tiêu dùng tại mức sản lượng QX1 với mức giá cân bằng là P1*, quốc gia 2 sản xuất và tiêu dùng tại mức sản lượng Qx2 với mức giá cân bằng là P2*. Giá hàng hóa X tại quốc gia 2 cao hơn so với quốc gia 1, và X là hàng hóa có thể trao đổi thương mại nên có xu hướng xuất khẩu mặt hàng X từ quốc gia 1 sang quốc gia 2. Quốc gia 1 có xu hướng tăng cường sản xuất mặt hàng X, ngược lại quốc gia 2 giảm sản xuất mặt hàng X do giá cao.
	Trong điều kiện có thương mại, giá hàng hóa X có xu hướng tăng lên ở quốc gia 1 và giảm ở quốc gia 2. Và nếu như không có chi phí vận chuyển, mức giá cân bằng sẽ là Ptm, nhưng do phải có chi phí vận chuyển với t USD/sản phẩm nên lượng nhập khẩu ở quốc gia 2 là Q5Q6 (ứng với mức giá có chi phí vận tải P2). Có thể thấy rằng, trong điều kiện không có chi phí vận tải, quốc gia 1 xuất khẩu được nhiều sản phẩm hơn với giá thấp hơn (Hoàng Đức Thân, 2018).
	Như vậy, do có chi phí vận chuyển nên mức độ chuyên môn hóa trong sản xuất của quốc gia 1 cũng như khối lượng và lợi ích từ thương mại đối với mặt hàng có giá thấp hơn so với quốc gia khác đều giảm đi. Hơn nữa, do có chi phí vận chuyển nên giá của hàng hóa X sẽ có khác biệt giữa 2 nước và mức độ khác biệt này lớn hơn chi phí vận chuyển. Tại điểm cân bằng thương mại Ptm, giá của quốc gia xuất khẩu vẫn thấp hơn giá ở quốc gia nhập khẩu bằng khoảng chi phí vận chuyển (Hoàng Đức Thân, 2018).
[bookmark: _Toc146840505]2.3.10. Khoảng cách văn hóa
	Khoảng cách văn hóa có thể được định nghĩa như là một mức độ khác biệt của giá trị và chuẩn mực chung văn hóa giữa các quốc gia. Sự khác biệt về văn hóa làm giảm trao đổi thương mại giữa các quốc gia bởi dễ gây hiểu nhầm trong ký kết các hợp đồng thương mại, sai lầm trong giao tiếp, sai lệch thông tin, làm tăng chi phí giao dịch.
[bookmark: _Toc146840506]2.3.11. Khoảng cách kinh tế
	Khoảng cách kinh tế được xem là khoảng cách chênh lệch thu nhập bình quân đầu người (GNI/capita) giữa hai quốc gia. Nếu khoảng cách chênh lệch này thấp thì cấu trúc của hai quốc gia này sẽ trở nên tương đồng với nhau hơn dẫn đến gia tăng trao đổi thương mại song phương. 
[bookmark: _Toc146840507]2.3.12. Mức độ cải tiến công nghệ
	Mức độ cải tiến công nghệ càng cao thì càng kích thích thương mại song phương giữa các quốc gia do việc tập trung vào đổi mới công nghệ, kỹ thuật góp phần làm giảm bớt chi phí giao dịch. Cải tiến công nghệ còn là yếu tố quan trọng kích thích gia tăng cầu về công nghệ giữa các quốc gia cũng như gia tăng nhu cầu chuyển giao công nghệ, đặc biệt là cho các quốc gia có trình độ công nghệ thấp.
[bookmark: _Toc146840508]2.3.13. Lợi thế quốc gia (lợi thế tuyệt đối, lợi thế so sánh)
	Các lý thuyết về lợi thế tuyệt đối của Adam Smith và Lý thuyết về lợi thế so sánh (lợi thế tương đối) của David Ricardo, và Lý thuyết H-O đã chứng minh rằng nếu các quốc gia tập trung chuyên môn hóa và sản xuất những mặt hàng mà quốc gia mình có lợi thế rồi đem đi trao đổi thương mại trong giới hạn tỷ lệ trao đổi quốc tế phù hợp thì thương mại quốc tế sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia tham gia vào cuộc chơi win-win game này. 
	Về mặt ứng dụng thực tiễn, điều quan trọng là các quốc gia phải tìm ra những mặt hàng có lợi thế, là thế mạnh của quốc gia mình. Từ đó, các quốc gia sẽ tập trung nguồn lực, phân bổ vốn, tài nguyên và lực lượng sản xuất một cách hợp lý để có thể chuyên môn hóa, nâng cao năng suất, mở rộng quy mô sản xuất và thúc đẩy xuất khẩu những hàng hóa này ra nước ngoài. Một quốc gia càng có nhiều lợi thế quốc gia thì thương mại của họ càng phát triển.
[bookmark: _Toc146840509]2.3.14. Các nhân tố khác
Ngoài ra, còn có các nhân tố khác ảnh hưởng đến thương mại song phương hai nước như: Chi phí vận chuyển, nhu cầu trong nước, các tập đoàn đa quốc gia/ xuyên quốc gia (MNCs, TNCs), chung đường biên giới, điều kiện tự nhiên, dân số, v.v.	
Bảng 2.1. Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương qua nghiên cứu cơ sở lý luận
	Các nhân tố

	Tác động đến TM

	Cơ sở lý luận


	Quy mô nền kinh tế
	+
	Lý thuyết mô hình Trọng lực, Lý thuyết thương mại của Paul Krugman (2012),

	Khoảng cách địa lý giữa 2 nước
	-
	Lý thuyết mô hình Trọng lực, Lý thuyết thương mại của Paul Krugman (2012),

	Các FTAs
	+
	Lý thuyết mô hình Trọng lực

	Chi phí vận chuyển
	-
	Lý thuyết thương mại của Paul Krugman (2012); Mô hình cân bằng bộ phận của GS.TS. Hoàng Đức Thân (2018)

	Sự tương đồng về văn hóa
	+
	Lý thuyết thương mại của Paul Krugman (2012)

	Đặc điểm địa lý (nhiều cảng biển hay núi non hiểm trở,…)
	+ hoặc -
	Lý thuyết thương mại của Paul Krugman (2012)

	Các MNCs, TNCs
	+
	Lý thuyết thương mại của Paul Krugman (2012)

	Chung đường biên giới 
	+
	Lý thuyết thương mại của Paul Krugman (2012)

	Sự khác biệt quốc tế về công nghệ sản xuất 
	+
	Lý thuyết về khoảng cách công nghệ của Micheal Portner

	Điều kiện về các yếu tố đầu vào sản xuất

	+
	Lý thuyết Mô hình kim cương của Micheal Portner

	Điều kiện về nhu cầu

	+
	Lý thuyết Mô hình kim cương của Micheal Portner

	Sự phát triển của các ngành công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp có liên quan

	+
	Lý thuyết Mô hình kim cương của Micheal Portner

	Chiến lược, cơ cấu và mức độ cạnh tranh nội bộ ngành
	+
	Lý thuyết Mô hình kim cương của Micheal Portner

	Vai trò của Chính phủ (chính sách kinh tế, thương mại) 
	+ hoặc -
	Lý thuyết Mô hình kim cương của Micheal Portner

	Cơ hội kinh doanh
	+ hoặc -
	Lý thuyết Mô hình kim cương của Micheal Portner

	Lợi thế tuyệt đối dựa trên chi phí sản xuất 
	+ 
	Lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith 

	Sự khác biệt về năng suất
	+
	Lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith

	Lợi thế so sánh dựa trên chi phí cơ hội 
	+ 
	Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo

	Lợi thế về sản phẩm dựa trên hàm lượng yếu tố sản xuất
	+ 
	Lý thuyết H-O


                                            Nguồn: Tác giả tự tổng hợp qua nghiên cứu cơ sở lý luận
[bookmark: _Toc146840510]2.4. Phân tích định tính những nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ 
2.4.1. [bookmark: _Toc146840511]Quy mô nền kinh tế
Áp dụng lý thuyết thương mại của Paul Krugman, giáo sư đoạt giải Nobel Kinh tế học năm 2008, NCS đã sử dụng số liệu thương mại song phương của WITS và số liệu GDP của Ngân hàng thế giới (WB) để vẽ biểu đồ minh họa tương quan tỷ lệ thuận giữa quy mô nền kinh tế 10 nước ASEAN trong trao đổi thương mại song phương với Hoa Kỳ.


Biểu đồ 2.4. Tỷ trọng thương mại từng nước ASEAN với Hoa Kỳ trong tổng thương mại ASEAN- Hoa Kỳ và Tỷ trọng GDP của mỗi nước ASEAN trong tổng GDP của ASEAN

               Nguồn: Tác giả tự tính toán và vẽ biểu đồ dựa trên số liệu của WITS và WB
Nhìn trên biểu đồ 2.4, mỗi chấm trên đồ thị thể hiện 1 quốc gia ASEAN, trục tung là Tỷ trọng trong tổng kim ngạch thương mại ASEAN- Hoa Kỳ và trục hoành là Tỷ trọng trong tổng GDP của ASEAN. Biểu đồ cho thấy đa số các quốc gia có tỷ trọng trong tổng GDP của ASEAN càng lớn thì tỷ trọng trong tổng kim ngạch thương mại ASEAN- Hoa Kỳ càng lớn (trừ Việt Nam và Indonesia). Việt Nam tuy không phải là nền kinh tế quy mô lớn nhất trong ASEAN nhưng lại là quốc gia có kim ngạch thương mại với Mỹ lớn nhất do Việt Nam cũng là quốc gia có độ mở lớn nhất về thương mại trong ASEAN (tỷ trọng thương mại trong GDP quốc gia trên 200%) và quan hệ ngoại giao Việt Nam- Hoa Kỳ rất tốt đẹp trong những năm gần đây (hai nước có quan hệ đối tác toàn diện từ năm 2013 đến nay, và vừa nâng tầm lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9/2023). Ngược lại, Indonesia mặc dù là quốc gia có GDP lớn nhất trong 10 nước ASEAN nhưng kim ngạch trao đổi thương mại với Mỹ chưa tương xứng với tiềm năng của nền kinh tế này.
2.4.2. [bookmark: _Toc146840512]Điều kiện kinh tế 2 nước
Đây cũng là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế cũng như đẩy mạnh các mối quan hệ hợp tác với các quốc gia trong khu vực và toàn cầu. Các quốc gia, điển hình như Việt Nam và Hoa Kỳ, hợp tác về mặt kinh tế nhằm cải thiện, khắc phục những điểm yếu còn tồn đọng, đồng thời phát huy thế mạnh kinh tế của mình, đây là một quá trình tương hỗ, mang lại lợi ích song phương.
Việt Nam là một thị trường giàu tiềm năng, có tốc độ phát triển nhanh trong những năm qua với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7.01%/ năm. Kể từ sau cải cách, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Với nền nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo, Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới và là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới. Hơn nữa, với nguồn lao động dồi dào và giá nhân công rẻ, Việt Nam là một thị trường tiềm năng cho Hoa Kỳ.
2.4.2.1. Khái quát nền kinh tế Việt Nam
Đổi mới kinh tế và chính trị từ năm 1986 đã thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, nhanh chóng đưa Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp vào năm 2010 theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia năng động nhất trong khu vực Đông Á Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam là quốc gia có chỉ số vốn con người cao nhất trong số các quốc gia có thu nhập trung bình, xếp thứ 48 trong 157 quốc gia và vùng lãnh thổ và đứng thứ 2 ASEAN, chỉ xếp sau Singapore. Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam là một câu chuyện phát triển kinh tế thành công. Theo báo cáo của NHTG, từ năm 2002 đến 2020, GDP đầu người của Việt Nam tăng 3,6 lần, đạt gần 3.700 USD. Tỉ lệ nghèo (theo chuẩn 1,9 USD/ngày) giảm mạnh từ hơn 32% năm 2011 xuống còn dưới 2%.
Kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang phát triển, phụ thuộc lớn vào nông nghiệp, du lịch, xuất khẩu thô và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng ở Việt Nam một hệ thống kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế Việt Nam tuy điều chỉnh bởi quan hệ cung cầu nhưng vẫn chịu sự ảnh hưởng lớn từ các chính sách và can thiệp của Chính phủ. Điều này đang mang lại cả những thuận lợi và khó khăn cho nền kinh tế nước ta trong giai đoạn mở cửa hộis nhập sâu rộng và toàn diện với nhiều đối tác trên thế giới. 
Tính đến năm 2017, sau những nỗ lực đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương, đã có 69 nước công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, Hoa Kỳ (đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam) thì vẫn chưa công nhận kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh (WB, 2023). 
Năm 2020, theo công bố của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), quy mô nền kinh tế Việt Nam với GDP danh nghĩa đạt 340,6 tỷ đô la Mỹ, xếp hạng 37 trên thế giới, sức mua tương đương đạt 1,047 tỷ đô la Mỹ, xếp hạng 23 toàn cầu, GDP bình quân đầu người theo danh nghĩa là 3,498 USD/người, xếp hạng 115 thế giới, còn theo sức mua là 10,755 USD/người, xếp hạng 106 toàn cầu (IMF, 2020). Tuy nhiên, mức độ tự do kinh tế vẫn chỉ ở nhóm trung bình với hạng 90 toàn cầu theo bảng xếp hạng của Heritage Foundation (Viễn Thông, 2021).
Xét về mặt kinh tế, Việt Nam là quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Nhóm Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, ASEAN.
Tính đến năm 2020, Việt Nam có 30 đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện; có quan hệ ngoại giao với 189/193 nước, có quan hệ kinh tế với 160 nước và 70 vùng lãnh thổ (Báo Chính phủ, 2020). Đặc biệt, WTO cùng với hơn hơn 500 hiệp định song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia (15 hiệp định đã ký kết, có hiệu lực và 2 hiệp định đang đàm phán) là những cánh cửa lớn, đa chiều để Việt Nam định hướng hoàn thiện khung khổ thể chế phát triển kinh tế thị trường và tự tin hội nhập toàn cầu ngày càng sâu, rộng, đầy đủ, hiệu quả hơn (Báo Chính phủ, 2020).
2.4.2.2. Khái quát nền kinh tế Hoa Kỳ
Hoa Kỳ duy trì là nền kinh tế lớn nhất thế giới trong nhiều năm trở lại đây, là một cường quốc công nghiệp hóa với trình độ công nghệ phát triển hàng đầu thế giới. Theo số liệu của Ngân hàng thế giới, GDP năm 2021 của nước này lên tới trên 23 nghìn tỷ USD, với mức tăng trưởng 5,7%/năm, GDP đầu người của Hoa Kỳ lên tới gần 69,3 nghìn USD/người/năm.
Nằm ở khu vực Bắc Mỹ, Hoa Kỳ bao gồm 50 tiểu bang, một quận liên bang, năm lãnh thổ chính chưa hợp nhất, chín hòn đảo nhỏ xa xôi hẻo lánh,  và nhiều khu bảo tồn với chủ quyền hạn chế. Hoa Kỳ có chung biên giới trên bộ với Canada ở phía bắc và với Mexico ở phía nam cũng như biên giới trên biển với Bahamas, Cuba và Nga, cùng những quốc gia khác.
Hoa Kỳ là một nước cộng hòa liên bang với ba nhánh chính phủ riêng biệt, bao gồm cả cơ quan lập pháp lưỡng viện. Hoa Kỳ có một nền dân chủ tự do và nền kinh tế thị trường, được Liên hợp quốc xếp hạng cao trong các thước đo quốc tế về quyền con người, chất lượng cuộc sống, thu nhập và sự giàu có, khả năng cạnh tranh kinh tế và giáo dục. Tuy nhiên, Hoa Kỳ bị coi là quốc gia có mức độ giam giữ và bất bình đẳng cao, giữ lại hình phạt tử hình, và thiếu sự chăm sóc sức khỏe toàn dân.
Nhìn chung, Hoa Kỳ là một quốc gia phát triển cao, nền kinh tế của Hoa Kỳ chiếm khoảng một phần tư GDP toàn cầu và lớn nhất thế giới tính theo GDP theo tỷ giá hối đoái thị trường. Theo giá trị, Hoa Kỳ là nhà nhập khẩu lớn nhất và xuất khẩu lớn thứ hai thế giới. Mặc dù chỉ chiếm hơn 4,2% tổng dân số thế giới, Hoa Kỳ nắm giữ hơn 30% tổng tài sản trên thế giới, tỷ trọng lớn nhất mà bất kỳ quốc gia nào nắm giữ. 
Bên cạnh đó, Hoa Kỳ còn là thành viên sáng lập và là nơi đặt trụ sở của tổ chức quốc tế quan trọng như Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ, NATO, và là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Nước này chiếm hơn một phần ba chi tiêu quân sự toàn cầu, và là cường quốc quân sự hàng đầu trên thế giới và là lực lượng chính trị, văn hóa và khoa học hàng đầu thế giới.
2.4.3. [bookmark: _Toc146840513]Hiệp định Thương mại song phương Việt- Mỹ (BTA)
Hiệp định thương mại song phương (BTA) Việt Nam và Hoa Kỳ được ký kết vào ngày 13/7/2000 là một sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển tích cực trong thương mại song phương hai nước.
Để ký được hiệp định này, Việt Nam và Hoa Kỳ đã phải trải qua 9 vòng đàm phán trong ba năm liên tiếp, từ vòng đàm phán đầu tiên vào tháng 9/1996 tại Hà Nội và kết thúc là vòng đàm phán thứ 9 vào tháng 9/1999 tại Washington D.C. Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ chính thức có hiệu lực từ ngày 10/12/2001, đây chính là tiền đề cho Việt Nam trong việc gia nhập WTO năm 2007 và mở ra một tương lai hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. 
Hiệp định BTA mang tính kỹ thuật cao và được viết ra để phù hợp với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các nguyên tắc đầu tư và thương mại quốc tế khác. Về cơ bản, BTA có thể được tóm tắt như một cam kết của cả hai bên nhằm tạo điều kiện cần thiết cho các sản phẩm, doanh nghiệp và người dân hai nước tiếp cận công bằng để cạnh tranh trên thị trường của nhau (US Embassy and Consulate in Vietnam, 2023).
Hiệp định BTA dài gần 120 trang, gồm 7 chương với 72 điều và 9 phụ lục. Nội dung 7 chương đề cập đến các nội dung: Thương mại hàng hoá; Quyền sở hữu trí tuệ; Thương mại dịch vụ; Phát triển các quan hệ đầu tư; Tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh; Các quy định liên quan tới tính minh bạch, công khai và quyền khiếu kiện; và Phụ lục (USTR, 2023).
Khái niệm “thương mại” ở đây được đề cập theo ý nghĩa rộng, hiện đại, theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và có tính đến đặc điểm kinh tế của mỗi nước để quy định sự khác nhau về khung thời gian thực thi các điều khoản. 
Do Mỹ đã tuân thủ tất cả các luật lệ của WTO và là một trong những nước tự do hoá thương mại nhất trên thế giới nên hầu như tất cả các điều khoản trong Hiệp định, Mỹ đều thực hiện ngay. 
Còn Việt Nam thời điểm những năm đầu thế kỷ 21 vẫn còn là nước đang phát triển ở trình độ thấp và đang chuyển đổi từ kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường, nên kèm theo bản Hiệp định là 9 bản phụ lục có quy định các lộ trình thực hiện cho phù hợp với Việt Nam .
Hiệp định BTA được xây dựng trên hai khái niệm quan trọng. Một là khái niệm “Tối huệ quốc” (đồng nghĩa với Quan hệ Thương mại bình thường) mang ý nghĩa hai bên cam kết đối xử với hàng hoá, dịch vụ, đầu tư của nước kia không kém phần thuận lợi so với cách đối xử với hàng hoá, dịch vụ, đầu tư của nước thứ ba (đương nhiên không kể đến các nước nằm trong Liên minh thuế quan hoặc Khu vực mậu dịch tự do mà hai bên tham gia, ví dụ Mỹ sẽ không được hưởng những ưu đãi của ta dành cho các nước tham gia Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) và ta cũng không được hưởng tất cả các ưu đãi Mỹ dành cho các nước khác trong Khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Hai là khái niệm “Đối xử quốc gia” thì nâng mức này lên như đối xử với các công ty trong nước. Hai khái niệm này quan trọng vì chúng được đề cập đến ở hầu hết các chương của bản Hiệp định. 
Khi BTA có hiệu lực vào ngày 10 tháng 12 năm 2001, Hoa Kỳ ngay lập tức cấp cho hàng hóa và các công ty của Việt Nam quyền tiếp cận thị trường Hoa Kỳ - một thị trường chiếm gần một phần ba GDP thế giới. Ngoài ra, điều này có nghĩa là các sản phẩm của Việt Nam hiện được đánh giá thuế quan thấp hơn nhiều - giảm từ mức trung bình 40% xuống trung bình 3% - khi nhập khẩu vào Hoa Kỳ (US Embassy & Consulate in Vietnam, 2023). Về phần Việt Nam, Việt Nam đã cam kết cải cách về thương mại và đầu tư để cung cấp một “sân chơi” bình đẳng và công bằng hơn nhiều cho các công ty và sản phẩm của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Các cam kết của Việt Nam được thực hiện theo từng giai đoạn trong một số năm nhằm ghi nhận tình trạng chuyển đổi của nền kinh tế Việt Nam và những cải cách quan trọng cần thiết để đưa cơ chế quản lý của Việt Nam tuân thủ các chuẩn mực quốc tế (USTR,2023).
2.4.4. [bookmark: _Toc146840514] Chính sách thương mại của mỗi quốc gia
Chính sách thương mại của chính phủ có thể góp phần thúc đẩy hoặc cản trở thương mại với quốc gia khác. Có hai trường phái chính sách thương mại chính là chính sách thương mại tự do và chính sách thương mại bảo hộ. Về cơ bản, các quốc gia trên thế giới hiện nay đều theo xu hướng chung là hướng tới tự do hóa thương mại, thúc đẩy xuất khẩu của quốc gia mình, tuy nhiên cũng đặt ra những hàng rào bảo hộ nhất định để bảo vệ các doanh nghiệp sản xuất trong nước và hạn chế nhập khẩu, chủ yếu thông qua các hàng rào thuế quan và phi thuế quan. Với xu hướng chung hiện nay là các quốc gia đều giảm dần các hàng rào thuế quan, tuy nhiên sự xuất hiện các hàng rào phi thuế quan gây cản trở thương mại lại đang ngày càng gia tăng với nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt là các nước phát triển, trong đó có Hoa Kỳ, sử dụng rất nhiều các biện pháp phi thuế quan khác nhau gây cản trở thương mại song phương như: Hạn ngạch; Giấy phép nhập khẩu; Chống bán phá giá; Quyền sở hữu trí tuệ; Các tiêu chuẩn, biện pháp kỹ thuật,…
Những thay đổi về chính sách thương mại của Việt Nam và của Hoa Kỳ ở mỗi thời kỳ sẽ được NCS trình bày cụ thể hơn ở mục 2.5.
2.4.5. [bookmark: _Toc146840515] Các cơ chế hợp tác kinh tế song phương và đa phương mà 2 nước Việt Nam và Hoa Kỳ cùng tham gia
Gắn liền với các cơ chế hợp tác này là các nguyên tắc và cam kết chung mà các nước thành viên phải thực thi. Dựa trên cơ sở nguyên tắc công bằng, mở cửa, không phân biệt đối xử và đôi bên cùng có lợi, quan hệ thương mại quốc tế được phát triển trên nhiều cấp độ khác nhau. Các hiệp định thương mại song phương và đa phương thường dựa trên các nguyên tắc chủ yếu như: Nguyên tắc tối huệ quốc (MFN- Most Favoured Nation); Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia (NT- Nation treatment); Nguyên tắc thương mại tự do hơn thông qua đàm phán; Nguyên tắc dành ưu đãi cho các nước đang phát triển và kém phát triển; Nguyên tắc mở cửa, tiếp cận thị trường; Nguyên tắc thương mại công bằng; Nguyên tắc công khai, minh bạch,…
Từng cơ chế hợp tác kinh tế song phương và đa phương mà 2 nước Việt Nam và Hoa Kỳ cùng tham gia sẽ được NCS trình bày cụ thể hơn ở phần 5.3 của chương 5 này.
2.4.6. [bookmark: _Toc146840516]Quan hệ ngoại giao Việt Nam- Hoa Kỳ
Sau chiến thắng của Việt Nam năm 1975, Tổng thống Mỹ Gerald Ford đã kéo dài lệnh cấm vận thương mại đối với toàn bộ Việt Nam sau khi người tiền nhiệm Richard Nixon áp dụng lệnh này đối với miền Bắc Việt Nam từ năm 1964. Vì thế, trong khoảng thời gian 20 năm sau đó, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ bị đóng băng do mọi hoạt động trao đổi thương mại, giao dịch tài chính đều bị nghiêm cấm, Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Quan hệ kinh tế giữa hai nước chỉ mới thực sự khởi sắc vào năm 1995, khi Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận và quyết định bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
Trong hơn ba thập niên thiết lập mối quan hệ ngoại giao trở lại, Việt Nam và Hoa Kỳ mở rộng trao đổi các vấn đề về chính trị, an ninh- quân sự và đặc biệt là kinh tế. Hai nước đã ký kết hàng loạt hiệp định kinh tế, đáng chú ý có: Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam– Hoa Kỳ (ký ngày 13/7/2000, có hiệu lực ngày 10/12/2001); Hiệp định Hợp tác về Khoa học và Công nghệ (có hiệu lực từ ngày 26/03/2001); Hiệp định Dệt may (có hiệu lực từ 01/05/2003); Hiệp định Hàng không (có hiệu lực từ 14/01/2004); Hiệp định khung hợp tác về Kinh tế và Kỹ thuật (2005); Bản ghi nhớ hợp tác về Nông nghiệp (ký tháng 06/2005). 
Đặc biệt, vào ngày 11 tháng 5 năm 2013, quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ đã tiến thêm một bước lớn khi hai bên xác lập quan hệ Đối tác toàn diện, tạo điều kiện cho việc phát triển hai nước trên mọi lĩnh vực. Nhờ đó, thương mại hàng hóa Việt- Mỹ đã có nhiều bước tiến nổi bật trong những năm qua với kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng liên tục qua các năm. (Xem Phụ lục 1.1)
Về lĩnh vực hợp tác phát triển, Việt Nam, vốn là một quốc gia đang trong quá trình hiện đại hoá, công nghiệp hoá đất nước, thông qua các khoản viện trợ và đầu tư nước ngoài, Hoa Kỳ đã hỗ trợ tích cực quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam, đặc biệt trong việc hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng và cải thiện cơ sở xã hội. Hơn nữa, Hoa Kỳ là quốc gia có tiềm lực lớn về công nghệ hiện đại và tiềm lực quản lý, nhờ vào việc tiếp nhận FDI, Việt Nam có thể tiếp thu từ Hoa Kỳ để phát triển các lĩnh vực khác yêu cầu hàm lượng khoa học kỹ thuật cao. Trong tương lai, các nhà đầu tư Mỹ nhìn nhận Việt Nam là thị trường tiềm năng để khai thác và hoạt động đầu tư FDI sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.
Có thể nói, trong gần 30 năm qua, quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ, đặc biệt ở lĩnh vực kinh tế- thương mại, đã có những nước phát triển vượt bậc tuy vẫn còn tồn tại những khúc mắc, như việc Hoa Kỳ chưa chính thức công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều khó khăn và bất lợi trong hoạt động thương mại của Việt Nam, bằng chứng là hàng loạt vụ kiện Việt Nam “bán phá giá” đến từ Mỹ. Mặc dù đã có nhiều cải cách và điều chỉnh về mặt kinh tế và luật pháp, Mỹ vẫn chưa chính thức công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Vì thế, để đạt được thêm nhiều bước tiến lớn trong quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ, Việt Nam cần tiếp tục cải tổ nền kinh tế, xử lý các vấn đề còn tồn tại, và điều chỉnh luật pháp cho phù hợp, từ đó mở ra triển vọng tốt đẹp cho sự hợp tác, đối tác bình đẳng, lâu dài, ổn định vì hoà bình, thịnh vượng, và phát triển giữa hai bên.
2.4.7. [bookmark: _Toc146840517] Xu thế toàn cầu hóa và khu vực hóa 
Theo Đặng Hoàng Linh (2015), quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ và trở thành xu thế khách quan đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, biểu hiện ở sự gia tăng các mối quan hệ gắn kết, phụ thuộc vào nhau của các quốc gia, các khu vực. Toàn cầu hóa diễn ra trên nhiều mặt, trong đó tiêu biểu nhất phải kể đến toàn cầu hóa về kinh tế, đó là sự gia tăng nhanh chóng các hoạt động kinh tế vượt qua khỏi biên giới quốc gia, tạo nên sự gắn kết, phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế trên toàn cầu. Toàn cầu hóa đã giảm đi tình trạng cô lập mà các nước đang phát triển thường gặp và tạo cơ hội tiếp cận tri thức cho nhiều người ở các nước đang phát triển (Joseph E.Stiglitz, 2008).
Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của xu thế toàn cầu hóa, xu hướng hình thành và phát triển các liên kết trong khu vực cũng đang ngày càng gia tăng. Liên kết kinh tế khu vực hình thành giữa hai hay nhiều quốc gia trong một khu vực địa lý nhất định đã thể hiện tính ưu việt thông qua các chính sách ưu đãi nối khối, phát triển kỹ thuật hay trao đổi hàng hóa, tăng cường tự do hóa thương mại… Sự phát triển về thương mại hàng hóa song phương Việt Nam-Hoa Kỳ cũng nằm trong sự phát triển chung của xu thế toàn cầu hóa và khu vực hóa. 
Tuy nhiên toàn cầu hóa và khu vực hóa cũng có những tác động làm kìm hãm sự phát triển của thương mại xuyên biên giới, điển hình là những hàng rào bảo hộ mậu dịch.
2.4.8. [bookmark: _Toc146840518]Điều kiện tự nhiên, dân số 
Trong xu thế chung hợp tác và hội nhập nền kinh tế khu vực và quốc tế, điều kiện tự nhiên được coi là một nguồn lực quan trọng của quốc gia, có ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của mỗi quốc gia. Những quốc gia có vị trí địa lý thuận lợi như gần cảng biển, nằm ở vị trí thuận tiện cho giao thương quốc tế, khí hậu ôn hoà, tài nguyên phong phú và địa hình đồng bằng, dễ tiếp cận sẽ có khả năng thu hút đầu tư từ các quốc gia khác và từ đó dễ dàng tăng cường hợp tác kinh tế toàn cầu. Ngược lại, các quốc gia có vị trí xa xôi khó tiếp cận, nguồn tài nguyên thiên nhiên khan hiếm, địa hình đồi núi hiểm trở cùng với khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên xảy ra thiên tai, thảm hoạ thiên nhiên sẽ khó có thể thu hút nguồn vốn từ nước ngoài và gặp nhiều trở ngại trong phát triển kinh tế.
Việt Nam là một quốc gia nằm ở “vị trí địa lí chiến lược” trong khu vực Đông Nam Á với đường bờ biển dài thuận tiện cho giao thương với không chỉ châu Á mà còn với các khu vực khác trên thế giới. Vị trí địa lí này đã quy định một số đặc điểm cơ bản của thiên nhiên cũng như tạo nên sự phân hóa đa dạng và phong phú về tài nguyên thiên nhiên. Từ đó giúp Hoa Kỳ giải quyết được các vấn đề về nguồn cung nguyên, nhiên liệu ổn định và giúp mở rộng thị trường, ảnh hưởng kinh tế của mình tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương, một trong những thị trường mục tiêu của Hoa Kỳ.
Dân số hiện tại của Việt Nam gần 100 triệu người, Việt Nam có diện tích 331.212 km², đường biên giới trên đất liền dài 4.639 km, đường bờ biển trải dài 3.260 km, có chung đường biên giới trên biển với Thái Lan qua vịnh Thái Lan và với Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Brunei, Malaysia qua Biển Đông. Việt Nam theo chế độ Xã hội chủ nghĩa với cơ chế có duy nhất một đảng chính trị lãnh đạo là Đảng Cộng sản Việt Nam.
Về phía Hoa Kỳ, với diện tích hơn 9,83 triệu km2, Hoa Kỳ hiện là quốc gia lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Nga và Canada. Dân số của Hoa Kỳ hiện nay lên tới hơn 331 triệu người, đây cũng là quốc gia có số dân đông thứ ba thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Có thể thấy, Hoa Kỳ là một thị trường tiềm năng đối với hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới nhập khẩu vào đây.
2.4.9. [bookmark: _Toc146840519]Lợi thế quốc gia
Có thể thấy, hầu hết các quốc gia khi tham gia vào thương mại quốc tế đều dựa trên cơ sở các lợi thế của quốc gia mình. Như đã được giải thích trong các lý thuyết về thương mại quốc tế ở phần trước, phần lớn các quốc gia sẽ tăng cường sản xuất và xuất khẩu những hàng hóa mà quốc gia mình có lợi thế và nhập khẩu những mặt hàng trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất chưa có hiệu quả. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, sản phẩm và dịch vụ trên thế giới ngày càng đa dạng, thậm chí, việc sản xuất một mặt hàng không phải chỉ được thực hiện ở một quốc gia, mà còn có sự hợp tác ngày càng sâu rộng hơn của nhiều nước. Do đó, sự tương tác về mặt thương mại ngày càng trở nên phức tạp hơn. Các nước phát triển cần lợi thế về nhân công, hoặc tài nguyên từ các nước đang phát triển để làm cho giá cả của các mặt hàng trên thế giới giảm xuống. Ngược lại, lợi thế về công nghệ và các sản phẩm từ công nghệ của các nước phát triển lại tạo ra sự hấp dẫn đối với các nước đang phát triển. Ngoài ra các hoạt động đầu tư quốc tế cũng góp phần làm cho dòng chảy thương mại quốc tế ngày càng mạnh mẽ hơn.
Lợi thế quốc gia của Việt Nam có thể kể tới các yếu tố như: vị trí địa lý thuận lợi, dễ dàng tiếp cận các tuyến vận chuyển quốc tế; nền công nghiệp của Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ; lực lượng lao động dồi dào, tháp dân số trẻ, giá lao động tương đối cạnh tranh trong khu vực; là một quốc gia đang phát triển năng động với tốc độ tăng trưởng ổn định và còn nhiều tiềm năng phát triển; môi trường kinh doanh và hệ thống pháp luật ngày càng được cải thiện; môi trường kinh tế- chính trị- xã hội ổn định;…
Trong khi đó, là một quốc gia phát triển cao, lợi thế quốc gia của Hoa Kỳ có thể kể tới các yếu tố chính như: trình độ công nghệ phát triển tiên tiến; tiềm lực kinh tế, tài chính lớn; hệ thống pháp luật hoàn thiện; trình độ nguồn nhân lực cao; tiềm năng thị trường lớn do dân số đông, mức thu nhập bình quân đầu người cao; chất lượng và mẫu mã sản phẩm có tính cạnh tranh cao, phát triển được nhiều thương hiệu nổi tiếng được ưu chuộng khắp thế giới;…	
Theo Phương pháp Lợi thế so sánh hiện hữu (RCA), dựa trên thị phần, giá trị xuất khẩu, giai đoạn 2010 - 2019, các chuyên gia kinh tế đánh giá Việt Nam có lợi thế so sánh trong 9 nhóm hàng. Đó là da giày, mũ và các sản phẩm đội đầu, nguyên liệu dệt may, hàng dệt may, thiết bị điện tử, gỗ và sản phẩm gỗ, sản phẩm thực vật, động vật sống và sản phẩm từ động vật (Nguyễn Trúc Lê và Nguyễn Anh Thu, 2021). Nhưng đến năm 2020, chỉ còn 6 nhóm hàng được liệt kê trong danh sách này, gồm hàng dệt may, da giày, điện tử, gỗ, da và nguyên liệu dệt may (Khánh An, 2021).
2.4.10. [bookmark: _Toc146840520] Các nhân tố khác
	Ngoài những nhân tố chính được trình bày ở trên, còn có rất nhiều các nhân tố khác cũng ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ trong thời gian qua. Chẳng hạn như tỷ giá hối đoái USD/VND, cơ cấu sản phẩm hàng hóa xuất nhập khẩu, hoạt động đầu tư nước ngoài, cơ sở hạ tầng, độ mở của nền kinh tế, chênh lệch về thu nhập, khoảng cách công nghệ, v.v…
	Bên cạnh đó, những biến động lớn về kinh tế thế giới những năm gần đây như khủng khoảng kinh tế thế giới năm 2008, khủng hoảng nợ công Châu Âu năm 2010, cạnh tranh Mỹ- Trung, khủng hoảng kinh tế do Đại dịch Covid-19, và gần đây nhất là chiến tranh Nga- Ukraina cũng có những ảnh hưởng nhất định đến thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ.
	Tuy nhiên, do phạm vi nghiên cứu của luận án có hạn, NCS sẽ chỉ tập trung vào những nhân tố chính, quan trọng nhất để phân tích, đánh giá.
2.5. [bookmark: _Toc146840521]Chính sách thương mại của Việt Nam và Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay 
2.5.1. [bookmark: _Toc146840522]Chính sách thương mại của Việt Nam từ năm 1993 đến nay
Từ sau khi bắt đầu Chính sách Đổi mới 1986, kinh tế Việt Nam đã có những phát triển vượt bậc. Đặc biệt là từ đầu thập kỷ 1990 đến nay, Việt Nam đã thực hiện đường lối tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Kết quả của thực hiện đường lối đó thể hiện rõ nét qua việc đàm phán và ký kết nhiều hiệp định hợp tác song phương, đa phương về kinh tế, thương mại, đầu tư và tham gia nhiều tổ chức kinh tế- thương mại khu vực và toàn cầu.
Giai đoạn từ năm 1993 đến nay, chính sách thương mại của Việt Nam được thể hiện rõ nét qua các mục tiêu chính bao gồm:
Thứ nhất, tạo ra các lợi thế trong đàm phán quốc tế. Chính phủ của mỗi quốc gia có thể sử dung các công cụ của chính sách thương mại để gây sức ép đối với các nước đối tác, từ đó giành lấy các lợi thế nhất định trong đàm phán kinh tế hoặc chính trị.
Thứ hai, tạo ra các lợi thế cho doanh nghiệp trong nước khi tham gia vào sân chơi quốc tế. Tạo điều kiện bình đẳng cho các thành phần kinh tế trong nước có cơ hội mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thu lợi ích kinh tế trên cơ sở tuân thủ pháp luật quốc gia và quốc tế.
Thứ ba, cho phép các chủ thể kinh tế trong nước tham gia sâu rộng vào phân công lao động quốc tế trên thế giới, tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế, đảm bảo hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả, nâng cao vị thế của quốc gia trên trường quốc tế.
Thứ tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, xuất khẩu, đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, qua đó làm tăng năng lực sản xuất chung của nền kinh tế; giảm khoảng cách với các nước khác trên thế giới.
Thứ năm, tạo ra hành lang pháp lý minh bạch, thuận lợi cho các doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu 1 cách lành mạnh, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các DN; đồng thời kiểm tra, giám sát nhằm phòng chống các hiện tượng gian lận, bất chính trong hoạt động TM, giảm thiểu các rủi ro từ hoạt động thương mại có tác động xấu đến sự phát triển kinh tế- xã hội.
2.5.1.1. Chính sách thương mại vủa Việt Nam giai đoạn 1993- 1999
Sau khi thực hiện chính sách Đổi mới từ Đại hội của Đảng lần thứ VI năm
1986, tiếp đến Nghị quyết Đại hội VII (1991), chính sách của mô hình thị trường cũ đã dần được loại bỏ, tạo ra những điều kiện tiền đề quan trọng cho sự phát triển thị trường và thương mại, dịch vụ. Chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam giai đoạn 1993 - 1999 đã có nhiều thay đổi quan trọng.
Nhìn chung trong giai đoạn này, chính sách thương mại của Việt Nam vừa thay thế nhập khẩu, vừa hướng vào xuất khẩu, và các quy định có xu hướng nới lỏng các biện pháp hạn chế thành lập công ty ngoại thương. Theo đó, cho phép các doanh nghiệp tư nhân được cấp phép trực tiếp tham gia xuất - nhập khẩu năm 1991; thành lập các khu chế xuất vào năm 1991; bãi bỏ quy định các nhà nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu theo chuyến trên cơ sở hàng chuyển đối với nhiều hàng hóa tiêu dùng và sản xuất vào năm 1995, dỡ bỏ quyền kiểm soát buôn bán gạo vào năm 1997.
Về công cụ thuế quan, cùng với quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu của Việt Nam được sửa đổi, bổ sung ngày càng phù hợp hơn với thông lệ quốc tế. Ngày 26/12/1991, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/3/1992. Nhìn chung Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Việt Nam ban hành trong thời kỳ này trong điều kiện chưa tham gia vào bất kỳ tổ chức thương mại nào, do đó Luật không bị chi phối bởi các yêu cầu của hội nhập.
Ngày 20/5/1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu trước đó cho phù hợp với tình hình kinh tế đất nước và trong bối cảnh Việt Nam tham gia ASEAN/AFTA, ký Hiệp định thương mại với EU, và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để gia nhập WTO. Luật có hiệu lực chính thức từ ngày 1/1/1999, gồm có 3 cột thuế suất: thuế suất thông thường, thuế suất ưu đãi (tương đương thuế suất Tối huệ quốc), thuế suất ưu đãi đặc biệt. Ngày 18/4/2001, Quyết định số 34/2001/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Điều đáng chú ý là lần đầu tiên, Luật này cho phép áp dụng mức thuế bổ đối với hàng hóa nhập khẩu có giá trị thấp hơn “giá trị thông thường do được bán phá giá, gây khó khăn cho các nhà sản xuất hàng hóa tương tự trong nước” hoặc “giá thông thường phát sinh do có sự trợ cấp của nước xuất khẩu, gây khó khăn cho các nhà sản xuất hàng hóa tương tự trong nước” hoặc “hàng hóa có xuất xứ từ các nước áp dụng những biện pháp phân biệt đối xử thông qua thuế nhập khẩu hoặc những biện pháp khác đối với hàng hóa Việt Nam”.
Về công cụ phi thuế quan, điểm nổi bật nền kinh tế Việt Nam trước khi đổi mới là giới hạn quyền kinh doanh xuất khẩu và nhập khẩu. Do vậy, đầu những năm 1990, nhà nước chỉ cho phép các doanh nghiệp có giấy hoạt động thương mại mới được tham gia hoạt động xuất nhập khẩu. Để có được giấy phép xuất nhập khẩu, doanh nghiệp phải (i) ký kết hợp đồng ngoại thương và giấy phép vận chuyển (bị xóa bỏ năm 1996), (ii) phải đáp ứng các yêu cầu về vốn lưu động tối thiểu (200.000 USD), và (iii) có chuyên môn nghiệp vụ về ngoại thương. 
Những yêu cầu này đã gây cản trở hoạt động thương mại, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp tư nhân mới thành lập. Cụ thể vào tháng 7/1998, nghị định số 57/1998/NĐ-CP ban hành quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài, được đánh giá là một bước cải cách mạnh mẽ về yêu cầu đối với doanh nghiệp tư nhân khi tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu; đây là lần đầu tiên thừa nhận quyền kinh doanh xuất - nhập khẩu của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; cho phép tất cả các doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh được tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng ghi trong giấy phép kinh doanh mà không cần giấy phép xuất nhập khẩu theo chuyến đã được áp dụng trước đây.
Một trong những dấu mốc quan trọng trong giai đoạn này là sự kiện bình
thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam và Hoa Kỳ. Vào ngày 12/7/1995 hai
nước đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Cũng trong giai đoạn này, Việt Nam cũng ký kết và tham gia nhiều nhiều hiệp định song phương và đa phương quan trọng phải kể đến như: (i) Hiệp định chung về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật Việt Nam và Liên minh Châu âu 1995; (ii) Thành thành viên thứ bảy của Hiệp hội các nước Đông Nam á (1995); (iii) Diễn đàn Kinh tế các nước Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) (1998); (iv) Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa kỳ (BTA). Đặc biệt, Hiệp định Thương mại song phương giữa Việt Nam - Hoa kỳ bắt đầu đàm phán vào năm 1996, và có hiệu lực từ 10/12/2001, thỏa thuận những nội dung quan trọng: Thương mại hàng hóa; Thương mại dịch vụ; Sở hữu trí tuệ và Quan hệ đầu tư. Đồng thời quan hệ Thương mại ở đây được hiểu theo nghĩa rộng là tiêu chuẩn của WTO và có tính đến đặc điểm kinh tế của mỗi nước để quy định khác nhau về khung thời gian thực hiện các điều khoản của Hiệp định. Nguyên nhân vì Việt nam là nước đang phát triển và đang chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường nên kèm theo bản Hiệp định là 9 bản phụ lục có quy định lộ trình thực hiện thích hợp cho Việt nam.
Cùng với quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, thuế xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam được sửa đổi theo hướng đơn giản, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ và các cam kết quốc tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhờ những thay đổi đã kể trên, thương mại quốc tế của Việt Nam, đặc biệt với Hoa kỳ, đã được cải thiện rõ rệt và đạt được những thành tựu ấn tượng, làm tiền đề cho những phát triển trong các giai đoạn sau này.
2.5.1.2. Chính sách thương mại vủa Việt Nam giai đoạn 2000- 2010
Cuối năm 2000, Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan đã ký phê duyệt “Chiến lược phát triển xuất - nhập khẩu thời kỳ 2001-2010” của Việt Nam nhằm cụ thể hóa những định hướng nêu trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng đang được thảo luận, đề ra những định hướng và biện pháp cụ thể để phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (Trần Văn Hùng, 2012). Chiến lược xuất - nhập khẩu thời kỳ 2001- 2010 được trình bày thành 3 phần. Phần thứ nhất đưa ra những đánh giá tổng quát về hoạt động xuất - nhập khẩu trong 10 năm trước. Phần thứ hai đưa ra những định hướng lớn cho công tác xuất - nhập khẩu. Phần thứ ba đề xuất các chính sách và giải pháp thực hiện Chiến lược.
Chiến lược này đã đề ra các mục tiêu cụ thể cho xuất nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2001- 2010 như sau: Hoạt động xuất - nhập khẩu trong giai đoạn 2001- 2010 cần nỗ lực gia tăng tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, góp phần đẩy mạnh CNH-HĐH, tạo công ăn việc làm, thu ngoại tệ; chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, gia tăng sản phẩm chế biến và chế tạo, các loại sản phẩm có hàm lượng công nghệ và chất xám cao, thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ; về nhập khẩu chú trọng thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, nhất là công nghệ tiên tiến, bảo đảm cán cân thương mại ở mức hợp lý, tiến tới cân bằng kim ngạch xuất - nhập khẩu; mở rộng và đa dạng hóa thị trường và phương thức kinh doanh; hội nhập thắng lợi vào kinh tế khu vực và thế giới.
Trong đó, Chiến lược đã đề xuất phương án phấn đấu tăng trưởng xuất nhập khẩu thời kỳ 2001-2010 như sau:
(1) Về xuất khẩu:
a) Xuất khẩu hàng hóa: Phấn đấu Tốc độ tăng trưởng bình quân trong thời kỳ 2001-2010 là 15%/năm, trong đó thời kỳ 2001-2005 tăng 16%/năm, thời kỳ 2006-2010 tăng 14%/năm; Phấn đấu đạt Giá trị tăng từ khoảng 13,5 tỷ USD năm 2000 lên 28,4 tỷ USD vào năm 2005 và 54,6 tỷ USD vào năm 2010, gấp hơn 4 lần 2000.
b) Xuất khẩu dịch vụ: phấn đấu Tốc độ tăng trưởng bình quân trong thời kỳ 2001-2010 là 15%/năm; Giá trị tăng từ khoảng 2 tỷ USD năm 2000 lên 4 tỷ USD vào năm 2005 và 8,1 tỷ USD vào năm 2010, tức là gấp hơn 4 lần;
c) Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng từ khoảng 15,5 tỷ USD vào năm 2000 lên 32,4 tỷ USD vào năm 2005 và 62,7 tỷ USD vào năm 2010 (hơn 4 lần);
(2) Về nhập khẩu:
a) Nhập khẩu hàng hóa: phấn đấu Tốc độ tăng trưởng bình quân trong thời kỳ 2001-2010 là 14%/năm, trong đó thời kỳ 2001-2005 là 15% và thời kỳ 2006-2010 là 13%; Giá trị kim ngạch tăng từ khoảng 14,5 tỷ USD năm 2000 lên 29,2 tỷ USD năm 2005 (cả thời kỳ 2001-2005 nhập khẩu 112 tỷ USD) và 53,7 tỷ USD vào năm 2010.
b) Nhập khẩu dịch vụ: phấn đấu Tốc độ tăng trưởng bình quân trong thời kỳ 2001-2010 là 11%/năm; Giá trị tăng từ khoảng 1,2 tỷ USD năm 2000 lên 2,02 tỷ USD năm 2005 và 3,4 tỷ USD năm 2010.
c) Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ: Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ tăng từ khoảng 15,7 tỷ USD năm 2000 lên 31,2 tỷ USD năm 2005 và 57,14 tỷ USD năm 2010.
	Đối với thị trường Hoa Kỳ (khu vực Bắc Mỹ), Chiến lược mà Chính phủ Việt Nam xây dựng thời điểm đó cũng đã có những định hướng rất rõ ràng cho giai đoạn 2001- 2010 như sau:
	Thứ nhất, trọng tâm tại khu vực Bắc Mỹ là thị trường Hoa Kỳ. Đây là nước nhập khẩu lớn hàng đầu thế giới (mỗi năm nhập khẩu tới trên 1000 tỷ USD hàng hoá) với nhu cầu rất đa dạng, nắm những đỉnh cao về khoa học - công nghệ, công nghệ nguồn. Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ được ký kết và phê chuẩn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu hàng hoá của ta, đồng thời thúc đẩy các nước đầu tư vào VIệt Nam để xuất sang Hoa Kỳ.
Thứ hai, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vào Hoa Kỳ sẽ là dệt may, giày dép, sản phẩm nhựa, sản phẩm cơ khí - điện, sản phẩm gỗ, thủ công mỹ nghệ, hải sản, cà phê, hạt tiêu, nhân điều, chè, gia vị, rau quả và thực phẩm chế biến. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị công nghệ cao, phần mềm, máy bay, phương tiện vận tải, hoá chất, tân dược, sản phẩm cao su, chất dẻo nguyên liệu, lúa mỳ và nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc.
Thứ ba, các ngành hàng trên, nhất là chế biến gỗ, chế biến thực phẩm, sản xuất đồ nhựa cần bắt tay ngay vào việc nghiên cứu thị trường Hoa Kỳ để thâm nhập và đẩy mạnh xuất khẩu. Riêng một số ngành như dệt may, giày dép, chế biến hải sản đã dành sự quan tâm khá thích đáng trong việc nghiên cứu thị trường Mỹ từ trước khi ký kết Hiệp định nên hầu như đã ở thế sẵn sàng để xuất phát.
Các giải pháp chính sách mà Chiến lược đã đưa ra cho giai đoạn này bao gồm: (1) Xây dựng, củng cố các yếu tố nền tảng cho phát triển XNK nhanh và bền vững; (2) Phát triển nhanh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, gắn với bảo vệ môi trường; (3) Cấu trúc lại nền kinh tế để đảm bảo độ an toàn cần thiết trong điều kiện hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng xuất khẩu; (4) Tiếp tục xây dựng, củng cố các trụ cột của năng lực cạnh tranh quốc gia.
2.5.1.3. Chính sách thương mại vủa Việt Nam giai đoạn 2011- nay
Ngày 28/11/2011, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 2471/2011/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030”. Với mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đến năm 2020 tăng gấp trên 3 lần năm 2010, bình quân đầu người đạt trên 2.000 USD, cán cân thương mại được cân bằng.
Chiến lược đã đề ra ba nhóm mục tiêu cụ thể, bao gồm:
Một là, phấn đấu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân 11 - 12%/năm trong thời kỳ 2011 - 2020, trong đó giai đoạn 2011 - 2015 tăng trưởng bình quân 12%/năm; giai đoạn 2016 - 2020 tăng trưởng bình quân 11%/năm. Duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 10% thời kỳ 2021-2030.
Hai là, phấn đấu tốc độ tăng trưởng nhập khẩu thấp hơn tăng trưởng xuất khẩu; tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hoá bình quân 10 – 11%/năm trong thời kỳ 2011 – 2020, trong đó giai đoạn 2011 – 2015 tăng trưởng bình quân dưới 11%/năm; giai đoạn 2016 – 2020 tăng trưởng bình quân dưới 10%/năm.
Ba là, phấn đấu giảm dần thâm hụt thương mại, kiểm soát nhập siêu ở mức dưới 10% kim ngạch xuất khẩu vào năm 2015 và tiến tới cân bằng cán cân thương mại vào năm 2020; thặng dư thương mại thời kỳ 2021 – 2030.
Chiến lược cũng nêu định hướng xuất khẩu chung gồm: Phát triển xuất khẩu theo mô hình tăng trưởng bền vững và hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô xuất khẩu, vừa chú trọng nâng cao giá trị gia tăng xuất khẩu; Chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu một cách hợp lý theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung tăng nhanh tỷ trọng các sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng cao, sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, sản phẩm thân thiện với môi trường trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu.
Chiến lược cũng đã đề ra các nhóm giải pháp cụ thể về chính sách để thực hiện chiến lược bao gồm: (1) phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; (2) phát triển thị trường; (3) chính sách tài chính, tín dụng và đầu tư phát triển sản xuất hàng xuất khẩu; (4) Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao nhận kho vận và đẩy nhanh xã hội hóa hoạt động dịch vụ logistics; (5) kiểm soát nhập khẩu; (6) nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và vai trò của hiệp hội ngành hàng.
2.5.2. [bookmark: _Toc146840523]Chính sách thương mại của Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay
Chính sách thương mại của  Mỹ là một sản phẩm chung, được tạo ra thông qua sự tác động qua lại hết sức phức tạp giữa Nhà Trắng, Quốc hội, và các nhóm lợi ích khác nhau trong xã hội. Tuy nhiên, mỗi vị Tổng thống mới nhậm chức có thể sẽ có những thay đổi ít hay nhiều trong chính sách thương mại trong giai đoạn mà họ nắm quyền. Từ năm 1993 đến nay, nước Mỹ đã trải qua sự lãnh đạo của năm vị Tổng thống khác nhau. Mỗi giai đoạn cầm quyền của các vị Tổng thống này lại có những thay đổi nhất định về chính sách thương mại, có tác động nhất định đến thương mại song phương. 
Văn phòng Đại điện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) là cơ quan quan trọng của Hoa Kỳ có vai trò đề xuất các chính sách thương mại và chủ trì các cuộc đàm phán thương mại. Đây cũng là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong các vấn đề liên quan đến tư vấn, phát triển, và điều phối việc thực thi các chính sách thương mại của Mỹ. Trong mỗi giai đoạn cụ thể, đặc biệt là mỗi nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ, USTR sẽ có thông cáo nêu rõ các mục tiêu và ưu tiên của Tổng thống trong chính sách thương mại. Với vị thế là một nước lớn và là nền kinh tế số 1 thế giới, chính sách thương mại Hoa Kỳ, kể cả những quy định đối với thương mại trong nước, cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến thương mại quốc tế, đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu của các nước với thị trường Mỹ.
2.5.2.1. Giai đoạn Tổng thống Bill Clinton nắm quyền (20/01/1993- 20/01/2001)
Giai đoạn 1993 - 1999, nước Mỹ được dẫn dắt lãnh đạo bởi chính quyền Tổng thống Bill Clinton. Chính sách “Dân chủ mới” của Tổng thống Bill Clinton đã phát huy tác dụng và mang đến cho nước Mỹ một thời kì phát triển thăng hoa với tăng trưởng kinh tế, tạo nhiều việc làm, thâm hụt cán cân thương mại giảm, nguồn ngân sách dồi dào. Tổng thống Bill Clinton cũng đã có rất nhiều nỗ lực trong tiến trình bình thường hóa và thúc đẩy quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ.
Đối với các chính sách thương mại và thỏa thuận quốc tế trong giai đoạn này, Hoa Kỳ luôn thể hiện là nước ủng hộ và đi đầu trong việc xúc tiến các thỏa thuận thương mại và đầu tư song phương cũng như đa phương như WTO, APEC, OECD, NAFTA, BTA,... và nhiều FTAs khác. 
Một trong những chính sách đối ngoại nói chung và thương mại nói riêng thường có tính chiến lược của Hoa Kỳ là chiến lược về khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. Vai trò của Hoa Kỳ ở khu vực này ngày càng quan trọng không chỉ vì quy mô và trình độ phát triển cao của quốc gia này mà còn vì quan hệ mật thiết của nước này với hầu hết các nền kinh tế trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ,... Chính sách về kinh tế, chính trị, đầu tư với Châu Á- Thái Bình Dương với phương châm thúc đẩy tự do hóa thương mại, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng hơn được chính quyền của Tổng thống Bill Clinton chú trọng. 
Trong quan hệ thương mại với Việt Nam, từ năm 1993, Tổng thống Bill Clinton đã cho phép các tổ chức quốc tế và các nước nối lại hỗ trợ tài chính cho Việt Nam, bắt đầu hoạt động xuất khẩu hàng hóa từ Hoa Kỳ sang Việt Nam. Cũng nhờ vào chính sách bình thường hóa quan hệ, Việt Nam và Hoa Kỳ đã thiết lập, tích cực duy trì và phát triển mạnh mẽ quan hệ trên mọi lĩnh vực từ năm 1995 đến nay.
Hiệp định thương mại Việt - Mỹ (BTA) cũng được coi là bước đi đầu tiên xây dựng một khung pháp lý cho thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ, hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế cụ thể là tiêu chuẩn của WTO. Đây được đánh giá là một Hiệp định thương mại toàn diện và là di sản lớn nhất về chính sách thương mại dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton, tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam bắt đầu tiếp cận được thị trường Hoa Kỳ và thúc đẩy thương mại song phương hai nước. Việt Nam đã tăng một cách ấn tượng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ và tiếp tục có những chuyển biến tích cực từ đó đến nay. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam nhanh hơn so với chiều ngược lại nên cán cân thương mại của Việt Nam ngày càng xuất siêu nhiều hơn sang Hoa Kỳ. Đây là những tín hiệu khả quan trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này bởi vì không có nhiều quốc gia trên thế giới thay đổi quan hệ thương mại thành công và sâu sắc trong thời gian ngắn như Việt Nam và Hoa Kỳ.
2.5.2.2. Giai đoạn hai nhiệm kỳ của Tổng thống George Bush (20/01/2001- 20/01/2009)
Chính quyền Tổng thống Bush đề cao tự do thương mại, đã mở rộng và tích cực đẩy mạnh ký kết và thực thi các hiệp định thương mại tự do nhằm tìm kiếm thị trường mới cho các sản phẩm Mỹ trong suốt nhiệm kỳ của mình. Tổng thống George Bush được mệnh danh là “người đấu tranh cho tự do thương mại và là kiến trúc sư chủ chốt của xu hướng toàn cầu hóa”, coi thương mại là một công cụ tăng cường hòa bình và hợp tác quốc tế. Trong giai đoạn 2001-2009,  Mỹ đã tham gia 13 hiệp định thương mại mới, nâng tổng số đối tác có hiệp định thương mại tự do với  Mỹ từ 03 lên 16 , bao gồm với các quốc gia Israel, Canada, Mexico, Jordan, Chile, Singapore, Australia, Morocco, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Dominican Republic, Bahrain, Oman, Costa Rica. Bush ủng hộ tăng cường hợp tác thương mại với Trung Quốc. Chính quyền của ông đã đặt nền móng cho Tổ chức Thương mại Thế giới, tổ chức điều chỉnh thương mại toàn cầu, được thành lập vào năm 1995. Đây cũng là giai đoạn  Mỹ bắt đầu tham dự sâu vào các tổ chức quốc tế, ký kết được nhiều hiệp định song phương và đa phương như Hiệp định Thương mại Tự do Trung Mỹ, Vòng đàm phán Doha của WTO và giai đoạn đầu của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Để giải quyết khủng hoảng kinh tế trong nước, các chính sách của chính quyền Bush đưa ra đã gián tiếp tạo cơ hội tăng cường xuất khẩu sản phẩm  Mỹ sang thị trường quốc tế. Nhằm cải tổ nền kinh tế trì trệ và việc thất nghiệp tràn lan do tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2008, chính phủ Bush đã đưa ra các chính sách giảm thuế và giảm lãi suất ngân hàng. Việc ngân hàng giảm lãi suất liên tục và đến lúc thấp nhất đã hấp dẫn với các nhà đầu tư cộng với việc giảm giá trị đồng USD đã tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm Mỹ trên thị trường nước ngoài. Đồng thời, chính sách này cũng dẫn đến thị trường địa ốc nóng lên hơn bao giờ hết, nhiều người đổ xô đi vay tiền ngân hàng đề mua nhà. Với những lý do trên đã làm nền kinh tế Mỹ khởi sắc, tuy không bằng thời kỳ Bill Clinton, nhưng cũng có những chuyển biến đáng kể. 
Dưới thời chính quyền Bush, với chính sách thương mại chủ yếu là tiếp cận “càng nhiều càng tốt”, kết quả thương mại  Mỹ đã đạt được nhiều thành tựu nhất định. Xuất khẩu các sản phẩm và dịch vụ của Mỹ đã tăng 50% từ năm 2000 đến năm 2007 và chiếm hơn 13% Tổng sản phẩm quốc nội GDP (Hội nhập, 2017). Sự gia tăng thương mại quốc tế đã mở ra những thị trường mới cho nông dân, chủ trang trại và các công ty của Mỹ giúp xuất khẩu nông sản  Mỹ trong năm 2007 đạt mức kỷ lục 92,4 tỷ USD (The White House, 2016). 
Tuy nhiên, trong giai đoạn này, thương mại của  Mỹ chủ yếu tập trung với các quốc gia thuộc châu Mỹ, có đến 9/16 quốc gia có hiệp định thương mại với  Mỹ thuộc châu Mỹ. Chính quyền Bush đã đàm phán và ký kết một thỏa thuận thương mại giúp tăng xuất khẩu của  Mỹ sang Trung Mỹ đạt gần 8 tỷ USD từ năm 2005 đến năm 2008, tăng đáng kể sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Cộng hòa Dominica - Trung Mỹ -  Mỹ có hiệu lực (CAFTA-DR). Xuất khẩu của các quốc gia CAFTA sang  Mỹ đã tăng 6,5% từ 14,7 tỷ USD năm 2005 lên 15,6 tỷ đô la hàng năm vào năm 2008, giúp giải quyết vấn đề việc làm trong khu vực (The White House, 2016).
2.5.2.3. Giai đoạn hai nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama (20/01/2009- 20/01/2017)
Với kết quả 53% phiếu ủng hộ, ông Barack Obama, người Mỹ da màu đầu tiên trở thành tổng thống nước Mỹ từ ngày 20/01/2009. Người dân Mỹ đã bác bỏ chính sách kinh tế của Chính quyền Bush để lựa chọn một vị Tổng thống hứa hẹn những thay đổi đưa nền kinh tế Hoa Kỳ trở lại sức mạnh và tầm ảnh hưởng trên thế giới. Được hậu thuẫn bởi một Quốc hội với Đảng Dân Chủ chiếm đa số trong cả Thượng và Hạ viện, ông Obama có thuận lợi trong việc tìm kiếm sự đồng thuận ở Quốc hội. 
Cũng giống như người tiền nhiệm, chính quyền Obama đặc biệt quan tâm và ủng hộ tự do hóa, cho rằng tự do hóa là động lực định hình cuộc sống con người, được thể hiện rõ trong lĩnh vực thương mại (Froman, 2017). Theo quan điểm của ông Obama (2016), “thương mại đã giúp ích cho nền kinh tế nhiều hơn là gây hại”. Trong suốt nhiệm kỳ, chính phủ Obama tích cực tham gia đàm phán, ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại mạnh mẽ, không chỉ mở ra thị trường cho hàng xuất khẩu của  Mỹ mà còn tạo sân chơi bình đẳng cho cả người lao động và doanh nghiệp thông qua các điều kiện bảo vệ người lao động, môi trường hoặc sở hữu trí tuệ (IP).  Mỹ muốn định hình là quốc gia xây dựng luật chơi và quy tắc trong hợp tác quốc tế (Froman, 2017). 
Theo Chương trình nghị  sự  thương  mại  năm  2009,  những ưu tiên chính sách thương mại của chính quyền  Tổng  thống  Obama  bao  gồm:  hỗ trợ  xây  dựng  hệ  thống  thương  mại  dựa trên các nguyên tắc thị trường tự do, tăng cường trách nhiệm xã hội và sự minh bạch chính trị của chính sách thương mại, chính sách thương mại phải trở thành công cụ quan trọng để đạt được các mục tiêu về năng lượng và môi trường, các hiệp định thương mại phải giải quyết được các vấn đề do xung đột thương mại gây ra, minh bạch hóa các hiệp định thương mại và đầu tư song phương hiện có, tiếp tục duy trì các cam kết mở rộng thương mại với các quốc gia đang phát triển (USTR, 2009).
Chính quyền Obama đã tiếp tục nỗ lực kết thúc các phần của Vòng đàm phán Doha của WTO, tập trung vào một hiệp định dịch vụ, mở rộng hiệp định công nghệ quốc tế và tạo thuận lợi thương mại.  Tuy nhiên, chỉ có tự do hóa thương mại đa phương mới mang lại lợi ích kinh tế lớn nhất cho  Mỹ và toàn cầu, và  Mỹ - với tư cách là nhà lãnh đạo cần thiết và người hưởng lợi lớn nhất của hệ thống thương mại đa phương - nên phát triển một chiến lược để sớm kết thúc Vòng đàm phán Doha của WTO.
Trong giai đoạn cầm quyền, chính quyền tổng thống Obama hoàn tất ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) giữa 12 quốc gia chiếm khoảng 40% GDP toàn cầu, gồm Mỹ, Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia và Việt Nam trong đó Mỹ và Nhật Bản được coi là trụ cột chính với nhiều điều khoản yêu cầu tiêu chuẩn cao vào tháng 10/2015. Vào tháng 6/2015, Tổng thống Obama đã ký Đạo luật ưu tiên và trách nhiệm thương mại lưỡng đảng (Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act) năm 2015, được xem như một cơ chế xúc tiến thương mại nhanh (TPA) đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn trong các hiệp định thương mại (Froman, 2017).
Đồng thời,  Mỹ cũng đề xuất nhiều chính sách ưu đãi thương mại cho nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển. Tháng 10/2008, Quốc hội  Mỹ đã phê chuẩn gia hạn một năm (đến 31/12/2009) Chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) và Chương trình Xúc tiến thương mại và Chống ma túy (ATPDEA) dành cho các nước Nam Mỹ. Về GSP, Quốc hội  Mỹ muốn chương trình này trước hết phải được dành cho các nuớc đang phát triển thực sự cần trợ giúp. Thứ hai, chương trình này phải hài hòa với các chương trình ưu đãi khác, trong đó mỗi chương trình phải có phạm vi và quy định riêng.
Kể từ năm 2009 đến 2017, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của  Mỹ đã tăng từ 1,6 nghìn tỷ USD lên 2,3 nghìn tỷ USD (Froman, 2017). Dù ủng hộ tự do hóa thương mại, song dưới thời tổng thống Obama,  Mỹ vẫn đưa ra nhiều chính sách bảo hộ thương mại nhằm bảo hộ doanh nghiệp trong nước. Lý do chính đến từ sự phản đối của người tiêu dùng trong nước. 
Theo khảo sát của Gallup Poll, người dân Mỹ không có phản ứng tích cực đối với vấn đề thương mại quốc tế. Thái độ tiêu cực có xu hướng gia tăng và đạt đỉnh điểm trong năm 2008. Trong số những người dân Mỹ được khảo sát, 52% người cho rằng thương mại (nhập khẩu) là mối đe dọa đối với nền kinh tế Mỹ (trong khi con số này vào năm 2000 chỉ là 35%), đặc biệt là sự gia tăng về tỷ lệ thất nghiệp do ảnh hưởng từ nhập siêu quá cao với nhiều nước đối tác trong đó có Trung Quốc (Saad, 2022). Trung Quốc cũng là nước nhập khẩu lớn thứ ba đối với hàng hóa  Mỹ và là chủ nợ khoảng 1 nghìn tỷ USD mà chính phủ  Mỹ vay của Trung Quốc.
Biểu đồ 2.5: Kết quả khảo sát quan điểm của người dân Mỹ về vai trò của thương mại với nước Mỹ, đơn vị: % [image: Line graph, 1992 to 2020, showing trend in views of foreign trade as an opportunity for growth or a threat to the economy.]
                                                                                               Nguồn: Gallup
Mặc dù thương mại cũng giúp người tiêu dùng Mỹ mua hàng hóa giá rẻ hơn và các công ty Mỹ cũng có nhiều cơ hội để mở rộng thị trường sang các nước khác. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là người dân Mỹ thấy họ bị thiệt hại nhiều hơn là nhận được lợi ích từ thương mại tự do. Hơn bao giờ hết, kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2, tinh thần ủng hộ thương mại tự do trong Quốc hội Mỹ tụt dốc trầm trọng, đặc biệt là từ các nhà làm luật thuộc Đảng Dân chủ. 
Hệ quả là, chính quyền Obama đã ban hành một số đạo luật mang tính chất bảo hộ, chẳng hạn như Quy định về mua hàng Mỹ (Buy-American Provision). Bên cạnh đó, các hiệp định thương mại tự do song phương mà Mỹ đã ký kết với Hàn Quốc, Colombia và Panama dưới nhiệm kỳ Tổng thống Bush vẫn tiếp tục bị xem xét thêm tại Quốc hội và chưa được phê duyệt để có hiệu lực.
Sự thiếu ủng hộ mạnh cho thương mại tự do ở Quốc hội cũng như trong dân chúng dường như đưa Tổng thống Obama vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Tổng thống Obama tất nhiên biết rằng nước Mỹ không thể nào áp dụng những chính sách mang tính bảo hộ mà có thể duy trì vị trí hàng đầu cũng như đưa kinh tế thoát khỏi khủng hoảng. Mặt khác, ông cũng không thể ủng hộ chính sách thương mại tự do một cách quá mức vì làm như vậy là đụng chạm đến quyền lợi của nhiều cử tri và các nhà làm luật ở Quốc hội thuộc đảng Dân chủ của ông. (Lê Xuân Dương, 2008).
Giai đoạn này, Hoa Kỳ đã cố gắng hâm nóng lại vòng đàm phán Doha của WTO (vốn đã bị trì trệ từ nhiều năm nay) để ngăn ngừa và xoa dịu xu hướng bảo hộ toàn cầu. Nhưng cho đến hết năm 2009, chính phủ Obama vẫn không có một đột phá lớn nào trong chính sách thương mại. Tuy nhiên, những nhóm lợi ích đang bị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc gây khó khăn cũng tìm được một phần giải tỏa thông qua sự gia tăng những trường hợp chống bán phá giá, chống trợ giá… mà các luật chống cạnh tranh thương mại không công bằng của Mỹ cho phép.
Một điểm đặc biệt trong chính sách đối ngoại của  Mỹ dưới thời tổng thống Obama là sự quan tâm đặc biệt của tổng thống Obama dành cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.  Trước sự bành trướng ngày càng gia tăng của Trung Quốc, cuối năm 2011. Mỹ đã thực hiện “chiến lược xoay trục” của mình. Tháng 10/2011, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là bà Hillary Clinton đã viết rằng nước Mỹ “chuyển hướng một cách chiến lược sang khu vực này nhằm đảm bảo và duy trì vai trò lãnh đạo thế giới của nước Mỹ”. Mỹ đã có những động thái rõ ràng nhằm triển khai chính sách tái cân bằng tại châu Á-Thái Bình Dương (Bảo San, 2016). 
Có thể nói, Chính quyền Obama đã tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận cân bằng và toàn diện đối với chính sách thương mại, điều đó thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ và phản ánh các giá trị của nước Mỹ. Nhờ những nỗ lực này, các nhà sản xuất Hoa Kỳ có thể bán nhiều hàng hóa hơn trên khắp thế giới được đóng dấu "Made in America" ​​và thương mại cũng đang hỗ trợ tạo ra nhiều việc làm hơn.
Những điểm nổi bật về chính sách thương mại của Chính quyền Obama có thể kể tới:
Thứ nhất, quan tâm nhiều đến quan hệ thương mại với Trung Quốc
Do những căng thẳng và diễn biến phức tạp của chiến tranh thương mại Mỹ- Trung và thâm hụt thương mại ngày càng tăng với Trung Quốc, trong giai đoạn này, chính quyền Obama đặc biệt quan tâm đến chính sách kinh tế của Trung Quốc liên quan đến tỷ giá đồng Nhân dân tệ và các biện pháp bảo hộ thương mại. Đồng thời, Mỹ cũng có các biện pháp trừng phạt thương mại đối với hàng hóa Trung Quốc.
Tuy nhiên, Trung Quốc cũng là nước nhập khẩu lớn thứ ba đối với hàng hóa Hoa Kỳ và là chủ nợ khoảng 1 nghìn tỷ USD mà chính phủ Hoa Kỳ vay của Trung Quốc. Do đó, cũng có nhiều tiếng nói trong Quốc hội cho rằng Hoa Kỳ cần thận trọng trong việc đưa ra các biện pháp trừng phạt các nước đối tác, đặc biệt là Trung Quốc, vì các nước này cũng sẽ không ngần ngại đưa ra những biện pháp “trả đũa”.
Trước áp lực cạnh tranh do tỷ trọng ngày càng tăng của mặt hàng dệt may nhập khẩu vào Mỹ giai đoạn này, trong đó có sản phẩm dệt may của Trung Quốc và Việt Nam, các doanh nghiệp dệt may Hoa Kỳ đã thuyết phục được một số nghị sỹ Quốc hội gửi thư yêu cầu Chính phủ thiết lập một chương trình giám sát, bằng một website, để theo dõi hàng dệt may nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam, nhằm tạo cớ gây sức ép nếu lượng nhập khẩu dệt may vào Hoa Kỳ tăng đột biến (Bảo San, 2016).
Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) cũng gây sức ép với Trung Quốc trong việc kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ, tự do hóa dịch vụ tài chính, loại bỏ trợ cấp trong ngành sản xuất thép và giảm phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng.
Thứ hai, dưới thời Chính quyền Obama, việc đàm phán hiệp định Thương mại Tự do (FTA) bị trì hoãn. 
Chẳng hạn, FTA với Panama đã bị trì hoãn một năm. FTA với Columbia cũng bị trì hoãn do phía Hoa Kỳ yêu cầu thương lượng lại điều khoản liên quan đến vấn đề lao động. 
Hiệp định FTA với Hàn Quốc cũng tiến triển khó khăn do Hoa Kỳ lo ngại về các điều khoản trong hiệp định liên quan đến thị trường xe hơi, nên đã yêu cầu đàm phán lại để đảm bảo lợi ích cho các nhà sản xuất xe hơi Hoa Kỳ. Với công nghiệp xe hơi Hoa Kỳ hiện trong cơn hoạn nạn (phải tìm kiếm trợ giúp của chính phủ trong gói cứu trợ kinh tế 700 tỷ USD) và phía Hàn Quốc thì lại tỏ ý không muốn đàm phán lại vì như vậy sẽ phải mất nhiều thời gian và nỗ lực để thu xếp.
Tổng thống Obama cũng tìm kiếm sự đồng thuận trong Quốc hội để phê chuẩn Quyền thỏa thuận Thương mại (TPA) mới, trước khi tiến hành các cuộc đàm phán thương mại mới. TPA mới sẽ gồm các biện pháp mạnh hơn về quyền tự vệ thương mại (safeguard), điều kiện lao động, môi trường, y tế, tiêu chuẩn an toàn lao động và cơ chế tăng cường tham vấn tại Quốc hội.
Tuy nhiên, đến tháng 10/2011, Quốc hội Mỹ đã thông qua các Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương với Hàn Quốc, Colombia và Panama, trong nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu để vực dậy nền kinh tế đang xuống dốc cũng như tạo thêm nhiều việc làm ở Mỹ (Tạp chí Kinh tế và Đô thị, 2011). Với việc thông qua 3 hiệp định này, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp của Mỹ được kỳ vọng sẽ tăng lên nhờ việc dỡ bỏ các hàng rào thuế quan. Các hiệp định này cũng mở ra những thị trường mới cho các doanh nghiệp Mỹ trong các lĩnh vực dịch vụ như ngân hàng, bảo hiểm và chuyển phát nhanh.
Thứ ba, tăng cường bảo hộ mậu dịch
Kinh tế Hoa Kỳ suy thoái là cớ để các nghị sỹ đại diện cho các bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất (ví dụ các vùng công nghiệp nặng ở Trung - Tây Hoa Kỳ) đưa ra các dự luật tăng cường bảo hộ sản xuất trong nước, nhất là các ngành công nghiệp đang gặp khó khăn.
Thứ tư, Các chương trình ưu đãi thương mại
Tháng 10/2008, Quốc hội Hoa Kỳ đã phê chuẩn gia hạn một năm (đến 31/12/2009) Chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) và Chương trình Xúc tiến thương mại và Chống ma túy (ATPDEA) dành cho các nước Nam Mỹ.
Về GSP, Quốc hội Hoa Kỳ muốn chương trình này trước hết phải được dành cho các nuớc đang phát triển thực sự cần trợ giúp. Thứ hai, chương trình này phải hài hòa với các chương trình ưu đãi khác, trong đó mỗi chương trình phải có phạm vi và quy định riêng.
Thứ năm, vòng đàm phán Doha
Chính quyền Obama đã tiếp tục nỗ lực kết thúc các phần của Vòng đàm phán Doha của WTO, tập trung vào một hiệp định dịch vụ, mở rộng hiệp định công nghệ quốc tế và tạo thuận lợi thương mại.  Tuy nhiên, chỉ có tự do hóa thương mại đa phương mới mang lại lợi ích kinh tế lớn nhất cho Hoa Kỳ và toàn cầu, và Hoa Kỳ - với tư cách là nhà lãnh đạo cần thiết và người hưởng lợi lớn nhất của hệ thống thương mại đa phương - nên phát triển một chiến lược để sớm kết thúc Vòng đàm phán Doha của WTO.
Thứ sáu, biến đổi khí hậu
Tổng thống Obama đã thúc đẩy Quốc hội Hoa Kỳ xem xét các khía cạnh pháp luật đối với vấn đề thay đổi khí hậu. Quốc hội phải giải quyết khía cạnh pháp lý của nhiều vấn đề như công nghệ và kinh phí để giúp các doanh nghiệp đáp ứng các mục tiêu bảo vệ môi trường, giảm ảnh hưởng của giá năng lượng đối với người tiêu dùng, tăng khả năng cạnh tranh của công nghiệp của Hoa Kỳ so với công nghiệp ở các nước không bị tác động bởi các quy định kiểm soát khí thải công nghiệp, vai trò của WTO, vai trò của năng lượng nguyên tử...
Tất cả các vấn đề pháp lý nêu trên sẽ phải được xem xét trên phương diện thương mại và phải có sự tham gia tích cực của các nước cũng thải nhiều khí công nghiệp là Trung Quốc và Ấn Độ.
Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã phê chuẩn dự luật về bảo vệ môi trường, trong đó sẽ quy định một khoản phí container (25 USD cho 1 container 20 ft và 50 USD cho 1 container 40 ft) được thu trên mỗi container xuất và nhập khẩu, để cải thiện cảng biển, tăng cường an ninh và các biện pháp bảo vệ môi trường.   
Thứ bảy, hợp tác song phương với các đối tác thương mại ở Đông Nam Á
Để bổ sung cho sự tham gia mạnh mẽ thông qua ASEAN và các diễn đàn khu vực khác, vào năm 2013, Hoa Kỳ đã tăng cường làm việc song phương với các đối tác thương mại trên khắp Đông Nam Á để giải quyết các vấn đề liên quan đến rào cản thương mại và đầu tư, đồng thời tăng cường tăng trưởng và phát triển kinh tế lẫn nhau. Hoa Kỳ đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên trong khuôn khổ TIFAs với Thái Lan, Philippines, Indonesia và Campuchia để giải quyết các vấn đề song phương, chẳng hạn như hải quan, bảo hộ trí tuệ, và hàng rào phi thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp và hàng công nghiệp; và để phối hợp về các vấn đề của APEC, WTO và ASEAN, bao gồm cả Sáng kiến ​​E3. 
Chính quyền Obama cũng tiếp tục các cuộc thảo luận thăm dò với Campuchia về khả năng song phương hiệp ước đầu tư. Với việc CHDCND Lào gia nhập WTO hiện đã hoàn tất, Mỹ mong muốn lợi ích của Hiệp định tiếp cận thị trường song phương Hoa Kỳ- CHDCND Lào đạt được vào năm 2012. Ngoài ra, chính quyền Obama cũng tham gia thảo luận song phương với Miến Điện để khuyến khích và hỗ trợ các nỗ lực cải cách sẽ thúc đẩy nền kinh tế trên diện rộng, khám phá các cơ hội tiềm năng để gia tăng thương mại trong tương lai (USTR, 2013).
2.5.2.4. Giai đoạn nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump (20/01/2017- 20/01/2021)
Ngày 20/01/2017, nước Mỹ bước vào một trang sử mới khi Tỷ phú Donald Trump chính thức nhậm chức Tổng thống thứ 45. Với chính quyền của một Tổng thống Đảng Cộng hòa, nước Mỹ giai đoạn này đã có nhiều thay đổi trong chính sách đối ngoại nói chung, chính sách thương mại nói riêng, đặc biệt với khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. Ông Trump được thế giới biết tới là “Tổng thống trong vai doanh nhân”, hay nói cách khác, ông Trump điều hành nước Mỹ dựa trên góc nhìn của một doanh nhân tỷ phú.
Tổng thống Donald Trump được xem là người theo chủ nghĩa đơn phương “Vì nước Mỹ” và có tư tưởng phản đối chủ nghĩa đa phương và toàn cầu hóa. Do đó, chính sách toàn cầu hóa và chủ nghĩa đa phương mà nước Mỹ thực hiện trong nhiều năm trước đó đến giai đoạn này gặp phải những bất lợi rõ nét.
Thương mại luôn là tâm điểm trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, ông hoàn toàn bỏ qua các nguyên tắc đã được Mỹ ký kết trước đó về thương mại tự do, mà chỉ tập trung chủ yếu vào việc mang lại việc làm cho người dân Mỹ, kêu gọi các công ty lớn quay trở lại Mỹ để làm ăn và điều này đồng nghĩa với việc chống lại xu hướng toàn cầu hóa hiện nay.
Theo USTR (2017), chính quyền Trump xác định 4 ưu tiên trong chính sách thương mại bao gồm: (1) Bảo vệ chủ quyền quốc gia của Mỹ về các chính sách thương mại; (2) Thắt chặt thực thi luật lệ thương mại Mỹ; (3) Sử dụng mọi nguồn lực có thể để khuyến khích các nước mở cửa thị trường của họ cho hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ và bảo vệ đầy đủ, hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ; (4) Đàm phán các hiệp định mới tốt hơn với các thị trường trọng điểm trên thế giới. Các ưu tiên này thể hiện phương châm “Nước Mỹ trên hết” (America First) của Tổng thống Trump, trong đó thiên về chủ nghĩa bảo hộ thương mại (CNN news, 2016). Đây cũng là một phần trong chính sách Trumponomics, một chính sách kinh tế đối ngoại mới của Mỹ theo phương châm của Tổng thống Trump.
Các nét chính trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ giai đoạn này có thể kể tới: (1) Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định TPP; (2) Xem xét lại các Hiệp định song phương, đa phương; (3) Sắc lệnh cắt giảm thuế; (4) Ký Hiệp định USMCA thay thế cho NAFTA đã hết hiệu lực; (5) Tiếp tục đối đầu trực diện với Trung Quốc.
Thứ nhất, Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định TPP. 
Ngay sau khi nhậm chức, ngày 23/01/2017, ông Trump đã ký sắc lệnh rút khỏi Hiệp định TPP, từng được xem là “trụ cột” trong chính sách thương mại quốc tế cũng như chính sách “xoay trục” sang Châu Á- Thái Bình Dương của Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama, mà Việt Nam là một trong các nước thành viên được đánh giá là sẽ hưởng nhiều lợi ích từ Hiệp định này. Động thái này của Chính quyền Trump đã khiến các nước tham gia đàm phán TPP lo ngại và phải tìm các biện pháp thích hợp cho tình hình mới.
Thứ hai, Chính quyền Trump xem xét lại các Hiệp định song phương, đa phương. 
Trong thời kỳ đương nhiệm, ông Trump đã ra những sắc lệnh mới nhằm xem xét lại tất cả 14 Hiệp định thương mại tự do (đặc biệt là Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA) và chính sách mua sắm nhằm đẩy mạnh các cuộc đàm phán về việc thay đổi chúng. Chính quyền Trump cũng chuẩn bị một chiến dịch “Mua hàng Mỹ, thuê người Mỹ” nhằm giảm thâm hụt cán cân thương mại và tạo thêm công ăn việc làm cho người Mỹ. 
Chính quyền Trump giai đoạn này cũng đã xem xét lại sự tham gia và đóng góp của Mỹ ở các cơ chế đa phương, các tổ chức quốc tế và khu vực, trong đó có APEC- Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương, diễn đàn duy nhất về phối hợp và hợp tác kinh tế ở khu vực đầu tàu của kinh tế thế giới, phát triển năng động nhất. 
Thay vì ủng hộ các cơ chế hợp tác đa phương, Tổng thống Trump lại quay sang ủng hộ các quan hệ thương mại song phương. Ông Trump đã xác định rất rõ rằng, các Hiệp định Thương mại Tự do trong thời gian tới của Mỹ sẽ dựa trên nền tảng song phương với từng nước riêng biệt (HNKTQT, 2017).
Thứ ba, Chính quyền Trump ban hành sắc lệnh cắt giảm thuế. 
Ngày 27/04/2017, chính quyền Trump đã chính thức công bố đề xuất cắt giảm thuế như đã cam kết trong chiến dịch vận động tranh cử. Bên cạnh đó, kế hoạch của Tổng thống Donald Trump cũng hỗ trợ các hộ gia đình thuộc tầng lớp trung lưu và thu nhập thấp bằng cách cắt giảm các khoản thuế cá nhân và tăng gấp đôi mức khấu trừ thuế chi tiết. Kế hoạch này cũng đề xuất cắt giảm mạnh thuế thu nhập doanh nghiệp từ 35% xuống 15%, và đề xuất một loại thuế đặc biệt chỉ đánh 1 lần lên doanh thu của các công ty Hoa Kỳ đang hoạt động ở nước ngoài, nhằm khuyến khích các công ty này đưa lượng tiền họ để ở nước ngoài về Mỹ.
Sắc lệnh cắt giảm thuế của Chính quyền Trump có tác dụng khuyến khích đầu tư trong nước, tăng tiêu dùng sản phẩm hàng hóa nội địa Mỹ, hạn chế nhập khẩu,… Việt Nam là nước có thặng dư cán cân thương mại với Mỹ liên tục trong nhiều năm giờ đây có thể sẽ vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp nội địa Mỹ, sản lượng xuất khẩu sang Mỹ cũng sẽ bị ảnh hưởng khi người dân Mỹ chuyển sang dùng hàng hóa sản xuất trong nước. 
Thứ tư, Chính quyền Trump đã ký kết Hiệp định Hoa Kỳ- Mexico- Canada (USMCA), có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. 
Hiệp định này thay thế cho Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) đã hết hiệu lực, với mục đích tăng cường hợp tác giữa ba nước Bắc Mỹ, mang lại lợi ích cho công nhân, nông dân, chủ trang trại và các doanh nghiệp Bắc Mỹ. Hiệp định được kỳ vọng tạo ra thương mại cân bằng hơn, có đi có lại, hỗ trợ việc làm được trả lương cao cho người Mỹ và phát triển nền kinh tế Bắc Mỹ. Các điểm nổi bật của thỏa thuận bao gồm: (i)Tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn cho người lao động Mỹ, bao gồm cải thiện các quy tắc xuất xứ đối với ô tô, xe tải, các sản phẩm khác và các quy định về thao túng tiền tệ; (ii) Mang lại lợi ích cho nông dân, chủ trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp Hoa Kỳ bằng cách hiện đại hóa và tăng cường thương mại nông sản và thực phẩm ở Bắc Mỹ; (iii) Hỗ trợ nền kinh tế Thế kỷ 21 thông qua các biện pháp bảo vệ mới đối với sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ và đảm bảo các cơ hội thương mại trong các dịch vụ của Hoa Kỳ; (iv) Các chương mới bao gồm Thương mại kỹ thuật số, Chống tham nhũng và Thực hành Quy định Tốt, cũng như một chương dành để đảm bảo rằng các Doanh nghiệp vừa và nhỏ được hưởng lợi từ Hiệp định.
Thứ năm, tâm điểm trong các chính sách của Mỹ dưới thời ông Trump là sự đối đầu trực diện với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới- Trung Quốc.
Trước căng thẳng thương mại Mỹ- Trung và áp lực thâm hụt thương mại với Trung Quốc ngày càng gia tăng, Chính quyền Trump đã ban hành nhiều đạo luật, chính sách với mức áp thuế lên hàng trăm tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào thị trường Hoa Kỳ. Trong suốt 2 năm cuối của nhiệm kỳ, ông Trump đã tạo ra một loạt các cơ chế nhằm siết chặt nhiều mặt hàng của Trung Quốc khi có dấu hiệu cạnh tranh thiếu bình đẳng tại thị trường Mỹ. 
2.5.2.5. Giai đoạn nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden (20/1/2021- nay)
Tổng thống Joe Biden trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ từ ngày 20/01/2021 trong bối cảnh quốc gia này đang phải đối mặt với nhiều bất ổn về mặt chính trị, kinh tế lẫn văn hóa. Chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Joe Biden hướng đến ba mục tiêu chính  là (i) kiềm chế Trung Quốc về quân sự, (ii) duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông theo luật pháp quốc tế và (iii) làm thay đổi nhận thức của Trung Quốc trong quan hệ với Mỹ. Cụ thể, phương châm mới của chính sách đối ngoại của chính phủ Biden “Nước Mỹ đã sẵn sàng trở lại, sẵn sàng dẫn dắt trật tự thế giới” được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều sự khác biệt so với chính sách của người tiền nhiệm. Trong giai đoạn đầu cầm quyền, tổng thống Biden đã lần lượt giải quyết những mâu thuẫn trong quan hệ với Trung Quốc, tăng cường sự hiện diện vốn có với vai trò lãnh đạo của Mỹ trên bàn cờ chính trị và kinh tế thế giới thông qua việc trở lại các tổ chức quốc tế mà Mỹ đã từ bỏ như WHO, COP-21; hàn gắn quan hệ với WTO; cải thiện quan hệ với các nước đồng minh nhu EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v và thúc đẩy đàm phán các hiệp định song phương, đa phương.
Bất chấp đại dịch, chính sách kinh tế đối ngoại nói chung và chính sách thương mại nói riêng của Mỹ chưa bao giờ thực sự rõ ràng và cụ thể bởi nhiều lý do như những áp lực trong nước hay sự phức tạp trong đàm phán thương mại và đầu tư song phương, v.v. (Chivvis, 2022). Tuy nhiên có ba chiến lược mà Mỹ thường xuyên sử dụng là (i) Nước Mỹ trên hết (America first), (ii) Liên minh kinh tế (Alliances economics) và (iii) Toàn cầu hóa 2.0 (Globalization 2.0).
(1) Thứ nhất, cách tiếp cận “Nước Mỹ trên hết”, hướng đến việc bảo vệ quyền lợi của công dân Mỹ và giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Nếu như nước Mỹ dưới chính quyền Tổng thống Trump đã rút khỏi nhiều hiệp định song phương và đa phương, vị thế số một của Mỹ gần như bị đe dọa, thì đến thời Tổng thống Biden các chính sách có xu hướng quay lại chủ nghĩa đa phương. Giai đoạn này, Biden tiếp tục tư duy chiến lược khá kiên định và khung khổ rộng cũng như yếu tố cốt lõi là làm cho nước Mỹ lấy lại vị thế dẫn đầu thws giới (Make America great again!). Biden chủ yếu thực hiện chủ nghĩa đa phương, hòa bình, dân chủ gắn với việc sử dụng chính sách tài khóa mở rộng để kích thích tăng trưởng kinh tế. (Hình 2.1)
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Hình 2.1.  Chính sách nới lỏng tài khóa của Biden
    Nguồn: PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng (2022)
	Với việc thực hiện gói cứu trợ 1.900 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021, nghĩa là chính sách tài khóa mở rộng LM0 dịch chuyển sang LM1, cùng với lãi suất giảm từ r0 đến r1 sẽ kích thích đầu tư thể hiện sự dịch chuyển IS0 đến IS1, sản lượng hay GDP sẽ tăng từ Q0 lên Q1. Điều quan trọng là chính sách tiền tệ nới lỏng đủ mạnh và chính sách kích cầu thông qua hạ lãi suất đủ lớn thì mới có khả năng gia tăng quy mô GDP đáng kể cho giai đoạn tiếp theo khi các chính sách này phát huy hiệu lực. Nếu không, tác động phối hợp của hai chính sách này không được thực hiện như mong đợi mà có thể làm cho nền kinh tế rơi vào bất ổn, lạm phát tăng song việc làm lại giảm hay lạm phát đi đôi với suy thoái (Nguyễn Thường Lạng, 2022).
	Việc thực hiện chủ nghĩa đa phương đồng nghĩa với chính sách đối ngoại thân thiện, mềm dẻo, khéo léo để trật tự đa phương vận hành ổn định lấy nước Mỹ làm trung tâm. Tổng thống Biden sẽ cố gắng duy trì những thỏa thuận song phương và đa phương trước đó nhằm bảo đảm lợi ích nước Mỹ không bị suy giảm hay mất đi. Đồng thời, Biden sẽ cố loại bỏ các hành động đơn phương, thậm chí mang tính “manh động” và ngắn hạn làm cho nước Mỹ rơi vào tình trạng “cô độc” trên vũ đài chính trị, kinh tế và an ninh quốc tế, mà điều này dễ làm cho nước Mỹ rơi vào tình trạng suy giảm nhanh chóng quyền lực lãnh đạo thế giới để nhường lại vị trí cho đối thủ cạnh tranh cận kề là Trung Quốc (Nguyễn Thường Lạng, 2022).
(2) Thứ hai, chính quyền Tổng thống Biden đã thực hiện một bước theo hướng Liên minh kinh tế khi vào đầu năm 2022, cùng EU thiết lập Hội đồng Thương mại - Công nghệ nhằm tăng cường hợp tác thương mại và công nghệ giữa các quốc gia cùng chí hướng có chung triển vọng an ninh (European Commission, 2022). Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen gần đây đã nói rằng chính sách thương mại của Mỹ nên hướng đến “mối quan hệ bạn bè” (Atlantic Council, 2022). 
(3) Thứ ba, cách tiếp cận toàn cầu hóa 2.0 đề cập đến nỗ lực thực hiện cam kết của Mỹ đối với tự do hóa thị trường thông qua các thể chế kinh tế toàn cầu. Mỹ dường như cũng đang tiếp cận thương mại quốc tế theo phương hướng này dưới thời Tổng thống Biden. Với cơ chế này, Mỹ sẽ thúc đẩy mở rộng tự do hóa thương mại và đầu tư toàn cầu đồng thời củng cố vai trò của các tổ chức quan trọng của thế giới như WTO nhằm mang lại sự công bằng cho tất cả các quốc gia. 
		Cũng giống với những người tiền nhiệm đi trước, dưới thời Tổng thống Biden, nước Mỹ quyết tâm duy trì, củng cố vị thế và cam kết lâu dài của mình đối với Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương, từ Đông Bắc Á và Đông Nam Á, đến Nam Á và Châu Đại Dương, bao gồm cả quần đảo Thái Bình Dương. Trong bối cảnh chiến lược đang thay đổi nhanh chóng, chính quyền Biden cho rằng lợi ích của Mỹ chỉ có thể được nâng cao nếu tiếp tục củng cố vị thế trong khu vực này. Sự tập trung tăng cường này của Mỹ một phần là do Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương phải đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng, đặc biệt là từ Trung Quốc (The White House, 2022).
		Vào ngày 23/5/2022, 488 ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Joe Biden đã công bố một hiệp ước mới là Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF), với sự tham gia của 14 quốc gia trong đó có Việt Nam. Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ- Thái Bình Dương (IPEF) do Mỹ dẫn đầu đã được sáng lập ra nhằm tìm kiếm một Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương cởi mở, bao trùm, kết nối, an toàn cho sự phát triển bền vững, và giảm sự thống trị kinh tế của Trung Quốc trong khu vực (US Chamber of Commerce, 2022). 
		Trong tháng 05/2022, hội nghị lần thứ 12 của WTO được tổ chức sau vài năm bị hoãn bởi đại dịch, được cho là hội nghị thành công nhất trong lịch sử của WTO vì đã thể hiện rõ vai trò của tổ chức này và giúp khôi phục chủ nghĩa đa phương. Đồng thời, những quyết định được đưa ra trong hội nghị cũng gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ rằng thế giới có thể xích lại gần nhau trên các lĩnh vực quan trọng như an ninh lương thực và các cuộc khủng hoảng như đại dịch vừa qua (PTI, 2022).
		Từ khi nhậm chức, Tổng thống Joe Biden đã giải quyết một số tranh chấp thương mại với các đồng minh của Mỹ, trong đó có thỏa thuận về dỡ bỏ thuế quan đối với các mặt hàng thép và nhôm của Anh. Tuy nhiên, không có bước đột phá tương tự nào đối với Trung Quốc, mặc dù USTR đã nối lại các cuộc đàm phán với Bắc Kinh (TTXVN, 2023).
		Đối với Trung Quốc, Chính quyền của ông Biden sẽ theo đuổi giải quyết các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ, bán phá giá, trợ cấp cho các doanh nghiệp và việc các công ty Mỹ bị ép buộc chuyển giao công nghệ cho các đối tác Trung Quốc. Washington đã đồng ý gia hạn miễn thuế đối với 352 sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, sau khi các doanh nghiệp khiếu nại việc áp thuế đã làm tăng chi phí trong khi Mỹ đang phải vật lộn với tình trạng lạm phát tăng cao (TTXVN, 2023).
2.5.3. So sánh chính sách thương mại của bốn tổng thống Mỹ và tác động đến thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ
		Trải qua 04 đời tổng thống, nhiều chính sách thương mại của Mỹ đã được áp dụng. Trong khi hai vị tổng thống George W.Bush và B. Obama dù thuộc hai đảng khác nhau nhưng có cách tiếp cận chính sách thương mại mở cửa, tự do tương đối giống nhau, cho rằng tự do thương mại là động lực của tăng trưởng kinh tế. Phản đối quan điểm trên, tổng thống Trump lại có quan điểm ngược lại với hai vị tiền nhiệm, khi cho rằng cần áp dụng chính sách bảo hộ thương mại, đặc biệt đặt trong bối cảnh Mỹ thâm hụt thương mại sâu với Trung Quốc- cường quốc kinh tế đang nổi lên cạnh tranh vị thế số một của Mỹ. Trong khi đó, tổng thống Biden được đánh giá đang sử dụng các chính sách thương mại tương đối linh hoạt, không có cách tiếp cận cụ thể. 
		Tuy nhiên, dù cùng có cách tiếp cận thương mại quốc tế giống nhau, kết quả của chính sách thương mại dưới thời George Bush hoàn toàn trái ngược với tổng thống Obama. Thâm hụt thương mại của Mỹ trong dưới chính quyền tổng thống Bush tương đối cao, xu hướng tăng trong suốt nhiệm kỳ (khoảng 400- 700 tỷ USD). Kết quả là trong 8 năm, dưới sự cầm quyền của ông Bush, năm nào ngân sách liên bang cũng thâm hụt. Năm tài khoá kết thúc vào ngày 30/9/2008, thâm hụt ngân sách lên tới 407 tỷ USD, tăng 153% so với mức thâm hụt tài khóa trước đó và năm 2009 dự kiến lên tới 438 tỷ USD (Đoàn Thị Trung, 2008). Ngược lại, trong nhiệm kỳ đầu của tổng thống Obama, nhập siêu Mỹ giảm 24% do tăng trưởng xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu. Dù bị chỉ trích khiến nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm (chỉ khoảng 2%/năm), chính quyền Obama đã giải quyết được nhiều vấn đề khác, bao gồm lấy lại được 8,7 triệu việc làm từng biến mất giữa giai đoạn suy thoái, ngành sản xuất trong nước được đánh giá tương đối bùng nổ. Nhìn vào biểu đồ có thể thấy, dù có chính sách thương mại khác nhau, thâm hụt thương mại của Mỹ cũng giảm sâu trong giai đoạn cầm quyền của Trump. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc năm 2020 là 310,8 tỉ USD, giảm mạnh so với mức 419,5 tỉ USD vào năm 2018, thời điểm cuộc chiến tranh thương mại bắt đầu (Hòa Đặng, 2021). Sau hai năm cầm quyền, năm 2021, thâm hụt thương mại của Mỹ đã tăng 27% lên mức cao nhất lịch sử 859,1 tỷ USD, cho thấy sức mạnh kinh tế cũng như sự phụ thuộc lớn của quốc gia này vào hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ Trung Quốc cũng như các quốc gia khác. Trong đó, thâm hụt thương mại năm 2021 của Mỹ với Trung Quốc tăng 14,5% so với năm trước lên 355,3 tỷ USD – đảo chiều so với mức giảm sau các chính sách nhằm giảm thâm hụt thương mại của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ngọc Trang, 2022).
		Dù chính sách thương mại Mỹ của chính quyền tổng thống khác nhau, thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ đều có xu hướng tăng trưởng trong gần 30 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995. Điều này có thể được giải thích là do đặc điểm quan trọng trong quan hệ kinh tế, thương mại song phương Việt Nam- Mỹ có tính bổ trợ cho nhau. Cụ thể, Mỹ có nhu cầu nhập khẩu lớn các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng hoặc sản phẩm mà Việt Nam có thế mạnh như: dệt may, da giày, đồ gỗ, máy móc thiết bị điện tử…Trong khi đó, Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị công nghệ cao, thiết bị hàng không, viễn thông và nông sản nguyên liệu là những mặt hàng mà  Mỹ có nguồn cung dồi dào. Bên cạnh đó, việc Mỹ đang chuyển dịch trọng tâm sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng là lý do khiến quan hệ song phương liên tục trên đà phát triển trong thời gian qua.
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[bookmark: _Toc146840525]2.6.1. Tổ chức Thương mại Thế giới WTO 
	Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là tổ chức quốc tế toàn cầu duy nhất xử lý các quy tắc thương mại giữa các quốc gia (WTO, 2023). Trọng tâm của tổ chức này là các hiệp định WTO, được thương lượng và ký kết bởi phần lớn các quốc gia trên thế giới và được quốc hội của các nước phê chuẩn. Mục tiêu là đảm bảo rằng thương mại diễn ra suôn sẻ, dễ đoán và tự do nhất có thể. WTO hiện tại có hơn 160 thành viên, đại diện cho 98% thương mại thế giới, và hiện có hơn 20 quốc gia đang tìm cách gia nhập WTO. Để gia nhập tổ chức này, chính phủ phải đưa các chính sách kinh tế và thương mại của mình phù hợp với các quy định của WTO và đàm phán các điều khoản gia nhập của mình với các thành viên WTO (WTO, 2023).
Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO vào năm 2007 và khi gia nhập đã cam kết sẽ tuân thủ đầy đủ các hiệp định của WTO về Trị giá Hải quan, Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT) và Các biện pháp Vệ sinh và Kiểm dịch động thực vật (SPS). Việc Việt Nam gia nhập WTO góp phần đổi mới tư duy chính sách, hoàn thiện chuẩn mực quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp, định hình khung khổ pháp lý và các chuẩn mực phát triển các thể chế kinh tế-thương mại, tạo cơ sở pháp lý vững chắc làm cầu nối và xung lực tích cực để đất nước từng bước mở cửa, mở rộng quy mô thị trường hàng hóa và dịch vụ, cải thiên cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại quốc tế theo các thỏa thuận đa phương và song phương đã cam kết (Báo Chính phủ, 2022).
Hoa Kỳ là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 và là thành viên của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1948. Với tư cách là nền kinh tế lớn nhất thế giới, Hoa Kỳ đóng vai trò then chốt đối với sự tồn tại của WTO. Nước Mỹ vừa là thành viên sáng lập, vừa là thành viên đóng góp tài chính nhiều nhất cho quỹ của WTO. Theo số liệu của Ban Thư Ký WTO, vào năm 2019, Mỹ đã đóng góp hơn 25 triệu USD, tương đương 11,59% tổng quỹ. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng tham gia đánh giá chính sách thương mại của các quốc gia khác.
Thông qua WTO, Hoa Kỳ có thể bảo vệ và thúc đẩy các lợi ích kinh tế của các doanh nghiệp và người lao động Hoa Kỳ trong khi mở cửa thị trường nước ngoài, đồng thời bảo vệ và tạo việc làm cũng như hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong nước. Hoa Kỳ cũng là nước đi đầu trên thế giới trong việc cam kết đảm bảo giảm các rào cản thương mại để mở rộng cơ hội kinh tế toàn cầu, nâng cao mức sống và xóa đói giảm nghèo. Các hiệp định của WTO cũng tạo nền tảng cho các hiệp định song phương và khu vực của Hoa Kỳ (USTR, 2020).
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Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương (APEC) là một diễn đàn liên chính phủ dành cho 21 nền kinh tế thành viên trong Vành đai Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy thương mại tự do trên toàn khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. (APEC, 2023)
Trong bối cảnh quá trình liên kết và hợp tác kinh tế ở các khu vực và trên phạm vi toàn cầu phát triển mạnh, tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành xu hướng bao trùm, APEC ra đời như một sự đáp ứng đúng lúc đối với yêu cầu và lợi ích của các nền kinh tế ở Châu Á- Thái Bình Dương vốn đang ngày càng phụ thuộc lẫn nhau hơn. 
Sau thành công của một loạt các hội nghị cấp bộ trưởng của ASEAN được khởi động vào giữa những năm 1980, APEC bắt đầu vào năm 1989, để đáp ứng với sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng của các nền kinh tế châu Á- Thái Bình Dương và sự ra đời của các khối thương mại khu vực ở các khu vực khác. của thế giới; nó nhằm mục đích thiết lập các thị trường mới cho các sản phẩm nông nghiệp và nguyên liệu thô bên ngoài châu Âu (PEEC, 2023).
Cả Việt Nam và Hoa Kỳ đều là 2 thành viên tích cực tham gia Diễn đàn này với vai trò quan trọng trong việc duy trì chủ nghĩa đa phương và hợp tác khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, cả về kinh tế, chính trị và an ninh, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và hướng đến lợi ích chung. Thông qua Diễn đàn, Việt Nam và Hoa Kỳ đã góp phần tăng cường hệ thống thương mại đa phương mở dựa trên sự công bằng và bình đẳng, thúc đẩy đoàn kết hợp tác cùng có lợi với các thành viên khác, và cùng nhau ứng phó với các thách thức toàn cầu.
Từ chỗ ban đầu hoạt động như là một nhóm đối thoại không chính thức, APEC đã dần dần trở thành một thực thể khu vực đi đầu trong việc thúc đẩy tự do hóa mậu dịch, đầu tư và hợp tác kinh tế. Ngày nay, APEC bao gồm tất cả các nền kinh tế lớn trong khu vực và các nền kinh tế năng động nhất, tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Các nền kinh tế của các thành viên APEC cho thấy sự đa dạng, phong phú của khu vực cũng như các trình độ và phương thức phát triển khác nhau. Mặc dù giữa các nền kinh tế trong khu vực có nhiều điểm khác biệt nhưng việc họ hợp tác được với nhau trong một diễn đàn đã phản ánh mục đích và quyết tâm chính trị chung là thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững trong khu vực và trên thế giới.
APEC có trụ sở chính đặt tại Singapore, APEC được công nhận là một trong những khối đa phương cấp cao nhất và là diễn đàn lâu đời nhất ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, và có ảnh hưởng toàn cầu đáng kể (APEC, 2023).
[bookmark: _Toc146840527]2.6.3. Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF)
	Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ- Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF) là một sáng kiến ​​kinh tế do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đưa ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2022 (Liptak, 2022). Khuôn khổ Kinh tế IPEF do Mỹ dẫn đầu đã được sáng lập ra nhằm tìm kiếm một Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương cởi mở, bao trùm, kết nối, an toàn cho sự phát triển bền vững, và giảm sự thống trị kinh tế của Trung Quốc trong khu vực.
Những thành viên sáng lập và tham gia vào Khuôn khổ kinh tế mới này bao gồm14 quốc gia là Việt Nam, Hoa Kỳ, Úc, Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Philipines, Singapore, Thái Lan, và  Fiji (Ritika Pratap Deputy News, 2022). Trong đó, Fiji là đảo Nam Thái Bình Dương đầu tiên tham gia, và Khuôn khổ này không có sự tham gia của Trung Quốc (White House, 2022).	Tổng thống Mỹ Biden đã mô tả sáng kiến hợp tác kinh tế mới ​​này là "viết ra các quy tắc mới cho nền kinh tế thế kỷ 21",  với mục tiêu ban đầu của thỏa thuận là làm cho nền kinh tế của các bên tham gia "phát triển nhanh hơn và công bằng hơn" (New York Times, 2022). Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo cũng lập luận rằng khuôn khổ sẽ tạo thành "sự tham gia kinh tế quốc tế quan trọng nhất mà Hoa Kỳ từng có trong khu vực này". Nhiều chuyên gia kinh tế đã so sánh Khuôn khổ hợp tác mới này do Chính quyền Biden sáng lập với Hiệp định TPP mà Chính quyền Trump đã rút khỏi vào năm 2017.
	Khuôn khổ hợp tác mới ​​này được dự định là tiền đề cho các cuộc đàm phán sau này, và bốn chủ đề chính của IPEF được các nước sáng lập đề xuất là: (1)Thương mại công bằng và linh hoạt; (2) Khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng; (3) Cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch và khử cacbon; và (4) Thuế và chống tham nhũng.
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	Hiệp định khung thương mại và đầu tư Mỹ- ASEAN (TIFA) là một khuôn khổ xác định sự tham gia kinh tế giữa hai bên (USTR, 2023). Mặc dù ngắn gọn về các chi tiết cụ thể, TIFA - được ký kết vào năm 2006 - đặt ra các mục tiêu và nguyên tắc rộng rãi để Hoa Kỳ và ASEAN hợp tác hướng tới tăng cường thương mại và đầu tư (ASEAN Briefing, 2021). 
	ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Hoa Kỳ, chiếm hơn 354 tỷ USD thương mại vào năm 2019. Tính đến năm 2020, Mỹ là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại ASEAN, chịu trách nhiệm đầu tư hơn 328,5 tỷ USD (USTR, 2020). Gần 42.000 công ty Mỹ xuất khẩu sang ASEAN, hỗ trợ hơn 625.000 việc làm cho người Mỹ. Khi căng thẳng thương mại với Trung Quốc vẫn tiếp diễn, việc tăng cường quan hệ kinh tế với ASEAN đã trở thành ưu tiên chiến lược cao hơn của Mỹ. TIFA, với tư cách là một khuôn khổ tổng thể, cung cấp một hướng dẫn hữu ích về cách Hoa Kỳ và ASEAN sẽ tăng cường hội nhập kinh tế với nhau (ASEAN Briefing, 2021).
	TIFA xây dựng dựa trên mục tiêu của hai bên là tạo ra một môi trường thương mại đa phương, cởi mở đồng thời xây dựng dựa trên các thỏa thuận đã ký trước đó, bao gồm Biên bản ghi nhớ năm 1990 giữa Hoa Kỳ và ASEAN, Sáng kiến ​​Doanh nghiệp cho ASEAN và Quan hệ Đối tác Tăng cường Hoa Kỳ- ASEAN (ASEAN Briefing, 2021).
TIFA tuyên bố rằng Hoa Kỳ và ASEAN thừa nhận rằng việc mở rộng thương mại và đầu tư có thể dẫn đến tăng trưởng và phát triển kinh tế, có thể đạt được thông qua việc giảm các rào cản liên quan và thúc đẩy một môi trường cởi mở và có thể dự đoán được (UNCTAD, 2023). Hơn nữa, TIFA công nhận vai trò của bảo hộ sở hữu trí tuệ trong việc khuyến khích đổi mới công nghệ và đầu tư. Các lĩnh vực trọng tâm khác của TIFA bao gồm hợp tác về hợp tác tiêu chuẩn, giảm các rào cản kỹ thuật đối với thương mại và các thông lệ quản lý tốt, hỗ trợ các nỗ lực tạo thuận lợi thương mại ASEAN, thúc đẩy thương mại và môi trường, đồng thời phát triển một môi trường kinh doanh cởi mở và minh bạch cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (Thu Phương và Cấn Dũng, 2021).
Kể từ khi TIFA được ký kết vào năm 2006, Hội đồng Hỗn hợp đã không ngừng nỗ lực hướng tới việc nâng cấp mối quan hệ kinh tế Hoa Kỳ- ASEAN. TIFA đã góp phần tạo cơ sở cho những thành tựu kinh tế và chính trị khác. Chẳng hạn, việc ra mắt hiệp định Cam kết Kinh tế Mở rộng (E3) vào năm 2012, một sáng kiến ​​khác nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư Hoa Kỳ- ASEAN (ASEAN Briefing, 2021). Ngoài ra, TIFA cũng tạo tiền đề cho Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)- mà về sau là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Bên cạnh đó, Mỹ và ASEAN đã nâng cấp mối quan hệ của họ lên cấp độ “đối tác chiến lược” vào năm 2015, nhằm tăng cường quan hệ kinh tế, an ninh và quản trị giữa các bên.
[bookmark: _Toc146840529]2.6.5. Khung kết nối Mỹ- ASEAN (US- ASEAN connect) 
Khung kết nối Hoa Kỳ- ASEAN (US- ASEAN connect) là khuôn khổ chiến lược của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm hợp tác kinh tế với Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các Quốc gia Thành viên của ASEAN. Kết nối được Tổng thống Obama công bố vào ngày 15 tháng 2 năm 2016, tại Hội nghị thượng đỉnh lịch sử của các nhà lãnh đạo đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN ở Sunnylands, California (The White House, 2016). 
“US- ASEAN Connect” được tổ chức xung quanh bốn trụ cột bao gồm: Kết nối Kinh doanh, Kết nối Năng lượng, Kết nối Đổi mới, và Kết nối Chính sách. Sáng kiến ​​này cung cấp trọng tâm chiến lược cho các hoạt động kinh tế đang diễn ra và trong tương lai của Hoa Kỳ trong khu vực. Kết nối Hoa Kỳ- ASEAN tập hợp tất cả các nguồn lực và chuyên môn của chính phủ Hoa Kỳ và khu vực tư nhân để tạo ra cách tiếp cận “một tổng thể Hoa Kỳ” nhằm tăng cường tham gia kinh tế trong khu vực (US Embassy & Consulate in Vietnam, 2016). 
Quan hệ kinh tế mạnh mẽ là cốt lõi của mối quan hệ của Hoa Kỳ và ASEAN trong bốn thập kỷ qua. Các nước ASEAN nói chung là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ tư của Hoa Kỳ. Khung kết nối này phản ánh mong muốn của cả chính phủ Hoa Kỳ và khu vực tư nhân của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ sự hội nhập liên tục của ASEAN, bao gồm sự thành công của Cộng đồng Kinh tế ASEAN, cũng như tăng cường thương mại và đầu tư Hoa Kỳ- ASEAN (US Mission to ASEAN, 2022).
[bookmark: _Toc146840530]2.6.6. Một số cơ chế hợp tác đa phương khác có sự tham gia của Việt Nam và Hoa Kỳ
	Ngoài những cơ chế hợp tác đã trình bày ở trên, Việt Nam và Hoa Kỳ còn tham gia vào một số cơ chế chung khác như Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (gọi tắt là TAC, Việt Nam tham gia từ năm 1992 và Hoa Kỳ tham gia từ năm 2009); Hội nghị thượng đỉnh ASEAN- Hoa Kỳ (Asean- US Summit) tổ chức thường niên từ năm 2012; và các tổ chức thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, các cơ chế hợp tác đa phương này nhìn chung không ảnh hưởng nhiều đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 2000 đến nay do nội dung hợp tác không liên quan nhiều đến lĩnh vực thương mại.



Tiểu kết Chương 2
	Chương 2 này đã khái quát cơ sở lý luận về thương mại quốc tế và một số lý thuyết về thương mại quốc tế. Qua đó, NCS đã tổng hợp thêm được một số nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương trong bảng 2. Từ tổng hợp kết quả nghiên cứu ở bảng 1 trong chương 1 và bảng 2 trong chương 2, chương này cũng đã tổng kết được các nhân tố chính quan trọng có ảnh hưởng lớn đến thương mại hàng hóa song phương giữa hai quốc gia. 
Đây là nền tảng nghiên cứu và lý luận quan trọng để đưa ra những phân tích định tính và xây dựng mô hình định lượng đánh giá một số nhân tố chính ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ.
[bookmark: _Toc146840531]
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ SỐ LIỆU
[bookmark: _Toc146840532]3.1. Cách tiếp cận của luận án 
Luận án sử dụng cách tiếp cận hệ thống để phân tích cả về phương diện lý luận và thực tiễn các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ. Với cách tiếp cận này, cơ sở xuất phát của luận án là phân tích hệ thống các lý luận về các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương hai nước, đi từ khái niệm, phân loại, đến các lý thuyết liên quan. Dựa trên nghiên cứu tổng quan tài liệu và cơ sở lý luận, NCS tổng hợp ra bảng các nhân tố ảnh hưởng, chọn lọc phân tích những nhân tố chính có ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ để xây dựng mô hình nghiên cứu đề xuất. 
Bên cạnh cách tiếp cận hệ thống, luận án cũng sử dụng cách tiếp cận lịch sử để thấy được tiến trình phát triển thương mại hàng hóa song phương Việt Nam- Hoa Kỳ. Cách tiếp cận lịch sử cũng cho thấy những thay đổi trong cơ cấu thương mại, chính sách thương mại hai nước, các cơ chế hợp tác mà hai bên cùng tham gia theo thời gian. Những sự thay đổi đó cũng là những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ.
[bookmark: _Toc146840533]3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu  
Trong luận án sẽ phân tích sự ảnh hưởng của rất nhiều các nhân tố bao gồm đặc trưng kinh tế của Việt Nam và Hoa Kỳ, độ mở nền kinh tế Việt Nam, tỉ giá hối đoái, thuế quan 2 nước và các hiệp định thương mại song phương, đa phương giữa Việt Nam– Hoa Kỳ đến thương mại hàng hóa của 2 nước từ năm 1993 đến nay. 
NCS sử dụng tổng hợp các nguồn số liệu sau đây: 
	(1) Thu thập từ từ các báo cáo và số liệu của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Tổng cục Hải quan, Bộ Công thương
	(2) Dữ liệu từ các website của Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), UNCTAD, Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Uỷ Ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC), Cục Thống kê Hoa Kỳ (US Census Bureau), và trang Giải pháp Thương mại Tích hợp Thế giới (WITS),...
	(3) Ngoài ra luận án có sử dụng dữ liệu thứ cấp từ các nghiên cứu trước đây liên quan đến đề tài.
	(4) Bộ số liệu thu thập được trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 1993- đến tháng 7 năm 2023 (số liệu theo tháng, 365 quan sát)
[bookmark: _Toc146840534]3.3. Phương pháp định lượng để xử lý dữ liệu 
	Trong luận án này, NCS sử dụng mô hình định lượng, cụ thể là dùng phần mềm Stata 14 để phân tích định lượng mô hình ước lượng tác động của một số nhân tố tới thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ đã phân tích ở các chương trước.
[bookmark: _Toc146840535]3.3.1 Phương pháp thống kê mô tả
	Sử dụng các công cụ thống kê nhằm đưa ra một góc nhìn khoa học với các số liệu, nguồn thông tin thu được. Phương pháp thống kê mô tả dự kiến được sử dụng để mô tả những đặc điểm cơ bản về tình hình kinh tế, giá trị xuất nhập khẩu qua các năm. Những số liệu này được thể hiện qua các chỉ số: trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất... NCS cũng thể hiện các chỉ tiêu qua các biểu đồ thống kê nhằm cung cấp thông tin tổng quan về các nhân tố trong mô hình.
[bookmark: _Toc146840536]3.3.2 Phương pháp phân tích tương quan
	Phân tích tương quan nhằm mục đích đo lường mối quan hệ giữa từng cặp biến định lượng trong mô hình với nhau để tính toán và dự báo sự tác động giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc.
	- Hệ số tương quan Pearson (ký hiệu là r) có thể chỉ ra mức độ chặt chẽ và hướng của mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến định lượng ngẫu nhiên. Công thức tính hệ số tương quan:
                r= 

	

Trong đó:    n là số quan sát
                    x là biến độc lập
                    y là biến phụ thuộc
	Khi giá trị tuyệt đối của r tiến gần đến 1 nghĩa là hai biến định lượng này có mối tương quan tuyến tính chặt chẽ với nhau. Ngược lại, nếu r bằng 0 thì hai biến đó không có mối liên hệ tuyến tính.
[bookmark: _Toc146840537] 3.3.3 Phân tích hồi quy
	Trong các nghiên cứu trước đây, đa phần các nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) để ước lượng cho mô hình hồi quy dạng bảng. Đây là phương pháp ước lượng đơn giản nhất giả định rằng các hệ số góc và tung độ góc là hằng số theo thời gian và không gian.  
[bookmark: _Toc146840538]3.3.4. Mô hình Trọng lực (Gravity Model)
Theo Định luật vạn vật hấp dẫn Newton, bất kỳ phân tử nào trong vũ trụ đều hút các phân tử khác nhờ một lực tỷ lệ thuận với tích của khối lượng của chúng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Áp dụng cho thương mại quốc tế, Luật hấp dẫn của Newton ngụ ý rằng giống như các phân tử được hút lẫn nhau theo tỷ lệ và kích thước của chúng, các quốc gia giao dịch theo tỷ lệ tương ứng với quy mô thị trường của chúng (ví dụ: tổng sản phẩm quốc nội) và mức độ gần nhau.
Các ứng dụng ban đầu của Định luật hấp dẫn Newton cho kinh tế học chỉ là một lý thuyết. Các nghiên cứu nổi bật bao gồm Ravenstein (1885) và Tinbergen (1962), những người đã sử dụng lực hấp dẫn để nghiên cứu dòng nhập cư và thương mại. Anderson (1979) là người đầu tiên đưa ra nền tảng kinh tế lý thuyết cho phương trình trọng lực theo các giả định về sự khác biệt hóa sản phẩm theo nguồn gốc và độ co giãn không đổi của chi tiêu thay thế (CES). Một đóng góp ban đầu khác cho lý thuyết trọng lực là Bergstrand (1985). 
Bất chấp những tiến bộ về mặt lý thuyết và hiệu suất thực nghiệm vững chắc của nó, mô hình trọng lực của thương mại đã đấu tranh để tạo ra tác động lớn trong nghề nghiệp cho đến cuối những năm 1990 và đầu những năm 1993. Có thể cho rằng, những lý thuyết trọng lực cấu trúc có ảnh hưởng nhất trong kinh tế học là lý thuyết của Eaton và Kortum (EK) (2002)- những người tìm thấy nguồn gốc trọng lực từ phía cung như một cấu trúc Ricardian với hàng hóa trung cấp, và Anderson và van Wincoop (2003), người phổ biến mô hình Aruler- CES của Anderson (1979) và nhấn mạnh tầm quan trọng của các hiệu ứng cân bằng tổng thể của chi phí thương mại. 

                        Hình 3.1. Nền tảng lý thuyết của mô hình Trọng lực
            Nguồn: Tác giả tự tổng hợp.
Lợi ích của mô hình trọng lực gần đây đã được kích thích bởi công trình nổi tiếng của nhóm nghiên cứu Arkolakis (2012), người đã chứng minh rằng một lượng lớn các mô hình tạo ra các phương trình trọng lực đẳng cấu, bảo toàn lợi nhuận từ thương mại. Như mô tả trong Hình 3.1, lợi nhuận từ thương mại là bất biến đối với một loạt các nền tảng vi mô thay thế bao gồm một mô hình kinh tế duy nhất với cạnh tranh độc quyền (Anderson, 1979; Anderson và van Wincoop, 2003); khung Heckscher-Ohlin (Bergstrand, 1985; Deardoff, 1998); khung Ricardian (Eaton và Kortum, 2002); sự gia nhập của các công ty không đồng nhất, lựa chọn vào thị trường (Chaney, 2008; nhóm nghiên cứu Helpman, 2008); mô hình ngành Armington (Anderson và Yotov, 2016); mô hình ngành Ricardian (nhóm nghiên cứu Costinot, 2012; Chor, 2010); một mô hình trọng lực liên kết đầu vào- đầu ra theo ngành dựa trên Eaton và Kortum (2002) (Caliendo và Parro, 2015), và một khung đa dạng với lượng tích lũy tài sản (Olivero và Yotov, 2012, nhóm nghiên cứu Anderson 2015C, nhóm nghiên cứu và Eaton, 2016). Gần đây nhất, nhóm nghiên cứu Allen (2014) đã thiết lập sức mạnh vạn vật của lực hấp dẫn bằng cách tạo ra các điều kiện đủ cho sự tồn tại và tính độc đáo của trạng thái cân bằng thương mại đối với một loạt các mô hình thương mại cân bằng chung. 
Trong luận án này, NCS ứng dụng Mô hình Trọng lực (Gravity Model) để xây dựng mô hình định lượng đánh giá một số nhân tố quan trọng tác động đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay. Mô hình trọng lực tiêu chuẩn có các biến phụ thuộc bao gồm GDP thực, khoảng cách, khoảng cách thu nhập và các biến khác, chẳng hạn như các đặc điểm liền kề và địa lý, các yếu tố chính sách, ... 
	Mô hình trọng lực ban đầu được biểu diễn như sau:
[image: ]
Trong đó:
Xij: xuất khẩu (hoặc thương mại) từ quốc gia i sang quốc gia j
C: hằng số
Y: phân biệt nền kinh tế (GDP)
t: chi phí thương mại giữa hai quốc gia, chẳng hạn như khoảng cách, thời gian vận chuyển, các yếu tố chính sách (chẳng hạn rào cản thuế quan, phi thuế quan, chỉ số tham nhũng,…).
	Xuất khẩu (hoặc thương mại) giữa hai quốc gia phụ thuộc vào quy mô nền kinh tế của họ và liên quan tiêu cực đến chi phí thương mại giữa họ.
	Phương trình hồi quy thực nghiệm cho mô hình trọng lực cơ bản thường được biểu diễn như sau:
LnXij = b0 + b1ln (Yi) + b2ln (Yj) + b3ln (tij) + eij
Trong đó: b1, b2> 0; b3 <0. Thay đổi 1% trong Yi có liên quan đến thay đổi b1% trong Xij.
[bookmark: _Toc146840539]3.4. Mô hình nghiên cứu đề xuất 
	Trong luận án này, NCS ứng dụng Mô hình Trọng lực (Gravity Model) để xây dựng mô hình định lượng đánh giá một số nhân tố quan trọng tác động đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ khi 2 nước bình thường hóa quan hệ đến nay. Mô hình trọng lực tiêu chuẩn có các biến phụ thuộc là xuất khẩu (hoặc thương mại) giữa 2 quốc gia và biến độc lập bao gồm GDP thực, GNI, đặc điểm kinh tế 2 nước và các biến khác, chẳng hạn như các đặc điểm liền kề và địa lý, các yếu tố chính sách,... 
	Phương trình hồi quy thực nghiệm cho mô hình trọng lực cơ bản biểu diễn như sau:

		Trong đó:  là yếu tố đại diện thương mại song phương, xuất – nhập khẩu của hàng hóa của 2 nước i và j. 
  là các yếu tố đại diện cho đặc trưng của từng nước i và j như tình hình kinh tế, dân số, thuế quan.
                            là yếu tố đại diện các đặc trưng theo thời gian.
                          là yếu tố ngẫu nhiên. 
	Theo phần tổng quan tình hình nghiên cứu ở trên, có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ, tuy nhiên NCS chỉ đề xuất đưa vào mô hình một số nhân tố trong số các biến đã thu thập được và ứng dụng Mô hình Trọng lực để đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ. 
	Các mô hình định lượng chính cho nghiên cứu này được NCS đề xuất như sau:
Mô hình 1: Đối với tổng kim ngạch thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ:

Mô hình 2: Đối với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hoa Kỳ:

Mô hình 3: Đối với kim ngạch nhập khẩu hàng hóa Hoa Kỳ vào Việt Nam:

Mô hình 4: Đối với xuất khẩu ròng hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ:

Trong đó: 
- ln( ) là logarit tự nhiên của các biến tương ứng; 
- , tương ứng là tổng kim ngạch thươn mại hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu, và xuất khẩu ròng thương mại hàng hóa song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tại thời điểm t;
-  tương ứng là thu nhập bình quân đầu người (GNI per capita) của Việt Nam và Hoa Kỳ tại thời điểm t;  
-  là độ mở của nền kinh tế Việt Nam (tính bằng tỉ trọng của tổng thương mại xuất nhập khẩu trên tổng sản phẩm quốc nội GDP) tại thời điểm t;
-  là tỷ giá hối đoái thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tại thời điểm t (VND/USD); 
-  lần lượt là mức thuế quan MFN bình quân của Việt Nam và Hoa Kỳ tại thời điểm t;
- BTA, WTO, TIFA, TAC, EAS, AUS, SP, USC là các biến giả thể hiện thời điểm tham gia các hợp tác song phương và đa phương có liên quan đến Việt Nam và Hoa Kỳ;
-  là sai số ngẫu nhiên.
Ngoài 4 mô hình chính trên, để phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến xuất nhập khẩu một số nhóm mặt hàng quan trọng và nhiều tiềm năng thúc đẩy trong thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ, NCS đề xuất thêm các mô hình cho 5 mặt hàng có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn và nhiều tiềm năng thúc đẩy trong thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ bao gồm (1) hàng tiêu dùng (consumer goods), (2) dệt may (textiles), (3) máy móc và thiết bị điện tử (mac and elec), (4) giày dép (footwear), (5) gỗ và các sản phẩm từ gỗ (wood). 
Mô hình 5: Đối với xuất khẩu hàng tiêu dùng từ Việt Nam sang Hoa Kỳ	

Trong đó:
· TDXKt là kim ngạch xuất khẩu hàng tiêu dùng từ Việt Nam sang Hoa Kỳ tại thời điểm t
·   là các biến giả bao gồm BTA, WTO, TIFA, TAC, EAS, AUS, CP, SP, USC thể hiện thời điểm tham gia các hợp tác song phương và đa phương có liên quan đến Việt Nam và Hoa Kỳ;
Mô hình 6: Đối với nhập khẩu hàng tiêu dùng từ Hoa Kỳ vào Việt Nam

Trong đó:
· TDNKt là kim ngạch nhập khẩu hàng tiêu dùng từ Hoa Kỳ vào Việt Nam tại thời điểm t
Mô hình 7: Đối với xuất khẩu hàng dệt may từ Việt Nam sang Hoa Kỳ

Trong đó:
· DMXKt là kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may từ Việt Nam sang Hoa Kỳ tại thời điểm t
Mô hình 8: Đối với nhập khẩu hàng dệt may từ Hoa Kỳ vào Việt Nam

Trong đó:
· DMNKt là kim ngạch nhập khẩu hàng dệt maytừ Hoa Kỳ vào Việt Nam tại thời điểm t
Mô hình 9: Đối với xuất khẩu mặt hàng máy móc, thiết bị điện tử từ Việt Nam sang Hoa Kỳ

Trong đó:
· MMXKt là kim ngạch xuất khẩu hàng máy móc, thiết bị điện tử từ Việt Nam sang Hoa Kỳ tại thời điểm t
Mô hình 10: Đối với nhập khẩu mặt hàng máy móc, thiết bị điện tử từ Hoa Kỳ vào Việt Nam

Trong đó:
· MMNKt là kim ngạch nhập khẩu hàng máy móc, thiết bị điện tử từ Hoa Kỳ vào Việt Nam tại thời điểm t
Mô hình 11: Đối với xuất khẩu mặt hàng giày dép từ Việt Nam sang Hoa Kỳ

Trong đó:
· GDXKt là kim ngạch xuất khẩu hàng giày dép từ Việt Nam sang Hoa Kỳ tại thời điểm t
Mô hình 12: Đối với nhập khẩu mặt hàng giày dép từ Hoa Kỳ vào Việt Nam

Trong đó:
· GDNKt là kim ngạch nhập khẩu hàng giày dép từ Hoa Kỳ vào Việt Nam tại thời điểm t
Mô hình 13.: Đối với xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ từ Việt Nam sang Hoa Kỳ

Trong đó:
· GOXKt là kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ từ Việt Nam sang Hoa Kỳ tại thời điểm t
Mô hình 14: Đối với nhập khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ từ Hoa Kỳ vào Việt Nam

Trong đó:
· GOXKt là kim ngạch nhập khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ từ Hoa Kỳ vào Việt Nam tại thời điểm t



Bảng 3.1. Giải thích các biến đưa vào mô hình và nguồn thu thập dữ liệu tính toán
	STT
	Biến
	Giải thích biến
	Đơn vị
	Nguồn dữ liệu

	1
	BT

	Tổng thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ 
BT = EX + IM 

	Triệu USD
	Số liệu của Cục Thống kê Hoa Kỳ - USCB

	2
	EX 

	Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hoa Kỳ 
	Triệu USD
	Số liệu của Cục Thống kê Hoa Kỳ - USCB

	3
	IM 
	Nhập khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ vào Việt Nam 

	Triệu USD
	Số liệu của Cục Thống kê Hoa Kỳ - USCB

	4
	NX
	Xuất khẩu ròng hàng hóa của Việt Nam vào Hoa Kỳ
NX=EX – IM
	Triệu USD
	Số liệu của Cục Thống kê Hoa Kỳ - USCB

	5
	VGNIPC, 
UGNIPC

	GNI bình quân đầu người của Việt Nam và Hoa Kỳ
	USD
	Dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)

	6
	OPEN
	Độ mở của nền kinh tế Việt Nam
	%
	Dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)  

	7
	REER
	Tỷ giá hối đoái của USD so với VND
	VND/USD
	Dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)

	8
	VTARIFF
	Mức thuế quan MFN bình quân của Việt Nam
	
	Dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB)

	9
	UTARIFF
	Mức thuế quan MFN bình quân của Hoa Kỳ
	
	Dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB)

	10
	BTA

	Biến giả; =0 từ năm 1993- 1999 và =1 từ năm 2000 đến nay
	
	Hiệp định Thương mại song phương Việt- Hoa Kỳ (BTA) được ký kết vào năm 2000

	11
	TIFA
	Biến giả; =0 từ năm 1993-2005 và =1 từ năm 2006 đến nay
	
	Hiệp định khung thương mại và đầu tư Hoa Kỳ- ASEAN (TIFA) có hiệu lực từ năm 2006

	12
	WTO

	Biến giả; =0 từ năm 1993-2006 và =1 từ năm 2007 đến nay
	
	Hoa Kỳ là thành viên chính thức của WTO từ năm 1995
Việt Nam là thành viên chính thức của WTO từ năm 2007

	13
	TAC 
	Biến giả; =0 từ năm 1993-2008 và =1 từ năm 2009 đến nay
	
	Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) có hiệu lực từ năm 2009

	14
	EAS 
	Biến giả; =0 từ năm 1993-2010 và =1 từ năm 2011 đến nay
	
	Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) năm 2011

	15
	AUS
	Biến giả; =0 từ năm 1993-2011 và =1 từ năm 2012 đến nay
	
	Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Hoa Kỳ (Asean- US Summit) thường niên bắt đầu tổ chức từ năm 2012

	16
	SP
	Biến giả; =0 từ năm 1993-2014 và =1 từ năm 2015 đến nay
	
	Nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược (trategic partnership) Hoa Kỳ- ASEAN từ năm 2015

	17
	USC
	Biến giả; =0 từ năm 1993-2015 và =1 từ năm 2016 đến nay
	
	Khung kết nối Hoa Kỳ- ASEAN (US- ASEAN Connect) được Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố ngày 15/02/2016.

	18
	TDXK
	Xuất khẩu hàng tiêu dùng
	Nghìn USD
	Phần mềm Giải pháp Thương mại Tích hợp Thế giới (WITS)

	19
	TDNK
	Nhập khẩu hàng tiêu dùng
	Nghìn USD
	Phần mềm Giải pháp Thương mại Tích hợp Thế giới (WITS)

	20

	DMXK
	Xuất khẩu dệt may
	Nghìn USD
	Phần mềm Giải pháp Thương mại Tích hợp Thế giới (WITS)

	21
	DMNK
	Nhập khẩu dệt may
	Nghìn USD
	Phần mềm Giải pháp Thương mại Tích hợp Thế giới (WITS)

	22
	MMXK
	Xuất khẩu Máy móc và thiết bị điện tử
	Nghìn USD
	Phần mềm Giải pháp Thương mại Tích hợp Thế giới (WITS)

	23
	MMNK
	Nhập khẩu  Máy móc và thiết bị điện tử
	Nghìn USD
	Phần mềm Giải pháp Thương mại Tích hợp Thế giới (WITS)

	24
	GDXK
	Xuất khẩu giày dép
	Nghìn USD
	Phần mềm Giải pháp Thương mại Tích hợp Thế giới (WITS)

	25
	GDNK
	Nhập khẩu giày dép
	Nghìn USD
	Phần mềm Giải pháp Thương mại Tích hợp Thế giới (WITS)

	26
	GOXK
	Xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ
	Nghìn USD
	Phần mềm Giải pháp Thương mại Tích hợp Thế giới (WITS)

	27
	GONK
	Nhập khẩu  gỗ và các sản phẩm từ gỗ
	Nghìn USD
	Phần mềm Giải pháp Thương mại Tích hợp Thế giới (WITS)


                                                                                           Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
[bookmark: _Toc146840540]3.5. Giải thích các biến độc lập đưa vào mô hình 
GNI bình quân đầu người của Việt Nam (VGNIPC): thu nhập quốc dân bình quân đầu người càng cao thì khả năng chi trả, mua sắm hàng hoá càng lớn, cầu về hàng nhập khẩu càng lớn. Do đó VGNIPC được kỳ vọng sẽ có tương quan dương với kim ngạch thương mại.
GNI bình quân đầu người của Hoa Kỳ (UGNIPC): tương tự, UGNIPC được kỳ vọng sẽ có tương quan dương với kim ngạch thương mại.
Độ mở cửa nền kinh tế (OPEN) hay còn gọi là mức độ mở cửa của nền kinh tế hoặc độ mở thương mại (trade openness). Độ mở thương mại được tính bằng tỷ trọng tổng giá trị Xuất nhập khẩu trên GDP để tính toán vai trò và tầm ảnh hưởng của thương mại tới tổng sản phẩm quốc nội. Đây là một chỉ số quan trọng phản ánh hợp lý mức độ mở cửa của một nền kinh tế. Các nghiên cứu trước đây cho thấy, đối với các quốc gia vừa và nhỏ (hay quốc gia tầm trung), một nước có độ mở càng lớn thì sẽ có ảnh hưởng tích cực đến thương mại, và cường độ thương mại của quốc gia này với các nước đối tác càng cao. Trong mô hình này, OPEN là độ mở cửa nền kinh tế của Việt Nam. Độ mở cửa nền kinh tế của Việt Nam càng lớn thì kim ngạch thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ càng lớn.
Tỷ giá hối đoái (REER): tỷ giá hối đoái là một trong các nhân tố quan trọng không thể thiếu vì nó tác động đến giá tương đối giữa hàng hóa nội địa với hàng hóa nước ngoài. Khi tỷ giá hối đoái tăng lên, nghĩa là đồng nội tệ giảm giá so với đồng tiền của nước ngoài, dẫn đến hàng hóa sản xuất trong nước sẽ rẻ hơn, giúp tăng khả năng cạnh tranh và thúc đẩy xuất khẩu ra nước ngoài. Ngược lại, nếu tỷ giá giảm, tức là đồng nội tệ tăng giá so với ngoại tệ thì sẽ gây bất lợi cho xuất khẩu do giá hàng hóa nội địa cao hơn và lượng ngoại tệ thu về giảm xuống, từ đó khuyến khích cho hoạt động nhập khẩu hàng hóa có giá thấp hơn.  
Tỷ giá hối đoái trong mô hình là giá cả của đồng ngoại tệ USD tính theo Việt Nam đồng (VND). Do đó, nếu tỷ giá tăng (đồng tiền nước ngoài tăng giá, VND mất giá) thì xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sẽ có xu hướng tăng (do giá của hàng hóa Việt Nam trên thị trường nước ngoài giảm đi, khiến nhu cầu về hàng Việt Nam tăng lên); và ngược lại, tỷ giá giảm thì giá trị xuất khẩu sẽ giảm. Vì vậy, giả thuyết của mô hình kỳ vọng rằng tỷ giá có mối quan hệ thuận chiều với giá trị xuất khẩu và ngược chiều với giá trị nhập khẩu. Điều này giải thích sự mất giá thực của đồng Việt Nam có tác động tích cực tới xuất khẩu của Việt Nam, trong khi đó lại tác động ngược chiều làm giảm nhu cầu nhập khẩu Việt Nam.
Thuế quan MFN bình quân của Việt Nam (VTARIFFt): Thuế suất tối huệ quốc bình quân là giá trị trung bình của thuế suất tối huệ quốc tính theo tỷ trọng nhập khẩu sản phẩm tương ứng với từng nước đối tác, số liệu này trong luận án được tính toán bởi Ngân hàng Thế giới. Dữ liệu được phân loại bằng Hệ thống hài hòa thương mại ở cấp độ sáu hoặc tám chữ số. Dữ liệu dòng thuế được khớp với mã sửa đổi 3 của Phân loại Thương mại Quốc tế Tiêu chuẩn (SITC) để xác định nhóm hàng hóa và trọng lượng nhập khẩu. Trọng lượng nhập khẩu được tính toán bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu Thương mại Hàng hóa (Comtrade) của Bộ phận Thống kê Liên hợp quốc. Đây chính là chi phí thuế quan trong thương mại, do đó, nếu thuế quan của Việt Nam tăng thì nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam sẽ có xu hướng giảm và ngược lại, thuế quan của Việt Nam giảm thì giá trị nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam sẽ tăng. Như vậy thuế quan có tác động ngược chiều với thương mại.
Thuế quan MFN bình quân của Hoa Kỳ (UTARIFFt): Tương tự, nếu thuế quan của Hoa Kỳ tăng lên thì xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Hoa Kỳ sẽ có xu hướng giảm và ngược lại. 
Việc 2 nước ký kết BTA và cùng tham gia vào các hợp tác song phương và đa phương: được đánh giá là sẽ mang lại nhiều cơ hội tiếp cận thị trường rộng hơn với nhiều ưu đãi về thuế quan cho các quốc gia tham gia nên sẽ góp phần thúc đẩy giá trị gia tăng xuất khẩu và nhập khẩu. 
Dựa vào nội dung các biến độc lập đưa vào mô hình, luận án đề xuất các giả thuyết về mối quan hệ các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa của Việt Nam và Hoa Kỳ như sau: 
Bảng 3.2. Tổng hợp các giả thuyết đặt ra trong mô hình
	
	Giả thuyết

	H1
	GNI/người của Việt Nam có tác động thuận chiều đến giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam

	H2
	GNI/người của Hoa Kỳ có tác động thuận chiều đến giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam

	H3
	Độ mở cửa nền kinh tế của Việt Nam có tác động thuận chiều đến giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam

	H4
	Tỷ giá hối đoái có tác động thuận chiều hoặc ngược chiều đến giá trị xuất khẩu của VN

	H5
	Chi phí hải quan của Việt Nam tác động ngược chiều với hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam

	H6
	Chi phí hải quan của Hoa Kỳ tác động ngược chiều với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ

	H7
	Sau khi tham gia các hiệp định, hợp tác song phương, đa phương có sự tham gia của Việt Nam và Hoa Kỳ thì xuất nhập khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ sẽ cao hơn giai đoạn trước. 


                                                                                      Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
[bookmark: _Toc146840541]3.6. Khung phân tích của luận án 
	Khung phân tích của luận án được thể hiện trong hình bên dưới. Theo đó, luận án xuất phát từ xem xét tổng quan tài liệu, tìm ra các khoảng trống trong nghiên cứu (Chương 1) và từ đó xác định mục tiêu nghiên cứu của luận án. Dựa trên mục tiêu nghiên cứu đặt ra, luận án sẽ xem xét các lý thuyết, cơ sở lý luận và thực tiễn thích hợp trong Chương 2. Các kết quả của Chương 1 và Chương 2 sẽ là cơ sở xây dựng phương pháp nghiên cứu phù hợp ở Chương 3. Chương 4 trình bày kết quả phân tích mô hình định lượng các nhân tố chính ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay; và phân tích một cách hệ thống số liệu thực trạng về kim ngạch xuất khẩu, cán cân thương mại song phương hai nước từ năm 1993 đến nay để đưa ra những đánh giá chung về thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế.  Trên cơ sở đó, Chương cuối (Chương 5) đưa ra các hàm ý chính sách, đề xuất các giải pháp vĩ mô và vi mô phù hợp cho Chính phủ và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ trong thời gian tới.


TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH 
NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN
- NC trong và ngoài nước về Các nhân tố ảnh hưởng đến TM song phương; NC về TM hàng hóa giữa VN và HK
Các khoảng trống nghiên cứu

Xác định mục tiêu nghiên cứu
CSLL&TT VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA
- KN, Nội dung, Đặc trưng của TMQT; Các nhân tố ảnh hưởng đến TM song phương; 1 số lý thuyết về TMQT. 
- Phân tích thực tiễn các nhân tố ảnh hưởng đến TM hàng hóa VN- HK, CSTM, Các cơ chế hợp tác song phương và đa phương chính có sự tham gia của 2 nước

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ SỐ LIỆU
PP thu thập dữ liệu; PP xử lý dữ liệu; Mô hình nghiên cứu đề xuất; giải thích các biến
PHÂN TÍCH MÔ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG NHỮNG NHÂN TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN TM VIỆT NAM- HOA KỲ
· Thống kê mô tả các biến trong mô hình định lượng
· Kết quả phân tích định lượng

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – HOA KỲ TỪ 1993 ĐẾN NAY
· Phân tích số liệu XNK, cán cân thương mại, cơ cấu hàng hóa XNK; những nhóm hàng XK, NK chính
· Đánh giá, nhận xét
HÀM Ý CHÍNH SÁCH, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO CHÍNH PHỦ VÀ DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5

Hình 3.2. Khung phân tích của luận án
Nguồn: Tác giả tự thiết kế khung phân tích
Tiểu kết Chương 3
Chương 3 mô tả cách tiếp cận và các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng được NCS sử dụng trong luận án để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay. Các phương pháp này được lựa chọn dựa trên mục tiêu nghiên cứu, cơ sở nghiên cứu tổng quan tài liệu ở chương I và cơ sở lý luận liên quan đến đề tài ở chương 2. Cuối cùng, chương III đã đưa ra mô hình nghiên cứu đề xuất, giải thích các biến đưa vào mô hình, và thiết kế khung phân tích của luận án. 

[bookmark: _Toc146840542]CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ THỰC TRẠNG THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VIỆT NAM- HOA KỲ GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1993 ĐẾN NAY
	Kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI vào tháng 12 năm 1986, Việt Nam bắt đầu khởi động công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, thực hiện “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh”. Để thực hiện các mục đích này, Việt Nam đã thực hiện chính sách ngoại giao "Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới". Nhờ các biện pháp đổi mới, mối quan hệ Việt Nam– Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại đã được cải thiện tích cực. Việc tổng thống Mỹ Bill Clinton cho phép các tổ chức quốc tế và các nước nối lại hỗ trợ tài chính và thương mại hàng hóa với Việt Nam năm 1993, chính thức tuyên bố bãi bỏ cấm vận đối với Việt Nam (3/2/1994), chính thức bình thường hóa quan hệ với Việt Nam (1/7/1995) được đánh giá như là những quyết sách quan trọng, phản ánh nguyện vọng của đông đảo tầng lớp nhân dân Việt Nam- Hoa Kỳ muốn khép lại chiến tranh, xây dựng quan hệ hữu nghị hợp tác, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. 
Đặc biệt, Hiệp định Thương mại Song phương (BTA) được chính thức ký kết giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ năm 2000, là một dấu mốc vô cùng quan trọng trong thương mại hai nước. Đây cũng có thể coi là điểm nhấn trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực của Việt Nam, có lợi cho xu thể hợp tác ở Đông Nam Á và Châu Á- Thái Bình Dương. Sau khi BTA có hiệu lực, Mỹ đã áp dụng Quy chế quan hệ thương mại bình thường (PNTR) và Quy chế tối huệ quốc (MFN), giảm mức thuế quan trung bình đánh vào hàng nhập khẩu từ Việt Nam từ 40% xuống 4%, mở cửa thị trường cho các nhà xuất khẩu Việt Nam. Tháng 12/2006, Tổng thống G.W. Bush quyết định trao cho Việt Nam Quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) (Nguyễn Mại, 2020).
BTA đã tạo ra một khung pháp lý rất quan trọng cho hoạt động thương mại và kinh doanh giữa hai nước. Quan trọng hơn, Hiệp định này còn tạo dựng nền móng vững chắc cho quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ. Về sau, đây cũng là một trong những văn bản pháp lý song phương quan trọng nhất (Ngọc Lâm, 2021).
Hoa Kỳ hiện nay là nền kinh tế hàng đầu thế giới và đồng thời là một trong những trọng điểm quan trọng trong chiến lược phát triển thương mại quốc tế của Việt Nam. Nghiên cứu về thực trạng thương mại hàng hóa giữa Việt Nam– Hoa Kỳ giai đoạn từ năm 1993 đến nay mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất lớn đối với quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, khi mà xu thế toàn cầu hoá và hội nhập trở thành một xu thế tất yếu của thời đại thì việc nghiên cứu sự vận động và phát triển của quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ lại càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết.	
Bố cục chương 4 này bao gồm các nội dung chính sau đây: 
(1) Phân tích định lượng các mô hình đã được đề xuất ở chương 3 về những nhân tố chính ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay. Trong đó, NCS chủ yếu đi sâu vào thống kê mô tả các biến, phân tích và thảo luận kết quả các mô hình định lượng, hạn chế của các mô hình và gợi mở hướng nghiên cứu tiếp theo.
(2) Phân tích thực trạng thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay. Trong đó, NCS đi sâu phân tích kim ngạch xuất nhập khẩu và cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay; phân tích thực trạng cơ cấu thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay; từ đó đưa ra đánh giá chung về thực trạng thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay.
[bookmark: _Toc146840543]4.1.  Phân tích định lượng những nhân tố chính ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay 
[bookmark: _Toc146840544]4.1.1 Thống kê mô tả các biến 
Bảng 4.1. Thống kê mô tả các biến phụ thuộc
	Biến số
	Số quan sát
	Trung bình
	Độ lệch chuẩn
	GT nhỏ nhất
	GT lớn nhất

	BT
	365
	2374429000
	2945049000
	720973
	12148885000

	EX
	365
	1985768000
	2536415000
	290449
	10710630000

	IM
	365
	388661400
	431185800
	430524
	1514763000

	NX
	365
	1597106000
	2136664000
	-31239830
	9272400000


                                                    Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm Stata 14

Bảng 4.2. Thống kê mô tả các biến độc lập
	Biến số
	Quan sát
	Trung bình
	Độ lệch chuẩn
	GT nhỏ nhất
	GT lớn nhất

	VGNIPC
	365
	1341.03
	1134.36
	160.00
	3560.00

	UGNIPC
	365
	46290.69
	12576.77
	26390.00
	70430.00

	OPEN
	365
	12.39
	7.86
	0.05
	31.13

	REER
	365
	17220.03
	4241.29
	10640.96
	23208.37

	VTARIFF
	365
	10.56
	4.75
	4.98
	19.20

	UTARIFF
	365
	3.73
	2.80
	2.42
	17.94


                                                     Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm Stata 14
Các biến độc lập đặc trưng cho nền kinh tế 2 nước Việt Nam, Hoa Kỳ cũng như các nhân tố có tác động đến xuất nhập khẩu của 2 nước cũng được phân tích chi tiết ở bảng 4.2. Với mức thu nhập quốc dân bình quân đầu người trung bình trong giai đoạn phân tích là 1341 USD/ năm rất nhỏ so với mức 46290 USD/ năm của Hoa Kỳ. Đặc biệt độ phân tán tương đối của GNI bình quân ở Việt Nam còn lớn hơn ở Hoa Kỳ (Hệ số biến thiên GNI bình quân ở Việt Nam là 84,59% còn ở Hoa Kỳ là 27,16%). Như vậy, giai đoạn từ năm 1993 đến nay, nền kinh tế Việt Nam có sự biến động lớn và kết hợp với xu hướng tăng dần cho thấy Việt Nam là một nước đang phát triển sắp vượt qua mức thu nhập trung bình. Nếu năm 1993 thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam chỉ ở mức rất thấp, khoảng 160USD/người/năm, thì đến năm 2010 đã vươn lên trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp, và đến nay đã đạt khoảng 3560USD/người/năm. Tuy nhiên, do Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới, đã phát triển ở trình độ cao, nên mức thu nhập bình quân đầu người ở Hoa Kỳ luôn cao hơn Việt Nam rất nhiều lần (hiện nay hơn 70,4 nghìn USD/người/năm). Điều này cho thấy đây là thị trường còn rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam thời gian tới.
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Hình 4.1. Đồ thị dạng scatter cho biết phân bố của biến EX và phân bố của các biến giải thích cho EX
Nguồn: Tác giả tính toán trên Python
Hình 4.1 cho thấy các yếu định lượng có ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ. Các nhân tố độ mở nền kinh tế, tỷ giá hối đoái VND/USD, thu nhập bình quân đầu người của Hoa Kỳ, GDP Việt Nam, GDP Hoa Kỳ, dân số Việt Nam và dân số Hoa Kỳ có ảnh hưởng tích cực đến kim ngạch xuất khẩu, ngược lại thuế đánh trên hàng hóa Việt Nam vào Hoa Kỳ tác động tiêu cực đến kim ngạch xuất khẩu.

[image: ]
Hình 4.2. Đồ thị dạng scatter cho biết phân bố của biến IM và phân bố của các biến giải thích cho IM
Nguồn: Tác giả tính toán trên Python
Hình 4.2 cho biết các yếu định lượng có ảnh hưởng đến kim ngạch nhập khẩu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam. Các nhân tố độ mở nền kinh tế, tỷ giá hối đoái VND/USD, thu nhập bình quân đầu người của Hoa Kỳ, GDP Việt Nam, GDP Hoa Kỳ, dân số Việt Nam và dân số Hoa Kỳ có ảnh hưởng tích cực đến kim ngạch nhập khẩu, ngược lại thuế đánh trên hàng hóa Hoa Kỳ vào Việt Nam tác động tiêu cực đến kim ngạch xuất khẩu. Điều đặc biệt ở đây là tỷ giá hối đoái VND/USD cũng ảnh hưởng tích cực đến nhập khẩu.


[image: ]
Hình 4.3. Ma trận tương quan giữa các biến
Nguồn: Tác giả tính toán trên Python
Hình 4.3 cho thấy hầu hết các biến có tương quan dương chặt nhưng 2 biến thuế VTARIFF và UTARIFF có tương quan âm tới tất cả các biến còn lại và 2 biến này cũng có tương quan dương với nhau ở mức 0.74
Trong luận án này, nghiên cứu sinh xem xét thêm 5 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất và nhập khẩu tương ứng. NCS đã Logarit hóa các biến trong bảng 1 để đưa ra 10 biến phụ thuộc sau đây: y5=ln(TDXK), y6=ln(TDNK), y7=ln(DMXK), y8=ln(DMNK), y9=ln(MMXK), y10=ln(MMNK), y11=ln(GDXK), y12=ln(GDNK), y13=ln(GOXK), y14=ln(GONK). 


Bảng 4.3. Thống kê mô tả của 10 biến phụ thuộc (y5, y6, y7, y8, y9, y10, y11, y12, y13, y14):
[image: ]
                                                        Nguồn: Tác giả tính toán trên Stata 14
Qua bảng thống kê mô tả về kim ngạch các mặt hàng xuất nhập khẩu Việt Nam Hoa Kỳ ta thấy kim ngạch xuất khẩu hàng tiêu dùng (y5=ln(TDXK)) và kim ngạch xuất khẩu dệt may (y7=ln(DMXK)) là lớn nhất trong khi đó kim ngạch nhập khẩu giày dép (y12=ln(GDNK)) là nhỏ nhất. Độ biến động y7 là lớn nhất cho thấy kim ngạch xuất khẩu dệt may tăng mạnh trong những năm gần đây.
[image: ]

Hình 4.4. Phân bố và tương quan giữa các biến phụ thuộc
Nguồn: Tác giả tính toán trên Stata 14

Hình 4.4 cho thấy tương quan giữa các biến phụ thuộc y5 đến y14 đều là tương quan dương và chặt chẽ.
Để cho tiện, NCS đặt các biến độc lập như sau:


Hình dưới đây cho biết mối tương quan giữa các biến.
[image: ]


Hình 4.5. Phân bố và tương quan giữa các biến phụ thuộc  và các biến độc lập: 
Nguồn: Tác giả tính toán trên Stata 14
Hình này cho thấy tương tương quan giữa các biến phụ thuộc và X6 là thấp nghĩa là mức thuế quan MFN bình quân của Hoa Kỳ không ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu của 5 mặt hàng chính giữa 2 nước.
[bookmark: _Toc146840545]4.1.2. Kết quả mô hình định lượng 
	Kết quả ước lượng các mô hình sau đây là kết quả phù hợp và tốt nhất trong số các mô hình mà NCS thực hiện. Có rất nhiều các yếu tố đề xuất như GDP, dân số, chênh lệch thu nhập,... hoặc các biến giả được đưa vào hồi quy đều không có ý nghĩa thống kê hoặc hàm hồi quy không phù hợp đã được loại trừ. 
4.1.2.1. Mô hình 1: Tổng kim ngạch thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay
Bảng 4.4. Kết quả ước lượng mô hình với biến phụ thuộc ln(BT)
	Số quan sát: 365

	Biến giải thích
	Hệ số
	Độ lệch chuẩn
	Thống kê t
	P-value  

	C
	16.12147
	0.311298
	51.78789
	0.0000

	ln(VGNIPC)
	1.222838
	0.052783
	23.16727
	0.0000

	ln(UGNIPC)
	-0.393491
	0.058887
	-6.682157
	0.0000

	ln(OPEN)
	0.895798
	0.012894
	69.47311
	0.0000

	BTA
	0.152245
	0.036535
	4.167145
	0.0000

	AUS
	-0.107927
	0.046422
	-2.324910
	0.0206

	TIFA
	0.076826
	0.043230
	1.777145
	0.0764

	AR(1)
	0.578795
	0.044295
	13.06669
	0.0000

	R-squared
	0.998724
	
	

	Durbin-Watson stat
	2.455692
	
	

	Inverted AR Roots
	       .58


                                                        Nguồn: Tác giả tính toán trên Stata 14
Thay các hệ số ước lượng ta được mô hình hồi quy mẫu ước lượng cho loga của kim ngạch thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ:

 
(Mô hình 1)
Mô hình 1 cho thấy loga của kim ngạch thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ phụ thuộc vào thu nhập bình quân đầu người của 2 nước, độ mở của nền kinh tế Việt Nam và phụ thuộc vào các hiệp định: Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN- Hoa Kỳ thường niên, Hiệp định khung thương mại và đầu tư Hoa Kỳ- ASEAN. Trong đó thu nhập bình quân đầu người của Hoa Kỳ và Hội nghị thượng đỉnh ASEAN- Hoa Kỳ lại có tác động âm đến BT. Thu nhập bình quân đầu người của Hoa Kỳ tác động dương đến kim ngạch xuất khẩu và xuất khẩu ròng nhưng tác động âm đến kim ngạch thương mại nói chung điều đó chứng tỏ khi thu nhập bình quân của người Mỹ cao lên thì hàng hóa của Hoa Kỳ xuất khẩu sang Việt Nam sẽ giảm đi. Điều này cho thấy Việt Nam chưa nhập được những mặt hàng công nghệ cao của Mỹ. Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ, độ mở của nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người Việt Nam ảnh hưởng nhiều đến kim ngạch thương mại của 2 nước.
4.1.2.2. Mô hình 2: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay
Bảng 4.5. Kết quả ước lượng mô hình với biến phụ thuộc ln(EX)
	Biến độc lập
	Hệ số
	Độ lệch chuẩn
	Thống kê t
	p-value  

	C
	-19.03468
	1.989307
	-9.568496
	0.0000

	ln(UGNIPC)
	0.974188
	0.060392
	16.13105
	0.0000

	ln(OPEN)
	0.712803
	0.019548
	36.46466
	0.0000

	ln(REER)
	3.225654
	0.190220
	16.95748
	0.0000

	ln(UTARIFF)
	-1.883744
	0.182000
	-10.35024
	0.0000

	AUS
	0.127210
	0.061901
	2.055050
	0.0406

	EAS
	-0.191206
	0.070785
	-2.701207
	0.0072

	WTO
	0.180715
	0.052046
	3.472214
	0.0006

	TAC
	0.122793
	0.061581
	1.994027
	0.0469

	SP
	0.082434
	0.039249
	2.100293
	0.0364

	R-squared
	0.994228  
	           Số quan sát 365
	


                                                                   Nguồn: Tác giả tính toán trên Stata 14
Thay các hệ số ước lượng ta được mô hình 2: 


(Mô hình 2)
 Kết quả ước lượng trong bảng 4.5 cho thấy tất các hệ số góc đều có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, điều đó cho thấy các biến giải thích trong mô hình (1) đều ảnh hưởng đến biến phụ thuộc. Cụ thể như sau: 
· Nếu thu nhập bình quân đầu người của Hoa Kỳ tăng 1% thì kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng 0.97%
· Nếu độ mở nền kinh tế Việt Nam tăng 1% thì kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng 0.71%
· Nếu tỷ giá hối đoái VND/USD tăng 1% thì kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng 3.22%
· Đặc biệt, thuế UTARIFF tăng 1%, kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm 188%
· Các biến BTA, TIFA, USC không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc EX.
· Các biến giả AUS, EAS, WTO, TAC và SP đều ảnh hưởng đến EX, trong đó biến EAS (Hội nghị thượng đỉnh Đông Á bắt đầu tổ chức từ năm 2011) tác động âm đến xuất khẩu, các biến còn lại tác động dương. Đặc biệt, việc trở thành thành viên của WTO khiến xuất khẩu của VN sang Hoa Kỳ tăng 18%.
4.1.2.3. Mô hình 3: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay
Bảng 4.6. Kết quả ước lượng mô hình với biến phụ thuộc ln(IM)
	Số quan sát 365

	Biến giải thích
	Hệ số
	Độ lệch chuẩn
	Thống kê t
	P-value

	C
	25.97310
	1.881911
	13.80145
	0.0000

	ln(VGNIPC)
	0.450527
	0.054727
	8.232287
	0.0000

	ln(OPEN)
	0.881968
	0.016876
	52.26125
	0.0000

	ln(REER)
	-1.144098
	0.211902
	-5.399194
	0.0000

	ln(VTARIFF)
	-0.182015
	0.072187
	-2.521427
	0.0121

	WTO
	0.743321
	0.069270
	10.73079
	0.0000

	EAS
	0.519701
	0.060361
	8.609918
	0.0000

	USC
	0.323254
	0.036749
	8.796224
	0.0000

	TIFA
	-0.231452
	0.062501
	-3.703165
	0.0002

	BTA
	-0.091435
	0.053579
	-1.706531
	0.0888

	R-squared
	0.988719
	
	


                                                            Nguồn: Tác giả tính toán trên Stata 14
Thay các hệ số ước lượng ta được mô hình hồi quy mẫu ước lượng cho loga của kim ngạch nhập khẩu:


(Mô hình 3)
 Kết quả ước lượng trong bảng 8 cho thấy tất các hệ số góc đều có ý nghĩa thống kê ở mức 2%, riêng biến BTA(Hiệp định Thương mại song phương Việt- Hoa Kỳ (BTA) được ký kết vào năm 2000) có ý nghĩa thống kê ở mức 10%. Điều đó cho thấy các biến giải thích trong mô hình 3 đều ảnh hưởng đến nhập khẩu của Hoa Kỳ vào Việt Nam. Cụ thể như sau: 
· Nếu thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tăng 1% thì kim ngạch nhập khẩu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam tăng 0.45%
· Nếu độ mở nền kinh tế Việt Nam tăng 1% thì kim ngạch nhập khẩu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam tăng 0.88%
· Nếu tỷ giá hối đoái VND/USD tăng 1% thì kim ngạch nhập khẩu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam giảm 1.14%
· Đặc biệt, thuế VTARIFF tăng 1%, kim ngạch nhập khẩu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam giảm 0.18%
· Các biến giả SP, TAC, AUS không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc IM.
· Các biến giả USC, EAS, WTO, TIFA và BTA ảnh hưởng mạnh đến IM, trong đó các biến TIFA (Hiệp định khung thương mại và đầu tư Hoa Kỳ- ASEAN (TIFA) có hiệu lực từ năm 2006), BTA (Hiệp định Thương mại song phương Việt- Hoa Kỳ (BTA) được ký kết vào năm 2000) ảnh hưởng âm đến nhập khẩu trong đó Hiệp định khung thương mại và đầu tư Hoa Kỳ- ASEAN làm giảm nhập khẩu vào Việt Nam giảm 23%, Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ (BTA) làm giảm nhập khẩu 9%, các biến còn lại tác động dương. Đặc biệt, việc trở thành thành viên của WTO khiến kim ngạch nhập khẩu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam giảm tăng 74%. Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) năm 2011 và Khung kết nối Hoa Kỳ- ASEAN (US- ASEAN Connect) được Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố ngày 15/02/2016 làm tăng nhập khẩu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam tương ứng 52% và 32%.
4.1.2.4. Mô hình 4: Xuất khẩu ròng hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay
Bảng 4.7. Kết quả ước lượng mô hình với biến phụ thuộc ln(NX)
	      Số quan sát: 365 

	Biến giải thích
	Hệ số
	Độ lệch chuẩn
	Thống kê t
	P-value  

	C
	-21.58576
	3.377110
	-6.391783
	0.0000

	LOG(UGNIPC)
	1.067153
	0.118399
	9.013190
	0.0000

	LOG(OPEN)
	0.934714
	0.055668
	16.79081
	0.0000

	LOG(REER)
	3.055617
	0.367463
	8.315448
	0.0000

	BTA
	0.462358
	0.143818
	3.214890
	0.0014

	WTO
	0.455962
	0.132237
	3.448065
	0.0006

	AR(1)
	0.425927
	0.047985
	8.876207
	0.0000

	R-squared
	0.977561
	
	

	Durbin-Watson stat
	2.167187
	
	

	Inverted AR Roots
	       .43


                                                                Nguồn: Tác giả tính toán trên Stata 14
Thay các hệ số ước lượng ta được mô hình hồi quy mẫu ước lượng cho loga của xuất khẩu ròng từ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ:


(Mô hình 4)
 	Kết quả ước lượng trong bảng 4.7 cho thấy tất các hệ số góc đều có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, các biến không có ý nghĩa thống kê đã được bỏ ra khỏi mô hình. Số hạng AR(1) được đưa vào mô hình để khắc phục tự tương quan phần dư. Mô hình không mắc phải khuyết tật nào. Tất cả các hệ số góc đều dương và tác động đáng kể đến xuất khẩu ròng của Việt Nam sang Hoa Kỳ. Cụ thể như sau: 
· Nếu thu nhập bình quân đầu người của Hoa Kỳ tăng 1% thì xuất khẩu ròng từ Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng 1.07%, trong khi đó thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam không ảnh hưởng đến NX.
· Nếu độ mở nền kinh tế Việt Nam tăng 1% xuất khẩu ròng từ Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng 0.93%
· Nếu tỷ giá hối đoái VND/USD tăng 1% thì xuất khẩu ròng từ Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng 3.06%
· Hiệp định Thương mại song phương Việt- Hoa Kỳ và trở thành thành viên của WTO khiến xuất khẩu ròng từ Việt Nam sang Hoa Kỳ cùng tăng 46% với điều kiện các yếu tố khác không đổi.
Mô hình (3) cho thấy việc trở thành thành viên của WTO và hiệp định song phương Việt-Mỹ rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Ngoài ra, độ mở của nền kinh tế trong nước cũng đóng vai trò quan trọng đến kim ngạch xuất khẩu và xuất khẩu ròng. Thu nhập bình quân đầu người của nước bạn mà sức mạnh của đồng đô la cũng giúp cho Việt Nam xuất siêu sang Mỹ nhiều hơn. Vì vậy sự ổn định của nền kinh tế Mỹ rất có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế nước nhà.
Trong 4 mô hình, có mô hình 1 và mô hình 4 mắc khuyết tật tự tương quan nhưng đã được khắc phục. Khuyết tật phương sai sai số thay đổi tồn tại ở cả 4 mô hình nhưng không ảnh hưởng đến dấu của các hệ số và vì vậy việc phân tích các ảnh hưởng của biến giải thích lên biến phụ thuộc không thay đổi. 
4.1.2.5. Các Mô hình phụ (Mô hình 5-14) phân tích 5 nhóm mặt hàng tiềm năng: 
Dưới đây ngiên cứu cứu sinh trình bày thêm một số mô hình bổ sung về 5 mặt hàng có kim ngạch cao nhất. Vì nhiều mặt hàng chưa có số liệu ở những năm đầu nghiên cứu, mặt khác thống kê số liệu từng mặt hàng theo tháng là khó khăn nên chúng tôi lấy dữ liệu theo năm. Các mô hình dưới đây là các mô hình hồi quy OLS mô tả mối quan hệ giữa kim ngạch xuất nhập khẩu của 5 mặt hàng tiêu biểu với các biến VGIPC, UGIPC, OPEN, REER, VTARIFF, UTARIFF.
Bảng 4.8. Kết quả ước lượng mô hình với biến phụ thuộc y5 (loga kim ngạch xuất khẩu hàng tiêu dùng) theo các biến độc lập định lượng và các biến giả
[image: ]
                                                               Nguồn: Tác giả tính toán trên Stata 14
Kết quả hồi quy cho thấy hầu hết các biến độc lập đều không ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng tiêu dùng, chỉ có X3 (độ mở của nền kinh tế) ảnh hưởng tới kim ngạch xuất khẩu. Kết quả như trên cho thấy mô hình có thể có hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập. Bỏ bớt biến thu được kết quả như bảng 4.9 dưới đây:
Bảng 4.9. Kết quả ước lượng mô hình với biến phụ thuộc là y5 (loga kim ngạch xuất khẩu hàng tiêu dùng) theo các biến X1 (GNI bình quân đầu người của Việt Nam), X3 (độ mở cửa nền kinh tế Việt Nam) và các biến giả
[image: ]
                                                                      Nguồn: Tác giả tính toán trên Stata 14
Thay các hệ số ước lượng vào mô hình ta thu được hàm hồi quy mẫu sau đây:

  (Mô hình 5)
Kết quả bảng 4.9 cho thấy thu nhập trung bình và độ mở nền kinh tế Việt Nam tác động dương đến kim ngạch xuất khẩu hàng tiêu dùng sang Hoa Kỳ. Điều đáng nói ở đây là thu nhập trung bình của Hoa Kỳ lại không ảnh hưởng tới kim ngạch xuất khẩu hàng tiêu dùng. Và đặc biệt Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Hoa Kỳ lại tác động tới biến phụ thuộc, điều này có thể giải thích là các bạn hàng ASEAN có thể đã cạnh tranh với hàng tiêu dùng của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ.


Bảng 4.10. Kết quả ước lượng mô hình với biến phụ thuộc y6 (loga kim ngạch nhập khẩu hàng tiêu dùng) theo các biến X1 (GNI bình quân đầu người của Việt Nam), X3 (độ mở của nền kinh tế) và các biến giả
[image: ]
                                                                    Nguồn: Tác giả tính toán trên Stata 14
Thay các hệ số ước lượng vào mô hình ta thu được hàm hồi quy mẫu cho loga kim ngạch nhập khẩu hàng tiêu dùng:

  (Mô hình 6)
Kim ngạch nhập khẩu hàng tiêu dùng phụ thuộc chủ yếu vào độ mở nền kinh tế, GNI bình quân đầu người của Việt Nam và biến giả WTO. Khi độ mở nền kinh tế tăng 1% thì kim ngạch nhập khẩu hàng tiêu dùng tăng xấp xỉ 0.63% và nếu GNI bình quân đầu người của Việt Nam tăng 1% thì kim ngạch nhập khẩu hàng tiêu dùng tăng xấp xỉ 0.86%. Việc là thành viên của WTO khiến kim ngạch nhập khẩu hàng tiêu dùng của Việt Nam tăng xấp xỉ 78%.


Bảng 4.11. Kết quả ước lượng mô hình với biến phụ thuộc y7 (loga kim ngạch Xuất khẩu hàng dệt may) theo biến X3 (Độ mở của nền kinh tế Việt Nam) và  biến giả WTO
[image: ]
                                                                     Nguồn: Tác giả tính toán trên Stata 14
Thay các hệ số ước lượng vào mô hình ta thu được hàm hồi quy mẫu cho loga kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may:

  (Mô hình 7)
Kim ngạch xuất khẩu dệt may phụ thuộc chủ yếu vào  độ mở nền kinh tế Việt Nam và biến giả WTO. Khi độ mở nền kinh tế  Việt Nam tăng 1% thì kim ngạch xuất khẩu dệt may tăng xấp xỉ 2.7%. Việc Việt Nam là thành viên chính thức của WTO từ năm 2007 khiến kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam tăng xấp xỉ  96%.



Bảng 4.12. Kết quả ước lượng mô hình với biến phụ thuộc y8 (loga kim ngạch nhập khẩu hàng dệt may) theo biến X1 (GNI bình quân đầu người của Việt Nam và các biến giả
[image: ]
                                                                     Nguồn: Tác giả tính toán trên Stata 14
Thay các hệ số ước lượng vào mô hình ta thu được hàm hồi quy mẫu cho loga kim ngạch nhập khẩu hàng dệt may:

  (Mô hình 8)
Kim ngạch nhập khẩu dệt may phụ thuộc chủ yếu vào GNI bình quân đầu người của Việt Nam, các biến giả AUS, TIFA và Beta. Khi GNI bình quân đầu người của Việt Nam tăng 1% thì kim ngạch nhập khẩu dệt may tăng xấp xỉ 2.3%. Hiệp định Thương mại song phương Việt- Hoa Kỳ (BTA) được ký kết vào năm 2000 khiến kim ngạch nhập khẩu dệt may của Việt Nam từ Hoa Kỳ tăng xấp xỉ 55%. Tuy nhiên Hội nghị thượng đỉnh ASEAN- Hoa Kỳ (Asean- US Summit) thường niên bắt đầu tổ chức từ năm 2012 và Hiệp định khung thương mại và đầu tư Hoa Kỳ- ASEAN (TIFA) có hiệu lực từ năm 2006 đều làm cho kim ngạch nhập khẩu hàng dệt may từ Hoa Kỳ giảm đi. 


Bảng 4.13. Kết quả ước lượng mô hình với biến phụ thuộc là y9 (loga kim ngạch xuất khẩu Máy móc và thiết bị điện tử) theo các biến X1 (thu nhập bình quân đầu người Việt Nam), X3 (độ mở của nền kinh tế), X4 (Tỷ giá hối đoái của USD so với VND) và các biến giả
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                                                                    Nguồn: Tác giả tính toán trên Stata 14
Thay các hệ số ước lượng vào mô hình ta thu được hàm hồi quy mẫu cho loga kim ngạch xuất khẩu máy móc:

  
(Mô hình 9)
Kim ngạch xuất khẩu máy móc và thiết bị điện tử phụ thuộc vào thu nhập bình quân đầu người Việt Nam, độ mở của nền kinh tế, Tỷ giá hối đoái của USD so với VND và các biến giả AUS, TIFA, WTO. Tất cả các hệ số góc đều có ý nghĩa thống kê ở mức 1% hoặc 2%. Khi độ mở nền kinh tế tăng 1% thì kim ngạch xuất khẩu máy móc và thiết bị điện tử tăng xấp xỉ 1.9%. Hiệp định khung thương mại và đầu tư Hoa Kỳ- ASEAN (TIFA) khiến kim ngạch xuất khẩu máy móc và thiết bị điện tử tăng xấp xỉ 38%. Điều đáng nói ở đây là khi tỷ giá đồng USD so với VND tăng thì xuất khẩu máy móc lại giảm điều này trái ngược với kim ngạch xuất khẩu nói chung và hơn nữa, việc là thành viên WTO và Hội nghị thượng đỉnh ASEAN- Hoa Kỳ cũng làm giảm kim ngạch xuất khẩu máy móc sang Hoa Kỳ, điều này được giải thích là Việt Nam sẽ xuất khẩu sang các thị trường khác để thay thế do có nhiều đối tác thương mại hơn.
Bảng 4.14. Kết quả ước lượng mô hình với biến phụ thuộc là y10 (loga kim ngạch nhập khẩu Máy móc và thiết bị điện tử) theo biến X1 (thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam)
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                                                                     Nguồn: Tác giả tính toán trên Stata 14
Thay các hệ số ước lượng vào mô hình ta thu được hàm hồi quy mẫu cho loga kim ngạch nhập khẩu máy móc:

  (Mô hình 10)
Kim ngạch nhập khẩu Máy móc và thiết bị điện tử chỉ phụ thuộc thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam. Khi thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tăng 1% thì kim ngạch nhập khẩu Máy móc và thiết bị điện tử  tăng xấp xỉ 1.65%.


Bảng 4.15. Kết quả ước lượng mô hình với biến phụ thuộc là y11 (loga kim ngạch xuất khẩu giày dép) theo các biến X1 (GNI bình quân đầu người của Việt Nam), X3 (độ mở của nền kinh tế).
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                                                                   Nguồn: Tác giả tính toán trên Stata 14
Thay các hệ số ước lượng vào mô hình ta thu được hàm hồi quy mẫu cho loga kim ngạch xuất khẩu giày dép:

  (Mô hình 11)
Kim ngạch xuất khẩu giày dép  phụ thuộc vào độ mở nền kinh tế, GNI bình quân đầu người của Việt Nam. Khi độ mở nền kinh tế tăng 1% thì kim ngạch xuất khẩu giày dép  tăng xấp xỉ 0.87% và nếu GNI bình quân đầu người của Việt Nam tăng 1% thì kim ngạch xuất khẩu giày dép tăng xấp xỉ 1.3%. 


Bảng 4.16. Kết quả ước lượng mô hình với biến phụ thuộc là y12 (loga kim ngạch nhập khẩu giày dép) theo các biến X1 (GNI bình quân đầu người của Việt Nam), X3 (độ mở của nền kinh tế) và các biến giả
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                                                                    Nguồn: Tác giả tính toán trên Stata 14
Thay các hệ số ước lượng vào mô hình ta thu được hàm hồi quy mẫu cho loga kim ngạch nhập khẩu giày dép:

  (Mô hình 12)
Kim ngạch nhập khẩu giày dép  phụ thuộc vào thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam, thu nhập bình quân đầu người của Hoa Kỳ và biến giả WTO. Khi thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tăng 1% thì kim ngạch nhập khẩu giày dép  tăng xấp xỉ 0.88%, thu nhập bình quân đầu người của Hoa Kỳ tăng 1% thì kim ngạch nhập khẩu giày dép  tăng xấp xỉ 3.2%. Việc là thành viên của WTO khiến kim ngạch nhập khẩu giày dép  của Việt Nam giảm xấp xỉ 76%.


Bảng 4.17. Kết quả ước lượng mô hình với biến phụ thuộc là y13 (loga kim ngạch xuất khẩu Gỗ) theo biến X2 (thu nhập bình quân đầu người của Hoa Kỳ)và biến giả AUS (Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Hoa Kỳ )
[image: ]
                                                                    Nguồn: Tác giả tính toán trên Stata 14
Thay các hệ số ước lượng vào mô hình ta thu được hàm hồi quy mẫu cho loga kim ngạch xuất khẩu gỗ:

  (Mô hình 13)
Kim ngạch xuất khẩu gỗ  phụ thuộc vào GNI bình quân đầu người của Hoa Kỳ và biến giả AUS. Khi GNI bình quân đầu người của Hoa Kỳ tăng 1% thì kim ngạch xuất khẩu gỗ tăng xấp xỉ 7.18%.  Hội nghị thượng đỉnh ASEAN- Hoa Kỳ khiến kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam giảm xấp xỉ 30.67% do phải cạnh tranh với các bạn hàng ASEAN.




Bảng 4.18. Kết quả ước lượng mô hình với biến phụ thuộc là loga kim ngạch nhập khẩu gỗ theo biến X1 (thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam), X2  (thu nhập bình quân đầu người của Hoa Kỳ)  và các biến giả WTO, BTA.
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                                                                      Nguồn: Tác giả tính toán trên Stata 14
Thay các hệ số ước lượng vào mô hình ta thu được hàm hồi quy mẫu cho loga kim ngạch nhập khẩu gỗ:

  (Mô hình 14)
Các biến X1, X2, WTO và BTA đều ảnh hưởng tích cực tới kim ngạch nhập khẩu gỗ. Khi thu nhập bình quân đầu người của Hoa Kỳ tăng 1% thì kim ngạch nhập khẩu gỗ  tăng xấp xỉ 2.2%. Là thành viên WTO khiến kim ngạch nhập khẩu gỗ  của Việt Nam   tăng   xấp xỉ 46%. Hiệp định Thương mại song phương Việt- Hoa Kỳ (BTA) khiến kim ngạch nhập khẩu gỗ của Việt Nam tăng xấp xỉ 60% .



[bookmark: _Toc146840546]4.1.3. Hạn chế của các mô hình và gợi mở hướng nghiên cứu tiếp theo
Hạn chế của các mô hình định lượng đưa ra trong luận án là chỉ phân tích những nhân tố chính mà NCS cho là quan trọng nhất ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa song phương hai nước Việt Nam- Hoa Kỳ. Do hạn chế về dữ liệu, số liệu, thời gian nghiên cứu cũng như quy mô nghiên cứu, mô hình có thể còn thiếu một số biến mới và quan trọng mà NCS còn chưa đưa vào được, NCS hy vọng có thể gợi mở hướng nghiên cứu mở rộng thêm các biến thích hợp trong các nghiên cứu về sau. 
[bookmark: _Toc146840547]4.2. Phân tích thực trạng thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ giai đoạn từ năm 1993 đến nay 
[bookmark: _Toc146840548]4.2.1. Thực trạng kim ngạch xuất nhập khẩu và cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ giai đoạn từ năm 1993 đến nay 
Quan hệ Việt Nam- Hoa kỳ phát triển tích cực từ năm 1995, đặc biệt kể từ khi Hiệp định BTA giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có hiệu lực vào cuối năm 2001, quan hệ kinh tế giữa hai nước đã có bước phát triển đáng kể. Tổng giá trị kim ngạch xuất- nhập khẩu của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ đã gia tăng nhanh chóng. Cho đến nay, Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm của Việt Nam. Tổng kim ngạch thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang tăng dần đều là kết quả của việc nền kinh tế hai nước cùng phát triển, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. 
4.2.1.1. Giai đoạn 1993- 1999
Nếu như trước năm 1990, thương mại giữa hai nước mang tính một chiều, chỉ có Mỹ xuất khẩu hàng hoá sang Việt Nam. Về phía Việt Nam thì hầu như chưa có hàng hoá xuất khẩu sang Mỹ. Năm 1993, kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam đạt khoảng 7 triệu USD, còn hoạt động xuất khẩu chưa được ghi nhận thời gian này. Bước ngoặt diễn ra vào ngày 3/2/1994, khi Tổng thống Mỹ Bill Clinton thông báo quyết định nước Mỹ chính thức bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam. Đến ngày 11/7/1995, Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. Từ đó, quan hệ Việt- Mỹ liên tục phát triển mạnh, đặc biệt là thương mại hàng hóa song phương. 


Biểu đồ 4.1. Kim ngạch XNK hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ giai đoạn 1993- 1999. Đơn vị: triệu USD.

Nguồn: Tác giả tự tính toán và tổng hợp từ số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ (US Census Bureau)
Theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ (US Census Bureau), kim ngạch thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ năm 1994 đạt trên 223 triệu USD (năm 1993 chỉ đạt 7 triệu USD). Trong các năm tiếp theo kim ngạch hai chiều liên tiếp tăng trưởng ngoạn mục, với 451,3 triệu USD  năm 1995; và 948,4 triệu USD vào năm 1996. Tuy nhiên, từ năm 1993 đến năm 1996, Việt Nam liên tục nhập siêu từ Hoa Kỳ với mức thâm hụt thương mại lên tới 284,8 triệu USD năm 1996. (Xem biểu đồ 4.1).
Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ đặc biệt khởi sắc từ năm 1997 và có sự đảo chiều thương mại, Việt Nam chuyển từ nước nhập siêu sang nước xuất siêu trong thương mại hàng hóa song phương với Mỹ. Trong 3 năm liên tiếp từ 1997 đến 1999, Việt Nam đều có thặng dư thương mại với Hoa Kỳ và kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng liên tục qua các năm từ đó đến nay. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 338,4 triệu USD và thặng dư 286,7 triệu USD năm 1997; đạt 554,1 triệu USD và thặng dư 273,9 triệu USD năm 1998; đạt 608,4 triệu USD và thặng dư lên tới 291,5 triệu USD năm 1999. (Xem biểu đồ 4.1).
Có thể thấy, hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ duy trì được mức tăng trường liên tục bất chấp những khó khăn từ kinh tế khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp nên dù tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn 1993-1999 nhưng quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ này còn quá khiêm tốn và chưa tương xứng với tiềm năng của thị trường hai nước.
4.2.1.2. Giai đoạn 2000- 2006
[bookmark: OLE_LINK1]Trong giai đoạn 2000-2006, kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ có sự tăng trưởng liên tục và có những năm tăng rất nhanh. Sự kiện BTA được ký kết năm 2000 và chính thức có hiệu lực vào cuối năm 2001, không những đã tạo ra bước ngoặt trong quan hệ thương mại Hoa Kỳ- Việt Nam, mà đây còn là một Hiệp định kinh tế toàn diện nhất mà Việt Nam đã từng ký kết với các nước cho đến thời điểm năm 2000. Có thể nói, tác động của BTA đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ lớn hơn so với nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc BTA đã mang lại thặng dư thương mại ngày càng tăng cho Việt Nam trong quan hệ thương mại song phương với đối tác Hoa Kỳ. 
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Cụ thể, tổng trị giá trao đổi thương mại hàng hóa song phương Việt Nam- Hoa Kỳ của giai đoạn này (2000– 2006) là gần 35,43 tỷ USD, trong đó trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt khoảng gần 29,3 tỷ USD, và nhập khẩu khoảng hơn 6,13 tỷ USD trong vòng 7 năm. Tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng xuất khẩu hàng Việt Nam sang Mỹ liên tục tăng trong giai đoạn này và tăng nhiều hơn so với xuất khẩu. Điều này mang lại thặng dư liên tục tăng cho Việt Nam trong cán cân thương mại song phương với Mỹ. (Xem Biểu đồ 4.2.) 
Biểu đồ 4.2. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2006, đơn vị: triệu USD
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]
Nguồn: Tác giả tự tính toán và tổng hợp từ số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ (US Census Bureau)
Năm 2000, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hoa Kỳ chỉ ở mức hơn 0,82 tỷ USD, và nhập khẩu chỉ đạt khoảng dưới 0,37 tỷ USD, chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam (5,68% tổng giá trị XK và 2,61% tổng giá trị NK). Năm 2001, hai con số này có sự tăng trưởng lần lượt 28,24% và 25,28%, đưa kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam sang Mỹ lần đầu tiên đạt trên 1 tỷ USD, còn nhập khẩu vẫn còn ở mức khá khiêm tốn, chưa đến 0,5 tỷ USD. (Xem biểu đồ 4.2)
Tuy nhiên, ngay sau khi BTA chính thức có hiệu lực vào ngày 10/12/2001, thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ đã có bước nhảy vọt trong năm 2002 và 2003, đặc biệt là kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ trong 2 năm này có mức tăng trưởng ấn tượng lần lượt 127.38% và 90,2% so với năm trước (xem Phụ lục 4.11). Điều này cũng đã góp phần đã đưa xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt gần 2,4 tỷ USD vào năm 2002 và hơn 4,55 tỷ USD vào năm 2003. Nhập khẩu hàng hóa của Mỹ vào Việt Nam chỉ đạt 0,58 tỷ USD năm 2002 cũng đã nhảy vọt lên trên 1,3 tỷ USD năm 2003 với mức tăng trưởng ngoạn mục 128,24%. Tổng kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều Việt- Mỹ đã tăng hơn 5 lần, từ chưa đến 1,2 tỷ USD năm 2000 lên gần 5,9 tỷ USD năm 2003.  (Xem Phụ lục 4.11)
Ngày 17/7/2003, Hiệp định Dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ đã được Bộ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam Trương Đình Tuyển và Đại sứ Hoa Kỳ Raymond Burghardt ký kết ở Hà Nội. Cùng năm đó, ngày 4/12, Hoa Kỳ và Việt Nam ký kết Thỏa thuận Hàng không Song phương. Đây cũng là những bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ, tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy thương mại hai nước ngày càng đi lên.
Từ năm 2004 đến năm 2006, tổng kim ngạch trao đổi thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng nhanh và liên tục, đạt gần 6,4 tỷ USD năm 2004, hơn 7,8 tỷ USD năm 2005, và gần 9,7 tỷ USD năm 2006. Trong 3 năm này, tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt mức ổn định khoảng 20% tổng kim ngạch XK của Việt Nam. Ngược lại, nhập khẩu lại có xu hướng giảm trong thời gian này; cụ thể, nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ vào Việt Nam đã giảm 16,49% năm 2004 và giảm 7,79% năm 2006. Sự biến động ngược chiều của xuất khẩu và nhập khẩu đã khiến thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ tăng mạnh lên gần 4,2 tỷ USD năm 2004 và gần 7,5 tỷ USD năm 2006, tức tăng lần lượt khoảng 9,2 lần và gần 16,5 lần so với thời điểm năm 2000. Tổng giá trị trao đổi hàng hóa song phương năm 2006 đạt mức 9,667 tỷ USD, tăng hơn 8 lần so với năm 2000, trong đó xuất khẩu đạt gần 8,6 tỷ USD và nhập khẩu đạt hơn 1,1 tỷ USD. (Xem Biểu đồ 4.2)
Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam giai đoạn 2000- 2006 là 19,3%, được xếp vào mức cao nhất khu vực, chỉ đứng sau Trung Quốc. Từ chỗ chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng thu nhập quốc dân (24% GDP năm 1991), đến năm 2006, xuất khẩu đã chiếm 64,9%, đứng thứ 5 so với các nước trong khu vực Đông Nam Á, thứ 6 ở châu Á, thứ 8 trên thế giới (Doãn Công Khánh, 2007). Nếu như năm 2000 tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam chỉ đạt xấp xỉ 14,45 tỉ USD, thì năm 2006 đã đạt 39,83 tỉ USD, gấp 2,7 lần năm 2000, đứng thứ 6/11 nước khu vực Đông Nam Á, 39/165 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá bình quân đầu người năm 2006 gấp 2,5 lần so với năm 2000, tăng 20,7% so với năm 2005, đứng thứ 6 trong khu vực, thứ 25 ở châu Á, thứ 92 trên thế giới. Hệ số giữa tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá với tốc độ tăng GDP đạt hơn 2,7 lần (Doãn Công Khánh, 2007).
Năm 2006 còn được đánh dấu bằng một điểm nhấn trong quan hệ Hoa Kỳ- ASEAN nói chung và thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ nói riêng, đó là việc Hiệp định khung thương mại và đầu tư Mỹ- ASEAN (TIFA) chính thức có hiệu lực. Hiệp định này đã tạo thuận lợi rất lớn cho hoạt động trao đổi hàng hóa giữa Mỹ với 10 quốc gia ASEAN trong đó có Việt Nam.  Cuối năm 2006, ngày 8 và 9/12, Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ thông qua quy chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn (PNTR) cho Việt Nam. Ngày 29/12/2006, Tổng thống Bush đã ký tuyên bố trao PNTR cho Việt Nam. Nhờ có những điểm nhấn quan trọng này, thương mại hàng hóa song phương hai nước đã liên tục phát triển ấn tượng những năm về sau.
4.2.1.3. Giai đoạn 2007- 2014
Ngày 31 tháng 5 năm 2006, Hoa Kỳ và Việt Nam đã chính thức ký thỏa thuận kết thúc đàm phán song phương giữa hai nước về việc Việt Nam gia nhập WTO. Tiếp đó, ngày 9 tháng 12 năm 2006, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua dự luật áp dụng Quy chế PNTR đối với Việt Nam và ngày 29 tháng 12 năm 2006, Tổng thống G. Bush đã ký ban hành luật này. Ngày 11 tháng 01 năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên đầy đủ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đánh dấu một bước ngoặt lớn mở ra một trang mới cho thương mại Việt Nam những năm về sau. Ngày 15/3/2007, Hoa Kỳ và Việt Nam ký kết Hiệp định Hàng hải Song phương. Cùng năm đó, ngày 21/6, hai bên ký kết Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA). Đây là những hiệp định và chính sách quan trọng thúc đẩy thương mại hàng hóa song phương hai nước.
Biểu đồ 4.3: Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam – Hoa Kỳ giai đoạn 2007- 2014, Đơn vị: triệu USD.

Nguồn: Tác giả tự tính toán và tổng hợp từ số liệu của US Census Bureau
Theo các con số được thống kê lại của UN Census Bureau trong biểu đồ trên, có thể thấy được là: Tổng trị giá trao đổi thương mại hai chiều của giai đoạn này (2007 – 2014) tăng gấp 3 lần, từ 12.536 triệu USD lên tới 36,35 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ đạt 30,618 tỷ USD, vẫn chiếm tỷ trọng khoảng hơn 20% tổng kim ngạch XK; còn nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam tuy đạt trên 5,7 tỷ USD năm 2014 nhưng vẫn duy trì mức tỷ trọng thấp (khoảng 4%) trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. (Xem biểu đồ 4.3)
Về xuất khẩu, ngoại trừ năm 2009, kim ngạch xuất khẩu và cán cân thương mại song phương liên tục tăng trưởng trong giai đoạn này. Năm 2008, xuất khẩu sang Mỹ đạt 12,9 tỷ USD, chiếm 20,58% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Về nhập khẩu, trong năm 2007 và 2008 đã có sự tăng trưởng ấn tượng của hàng hóa Mỹ thâm nhập thị trường Việt Nam, nhưng nhìn chung tỷ trọng vẫn còn khá khiêm tốn, chỉ chiếm dưới 5%. (Xem Phụ lục 4.12)
Biểu đồ 4.2 cho thấy năm 2009 có sự giảm nhẹ trong kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ, từ 12,9 tỷ USD năm 2008 giảm xuống còn 12,288 tỷ USD. Điều này có thể lý giải do cuộc khủng khoảng kinh tế toàn cầu từ năm 2007 nhưng rõ nhất là năm 2008, đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại Việt Nam– Hoa Kỳ vào năm 2009. Qua thời kỳ khủng hoảng, xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ lại tăng trở lại và đạt con số 14,868 USD vào năm 2010 và tăng nhanh liên tục vào các năm sau đó. 
Trong giai đoạn 2011- 2014, xuất khẩu sang Mỹ tăng trưởng ổn định, trung bình khoảng 18-20% mỗi năm, nhập khẩu hàng hóa của Mỹ vào Việt Nam cũng tăng trưởng qua các năm nhưng tỷ trọng vẫn suy trì ở mức dưới 5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. (Xem Phụ lục 4.12)
4.2.1.4. Giai đoạn 2015- nay
Năm 2015 là năm được nhớ tới bởi sự kiện quan trọng khi Hoa Kỳ và ASEAN nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược. Hoa Kỳ và ASEAN là hai đối tác thương mại lớn của Việt Nam và Việt Nam cũng là một thành viên chủ chốt có vai trò không thể thiếu trong ASEAN. Việc nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược này đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Hoa Kỳ với 10 nước đối tác ASEAN trong đó có Việt Nam. 
Trong giai đoạn 2015- nay, kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ có sự tăng trưởng liên tục và có những năm tăng rất nhanh. Có thể thầy, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ lớn hơn so với tăng trưởng nhập khẩu nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ. Trong giai đoạn này, cán cân thương mại hàng hóa song phương luôn thấy Việt Nam có thặng dư thương mại tăng liên tục trong trao đổi thương mại với đối tác Hoa Kỳ. (Xem biểu đồ 4.4)
Biểu đồ 4.4: Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam – Hoa Kỳ giai đoạn 2015 -2022, Đơn vị: triệu USD.

Nguồn: Tác giả tự tính toán và tổng hợp từ số liệu của US Census Bureau
Trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay, theo số liệu từ US Census Bureau, tổng giá trị thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ đã có sự  tăng trưởng liên tục, từ khoảng 45,12 tỷ USD năm 2015 lên gần 58,82 tỷ USD năm 2018, và đạt 112,9 tỷ năm 2021, và vẫn tiếp tục tăng trong năm 2022. Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước bình quân trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay đạt khoảng 19%/năm. Đáng chú ý, kim ngạch giao thương tăng trưởng mạnh trong một số năm, cụ thể: năm 2008 tăng 25,15%, năm 2015 tăng 24,11%,  năm 2019 tăng gần 30%, và năm 2021 tăng 26,22%. (Xem biểu đồ 4.4)
Đặc biệt, ngày 27- 28/3/2017, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tái khởi động cuộc họp kỹ thuật của Hội đồng Hiệp định khung về thương mại và đầu tư song phương (TIFA), đối thoại trên tinh thần cùng có lợi, tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới.
Về xuất khẩu, tốc độ tăng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay bình quân đạt khoảng 20,36%/năm, từ mức 38 tỷ USD năm 2015 lên đến 49,14 tỷ USD năm 2018, và gần 102 tỷ USD năm 2021. (Xem biểu đồ 4.4)
Ở chiều ngược lại, tốc độ tăng của hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Hoa Kỳ vào Việt Nam cũng có mức tăng bình quân 11,05%/năm, từ mức 7,1 tỷ USD năm 2015 lên mức 9,68 tỷ USD năm 2018 và hơn 11 tỷ USD vào năm 2021. Cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam với Hoa Kỳ trong năm 2018 đạt thặng dư gần 39,5 tỷ USD, bằng 67,1% trị giá xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ. (Xem biểu đồ 4.4)
Năm 2019, Đại dịch Covid-19 bùng phát đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến thương mại của các quốc gia và khu vực trên khắp thế giới.  Nhìn chung cả giai đoạn từ năm 2019 đến nay, mặc dù đại dịch Covid-19 và xung đột thương mại toàn cầu diễn biến gay gắt cùng với sự gia tăng các biện pháp bảo hộ mậu dịch làm ảnh hưởng đến thương mại nhiều nước và khu vực trên thế giới, nhưng Hoa Kỳ vẫn duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam tiếp tục vươn lên, trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hoa Kỳ, tăng 5 bậc so với năm 2020.
Về số liệu xuất nhập khẩu năm 2022, theo dự báo mới nhất của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch XK hàng hóa của VN năm 2022 sẽ tăng khoảng 10.4% và NK tăng khoảng 12.2% so với năm 2021. Dự báo kim ngạch XK hàng hóa của VN sang thị trường HK cũng tăng 28,8% trong khi kim ngạch NK chỉ tăng  khoảng 9,29% so với năm 2021.	
[bookmark: _Toc146840549]4.2.2. Thực trạng cơ cấu thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay 
4.2.2.1. Giai đoạn 1993- 1999
a. Cơ cấu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hoa Kỳ giai đoạn 1993- 1999
	Năm 1993, mặc dù Tổng thống Bill Clinton đã cho phép các tổ chức quốc tế và các nước hỗ trợ tài chính trở lại cho Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ chưa chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận, nên trong năm này hai nước chủ yếu chỉ giao thương với nhau trên quy mô nhỏ và trong một danh sách khá hạn chế được phép giao thương, chủ yếu là hàng viện trợ từ Hoa Kỳ dành cho Việt Nam, còn gần như chưa có hoạt động xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Hoa Kỳ.
Kể từ năm 1994, khi Hoa Kỳ chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận với Việt Nam, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ lượng hàng hoá trị giá 50,4 triệu USD, trong đó hàng nông nghiệp là 38 triệu (chiếm hơn 75% giá trị hàng xuất khẩu sang Mỹ) và hàng phi nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 12,4 triệu (tương ứng gần 25%) (Tổng cục Hải quan, 1999). Cũng trong năm 1994, Việt Nam đã tổ chức triển lãm xúc tiến thương mại VIETEXPORT-94 tại San Francisco và đưa 70 doanh nghiệp Việt sang Mỹ giới thiệu các sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ, hàng dệt may, da giầy, thủy hải sản,…  
Trong giai đoạn 1994- 1997, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Hoa Kỳ nhóm hàng nông, lâm, thuỷ- hải sản, thủ công mỹ nghệ. Trong đó, cà phê chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong kim ngạch xuất khẩu và là mặt hàng xuất khẩu chủ lực thời kỳ đó, tuy nhiên chủ yếu là cà phê thô giá trị thấp nên mặc dù sản lượng xuất khẩu lớn nhưng thu được kim ngạch còn nhỏ. Hàng công nghiệp nhẹ của Việt Nam cũng bắt đầu xâm nhập thị trường Mỹ và tăng trưởng nhanh từ năm 1995, với kim ngạch đạt 20 triệu USD. Từ 1996, Việt Nam bắt đầu xuất khẩu những mặt hàng giày dép, nguyên liệu khoáng sản trong đó có dầu thô sang thị trường Hoa Kỳ. (Tổng cục Hải quan, 1999).
b. Cơ cấu nhập khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ vào Việt Nam giai đoạn 1993- 1999
	Năm 1993, Hoa Kỳ chỉ chưa nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam nhưng đã có hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam với quy mô nhỏ (khoảng 7 triệu USD), chủ yếu lượng hàng hóa này là hàng viện trợ và phục vụ cho mục đích phi kinh tế.
	Với tinh thần “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”, cùng với những nỗ lực không ngừng cải thiện quan hệ song phương từ chính phủ hai nước, các hoạt động hỗ trợ, viện trợ, xuất khẩu hàng hóa từ Hoa Kỳ vào Việt Nam ngày càng tăng. Năm 1994, Việt Nam cũng bắt đầu nhập khẩu từ Hoa Kỳ một số loại máy móc và hàng hóa khác, đẩy mức nhập khẩu từ 7 triệu USD năm 1993 lên 172,9 triệu USD năm 1994, và tăng nhanh qua các năm sau đó (Biểu đồ 4.1). 
4.2.2.2. Giai đoạn 2000- 2006
a. Cơ cấu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hoa Kỳ giai đoạn 2000- 2006
Về cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ thời kỳ này cũng có những thay đổi nhất định so với những năm trước. Hoa Kỳ đã nhập khẩu các mặt hàng chế tạo nhiều hơn, chủ yếu là hàng dệt may và giày dép, các mặt hàng gia dụng và phục vụ du lịch cũng có vị trí đáng kể: đây là một tín hiệu tốt đối với các ngành sản xuất của Việt Nam, chứng tỏ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam đang chuyển động tích cực.
Trong giai đoạn 2000- 2006, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là nông hải sản, các nguyên liệu thô, sản phẩm công nghiệp nhẹ. Với một cơ cấu như vậy, về mặt lý thuyết và thực tiễn Việt Nam cần nhanh chóng cải tổ cơ cấu ngành hiện đại hơn theo mô hình công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu. Chiến lược này phù hợp với những nước muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhanh và ổn định, đáp ứng đòi hỏi của hội nhập quốc tế và xu hướng toàn cầu hoá hiện nay - đây cũng là kinh nghiệm của các nước trong khu vực. (Xem thêm phụ lục 4.14)
Trong giai đoạn này, dệt may, giày dép, gỗ và sản gỗ, thủy sản, máy tính và linh kiện, cà phê, cao su là 7 nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường Mỹ, với kim ngạch tăng trưởng liên tục qua các năm (Xem biểu đồ 4.4). Đặc biệt từ khi BTA có hiệu lực vào cuối năm 2001, kim ngạch 7 nhóm mặt hàng này đã tăng mạnh từ năm 2002. Riêng trong năm 2002, kim ngạch xuất khẩu dệt may từ Việt Nam sang Mỹ tăng gấp 19,5 lần, từ 47,5 triệu USD năm 2001 lên 975,8 triệu USD. Các năm sau đó, mặt hàng dệt may tiếp tục tăng trưởng mạnh, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2000- 2006 của mặt hàng này là 351,2% và chiếm tỷ trọng trung bình 30,84% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ. Năm 2006, kim ngạch dệt may đạt con số ấn tượng lên tới hơn 3 tỷ USD.
Có thể thấy, dệt may vẫn là nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hoa Kỳ giai đoạn này. Sản phẩm dệt may của Việt Nam đang ngày càng thu hút được sự chú ý của các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ nhờ chất lượng tốt và bảo đảm được thời hạn giao hàng. Theo nhận định của USITC, Việt Nam là một trong những nước hàng đầu châu Á có khả năng cạnh tranh được với Trung Quốc trong lĩnh vực dệt may (Lê Khương Thùy, 2005).


Biểu đồ 4.5. Giá trị xuất khẩu những mặt hàng chính của Việt Nam sang Hoa Kỳ gia đoạn 2000 – 2006, đơn vị: triệu USD

Nguồn: Tác giả tự tính toán và tổng hợp từ các báo cáo và số liệu của Bộ Công thương và Tổng cục Thống kê Việt Nam.
Mặt hàng có tỷ trọng trung bình lớn thứ 2 trong giai đoạn này là thủy sản, chiếm khoảng 25,38% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ. Tuy nhiên, nếu xét về mức độ tăng trưởng thì mặt hàng này chỉ đạt mức tăng trưởng trung bình 7,24% và có sự suy giảm mạnh về tỷ trọng của nhóm mặt hàng này trong cơ cấu xuất khẩu, từ 58,35% năm 2000 xuống chỉ còn 7,78% năm 2006. Điều này một phần do những rào cản phi thuế quan của Mỹ đối với mặt hàng thủy sản và sự thay đổi về cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam theo hướng giảm dần tỷ trọng nhóm hàng nông nghiệp và thủy sản và tăng dần tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp. Cho dù lượng tôm đông lạnh xuất khẩu giảm hơn 40% trong năm 2004 và tiếp tục giảm trong những tháng đầu năm 2005 do tác động của vụ kiện bán phá giá, nhưng mặt hàng thủy hải sản của Việt Nam vẫn khẳng định được chỗ đứng trên thị trường Hoa Kỳ. 
Năm 2003, giá trị các mặt hàng công nghiệp chế tạo của Việt Nam được Hoa Kỳ nhập khẩu cao hơn giá trị các sản phẩm sơ chế gần 3 lần. Nhìn vào cơ cấu hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ (xem phụ lục 4.14), có thể thấy thị trường Hoa Kỳ đang dần dần chấp nhận hàng hoá chế tạo của Việt Nam và Việt Nam đang tiến dần lên công nghiệp hoá ở giai đoạn thấp. 
Ngoài mặt hàng dệt may, nhóm hàng Máy tính và linh kiện điện tử có tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn này, với tăng trưởng bình quân lên tới 254.62%/năm. Từ con số không năm 2000, kim ngạch xuất khẩu máy tính và linh kiện điện tử của Việt Nam sang Mỹ đã lên tới 210,5 triệu USD năm 2006, tuy nhiên nếu xét về tỷ trọng trong kim ngạch xuất nhập khẩu thì mặt hàng này vẫn còn chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, trung bình chỉ khoảng 0,94% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Mỹ giai đoạn này.
Từ năm 2001 đến hết năm 2006, BTA đã tác động một cách tích cực làm biến đổi phân bố thị trường xuất khẩu của Việt Nam về địa lý. Trong năm 2000 (trước BTA) thị trường Hoa Kỳ chỉ chiếm 5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, thấp hơn rất nhiều so với thị phần xuất khẩu của các đối tác thương mại khác như Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và ASEAN. Dưới hiệu ứng tích cực của BTA, chỉ sau 2 năm, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ tăng đột biến, năm 2003 tăng lên 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. BTA được ký kết trên cơ sở các nguyên tắc của WTO nên đã tác động tích cực, tạo thuận lợi bước đầu cho quá trình gia nhập WTO của Việt Nam.
Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam sang Hoa Kỳ so với thị trường thế giới của một số mặt hàng chính cũng chiếm một khối lượng lớn và tăng nhanh qua các năm. Từ những con số trên chúng ta có thể khẳng định, sau khi ký kết BTA, Hoa Kỳ trở thành thị trường lớn nhất cho hàng xuất khẩu của Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam trở thành bạn hàng thương mại lớn thứ 40 của Hoa Kỳ.
Năm 2006 còn được đánh dấu bởi hai sự kiện quan trọng có ảnh hưởng lớn đến thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ những năm về sau, thứ nhất là Hiệp định khung thương mại và đầu tư Mỹ- ASEAN (TIFA) chính thức có hiệu lực, và thứ hai là việc Mỹ công bố cấp cho Việt Nam Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) vào tháng 11/2006.
b. Cơ cấu nhập khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ vào Việt Nam giai đoạn 2000- 2006
Có thể thấy, trong giai đoạn này, mặc dù BTA đã có hiệu lực nhưng nhập khẩu hàng hóa của Mỹ vào Việt Nam cũng chưa tăng nhiều do trước khi có Hiệp định thì hàng hóa Hoa Kỳ cũng đã được hưởng ưu đãi về mặt thuế suất, giá cả hàng hóa của Mỹ còn qúa cao so với thu nhập bình quân của người tiêu dùng Việt Nam nên cầu về hàng Mỹ trên thị trường Việt Nam còn chưa nhiều. Điều này thể hiện rõ thông qua tỷ trọng trung bình hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ chỉ chiếm khoảng 3,53% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam trong giai đoạn 2001- 2006. Về tăng trưởng bình quân của kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ giai đoạn này khoảng 27,19%/năm, thấp bằng một nửa so với tăng trưởng bình quân kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ  đạt khoảng 42,75%/năm (Xem thêm phụ lục 4.15). Nhờ đó, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại tăng trưởng nhanh nhất của Hoa Kỳ trong giai đoạn này. 
Các mặt hàng nhập khẩu chính từ Mỹ vào thị trường Việt Nam giai đoạn 2000- 2006 bao gồm: Chất dẻo nguyên liệu; Linh kiện điện tử và viễn thông; Máy móc, thiết bị phụ tùng; Nguyên phụ liệu dệt may, da; Ô tô nguyên chiếc; Phân bón các loại; Sắt thép các loại; và Tân dược. Dưới đây là biểu đồ kim ngạch nhập khẩu những mặt hàng chính từ Hoa Kỳ vào Việt Nam trong giai đoạn 2000- 2006.


Biểu đồ 4.6. Kim ngạch những mặt hàng nhập khẩu chính từ Hoa Kỳ vào Việt Nam giai đoạn 2000– 2006, đơn vị: triệu USD

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ các báo cáo và số liệu của Bộ Công thương và Tổng cục Thống kê Việt Nam.
Biểu đồ trên cho thấy các mặt hàng nhập khẩu chính từ Hoa Kỳ, các mặt hàng công nghiệp chế tạo có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao chiếm tỷ trọng lớn, điều này có thể được lý giải bởi tương quan chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế giữa hai quốc gia. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ Mỹ vào Việt Nam chủ yếu là những sản phẩm công nghiệp với mức tỷ trọng trung bình và tỷ lệ tăng trưởng bình quân lần lượt như sau: Chất dẻo nguyên liệu (chiếm trung bình 4,17% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng Mỹ vào Việt Nam, tăng trưởng 38,37%/năm); linh kiện điện tử và viễn thông (chiếm trung bình 3,3% tổng kim ngạch và tăng trưởng 26,91%/năm); máy móc, thiết bị, phụ tùng (chiếm 30,95% và tăng trưởng 72,88%/năm); nguyên phụ liệu dệt may (chiếm 5,68% và tăng trưởng 14,92%/năm); ô tô nguyên chiếc (chiếm 2,12% và tăng 60,1%/năm); phân bón các loại (chiếm 2,19% và giảm 12,02%/năm); sắt thép các loại (chỉ chiếm 1,03% nhưng tăng 49,46%/năm); và tân dược (chiếm 1,53% và tăng 12,88%/năm). (Xem chi tiết ở phụ lục 4.15)
c. Đánh giá chung cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ giai đoạn 2000- 2006
	Nhìn chung, đây là giai đoạn ngay sau khi ký kết BTA, hàng hóa xuất nhập khẩu song phương hai nước tăng mạnh cả về số lượng, chất lượng lẫn sự phong phú về các loại mặt hàng. Trong giai đoạn này Việt Nam đã có nhiều biến đổi trong cơ cấu xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, dần dần chuyển về những mặt hàng có giá trị gia tăng lớn hơn, song vẫn tiếp tục đẩy mạnh những hàng hóa nông sản vốn đã được chấp nhận tại thị trường Mỹ.
	Có thể nói, những thay đổi về thương mại trong giai đoạn này đều do tác động của BTA đem lại. Đặc biệt, BTA đã có ảnh hưởng lớn đến khu vực xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Trước năm 2000, thị trường Mỹ chỉ chiếm khoảng 5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, thấp hơn nhiều so với các đối tác chủ yếu lúc đó như EU, Nhật Bản, ASEAN. 
	Sau khi BTA chính thức có hiệu lực vào cuối năm 2001 thì chỉ hai năm, Hoa Kỳ đã trở thành đối tác lớn của Việt Nam với tổng kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ chiếm tới 22,61% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước năm 2003. Ngoài ra, việc Hoa Kỳ mở cửa cho hàng hóa của Việt Nam khiến cho cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam duy trì được tính ổn định, không còn dựa chủ yếu vào hàng hóa sơ cấp như giai đoạn trước năm 2000. Bên cạnh đó, BTA cũng có ảnh hưởng đến nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ. Các sản phẩm nhập khẩu từ Hoa Kỳ trong giai đoạn mới phát triển này của Việt Nam chủ yếu là máy móc, thiết bị công nghệ, phương tiện giao thông vận tải phục vụ cho mục đích công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, các sản phẩm được dùng làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp trong nước (chủ yếu là các ngành công nghiệp xuất khẩu) cũng đều tăng dần qua các năm, điều này là tất yếu so với sự tăng lên trong kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng đó. Theo nghiên cứu của ADB (2002), trong giai đoạn này, những nước chủ yếu xuất khẩu sang Việt Nam là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, và các nước thành viên của ASEAN do các nước này có thể đáp ứng được những sản phẩm nguyên phụ liệu cần thiết với giá thành rẻ hơn các nước phương Tây điển hình là Hoa Kỳ và EU. 
Như vậy, Hiệp định BTA đã có ảnh hưởng lớn đến cán cân thương mại của Việt Nam. Hiệp định này đã góp phần không nhỏ trong cải thiện tình trạng cán cân thương mại của Việt Nam khi mà xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ liên tục tăng trưởng nhanh hơn nhập khẩu từ thị trường này. Chính điều này làm cho cán cân thương mại giữa hai quốc gia luôn nghiêng về phía Việt Nam, với mức tăng trưởng khoản xuất siêu lên tới hơn 16,5 lần, từ 453,8 triệu USD năm 2000 lên tới gần 7,5 tỷ USD năm 2006 (Xem Biểu đồ 4.1 và Phụ lục 4.11).
	Tuy giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng rất nhanh, đặc biệt là trong các thị trường may mặc, giày dép, song giá trị gia tăng mà Việt Nam đóng góp chỉ khoảng 5-10%. Thành phẩm được xuất khẩu sang Hoa Kỳ có nguyên liệu chủ yếu được nhập khẩu từ các quốc gia láng giềng Châu Á, còn hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam chỉ tham gia vào quá trình gia công sản phẩm nên giá trị tạo ra rất thấp. Do đó. Việt Nam xuất siêu với Hoa Kỳ một mức bao nhiêu thì cũng chịu sức ép nhập siêu với các quốc gia Châu Á một lượng gần tương đương. 
4.2.2.3. Giai đoạn 2007- 2014
Đây là giai đoạn kể từ sau khi Việt Nam gia nhập WTO (tháng 01 năm 2007), sự kiện này là nguồn động lực phát triển lớn của các ngành hàng xuất khẩu tại Việt Nam do nay đã được tiếp cận với hầu hết các quốc gia trên thế giới và Hoa Kỳ. Một nhân tố thúc đẩy phát triển thương mại song phương trong thời gian này đó là vào ngày 21 tháng 6 năm 2007, Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký Hiệp định khung về Thương mại và đầu tư (TIFA).
a. Cơ cấu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hoa Kỳ giai đoạn 2007- 2014
Trong những năm đầu của giai đoạn này, tình hình kinh tế và tài chính thế giới đã gặp phải những biến động lớn và khó lường làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa các quốc gia. Cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra tại Mỹ cuối năm 2008 dẫn tới sự biến động về tỷ giá hối đoái và làm thay đổi giá trị của các đồng tiền chính trong thanh toán quốc tế, cạnh tranh trực tiếp trong xuất khẩu hàng hóa với Việt Nam gia tăng khi Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều nước khác quyết tâm đẩy mạnh xuất khẩu làm động lực phát triển kinh tế. Nhưng nhờ vào việc Việt Nam chính thức trở thành một thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, nhiều rào cản thương mại được gỡ bỏ nên nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng mạnh trên thị trường quốc tế nói chung và thị trường Mỹ nói riêng. 
Về xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ, theo số liệu thống kê được của Tổng cục Thống kê cho thấy các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Hoa Kỳ giai đoạn 2007- 2014 chủ yếu là: dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản, dầu thô, cà phê, và máy móc thiết bị, phụ tùng, phương tiện vận tải và các sản phẩm công nghệ. Trong giai đoạn này, thị trường Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng bình quân 21% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Dệt may vẫn duy trì là mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn nhất, chiếm tỷ trọng trung bình 38.02% trong tổng kim ngạch hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ hàng năm. (Xem biểu đồ 4.6). 


Biểu đồ 4.7. Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chính của Việt Nam sang Hoa Kỳ giai đoạn 2007- 2014, đơn vị: triệu USD
Nguồn: Tác giả tự tính toán và tổng hợp từ các báo cáo và số liệu của Bộ Công thương và Tổng cục Thống kê Việt Nam.


Biểu đồ 4.8. Tỷ trọng những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Hoa Kỳ giai đoạn 2007- 2014, đơn vị: %

Nguồn: Tác giả tự tính toán và tổng hợp từ các báo cáo và số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam.
	 Năm 2009, do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động tiêu cực đến thương mại giữa các quốc gia và đặc biệt là nền kinh tế Mỹ, kim ngạch của nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Mỹ đều giảm. Cụ thể, dệt may giảm 1,88%, giày dép giảm 3,35%, gỗ và sản phẩm gỗ giảm 14,14%, thủy sản giảm 3,65%, đặc biệt sản phẩm dầu thô có mức giảm lớn nhất là 47,83%. (Xem biểu đồ 4.7)
	Nhìn chung, trong cả giai đoạn 2007- 2014, kim ngạch của hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tăng trưởng, duy chỉ có mặt hàng dầu thô là có mức sụt giảm liên tục trong các năm 2009, 2010, 2012 và 2014 ( với mức giảm lần lượt là 47,83%, 30,81%, 17,46%, và 18,06%) (Xem biểu đồ 4.7). Biến động này chủ yếu có ba lý do. Thứ nhất, giá dầu thô thế giới giảm mạnh vào năm 2014 và duy trì ở mức thấp trong hai năm 2015 và 2016 (từ 96,29USD/thùng năm 2014 còn 40,68USD/thùng năm 2016) do các quốc gia thuộc khối OPEC chưa đưa ra được một kế hoạch cắt giảm lượng cung dầu. Thứ hai, do mức cầu dầu thô của thị trường Hoa Kỳ giảm nhiều do tình hình kinh tế thế giới đang trong giai đoạn khó khăn. Thứ ba, do xu hướng điều chỉnh cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn này đã có sự điều chỉnh giảm tỷ trọng đối với mặt hàng nguyên liệu thô. Việc này cũng có ý nghĩa tích cực trong việc ổn định giá nguyên liệu trong nước và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cho Việt Nam (Theo báo cáo giá dầu thường niên của OPEC các năm 2014, 2015, 2016).  
	Trong giai đoạn này, nhóm mặt hàng Máy móc thiết bị, phụ tùng, phương tiện vận tải, và các sản phẩm công nghệ là nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng bình quân cao nhất, lên tới gần 36%/năm, đặc biệt trong 3 năm 2012-2014, nhóm mặt hàng này có tỷ lệ tăng trưởng cao lên tới gần 55% năm 2012 và trên 60% vào năm 2013 và 2014. Điều này một lần nữa thể hiện rõ nét sự dịch chuyển cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam đang đi theo chiều hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa, tăng tỷ trọng các mặt hàng công nghệ có hàm lượng kỹ thuật cao và giá trị xuất khẩu cao.
Các mặt hàng nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ và hải sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ cũng có mức độ tăng trưởng trung bình tương đối ổn định trong giai đoạn này, cụ thể: giày dép (chiếm tỷ trọng trung bình 9,76% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam sang Mỹ, tăng trưởng bình quân 20.09%/năm), gỗ và sản phẩm gỗ (chiếm tỷ trọng trung bình 8,16% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam sang Mỹ, tăng trưởng bình quân 15,62%/năm), thủy sản (tỷ trọng trung bình 6,08%, tăng trưởng bình quân 13,21%/năm), và cà phê (tỷ trọng trung bình 1,92%, tăng trưởng bình quân 16,18%/năm).  (Xem Biểu đồ 4.8 và Phụ lục 4.16)
Năm 2014, Việt Nam đạt 22% tổng giá trị xuất khẩu của khu vực ASEAN vào thị trường Hoa Kỳ (tăng gần 36 lần). Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam vượt qua các đối thủ trong khu vực để trở thành quốc gia xuất khẩu lớn nhất khu vực vào thị trường Hoa Kỳ. Trong năm 2014 này, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng máy móc thiết bị, phụ tùng, phương tiện vận tải và các sản phẩm công nghệ từ Việt Nam sang Mỹ tăng gần 10 lần so với năm 2007. Giày dép tăng gấp 3,76 lần, trong khi bốn nhóm hàng dệt may, gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản và cà phê đều tăng khoảng 2- 2,41 lần năm 2014 so với năm 2007. Duy chỉ có kim ngạch mặt hàng dầu thô giảm gần một nửa so với năm 2007. (Xem thêm Biểu đồ 4.7 và Phụ lục 4.6) Xét về tỷ trọng hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ, so sánh năm 2007 với năm 2014, chỉ có duy nhất nhóm hàng máy móc thiết bị, phụ tùng, phương tiện vận tải và các sản phẩm công nghệ tăng mạnh nhất từ 6,42 năm 2007 lên tới 22,2% năm 2014. Giày dép tăng từ 8,32% năm 2007 lên 10.87% năm 2014. Các nhóm hàng sơ cấp (nông sản, hải sản, nhiên liệu) đều giảm tỷ trọng, cụ thể: dệt may giảm từ 41,99% năm 2007 xuống còn 29,68% năm 2014; gỗ và sản phẩm gỗ giảm từ 8,92% xuống 7.31%; thủy sản giảm từ 6,85% xuống còn 5,58%; dầu thô giảm từ 7,36% xuống còn 1,41%; cà phê giảm từ 2% xuống còn 1,68%. (Xem thêm Biểu đồ 4.8 và Phụ lục 4.16) 
Như vậy, có thể nói, Hiệp định BTA được ký kết và Việt Nam gia nhập WTO đã có ảnh hưởng rất lớn đến sự chuyển dịch cơ cấu từ xuất khẩu những sản phẩm nông sản, hải sản, nhiên liệu, sang những mặt hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thành phẩm mang lại giá trị cao hơn cho Việt Nam.
Sự chuyển dịch cơ cấu rõ nét này thể hiện dấu hiệu khả quan trong tình hình thương mại trong tương lai của Việt Nam, không còn dựa vào một vài sản phẩm hàng hóa nông sản, hải sản, nhiên liệu truyền thống mà nay đã có thể sản xuất ra nhiều mặt hàng được ưu chuộng trên thị trường quốc tế nói chung và thị trường Hoa Kỳ nói riêng. 
b. Cơ cấu nhập khẩu hàng hóa từ Hoa Kỳ vào Việt Nam giai đoạn 2007- 2014
[bookmark: OLE_LINK2]Về nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Hoa Kỳ, đến giai đoạn 2007- 2014 tăng từ 1,9 tỷ USD năm 2007 lên hơn 5,73 tỷ USD năm 2014, cho thấy giá trị nhập khẩu các mặt hàng từ Hoa Kỳ vào Việt Nam tăng liên tục và diễn biến đầy biến động. Hàng hóa Hoa Kỳ nhập khẩu vào Việt Nam trong giai đoạn này đã có nhiều thay đổi về chủng loại hàng hóa so với giai đoạn trước. Nếu như trong giai đoạn 2000- 2006, Việt Nam đã nhập khẩu những mặt hàng công nghiệp nhưng quy mô chưa lớn thì đến giai đoạn 2007- 2014, Việt Nam đã tăng cường nhập khẩu nhiều các sản phẩm công nghiệp từ Hoa Kỳ, đặc biệt là các sản phẩm công nghệ. (Xem Biểu đồ 4.9 và Phụ lục 4.17)  


Biểu đồ 4.9. Tỷ trọng nhập khẩu các mặt hàng chính từ Hoa Kỳ vào Việt Nam giai đoạn 2007– 2014, đơn vị: %Nguồn: Tác giả tự tính toán và tổng hợp từ các báo cáo và số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam.
Trong giai đoạn này, có thể thấy rõ nhất được sự tăng trưởng về kim ngạch nhập khẩu mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, nhóm hàng này đã đạt được mức tăng trưởng gần 9 lần, từ 97 triệu USD năm 2007 lên tới 868 triệu USD năm 2014. (Xem phụ lục 4.17). Mức tăng trưởng đáng kể trên chủ yếu do thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam đối với các sản phẩm công nghệ của Hoa Kỳ. Nước Mỹ có nền công nghiệp phát triển cao với trình độ công nghệ dẫn đầu thế giới, là cái nôi của nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Apple, Google, Facebook,… đã khẳng định được đẳng cấp, chiếm lĩnh nhiều thị trường và được ưu chuộng trên toàn cầu. Bên cạnh đó, từ năm 2010, Việt Nam từ một quốc gia thu nhập thấp đã trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp theo phân loại của Liên hợp quốc và Ngân hàng thế giới, chất lượng cuộc sống và thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tăng trưởng liên tục qua các năm cũng đồng nghĩa với khả năng chi trả và nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam cũng tăng lên đối với những mặt hàng chất lượng cao và đẳng cấp quốc tế từ các nước phát triển nói chung và Hoa Kỳ nói riêng.
Nhóm sản phẩm máy móc thiết bị phụ tùng cũng đã đạt đà tăng trưởng qua các năm tuy cũng có suy giảm trong năm 2008- 2009, nhưng sau đó lại tiếp tục tăng trưởng mạnh trở lại và đều đạt tổng giá trị hơn 1 tỷ USD vào năm 2015 và 2016. Mặt hàng ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu từ Hoa Kỳ có nhiều biến động trong tổng giá trị nhập khẩu vào Việt Nam, sở dĩ có điều này là do mặt hàng ô tô của Hoa Kỳ gặp phải nhiều sự cạnh tranh tại thị trường Việt Nam, điển hình là các sản phẩm ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, và Đức với mức chi phí sản xuất, thuế quan và chi phí vận chuyển cạnh tranh hơn.  
Những nhóm sản phẩm nguyên liệu phục vụ cho các ngành công nghiệp nhẹ của Việt Nam như bông, gỗ, sắt thép phế liệu, chất dẻo, nguyên phụ liệu da giày, gỗ đều tăng trưởng ổn định theo đà phát triển của các ngành công nghiệp sử dụng những nhóm hàng này. Mức tăng trưởng nhanh của nhập khẩu bông của Việt Nam từ Hoa Kỳ rất đáng chú ý, tổng giá trị nhập khẩu tăng từ 81 triệu USD năm 2007 lên tới 473 triệu USD năm 2014 (tăng gần 6 lần), mức tăng này chủ yếu phục vụ cho nền công nghiệp dệt may đã và đang là thế mạnh xuất khẩu số một của Việt Nam.
c. Đánh giá chung cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ giai đoạn 2007- 2014
	Nhìn chung, đây là giai đoạn phát triển mạnh trong thương mại hàng hóa song phương Việt Nam- Hoa Kỳ với nhiều mặt hàng đạt mức tăng trưởng kỷ lục và đồng thời đưa Việt Nam vào trong top 30 đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ. 
	Trong giai đoạn này cũng thấy rõ sự dịch chuyển cơ cấu hàng hóa xuất khẩu theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa, tăng dần tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa công nghiệp, công nghệ cao, giá trị lớn, và giảm dần tỷ trọng hàng hóa nông nghiệp, thủy hải sản, nhiên liệu. Có thể nói, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ trong giai đoạn này không ngừng tăng về quy mô và luôn luôn duy trì mức tăng trưởng ổn định, cơ cấu xuất nhập khẩu cũng được chuyển dịch theo đúng định hướng đề ra và đã tìm được chỗ đứng trên một thị trường có nhiều tiêu chuẩn khắt khe và thị hiếu cao như Hoa Kỳ.
	Nhập khẩu hàng hóa từ Hoa Kỳ vào Việt Nam nhìn chung đã tăng nhiều so với giai đoạn trước, tuy nhiên tỷ trọng hàng nhập khẩu từ Mỹ vẫn chiếm tỷ trọng trung bình tương đối nhỏ trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam hàng năm. Do tăng trưởng về xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Hoa Kỳ cao hơn nhiều so với tăng trưởng về nhập khẩu nên thặng dư thương mại song phương tăng trưởng rõ qua các năm, cán cân thương mại hàng hóa song phương luôn ở trạng thái thặng dư về phía Việt Nam. 
4.2.2.4. Giai đoạn 2015- nay
a. Cơ cấu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hoa Kỳ giai đoạn 2015- nay
Đến năm 2015, Việt Nam đã xuất sang Hoa Kỳ 38 nhóm hàng, với giá trị 33,73 tỷ USD, Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam và chiếm tới 1/5 tổng giá trị xuất khẩu của nước. Giai đoạn 2016- 2022, trung bình mỗi năm hàng Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ tăng 20,36%/năm, từ Hoa Kỳ vào Việt Nam tăng 11,05%/năm. Năm 2022, Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác thương mại lớn của Mỹ, trong khi Hoa Kỳ cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. 
Trong giai đoạn từ 2015 đến nay, bốn nhóm hàng hóa có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất là: Máy móc thiết bị, phụ tùng và phương tiện vận tải, các sản phẩm công nghệ (chiếm tỷ trọng trung bình 37,42%, tăng trưởng bình quân 26,48%/năm); Dệt may (tỷ trọng trung bình 22,34%, tăng trưởng bình quân 10.12%/năm); Giày dép (tỷ trọng trung bình 9,34%, tăng trưởng bình quân 11,71%/năm); Gỗ và sản phẩm gỗ (tỷ trọng trung bình 5,76%, tăng trưởng bình quân 15,93%/năm). (Xem phụ lục 4.18) 
Trong nhiều năm qua, hàng dệt may vẫn là ngành hàng dẫn đầu về giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ. Ngoài ra, các mặt hàng như điện thoại các loại và linh kiện, gỗ và sản phẩm của gỗ, hàng thủy sản, giày dép các loại cũng là những mặt hàng chủ lực, đóng góp tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ.
Giai đoạn này có thể thấy sự thay đổi về cơ cấu hàng hóa xuất khẩu từ Việt nam sang Hoa Kỳ. Trong đó, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng sang thị trường Hoa Kỳ đã tăng liên tục từ 29.19% năm 2015 lên 35,59% năm 2021. Trong khi đó, các mặt hàng nông sản, thủy sản, nhiên liệu mặc dù tăng về kim ngạch nhưng lại đều giảm tỷ trọng trong tổng kim ngạch hàng xuất khẩu. Cụ thể, dệt may giảm từ 28,8% năm 2015 xuống 14,05% năm 2021, giày dép giảm từ 10,72% xuống 7,28%,  gỗ và sản phẩm gỗ giảm từ 6,95% xuống còn 3,26%, thủy sản giảm từ 3,44% xuống 2,01%, dầu thô giảm từ 0,47% xuống 0,02%, và cà phê giảm từ 0,82% năm 2015 xuống 0,27% năm 2021. (Xem phụ lục 4.18)
Theo báo cáo năm 2021 của Bộ Công thương, nhóm 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Hoa Kỳ trong năm 2021 đạt gần 70,58 tỷ USD, chiếm 69.29% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng các loại. Trong đó, có ba nhóm hàng đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD là hàng dệt, may (hơn 14,3 tỷ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác (gần 13,3 tỷ USD); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (gần 11,8 tỷ USD). (Xem biểu đồ 4.9)


Biểu đồ 4.10: Nhóm 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Hoa Kỳ trong năm 2021, đơn vị: triệu USD

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ số liệu của Bộ Công thương
Giai đoạn từ năm 2020 đến nay, trong bối cảnh tác động lớn của đại dịch Covid-19 nhưng về tổng thể hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai nước vẫn có sự tăng trưởng lạc quan. Có thể thấy, cơ cấu xuất khẩu thay đổi theo hướng tăng dần nhóm hàng chế biến, chế tạo, từng bước nâng cao giá trị gia tăng. 
Một số mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ có kim ngạch tăng mạnh trong năm 2022 như: Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận đạt 559,18 triệu USD, tăng trưởng 126,91%; Dây điện và dây cáp điện đạt 240,17 triệu USD, tăng 100,86%; Thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 46,98 triệu USD, tăng trưởng 181,81%… (Xem biểu đồ 4.10)
Đối với mặt hàng nông sản, ngay sau khi nhận được kế hoạch hành động của Bộ Công Thương, Thương vụ Việt Nam tại Mỹ đã triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại đối với các nhóm hàng cụ thể như rau, quả, trái cây đã được Mỹ cấp phép nhập khẩu như: Thanh long, vải, chôm chôm. Đồng thời, tiếp tục đề nghị Mỹ đẩy nhanh quá trình xem xét, cấp phép nhập khẩu đối với quả bưởi.  Mỹ là thị trường lớn và giàu tiềm năng, nhưng cũng khá khó tính. Vì vậy đòi hỏi rất nghiêm ngặt về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Do đó, nâng cao chất lượng sản phẩm vẫn là giải pháp hàng đầu để duy trì tăng trưởng xuất khẩu vào thị trường này.
b. Cơ cấu nhập khẩu hàng hóa từ Hoa Kỳ vào Việt Nam giai đoạn 2015- nay
Về nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ, đến giai đoạn 2015- nay tăng từ 7,1 tỷ USD năm 2015 lên khoảng trên 12 tỷ năm 2022, cho thấy giá trị nhập khẩu các mặt hàng từ Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng liên tục và diễn biến đầy biến động. Tổng kim nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường Hoa Kỳ trong giai đoạn này luôn đạt tỷ trọng không cao trong tỷ trọng nhập khẩu của cả nước, dao động trên dưới 4%, chiếm tỷ trọng khá thấp, nhưng cũng đáng khâm phục khi hợp tác được với một thị trường lớn mạnh như Hoa Kỳ. (Xem phụ lục 4.19)  
Năm 2021, những mặt hàng mà Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Hoa Kỳ bao gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; Thức ăn gia sức và nguyên liệu; Đậu tương; Bông các loại; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; Chất dẻo nguyên liệu; Nguyên phụ liệu dệt may, da, giày; Phế liệu sắt thép; Sản phẩm hóa chất; Gỗ và sản phẩm gỗ. Tổng kim ngạch nhập khẩu của 10 nhóm mặt hàng chính này lên tới 10,31 tỷ USD, chiếm 93,64% tỷ trọng tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ vào Việt Nam năm 2021. Giá trị kim ngạch nhập khẩu cụ thể của 10 nhóm mặt hàng này có thể xem ở biểu đồ 4.11 sau đây:


Biểu đồ 4.11: Nhóm 10 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Hoa Kỳ trong năm 2021, đơn vị: triệu USD

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ số liệu của Bộ Công thương
Như vậy, nhóm 10 mặt hàng mà Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Hoa Kỳ trong năm 2021 ghi nhận có ba nhóm hàng kim ngạch lên tới trên 1 tỷ USD bao gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (gần 4,86 tỷ USD); bông các loại (gần 1,4 tỷ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác (hơn 1,1 tỷ USD). (Xem biểu đồ 4.11)
Bên cạnh đó, một trong những lĩnh vực hợp tác thương mại sôi động khác của hai nước trong những năm gần đây là hàng không với hàng loạt hợp đồng mua máy bay Boeing của các hãng hàng không: Vietnam Airlines, VietJet Air và Bamboo Airways.
Có thể thấy, Việt Nam là một thị trường với dân số đông và trẻ, tiềm năng và nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế từ Hoa Kỳ đang có xu hướng ngày càng tăng. Tuy nhiên, do chênh lệch về thu nhập và trình độ phát triển, sự cạnh tranh về giá cả hàng hóa từ các nước đối tác khác, chi phí thuế quan,… khiến cho tỷ trọng hàng nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam duy trì ở một mức tỷ trọng tương đối nhỏ so với tiềm lực hợp tác thương mại hai nước, chỉ chiếm khoảng 4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng năm của Việt Nam. 
c. Đánh giá chung cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ giai đoạn 2015- nay
Qua những phân tích ở trên có thể thấy, cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu hai chiều Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 2015 đến nay tiếp tục có xu hướng chuyển đổi theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa của Việt Nam thời gian qua, đặc biệt sự chuyển biến này được thể hiện rõ nét hơn trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu.
Giai đoạn này cũng tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng không ngừng về giá trị kim ngạch hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu song phương hai nước. Tuy nhiên lại có xu hướng giảm rõ rệt về tỷ trọng hàng hóa xuất khẩu của các nhóm hàng nông sản, hải sản, nhiên liệu,… và tăng tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp, công nghệ cao.
[bookmark: _Toc146840550]4.2.3. Đánh giá chung về thực trạng thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay 
4.2.3.1. Những thành tựu đạt được 
	Trải qua hơn 30 năm liên tục phát triển thương mại song phương và 20 năm kể từ khi ký kết Hiệp định BTA, thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ giai đoạn từ năm 1993 đến nay đã đạt được một số thành tựu nhất định:
Thứ nhất, hợp tác thương mại được coi là lĩnh vực hợp tác thành công nhất trong quan hệ kinh tế giữa hai nước, là nền tảng, động lực phát triển cho mối quan hệ giữa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay. Hoa Kỳ dần trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam với tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam- Hoa Kỳ tăng ấn tượng từ hơn 1 tỷ USD năm 2000 lên hơn 111 tỷ USD vào năm 2021. Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) dự báo con số này còn đạt hơn 143 tỷ USD vào năm 2022 và sẽ còn tiếp tục tăng trưởng vào những năm tiếp theo. Theo đánh giá của lãnh đạo cấp cao Bộ Ngoại giao Việt Nam tại nhiều Hội nghị quốc tế, hợp tác thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ đã có những bước tiến mạnh mẽ từ khi hai nước ký kết Hiệp định thương mại song phương năm 2000 đến nay. 
Thứ hai, kể từ khi thực hiện BTA, Hoa Kỳ nhanh chóng trở thành thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam (Bùi Thanh Sơn, 2006). Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ năm 2021 đạt gần 102 tỷ USD, chiếm tỷ trọng hơn 30% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong năm này. Theo dự báo của UNCTAD,  năm 2022, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ sẽ tiếp tục tăng thêm trên 10%, lên trên 130 tỷ USD. Rõ ràng, hiệp định thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ đã có ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai nước, đặc biệt là xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Hoa Kỳ và thặng dư của Việt Nam trong cán cân thương mại song phương đã có sự tăng trưởng liên tục qua các năm. Thêm vào đó, sự thành công tại thị trường Hoa Kỳ đã đưa xuất khẩu của Việt Nam vào một vị thế tốt hơn, không bị quá phụ thuộc vào một thị trường nào nữa, do đó sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn khi một trong các đối tác thương mại lớn gặp khủng hoảng.
Thứ ba, kể từ cuối năm 2001, khi hiệp định BTA này bắt đầu có hiệu lực, mức gia tăng của kim ngạch xuất khẩu nhanh hơn nhập khẩu đã khiến cho cán cân thương mại giữa Việt Nam– Hoa Kỳ luôn ở trạng thái thặng dư và ngày càng được cải thiện hơn. Đây cũng là một động cơ thúc đẩy phát triển lớn của Việt Nam trong những năm gần đây. Ngoài hiệp định song phương BTA, hai nước còn tham gia chung một số cơ chế hợp tác kinh tế đa phương quan trọng bao gồm các tổ chức kinh tế trong hệ thống Liên Hợp Quốc (UNCTAD, IMF, WB, WTO,…); Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC); Hiệp định khung thương mại và đầu tư Mỹ- ASEAN (TIFA) có hiệu lực từ năm 2006; Hội nghị thượng đỉnh ASEAN- Hoa Kỳ (Asean- US Summit) thường niên bắt đầu tổ chức từ năm 2012; Nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược (trategic partnership) Hoa Kỳ- ASEAN từ năm 2015; Khung kết nối Mỹ- ASEAN (US- ASEAN connect) có hiệu lực năm 2016; và mới đây nhất là Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương– Thái Bình Dương (IPEF) do Tổng thống Biden khởi xướng vào tháng 5/2022. Đây là cũng những tiền đề vô cùng quan trọng đưa quan hệ song phương hai nước không ngừng đi lên, đặc biệt là quan hệ về kinh tế, thương mại tăng trưởng liên tục qua các năm từ 2000 đến nay. 
Thứ tư, sự thay đổi về chính sách thương mại và chính sách đối ngoại của Mỹ qua các nhiệm kỳ Tổng thống từ năm 1993 đến nay cũng góp phần quan trọng trong tăng cường thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ. Năm 1993, khi Tổng thống Mỹ Bill Clinton chính thức nhậm chức, mở ra trang sử mới cho quan hệ Việt- Mỹ nói chung và thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ nói riêng phát triển nhanh chóng. Ông Bill Clinton đã cho phép các tổ chức quốc tế và các nước nối lại hỗ trợ tài chính cho Việt Nam từ năm 1993, chính thức bãi bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam năm 1994, và tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao hai nước năm 1995, tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy thương mại hai nước tăng trưởng liên tục trong những năm tiếp theo. Trong giai đoạn 2 nhiệm kỳ của tổng thống George W. Bush (20/1/2001- 20/1/2009), thương mại hàng hóa song phương Việt Nam- Hoa Kỳ cũng có những bước tiến triển rõ nét. Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush đã công bố chính sách kinh tế mới của nước Mỹ vào năm 2003, và chính quyền Bush cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ủng hộ Việt Nam gia nhập tổ chức WTO năm 2007, và cho phép hàng hóa của Việt Nam tự do tiếp cận thị trường Hoa Kỳ. Tiếp sau đó, trong giai đoạn 2 nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Barrack Obama (20/1/2009-20/1/2017), thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ thực sự khởi sắc. Tổng kim ngạch song phương đã tăng gần 3,4 lần, từ 15,4 tỷ USD năm 2009 lên gần 52,2 tỷ USD năm 2016. Lý do có được điều này là sau năm 2009, tình hình kinh tế của Hoa Kỳ dần dần được cải thiện; thêm vào đó, chính quyền Tổng thống Obama liên tục theo đuổi các chính sách hướng ngoại, ông tin tưởng rằng thương mại tự do sẽ đem lại nguồn lợi lớn cho cả đôi bên. Chính quyền Obama cũng đã hỗ trợ Việt Nam hơn 30 triệu USD để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, các tổ chức đảm bảo và thi hành luật lao động, sở hữu trí tuệ, luật môi trường và đảm bảo phát triển bền vững (OECD, 2017). Đến giai đoạn nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump (20/1/2017- 20/1/2021), nước Mỹ dường như đã quay lại chủ nghĩa bảo hộ thương mại với việc gia tăng rất nhiều các hàng rào phi thuế quan và việc rút khỏi nhiều Hiệp định trong đó có Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tuy nhiên, bất chấp sự thay đổi về chính sách thương mại của Mỹ giai đoạn này, thương mại song phương Việt- Mỹ dường như không bị ảnh hưởng nhiều, tăng trưởng xuất khẩu và nhập khẩu vẫn duy trì ổn định qua các năm. 
Thứ năm, ngoài yếu tố Hoa Kỳ, những chính sách của chính phủ Việt Nam từ năm 1993 đến nay cũng đã mang lại những thành tựu to lớn, cũng như gợi mở tương lai và tầm nhìn mới cho thương mại Việt Nam. Theo thống kê của trung tâm WTO và Hội nhập, tính đến tháng 4/2023, Việt Nam đã tham gia vào 15 Hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực và đang tiếp tục đàm phán thêm 2 FTA nữa. Những Hiệp định này góp phần ghi danh Việt Nam tại nhiều thị trường mới, tạo điều kiện xúc tiến thương mại với nhiều đối tác khác nhau và đẩy mạnh giao thương với các đối tác sẵn có. Điều này đã tác động tích cực và có đóng góp lớn đối với sự phát triển chung của nền kinh tế những năm qua. 
4.2.3.2.  Hạn chế 
	Trong giai đoạn này, hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn bộc lộ một số hạn chế nhất định và những vấn đề còn tồn tại như sau:
Thứ nhất, hàng rào bảo hộ mậu dịch của Hoa Kỳ, đặc biệt là những hàng rào phi thuế quan tiêu biểu như các quy định về chống bán phá giá cũng là một thách thức lớn đối với doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Sức ép bảo hộ ở Hoa Kỳ đã buộc chính quyền và Quốc hội Mỹ có những biện pháp mang tính răn đe cho đến các biện pháp mang tính trừng phạt đối với hàng hóa nhập khẩu với số lượng ngày càng gia tăng từ các nước đang phát triển. Trong bối cảnh thâm hụt thương mại của Mỹ và tình trạng thất nghiệp liên tục gia tăng, thì xu hướng bảo hộ thương mại và vấn đề tranh chấp thương mại ở Mỹ diễn biến phức tạp cũng là điều dễ hiểu. Trên thực tế, không chỉ doanh nghiệp Việt Nam mà nhiều doanh nghiệp nước khác cũng gặp phải các vụ kiện liên quan đến chống bán phá giá tại thị trường Mỹ. Một số mặt hàng của Việt Nam đã từng bị kiện bán phá giá tại thị trường Mỹ có thể kể đến như cá tra, cá basa, tôm, dệt may, và da giầy. Tính đến hết năm 2020, thống kê về việc đối mặt với các vụ kiện phòng vệ thương mại của hàng Việt Nam xuất khẩu, theo Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương), Việt Nam đã bị điều tra tổng cộng 199 vụ. Trong 5 năm gần đây nhất (2015- 2020) có tới 97 vụ điều tra phòng vệ thương mại. Dẫn đầu các thị trường điều tra nhiều nhất, đó là: Hoa Kỳ (40 vụ), tiếp đến là Ấn Độ (27 vụ), Thổ Nhĩ Kỳ (23 vụ), Australia (16 vụ), Canada (16 vụ), EU (14 vụ) và Philippines (12 vụ). Riêng trong năm 2020, Việt Nam bị điều tra tổng cộng 37 vụ việc (Nguyễn Hạnh, 2020).
Thứ hai, hàng rào kỹ thuật gia tăng thông qua các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu chất lượng ngày càng khắt khe từ phía Hoa Kỳ cũng là thách thức lớn cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam thâm nhập thị trường. Hoa Kỳ vốn là thị trường có thị hiếu và yêu cầu cao về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, mẫu mã sản phẩm. Hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ cũng rất chặt chẽ nhằm đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp Mỹ và bảo hộ cho các sản phẩm nội địa của họ. Tất cả hàng hóa lưu hành trên thị trường Mỹ, dù là hàng trong nước hay nhập khẩu, cũng đều được điều chỉnh bởi hệ thống Luật Liên bang về Thực phẩm, Dược phẩm của Hoa Kỳ (FDCA), Luật về Bao bì và Nhãn hàng (FPLA), và 1 phần của Luật về Dịch vụ Y tế (PHSA).
Thứ ba, giá trị gia tăng của các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong giai đoạn này còn thấp. Các nguyên nhân có thể kể đến là do chính sách thiếu đồng bộ, chưa liên thông; quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu tập trung; trình độ khoa học kỹ thuật và công nghệ còn thấp; tiếp đến là cơ sở hạ tầng kém phát triển, còn gây nhiều khó khăn cho sản xuất... Các sản phẩm của Việt Nam nhập khẩu từ Hoa Kỳ đều là những mặt hàng chứa hàm lượng công nghệ và giá trị cao hơn nhiều so với các mặt hàng Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ. Do đó, mặc dù Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ với số lượng lớn nhưng thực chất giá trị trong chuỗi cung ứng mà Việt Nam thu được là rất nhỏ bởi lẽ các sản phẩm này chủ yếu là hàng hoá sơ cấp với hàm lượng công nghệ thấp, được tận dụng từ nguồn tài nguyên thiên nhiên hay sức lao động như thuỷ hải sản, nông sản, dệt may, da giày...
Thứ tư, về phía các doanh nghiệp, khả năng cung cấp và xúc tiến xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam còn nhiều yếu kém. Bên cạnh những yếu kém mang tính phổ biến và truyền thống của các doanh nghiệp Việt Nam như chủng loại hàng hoá nghèo nàn, chất lượng và mẫu mã chưa phù hợp, giá cả không cạnh tranh, năng lực tiếp thị kém… thì một điểm yếu nổi bật của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường Mỹ là quy mô sản xuất và khả năng liên kết giữa các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu còn nhiều hạn chế. Mặt khác, hàng hoá của Việt Nam còn xuất khẩu sang Mỹ bằng hình thức xuất khẩu gián tiếp, tức là xuất khẩu với thương hiệu của một doanh nghiệp của nước khác, điều này đã làm cho hàng hoá của Việt Nam khó tiếp cận và tạo dựng được chỗ đứng trong thị trường Mỹ. Ngoài ra, các hoạt động xúc tiến thương mại (tham gia hội chợ, triển lãm, tổ chức hội thảo…) còn chưa thực hiện được nhiều hoặc nếu có thì hiệu quả hoạt động còn chưa cao.
Thứ năm, môi trường cạnh tranh trên thị trường Mỹ rất mạnh mẽ và quyết liệt. Mỹ là thị trường rộng lớn với sự phong phú và đa dạng về nhu cầu tiêu dùng nên hầu như các quốc gia trên thế giới đều hướng vào thị trường này. Các đối thủ cạnh tranh của Việt Nam đã tham gia vào thị trường Mỹ từ rất lâu và đã tạo dựng được hệ thống bán hàng nhập khẩu và phân phối. Bên cạnh đó, những nước có cơ cấu mặt hàng xuất khẩu tương tự Việt Nam như Trung Quốc, Ấn Độ,… thực sự là những đối thủ mà các doanh nghiệp Việt Nam rất khó có thể cạnh tranh. 
Thứ sáu, một sản phẩm chỉ có thể chiếm lĩnh được thị trường khi hội tụ đủ các yếu tố cơ bản, bao gồm sự công nhận của người tiêu dùng, sự tự chứng nhận của nhà sản xuất và mức độ tiêu thụ trên thị trường. Một yếu tố quan trọng quyết định sự công nhận đó là chất lượng hàng hoá. Đặc biệt, thị trường Hoa Kỳ là một thị trường khó tính với đa dạng chủng loại hàng hóa, luôn đòi hỏi chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Chính vì vậy, để hàng hoá của Việt Nam đứng vững được trên thị trường Mỹ thì trước hết là cần phải sản xuất ra các mặt hàng có chất lượng tốt đồng thời chủng loại và mẫu mã sản phẩm phải phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng Mỹ. Để đạt được điều này thì hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam cần phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về hàng hoá của Mỹ cũng như của các tổ chức kiểm nghiệm quốc tế. Đây là vấn đề mà các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nghiên cứu kỹ và thực hiện có hiệu quả hơn nữa để phát triển những sản phẩm chất lượng cao, phục vụ những thị trường khó tính.
Thứ bảy, trong cạnh tranh hàng xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ, hàng hóa Việt Nam gặp nhiều hạn chế hơn so với các đối thủ là các nước đang phát triển khác trên thế giới do bị đối xử khác biệt về thuế quan. Chẳng hạn các nước châu Phi (khoảng 40 nước) được hưởng ưu đãi thương mại theo Luật hỗ trợ phát triển châu Phi, các nước khu vực Lòng chảo Caribê được hưởng ưu đãi theo Luật Sáng kiến khu vực Lòng chảo Caribe,... Theo đó, hầu hết các sản phẩm có xuất xứ từ những nước và vùng lãnh thổ này được nhập khẩu vào Hoa Kỳ không bị hạn chế về số lượng và được miễn thuế. Trước khi BTA có hiệu lực thì hàng hoá của Việt Nam vào thị trường Mỹ phải chịu mức thuế phân biệt, đối xử, cao hơn nhiều lần so với mức thuế tối huệ quốc (MFN). Đặc biệt là các sản phẩm chế tạo sử dụng nhiều lao động, trước đây phải chịu thuế xuất nhập khẩu là 40%, hiện nay mức thuế xuất chỉ còn 3- 4%. Từ năm 2007, mặc dù Việt Nam được hưởng mức thuế MFN, song một số mặt hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ vẫn phải chịu mức thuế cao như các mặt hàng nông sản, hải sản, cao su,... Điều này tạo nên bất lợi so sánh giữa hàng hóa của Việt Nam với các nước khác. Hay về quy tắc xuất xứ, để được hưởng ưu đãi về thuế quan của Hoa Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng được tiêu chuẩn cao về chất lượng sản phẩm và hàng rào kỹ thuật thương mại; đồ gỗ của Việt Nam muốn vào thị trường Hoa Kỳ thì cần có xuất xứ là gỗ rừng trồng (có Chứng chỉ gỗ từ rừng trồng được phép khai thác); hải sản xuất khẩu sang Hoa Kỳ không được khai thác bất hợp pháp… (Đào Vân Hà, 2021).
Thứ tám, chi phí và thời gian vận chuyển hàng hoá sang Mỹ còn nhiều bất cập. Cước phí vận chuyển hàng hoá từ Việt Nam sang Mỹ thường cao và thời gian vận chuyển cũng kéo dài. Điều này xuất phát từ thực tế nước ta vẫn chưa có tuyến đường vận tải biển và hàng không trực tiếp giữa hai nước mà thường phải chuyển tải qua nước thứ ba, thậm chí qua nước thứ tư, thứ năm. Điều này đã làm giảm sức cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam khi xuất khẩu sang Mỹ. 
Thứ chín, mâu thuẫn với các nhà nhập khẩu Mỹ về điều kiện thanh toán. Các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam do mới có quan hệ buôn bán trao đổi với các đối tác Mỹ nên thường yêu cầu các nhà nhập khẩu Mỹ thanh toán theo phương thức thư tín dụng trả ngay không huỷ ngang (L/C at sight irrevocable). Mặt khác, các nhà nhập khẩu Mỹ lại muốn thanh toán theo các phương thức khác như: D/A(Document against acceptance), D/P (Document against payment)… thuận tiện, đơn giản và đỡ tốn kém hơn, nhưng đây lại là phương thức thanh toán mà các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam chưa muốn áp dụng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thị trường do thiếu thông tin vfa khả năng tiếp cận thị trường còn thấp. Nguyên nhân chính là do doanh nghiệp Việt Nam chưa hiểu rõ về tiềm năng, quy mô, thị hiếu cũng như hệ thống pháp luật, phương thức kinh doanh với các đối tác Hoa Kỳ.
Trước những hạn chế và tồn tại trên, Nhà nước và các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cần phải nhận thức được những yếu kém của mình để từ đó cùng nhau đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam vào thị trường Mỹ, có vậy mới đưa nền kinh tế của nước ta ngày càng hội nhập với nền kinh tế thế giới.
4.2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế
	Những hạn chế trong thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau như những khác biệt về kinh tế, chính trị giữa hai nước; sự cạnh tranh gay gắt từ bên ngoài tác động vào bên trong mối quan hệ;…
Thứ nhất, thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ là quan hệ giữa hai chủ thể có sự khác nhau về bản chất, quy mô, trình độ phát triển kinh tế giữa hai nước. 
Sự chênh lệch này sẽ dẫn tới sự bất cập, bất bình đẳng trong quan hệ hợp tác làm ăn với nhau. Về bản chất, đây là sự khác biệt giữa một nền kinh tế thị trường định hướng XHCN (Việt Nam) với một nền kinh tế thị trường TBCN (Hoa Kỳ), mục tiêu và định hướng của hai thị trường này khác hẳn nhau như đã trình bày ở trên. Về mặt thị trường, sự khác biệt giữa quy mô thị trường là một vấn đề phải nói tới. Việt Nam đang chỉ trong quá trình phát triển kinh tế với xuất phát điểm thấp và chậm hơn nhiều so với Hoa Kỳ. 
Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện vẫn là một quốc gia đang phát triển với thu nhập bình quân đầu người trong nhóm các nước có thu nhập trung bình thấp theo xếp loại hàng năm của Ngân hàng Thế giới. Trong khi đó, Hoa Kỳ đã luôn luôn ở vị thế dẫn đầu toàn thế giới về kinh tế, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong những năm gần đây nhưng GDP năm 2021 của Hoa Kỳ vẫn đạt 22,68 nghìn tỷ USD và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo sẽ tiếp tục tăng 2,3% vào năm 2022. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn đóng vai trò quan trọng trong nhiều tổ chức và diễn đàn hợp tác kinh tế quốc tế quan trọng như WTO, WB, IMF, APEC,… 
Những sự so sánh trên phần nào đã cho ta thấy được sự chênh lệch giữa hai nước. Có thể nói, Hoa Kỳ phát triển hơn Việt Nam ở nhiều khía cạnh. Ở lĩnh vực công nghệ, Hoa Kỳ đã có sẵn trình độ công nghệ rất phát triển và đang xuất khẩu những ngành hàng giá trị cao sang nước ngoài, nên việc Việt Nam cạnh tranh với các ngành hàng công nghệ của Mỹ rất khó khăn. Trong thị trường tài chính, Hoa Kỳ cũng đã xây dựng những cơ cấu tài chính cho những ngành hàng xuất khẩu và giúp đỡ những mặt hàng cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu trong nước, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ tiếp cận vốn tương đối dễ dàng qua nhiều kênh trong khi ở Việt Nam tình hình này vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Về mặt pháp lý, các doanh nghiệp Mỹ đã tham gia giao thương trong thời gian dài và đã có nhiều kinh nghiệm, thông thuộc những quy tắc xử lý tranh chấp thương mại, trong khi các doanh nghiệp Việt Nam mới tham gia thị trường khoảng 30 năm, tuy không phải ngắn nhưng cũng chưa đạt được mức đúc kết sâu như các doanh nghiệp Hoa Kỳ. 
Thứ hai, hai quốc gia này cũng có khác biệt lớn về hệ thống kinh tế, chính trị và luật pháp. 
	Về kinh tế, đây là quan hệ giữa một nền kinh tế thị trường hàng đầu thế giới với một nền kinh tế đang phát triển, tiềm lực còn nhỏ nhưng lại giàu tiềm năng phát triển. Đặc thù này mang lại nhiều thách thức, tuy nhiên cũng mang lại cơ hội hợp tác trong quan hệ Việt- Mỹ vì cả hai bên đều có nhu cầu tận dụng mặt có lợi cho mình trong đối tác, đều muốn thúc đẩy mặt hợp tác vì lợi ích quốc gia của mỗi nước. Về phía Việt Nam, ngay từ đầu Việt Nam đã xác định hợp tác kinh tế là trọng tâm trong quan hệ với Mỹ. Kết quả là quan hệ Việt- Mỹ trên lĩnh vực kinh tế- thương mại gặt hái được những thành công nổi bật hơn các lĩnh vực quan hệ song phương khác. 
Về mặt chính trị, Việt Nam là quốc gia có nền tảng chính trị ổn định và thống nhất do có một Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, trong khi Hoa Kỳ có hệ thống chính trị phức tạp hơn rất nhiều chủ yếu do sự cạnh tranh khốc liệt để tranh giành quyền lực giữa các Đảng phái chính trị khác nhau, một đặc điểm phổ biến ở những quốc gia theo chế độ đa đảng trên thế giới. Tuy nhiên, xét trong hệ thống các quan hệ quốc tế của Việt Nam, quan hệ Việt- Mỹ có tầm quan trọng đặc biệt, Mỹ là đối tác chiến lược số 1 có khả năng và tiềm năng tác động hơn bất kỳ đối tác nào khác đến chất lượng môi trường quốc tế của Việt Nam. 
Về mặt pháp luật, không thể phủ nhận rằng hệ thống pháp luật của Việt Nam cho đến nay vẫn còn nhiều yếu kém và chưa hoàn thiện. Trong khi đó, hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ ở trình độ phát triển cao hơn và phức tạp hơn rất nhiều so với hệ thống pháp luật của Việt Nam. Hệ thống pháp luật Hoa Kỳ có nhiều cấp, do có sự phân chia giữa luật liên bang và bang.
Thứ ba, không thể phủ nhận những tác động lớn của Trung Quốc đến kinh tế thế giới và khu vực, và đến Việt Nam. 
Là nước láng giềng với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc có ảnh hưởng rất lớn đến mọi khía cạnh kinh tế và chính trị của Việt Nam. Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới và trong đó có rất nhiều mặt hàng cạnh tranh trực tiếp với hàng hóa của Việt Nam trên thị trường Hoa Kỳ. Hiện tại, Trung Quốc đang là “công xưởng của thế giới” với hầu hết các tập đoàn lớn trên thế giới đều có khu công nghiệp tại Trung Quốc. Do đó,  với cơ cấu nhiều mặt hàng trùng với Việt Nam nhưng đa dạng hơn về mẫu mã, chủng loại đồng thời giá cả lại cạnh tranh hơn; hàng hóa Trung Quốc đang thật sự là một trở ngại với những mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. 
Bên cạnh đó, sự phức tạp và căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai cường quốc Mỹ- Trung những năm gần đây cũng đã kéo theo những khó khăn cho Việt Nam. Cả hai cường quốc đều là bạn hàng giao thương lớn với Việt Nam, tuy nhiên hai quốc gia này cũng là bạn hàng giao thương lớn nhất của nhau. Trong quan hệ thương mại Việt Nam- Trung Quốc, Trung Quốc luôn có thặng dư thương mại lớn; còn trong thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ, Việt Nam lại có thặng dư lớn. Việt Nam có thể lợi dụng thặng dư thương mại với Hoa Kỳ để bù đắp lại thâm hụt với Trung Quốc.
	Tuy có sự tương đồng trong chế độ, văn hóa song do những bành chướng gần đây của Trung Quốc, nhất là về vấn đề biển Đông, Việt Nam phải có những hợp tác quân sự nhất định với Hoa Kỳ và thông qua các tổ chức quốc tế nhằm củng cố được chủ quyền. Đối với Việt Nam, trước quan hệ Hoa Kỳ- Trung Quốc, việc lựa chọn lợi ích kinh tế hay lợi ích chiến lược, hay kết hợp một cách hài hòa giữa chúng trong quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ hay Trung Quốc là một thách thức lớn. Dù trong những năm gần đây, Hoa Kỳ luôn cố gắng kiềm chế Trung Quốc trong nhiều mặt, song nếu Việt Nam và Trung Quốc có đối đầu về mặt kinh tế, chính trị, hay quân sự thì chưa chắc Việt Nam sẽ nhận được sự trợ giúp từ phía Hoa Kỳ do lợi ích kinh tế của Hoa Kỳ và Trung Quốc lớn hơn nhiều lợi ích từ Việt Nam.
Thứ tư, trong giai đoạn gần 30 năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ, Hoa Kỳ luôn cho rằng Việt Nam chưa có nền kinh tế thị trường; thậm chí sau khi gia nhập WTO, Việt Nam vẫn chưa được coi là kinh tế thị trường cho đến tận năm 2018. Lý do Mỹ đưa ra để giải thích cho việc coi Việt Nam là nước có nền kinh tế phi thị trường là mặc dù Việt Nam đã có những bước mở cửa đáng kể và đã cho phép có giới hạn luật cung cầu tác động đến sự phát triển kinh tế, song mức độ can thiệp của Chính phủ vào nền kinh tế vẫn còn ở mức làm cho giá cả và chi phí sản xuất không phải là thước đo thực sự đối với giá trị. Quyết định này khiến cho một số mặt hàng của nước ta xuất khẩu vào Mỹ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các mặt hàng thuỷ sản. Bên cạnh đó, các điều luật về bồi thường thương mại của Mỹ cũng đã gây nhiều bất lợi cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Tiểu kết Chương 4
	Như vậy, Chương 4 đã phân tích định lượng những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ và phân tích thực trạng thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ giai đoạn từ năm 1993 đến nay. 
Đặc biệt, qua xử lý số liệu trên phần mềm STATA, NCS đã đưa ra kết quả cho 4 mô hình nghiên cứu chính được đề xuất ở chương 3 và các mô hình xuất khẩu và nhập khẩu xây dựng thêm cho 5 nhóm mặt hàng quan trọng và nhiều tiềm năng thúc đẩy bao gồm: hàng tiêu dùng, dệt may, nguyên liệu, giày dép, và gỗ. 
Có thể nói, từ năm 1993 đến nay, hợp tác trong lĩnh vực thương mại hàng hóa được coi là điểm sáng trong quan hệ song phương Việt Nam- Hoa Kỳ. Chính trong chủ trương, chính sách của Việt Nam khi bắt đầu xúc tiến các quan hệ với Hoa Kỳ cũng đã lấy nội dung hợp tác kinh tế - thương mại làm trọng tâm. Qua nghiên cứu chương 4 này, NCS rút ra một số kết luận như sau:
Thứ nhất, Hiệp định thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ đã có những ảnh hưởng tích cực đến hoạt động xuất- nhập khẩu hai nước, mức gia tăng của kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam nhanh hơn mức nhập khẩu nên cán cân thương mại sẽ luôn ở trạng thái thặng dư. Tuy nhiên giá trị các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam còn khá thấp nên giá trị mà Việt Nam thu được trong chuỗi cung ứng là rất ít. Bên cạnh đó, quan hệ kinh tế Việt Nam- Hoa Kỳ không thể tránh khỏi sức ảnh hưởng của nền kinh tế Trung Quốc, bởi Trung Quốc vốn là quốc gia có sức cạnh tranh cao trên thế giới. Ngoài ra, các vấn đề khác như chiến tranh thương mại Mỹ- Trung và xung đột Nga- Ukraina cũng sẽ phần nào ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Việt Nam trong giai đoạn này.
Thứ hai, BTA Việt Nam- Hoa Kỳ đã tạo ra hiện tượng chuyển hướng thương mại trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam khi khiến cho kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường khác giảm một cách tương đối cùng lúc với việc tăng mạnh kim ngạch xuất khẩu vào Hoa Kỳ nhằm tận dụng một số thuận lợi từ chính sách mới mà Hoa Kỳ dành cho Việt Nam. Theo số liệu của US Census Bureau, thị trường Hoa Kỳ chỉ chiếm 7,58% kim ngạch xuất khẩu Việt Nam (tương đương kim ngạch 1,14 tỷ USD) năm 2001, nhưng đến năm 2003, thị phần nước này đã tăng lên 24,36% (tương đương kim ngạch 4,91 tỷ USD). Sự thay đổi tỷ trọng thương mại nhanh chóng trong 2 năm cho thấy có hiện tượng chuyển hướng thương mại, tức là mức tăng xuất khẩu sang Hoa Kỳ vượt mức tăng trưởng xuất khẩu chung của Việt Nam. Sau đó, tỷ trọng thị trường Hoa Kỳ ổn định ở mức 18-25% dù tốc độ tăng trưởng xuất khẩu vẫn cao, tức là có tác động tạo lập thương mại thực sự trong trường hợp này. 
Thứ ba, quan hệ thương mại với Việt Nam- Hoa Kỳ là một tất yếu khách quan, được xuất phát từ những cơ sở kinh tế và chính trị như bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới (thể hiện ở xu hướng toàn cầu hoá và hội nhập, xu hướng phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học kỹ thuật, công nghệ và đi liền với nó là sự xuất hiện mẫu hình nền kinh tế thị thực), vai trò quan trọng của Hoa Kỳ trong nền kinh tế thế giới và châu Á-Thái Bình Dương, tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam... Những cơ sở này vừa là lực đẩy, vừa là lực hút trở thành động lực chính cho việc hình thành và phát triển mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
	Thứ tư, tiến triển trong quan hệ hợp tác kinh tế của Việt Nam với Hoa Kỳ trong thời gian qua khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước ta từ trước đến nay là đa dạng hoá, đa phương hoá các quận lệ kinh tế đối ngoại, mong muốn làm bạn với tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, đảm bảo hai bên cùng có lợi.
	Thứ năm, những kết quả đạt được trong tiến trình quan hệ thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ kể từ sau chiến tranh lạnh đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế, giải quyết công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Mặt khác, một phần nhờ quan hệ hợp tác kinh tế với Hoa Kỳ, Việt Nam đã đạt được những thuận lợi lớn trong tiến trình hội nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), mở ra những cơ hội mới cho tiến trình hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế toàn cầu.
Từ các kết quả phân tích ở chương này, NCS có thể đưa ra được các hàm ý chính sách ở chương cuối nhằm thúc đẩy thương mại hàng hóa song phương Việt Nam- Hoa Kỳ thời gian tới, đặc biệt đề xuất một số giải pháp cụ thể liên quan đến các mặt hàng được phân tích ở trên.	

[bookmark: _Toc146840551]CHƯƠNG 5. ĐỊNH HƯỚNG, TRIỂN VỌNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VIỆT NAM- HOA KỲ THỜI GIAN TỚI
Từ năm 1993 đến nay, thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ không ngừng tăng trưởng và đạt nhiều thành tựu đáng kể, đóng góp quan trọng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu trọng điểm và lớn nhất hiện nay của Việt Nam. Với những biến động liên tục của tình hình thế giới, khu vực, và hai nước, cần thiết phải có những điều chỉnh chính sách và những giải pháp phù hợp từ phía chính phủ và doanh nghiệp, nhằm tận dụng những cơ hội, hạn chế với những thách thức, thúc đẩy thương mại nói chung và xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ nói riêng trong thời gian tới.
	Nội dung chương cuối cùng này gồm ba phần chính: (1) phân tích bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực và hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ trong những năm gần đây; (2) trình bày định hướng của Chính phủ Việt Nam và triển vọng thúc đẩy thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ thời gian tới; (3) đưa ra một số hàm ý chính sách và đề xuất một số giải pháp vĩ mô và vi mô phù hợp nhằm thúc đẩy thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ trong những năm tiếp theo, phần này cũng đưa ra một số giải pháp cụ thể cho năm nhóm mặt hàng quan trọng và nhiều tiềm năng thúc đẩy trong thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ.
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[bookmark: _Toc146840553]5.1.1. Bối cảnh kinh tế thế giới
Tình hình thế giới trong những năm gần đây chuyển biến nhanh, dưới tác động của nhiều yếu tố, nổi bật là đại dịch Covid–19 cũng như sự điều chỉnh và cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia, đặc biệt giữa các nước lớn. Trong thời gian qua, các nước lớn cạnh tranh chiến lược gay gắt, toàn diện; xu thế tập hợp lực lượng gia tăng phức tạp hơn. Quan hệ Mỹ– Trung vận động theo hướng cạnh tranh chiến lược, song các kênh đối thoại đã được nối lại dù còn nhiều khó khăn. Quan hệ giữa Mỹ, EU với Nga tiếp tục căng thẳng. Chiến tranh Nga– Ukraine vào cuối tháng 02/2022 ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế toàn cầu, đe dọa an ninh lương thực, an ninh năng lượng, lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao tại nhiều nước phát triển. 
Nghị quyết Đại hội XIII đã nhận định, trong các năm tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; hoà bình, hợp tác, liên kết để phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, đi kèm theo là tập hợp lực lượng ngày càng linh hoạt, phức tạp. Tăng trưởng kinh tế thế giới có khả năng chậm hơn giai đoạn trước; thương mại và đầu tư quốc tế có xu hướng giảm; rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, gây ra suy thoái trầm trọng và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, có khả năng tác động lâu dài đến mọi mặt của đời sống. 
Các tập đoàn đa quốc gia tái phân bổ cơ sở sản xuất kinh doanh, hình thành những liên minh kinh tế mới; các nước có thể tận dụng thời cơ để đẩy nhanh chương trình cải cách. Các liên kết kinh tế khu vực và song phương tiếp tục được thúc đẩy, tuy nhiên liên kết kinh tế toàn cầu vẫn gặp khó khăn. Xu hướng đa cực, nhiều trung tâm của kinh tế thế giới ngày càng rõ với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển. Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang là mô hình nhiều quốc gia lựa chọn.
Bất chấp những nỗ lực của chính phủ các nước nhằm ngăn chặn sự suy thoái kinh tế toàn cầu thông qua các chính sách tài khóa và tiền tệ, hầu hết các dự báo đều ước tính tốc độ tăng trưởng toàn cầu giảm từ 5,6% năm 2021 xuống còn 4,1% năm 2022 và chỉ còn 3,2% vào năm 2023 (WB, 2022). Dự báo về tình hình kinh tế toàn cầu trong tương lai có thể chịu tác động xấu hơn khi mà diễn biến của tình hình dịch bệnh vẫn khó đoán và xung đột giữa các nước như Nga– Ukraine, Trung Quốc và Mỹ quanh chủ để bán đảo Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 
Trong khoảng thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, trên thế giới đã có sự xuất hiện của xu hướng thương mại mới: Đóng cửa nền kinh tế; Tập trung trao đổi hàng hóa nhu yếu phẩm cần thiết, đặc biệt là dụng cụ và vật tư y tế. Xu hướng này có thể làm tổn hại trong ngắn hạn hoặc dài hạn các nguyên tắc của thương mại tự do. Thế giới có thể rơi vào cái bẫy “dòng chảy ngược của toàn cầu hóa”– đó là sự xuất hiện của bảo hộ thương mại (Hadjikoumis, 2021). Tuy nhiên, nhìn chung toàn cầu hóa vẫn sẽ là xu hướng chủ đạo trong thời gian tới, khi tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong giải quyết các vấn đề mới nổi toàn cầu là không thể phủ nhận.  
Kế từ nửa cuối năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid–19 trên thế giới đã tạm thời được kiểm soát, nhưng với những biến động hiện tại, triển vọng tăng trưởng của kinh tế toàn cầu trong giai đoạn tiếp theo có thể gặp khó khăn. Trong bối cảnh giá năng lượng, thực phẩm tăng có thể dẫn tới tỷ lệ lạm phát toàn cầu tăng cao, nền kinh tế thế giới dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 3,1% vào năm 2022, giảm 0,9% so với dự kiến trước đó (UN, 2022).
Có thể nói, tình hình kinh tế thế giới trong những năm gần đây cũng như tại các nền kinh tế lớn đã có kết quả thấp hơn so với kỳ vọng. Tình trạng đó ngày càng xấu đi trong quý II/2022 khi chiến tranh Nga– Ukraine kéo dài đem đến nhiều hệ lụy, dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc buộc Chính phủ nước này phải áp dụng các biện pháp phong tỏa tại nhiều tỉnh thành lớn để theo đuổi chính sách “Zero– COVID” đã làm trầm trọng hơn tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng . Triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2022 đã liên tục được điều chỉnh xuống thấp hơn đáng kể so với dự báo được đưa ra đầu năm. Tăng trưởng kinh tế có xu hướng giảm tại hầu hết các nền kinh tế, đặc biệt là các quốc gia tại khu vực châu Âu– nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột Nga– Ukraine. Bên cạnh đó, giá cả hàng hóa tăng cao đã làm gia tăng áp lực lạm phát, kiềm chế nhu cầu tại hầu hết các nền kinh tế.
	Biểu đồ 5.1: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu giai đoạn 2010 – 2024	
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                                                        Nguồn: World Bank, 2022 
Bên cạnh đó, tăng trưởng tiêu dùng trên toàn cầu mặc dù có xu hướng phục hồi trong một vài tháng nhưng tín hiệu suy yếu đã xuất hiện trong quý II trước áp lực tăng của giá cả và khi dịch bệnh bùng phát trở lại. Niềm tin người tiêu dùng tại nhiều nền kinh tế lớn cũng thiếu ổn định và đang có xu hướng giảm trong những tháng gần đây.
Biểu đồ 5.3: Chỉ số niềm tin tiêu dùng của một số nền kinh tế lớn từ T1/2021- T6/2022
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                                                                                  Nguồn: Trading Economics, 2022
Về thương mại, trong nửa đầu năm 2022, thương mại toàn cầu đã thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ trong quý I, các chỉ số thành phần trong biểu đồ đo lường xu hướng hoạt động thương mại trên thế giới đều vượt hoặc xấp sỉ ngưỡng điểm cơ bản 100, đáng chú ý là chỉ số xuất khẩu, đơn hàng xuất khẩu, đơn hàng sản xuất điện tử, ô tô, máy bay, nguyên vật liệu thô. Tuy nhiên, bước sang quý II, tình hình một số khu vực bất ổn và dịch bệnh đã ảnh hưởng đến tốc độ phục hồi của thương mại toàn cầu. Chi phí sản xuất tăng đã ảnh hưởng tới đà cải thiện trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; làm giảm thu nhập thực tế của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng kéo dài, việc vận chuyển hàng hóa khó khăn, các giải pháp chuyển hướng trao đổi hàng hóa giữa các nước khối nước cũng không khả thi, đã làm giảm lượng hàng hóa giao dịch trên toàn cầu. Các đơn hàng xuất khẩu mới đã giảm liên tiếp kể từ tháng 4, rõ nét nhất là tại khu vực châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản. Theo dự báo mới nhất của WTO thì tăng trưởng thương mại toàn cầu có thể giảm 50% so với con số dự báo được đưa ra vào quý III năm 2021. Diễn biến trên cũng xuất hiện tại nhiều nền kinh tế lớn, tín hiệu xấu đi của hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa đã xuất hiện vào tháng 4, đáng chú ý là hoạt động trao đổi của nhóm hàng lương thực và năng lượng.
	Về đầu tư nước ngoài, bước sang năm 2022, môi trường đầu tư và kinh doanh trên toàn cầu đã có những thay đổi nhanh chóng trước bất ổn địa chính trị, điều kiện tài chính, lạm phát gia tăng, rủi ro suy giảm kinh tế trên diện rộng,... Chính vì vậy, triển vọng lạc quan về diễn biến của dòng vốn FDI trên toàn cầu được đưa ra từ cuối năm 2021 cũng đã được nhìn nhận lại. Theo dự báo mới nhất, động lực cho dòng vốn đầu tư năm 2022 thiếu tính bền vững, vốn FDI toàn cầu trong năm nay sẽ giảm hoặc giữ nguyên. Đồng thời, dòng vốn đầu tư chảy vào các lĩnh vực liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững vẫn còn yếu, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục. Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư của các các công ty đa quốc gia hiện cũng ở mức thấp, chỉ bằng 1/5 lượng vốn đầu tư trước đại dịch (WB, 2022).
[bookmark: _Toc146840554]5.1.2. Bối cảnh kinh tế khu vực
				Cũng giổng như tình hình chung của thế giới, năm 2021, khu vực Đông Nam Á đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất với những thách thức kép không chỉ từ đại dịch Covid–19 và suy thoái về mặt kinh tế– xã hội , mà còn phải đối diện với các thách thức về mặt an ninh cũ và mới như vấn đề Biển Đông, sức ép từ cạnh tranh giữa các nước lớn, và khủng hoảng chính trị ở Myanmar từ đầu năm 2021. 
[bookmark: _heading=h.2xcytpi]Thực trạng nền kinh tế ASEAN dưới tác động của đại dịch Covid–19. Sự bùng phát của đại dịch Covid–19 đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế ASEAN ở những phạm vi và quy mô khác nhau trong mọi lĩnh vực. Trong năm 2020, hoạt động kinh tế ASEAN bi gián đoạn với tốc độ tăng trưởng chậm. Dưới tác động của đại dịch Covid–19, tốc độ tăng trưởng GDP và GDP bình quân đầu người của ASEAN năm 2020 đã giảm (xem biểu đồ 5.4). 


Biểu đồ 5.4: Tổng GDP và GDP bình quân đầu người của các quốc gia ASEAN giai đoạn 2000 – 2020
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                                                                          Nguồn: ASEAN Secretariat, 2021
Đại dịch Covid–19 đã tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế xã hội ASEAN và làm bộc lộ những tồn tại trong phát triển bền vững của các nước trong khu vực. Về thị trường lao động, Covid–19 đã làm gián đoạn nghiêm trọng thị trường lao động của ASEAN. Theo ước tính của ADB (2021), 10,6 triệu người lao động trong khu vực ASEAN đã mất việc làm vào năm 2020. Đặc biệt, đối tượng mất việc làm chủ yếu là lao động trẻ, phụ nữ và lao động đến từ doanh nghiệp SMEs. Chênh lệch về thu nhập trong ASEAN cũng gia tăng khi nhiều lao động trình độ cao có khả năng làm việc thông qua các nền tảng trực tuyến. Trong khi đó, lao động phổ thông thì bị mất việc làm. Các biện pháp hạn chế di chuyển đã tác động mạnh đến lao động ở các khu vực trong khối, đặc biệt là khu vực nông thôn khi lao động vẫn còn gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận công nghệ để làm việc từ xa.
Về hệ thống y tế công cộng, Myanmar, Campuchia, Indonesia, Lào và Philippines đều gặp khó khăn trong việc phòng chống dịch bệnh do hệ thống y tế kém phát triển (UN, 2020). Bên cạnh hệ thống y tế công cộng chưa được chú trọng, khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người lao động còn gặp nhiều thách thức. Ngoại trừ Singapore và Malaysia đạt tỷ lệ 10– 15 y bác sĩ/ 10.000 dân, tất cả các quốc gia ASEAN còn lại đều chỉ đáp ứng được tối đa 10 y bác sĩ/ 10.000 dân (Marsan, 2020). Hệ thống cơ sở hạ tầng chưa phát triển và thiếu nguồn nhân lực trong ngành y tế đã trở thành rào cản lớn với phần đông các nước ASEAN.
Tình hình chính trị tại một số nước thành viên chưa ổn định. Bất ổn chính trị gia đoạn 2019– 2022 được coi là một trong những vấn đề an ninh nghiêm trọng và cấp bách nhất trong khối ASEAN (Nguyễn Thúy, Lê Dương, Thế Vũ, 2020). Tại Malaysia, việc liên tục thay đổi Thủ tướng mới và chính quyền mới hai lần trong năm 2020 và 2021 khiến các chỉ số kinh tế vĩ mô không ổn định (Vincent Tan, 2022). Môi trường kinh doanh của Malayisa có nhiều biến động và các chính sách chưa nhất quán. Hoạt động FDI phục hồi tương đối chậm do Malaysia chưa xây dựng được lòng tin từ phía nhà đầu tư. Khả năng sử dụng ngân sách nhà nước nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế cũng bị hạn chế do nợ xấu của Malaysia tăng cao trong đại dịch. 
Tại Thái Lan, tình trạng chính trị hỗn loạn với các cuộc đảo chính quân sự và phản đối chính phủ trong đại dịch Covid–19 đã kìm hãm đất nước phục hồi kinh tế (CNBC, 2020). Đặc biệt, với một nền kinh tế phát triển ngành du lịch mạnh mẽ ở khu vực Đông Nam Á, tình hình chính trị bất ổn ở Thái Lan khiến hoạt động du lịch và các dịch vụ liên quan bị gián đoạn (Haddad, 2015). 
Tại Myanmar, cuộc đảo chính bởi quân đội vào tháng 2/2021 đã gây ra sự bất ổn cho nền kinh tế– xã hội và an ninh trong nước cùng khu vực. Tình hình bất ổn thể hiện ở việc hàng triệu người lao động từ chối làm việc để phản đối đảo chính và yêu cầu chính quyền khôi phục nền dân chủ. Các hoạt động giao thông bị gián đoạn. Các nhà máy đóng cửa và hoạt động kinh doanh, tài chính, ngân hàng bị ảnh hưởng nặng nề (Thein, 2021). 
Bên cạnh vấn đề giữa các thành viên trong khối, sự hợp tác của ASEAN với các nước lớn trong giai đoạn này cũng có nhiều điều đáng chú ý. Trong năm 2021, ASEAN nhiều nỗ lực trong việc thúc đẩy hợp tác với các đối tác bên ngoài nhằm tăng cường vai trò trung tâm của khối, thu hút nguồn lực để hỗ trợ hồi phục sau đại dịch. Đồng thời ASEAN cũng tiếp tục ứng phó với sức ép từ cạnh tranh giữa các nước lớn đối với khu vực, nhất là giữa Trung Quốc và Mỹ .
Bên cạnh việc các nước lớn gia tăng cạnh tranh ở khu vực Biển Đông cũng như khu vực Mekong, thì các nước lớn cũng tăng cường lôi kéo ASEAN và các quốc gia thành viên. Điều này cũng gia tăng sức ép rất lớn đối với vai trò trung tâm của ASEAN cũng như chính sách ngoại giao đa phương của các nước thành viên của khối. Năm 2021, các nước lớn, cụ thể là Mỹ và Trung Quốc không ngừng gia tăng các hành động tranh giành sự ủng hộ của các quốc gia trong khu vực. Đối với Mỹ, kể từ khi lên nắm quyền, chính quyền Tổng thống Biden đã tái định hình chính sách xoay trục sang châu Á của Mỹ. Đánh giá Đông Nam Á là nơi có vị trí địa chính trị quan trọng, nằm ở trung tâm của Ấn Độ Dương– Thái Bình Dương (Milot- Poulin, 2021). Đối với Trung Quốc, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc vẫn được duy trì và tăng trưởng. Ngoại trừ Singapore, tất cả các nước thành viên ASEAN đều thâm hụt thương mại với Trung Quốc (Xilian, 2021). Bên cạnh đó, thông qua “Sáng kiến Vành đai và Con đường" (BRI), Trung Quốc cam kết hỗ trợ tài chính, nhân lực và công nghệ nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng tại một số quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Lào, Campuchia, v.v. 
Bên cạnh đó, các nước nước khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Australia và Ấn Độ cũng phát huy vai trò ngày càng tích cực hơn đối với ASEAN trong năm 2021. Trong đó, Việt Nam trở thành một trong những điểm đến quan trọng của lãnh đạo các nước khi thực hiện các chuyến thăm Đông Nam Á.
[bookmark: _heading=h.ihv636]Đối với những khó khăn và thách thức trên, khối ASEAN và chính phủ mỗi nước đã phối hợp triển khai các biện pháp thích ứng và linh hoạt như sau.
[bookmark: _heading=h.1hmsyys]Quan trọng hơn hết là khối luôn ưu tiên vấn đề ảnh hưởng của đại dịch, giảm nhẹ tác động đối với các nước thành viên. Các chương trình tiêm chủng được ASEAN triển khai hiệu quả trong quá trình thích ứng với đại dịch Covid–19 từ tháng 12/2020. Việc bao phủ vaccine góp phần hạn chế sự gia tăng số ca mắc Covid–19 và số ca tử vong, từ đó cho phép người dân đi lại và doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong tình hình đại dịch Covid–19 diễn biến phức tạp, các quốc gia ASEAN đã ban hành các chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ kịp thời để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn (ADB, 2022). Nhìn tổng thể, sự hợp tác giữa các nước ASEAN đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế tác động tiêu cực của đại dịch đến nền kinh tế vĩ mô. 
Đứng trước thách thức từ vấn đề Myanmar, ASEAN nỗ lực giải quyết khủng hoảng chính là trị ở Myanmar bằng cách tổ chức các cuộc họp thống nhất thức đẩy cơ chế đặc phái viên trung gian cho tiến trình đổi thoại giữa các bên, đồng thời hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar, mục đích góp phần ổn định tình hình trong nước và dòng thương mại– đầu tư giữa Myanmar và các nước trong khu vực. 
Đối với xu hướng cạnh tranh giữa các nước lớn tiếp tục gia tăng và triển vọng thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN. Cục diện khu vực Đông Nam Á sẽ tiếp tục diễn biến theo thế giằng co giữa hai nhân tố: đối với các nước lớn thì gia tăng lôi kéo tập hợp lực lượng và đẩy mạnh xây dựng các cơ chế đa phương mới nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh chiến lược khu vực; trong khi đó ASEAN và các quốc gia thành viên đã cố gắng duy trì cục diện ngoại giao cân bằng nước lớn, nhất là trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc, đồng thời đẩy mạnh gia tăng quan hệ với các nước lớn tâm trung như Nhật Bản, Ấn Độ, thậm chí là Nga, nhằm gia tăng khả năng cần bằng nước lớn trong chính sách đối ngoại của mình.
[bookmark: _Toc146840555]5.1.3. Bối cảnh kinh tế Việt Nam
Sau hơn 36 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn. Sức mạnh tổng hợp của Việt Nam đã được nâng cao đáng kể. Đó là cơ sở vững chắc cho sự phát triển của Việt Nam về lâu dài. Trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII, phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng ngày 26/1/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Kinh tế Việt Nam có mức tăng ấn tượng cả về quy mô lẫn tốc độ tăng trưởng, giai đoạn 2016- 2020, duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao (khoảng 5,9%). Cụ thể, GDP Việt Nam tăng gấp 30 lần tính từ năm 1986, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình đạt gần 7%. Quy mô nền kinh tế nước ta năm 2020 đạt 343 tỷ USD, nằm trong số 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và đứng thứ tư ASEAN; GDP bình quân đầu người đạt 3.521 USD đứng thứ 6 ASEAN. Bên cạnh đó, nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém từ các năm trước đã được tập trung giải quyết và đạt những kết quả bước đầu. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện; kinh tế vĩ mô ổn định khá vững chắc; lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp; các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm và có bước được cải thiện; kỷ luật, kỷ cương tài chính- ngân sách nhà nước được tăng cường. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện ba đột phá chiến lược đạt được những kết quả quan trọng. Môi trường đầu tư, kinh doanh, tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được nâng lên. Những thành tựu trong công cuộc xóa đói giảm nghèo được quốc tế công nhận. Dự báo đến năm 2050, Việt Nam sẽ lọt vào Top 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (Đức Minh, 2018). 
Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, nền kinh tế Việt Nam phát triển tốt với tăng trưởng GDP đạt trên 6% trong 5 năm liên tục từ 2015– 2019 (Xem biểu đồ 5.5). Năm 2019, tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam đang ở mức cao (7,02%). Tăng trưởng kinh tế trong cả 4 quý năm 2019 đều đạt gần 7%, trong đó quý III/2019 tăng trưởng vượt trội nhất với mức 7,48%. Mức tăng trưởng năm 2019 đã vượt mục tiêu 6,6%– 6,8% do Quốc hội đặt ra; Lạm phát ở mức 2,79%, trong mức Quốc hội cho phép (Tổng cục Thống kê, 2020).
Khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế phân theo khu vực của Việt Nam với 41,64%, tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 34,49% và cuối cùng là khu vực nông, lâm nghiệp và ngư nghiệp, chiếm 13,96% (Tổng cục Thống kê, 2022). Năm 2019, tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng và khu vực dịch vụ tiếp tục tăng so với năm 2018, trong khi tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và ngư nghiệp có xu hướng giảm xuống. Việt Nam đạt được nhiều kết quả kinh tế tốt trong năm 2019.
Dưới tác động đại dịch Covid–19, sự thay đổi kinh tế Việt Nam thể hiện trực tiếp ở việc tốc độ tăng trưởng GDP mạnh trong 2 năm xảy ra đại dịch. Dù vẫn tăng trưởng dương, nhưng so với giai đoạn trước đại dịch, giai đoạn 2017– 2019, khi tăng trưởng GDP luôn đạt mức trên 6% thì GDP năm 2020, 2021 và 2022 là được đánh giá thấp hơn” (WB, 2022).
Biểu đồ 5.5: GDP và tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 2015 – nay


                                                                         Nguồn: World Bank, 2022
Năm 2020, Việt Nam vừa phòng chống dịch trong làn sóng đại dịch thứ nhất và thứ hai, vừa phát triển kinh tế. Chính phủ buộc phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội khiến cho hoạt động sản xuất, kinh doanh bị cản trở. Kinh tế Việt Nam năm 2020 trực tiếp bị ảnh hưởng. 
Trải qua 4 làn sóng dịch, đặc biệt là làn sóng thứ 4 gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế thì các hoạt động kinh tế đã có dấu hiệu hồi phục trở lại sau khi thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát được dịch bệnh. Bắt đầu từ cuối năm 2021, tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam tăng trở lại từ mức âm 6,02%, đạt mức dương 5,22%, cao hơn mức 4,61% của năm 2020” (Tổng cục Thống kê, 2021).
Khu vực dịch vụ quý IV/2021 đã có mức tăng trưởng khá 5,42% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung cả năm 2021, GDP khu vực dịch vụ đóng góp 22,23% vào tăng trưởng GDP của nền kinh tế. Kết quả này đến từ việc các hoạt động thương mại, vận tải trong nước dần được nối lại sau khi các biện pháp giãn cách xã hội được Chính phủ nới lỏng. Lượng khách quốc tế quý IV/2021 đã có cải thiện khi đạt mức tăng 62,7% so với quý III/ 2021 nhưng số với cùng kỳ năm 2020 vẫn giảm 12,4% (Tổng cục Thống kê, 2022).
Tiếp nối đà phục hồi của năm 2021, kết quả kinh tế hai quý đầu năm 2022 cũng thể hiện dấu hiệu khởi sắc với mức tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2021 của chỉ số sản xuất công nghiệp. Hoạt động thương mại và dịch vụ duy trì đà tăng trưởng dù mức tăng còn khá nhỏ. Điều này thể hiện ở sự khôi phục của ngành du lịch. Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, lượng khách đến Việt Nam ước đạt 59,2 nghìn lượt người, tăng 81,7% so với cùng kỳ năm 2020. Lạm phát bình quân từ tháng 1 đến tháng 2022 được kiểm soát trong mức Quốc hội cho phép. CPI tăng 1,68% so với cùng kỳ năm 2021, lạm phát cơ bản tăng 0,67% (Tổng cục Thống kê, 2022).
Dưới tác động của đại dịch Covid–19, tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong 2 năm đại dịch giảm rõ rệt. Các khu vực kinh tế đều bị ảnh hưởng bởi đại dịch, đặc biệt là khu vực dịch vụ. Các ngành du lịch, hàng không, vận tải v.v là các ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tuy nhiên, nhờ vào nền tảng ổn định của nền kinh tế cùng những nỗ lực của Chính phủ trong việc phòng chống dịch hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi hoạt động sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh nên nền kinh tế đã bước vào quá trình phục hồi sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Điều này thể hiện rõ thông qua các kết quả khả quan của 3 khu vực kinh tế cũng như các chỉ số kinh tế vĩ mô năm 2021 và 2022.
Chính sách phục hồi kinh tế sau đại dịch của Việt Nam được đánh giá khá thành công nhờ có chiến dịch tiêm chủng diện rộng, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, các hiệp định FTA ký kết, nguồn vốn FDI và  sự hỗ trợ từ quốc tế có được không thể kết đến vai trò của công tác ngoại giao kinh tế.
Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, nhận định Việt Nam là điểm sáng kinh tế tại khu vực Châu Á- Thái Bình Dương và thế giới trong bối cảnh gia tăng nguy cơ suy thoái toàn cầu, đồng thời nhận định tích cực về tiềm năng phát triển của Việt Nam trong trung hạn. Năm 2022, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 8,02%, lạm phát được kiểm soát dưới 4%; quy mô nền kinh tế đạt trên 40 tỷ USD; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt trên 730 tỷ USD nằm trong top 30 toàn cầu (WB, 2022).  
Về triển vọng năm 2023, Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Việt Nam thuộc nhóm đầu trong các nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất khu vực với mức tăng 6,3%. IMF cũng đánh giá Việt Nam sẽ tiếp tục được đà tăng trưởng tương đối khả quan, khoảng gần 6% nhờ những chính sách phù hợp về tài khóa, tiền tệ, đầu tư công, kiểm soát lạm phát và điều chỉnh linh hoạt trong chính sách tỷ giá. ADB cũng đưa ra dự báo Việt nam đạt tăng trưởng 6,5% năm 2023, là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới và cao hơn mức bình quân của khu vực Châu Á- Thái Bình Dương (4,6%). 
Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế này cũng cảnh báo năm 2023 là năm khó khăn đối với kinh tế Việt Nam trước tác động từ cả bên trong và bên ngoài. Kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, do đó có khả năng chịu tác động từ suy giảm tăng trưởng toàn cầu, biến động thị trường và điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn, nhất là chính sách lãi suất- tỷ giá. Hai động lực tăng trưởng chính của Việt Nam là xuất khẩu và nội nhu có thể gặp nhiều thách thức. Cán cân thương mại được dự báo tiếp tục cải thiện tuy nhiên xuất khẩu sẽ đối mặt với các thách thức chung của các thị trường đối tác. 
[bookmark: _Toc146840556]5.1.4. Bối cảnh kinh tế Hoa Kỳ
	Trong những năm gần đây, xu thế suy giảm về kinh tế của Hoa Kỳ trong tương quan với các cường quốc khác đã chậm lại và nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm xuống trong khoảng 5-10 năm tới. Tỷ trọng GDP của Mỹ trong GDP toàn cầu giảm từ 23,1% năm 2012 xuống còn 15,74% năm 2021, và dự báo tiếp tục giảm xuống còn 14.6% năm 2027 (Statista, 2022). Tháng 7/2017, Tổng thống Donald Trump đã công bố Kế hoạch kinh tế “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” với những mục tiêu rất cụ thể là duy trì tốc độ tăng trưởng 3%/năm, tạo ra 25 triệu việc làm. Sau khi Đạo luật cải cách thuế được phê chuẩn vào tháng 12/2017, Báo cáo kinh tế thường niên của Mỹ và nhiều chuyên gia kinh tế độc lập dự báo, kinh tế Mỹ có thể đạt được mức tăng trưởng trung bình 3% đến năm 2028. Nếu các chỉ số như năng suất lao động và việc làm tiếp tục được cải thiện, tăng trưởng kinh tế Mỹ thậm chí có thể đạt mức 4%. Trong điều kiện tình hình thế giới không có nhiều đột biến lớn thì các dự báo này nhiều khả năng trở thành hiện thực.
	Tuy nhiên, Đại dịch Covid-19 đã làm phá hỏng các kế hoạch tăng trưởng của chính quyền Donald Trump. Năm 2020, tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ giảm mạnh, còn -2,4%, lên mức 11,8% trong nửa cuối năm 2020 (với 8,1 triệu người) và hơn 20,4 triệu người thất nghiệp. Đến thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, Mỹ đưa ra và triển khai chính sách kinh tế nhằm phục hồi nước Mỹ hậu đại dịch Covid-19, khởi đầu là gói kích thích kinh tế Kế hoạch cứu trợ người Mỹ (American Rescue Plan) trị giá 1900 tỷ USD nhằm tăng tốc độ phục hồi của Mỹ thông qua các công cụ kinh tế và kiểm soát đại dịch Covid-19, tiếp sau là Kế hoạch tạo việc làm thông qua thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng (American Jobs Plan). Kế hoạch đầu tư hạ tầng của chính quyền Joe Biden đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong quan điểm kinh tế của Mỹ nhằm bảo đảm vị thế của nước này trước sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc: đầu tư công của chính phủ đóng vai trò trụ cột trong tăng trưởng. Trong những năm 2022- 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ dự đoán vào khoảng 1,9%/năm và sau đó giảm xuống 1,6%/năm trong các năm sau đó. Với xu hướng tăng trưởng kinh tế hiện nay, sự chuyển biến sức mạnh kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ theo chiều hướng có lợi cho Trung Quốc, những bất lợi cho Mỹ cũng sẽ giảm đi đáng kể, tạo điều kiện để Mỹ tiếp tục củng cố vị thế nền kinh tế số 1 thế giới.
	 Về công nghệ và khoa học kỹ thuật, Mỹ hiện nay vẫn giữ vững vị thế cường quốc về khoa học công nghệ. Mỹ tiếp tục là quốc gia dành nhiều ngân sách cho nghiên cứu khoa học nhất thế giới trong nhiều thập niên, có nhiều nghiên cứu và giải thưởng tầm cỡ lớn nhất thế giới, hấp dẫn các bộ óc tinh hoa trên thế giới và khả năng tạo nên nhiều tài sản trí tuệ có giá trị từ khoa học. Tuy nhiên, Mỹ bị Trung Quốc vượt qua về tiêu chí số lượng bài đăng tạp chí nghiên cứu có phản biện từ năm 2018 và về ngân sách dành cho nghiên cứu từ năm 2021. Dù vậy, Mỹ tiếp tục là nước có nhiều công trình khoa học được tham khảo và trích dẫn nhất trên thế giới, với tổng cộng trên 27 lĩnh vực. Ngoài ra, Mỹ còn nắm giữ độc quyền nhiều “bí quyết” trong các lĩnh vực then chốt nhất, như công nghệ nano, công nghệ vũ trụ, công nghệ quốc phòng, năng lượng sạch,…
	Tổng thống Joe Biden trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ từ ngày 20/01/2021 trong bối cảnh quốc gia này đang phải đối mặt với nhiều bất ổn về mặt chính trị, kinh tế lẫn văn hóa. Chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Joe Biden hướng đến ba mục tiêu chính  là (i) kiềm chế Trung Quốc về quân sự, (ii) duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông theo luật pháp quốc tế và (iii) làm thay đổi nhận thức của Trung Quốc trong quan hệ với Mỹ. Cụ thể, phương châm mới của chính sách đối ngoại của chính phủ Biden “Nước Mỹ đã sẵn sàng trở lại, sẵn sàng dẫn dắt trật tự thế giới” được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều sự khác biệt so với chính sách của người tiền nhiệm. Trong giai đoạn đầu cầm quyền, tổng thống Biden đã lần lượt giải quyết những mâu thuẫn trong quan hệ với Trung Quốc, tăng cường sự hiện diện vốn có với vai trò lãnh đạo của Mỹ trên bàn cờ chính trị và kinh tế thế giới thông qua việc trở lại các tổ chức quốc tế mà Mỹ đã từ bỏ như WHO, COP-21; hàn gắn quan hệ với WTO; cải thiện quan hệ với các nước đồng minh nhu EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v… và thúc đẩy đàm phán các hiệp định song phương, đa phương.
Bất chấp đại dịch, chính sách kinh tế đối ngoại nói chung và chính sách thương mại nói riêng của Mỹ chưa bao giờ thực sự rõ ràng và cụ thể bởi nhiều lý do như những áp lực trong nước hay sự phức tạp trong đàm phán thương mại và đầu tư song phương, v.v. (Chivvis, 2022). Tuy nhiên có ba chiến lược mà Mỹ thường xuyên sử dụng là (i) Nước Mỹ trên hết (America first), (ii) Liên minh kinh tế (Alliances economics) và (iii) Toàn cầu hóa 2.0 (Globalization 2.0).
		Cách tiếp cận “Nước Mỹ trên hết”, hướng đến việc bảo vệ quyền lợi của công dân Mỹ và giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng toàn cầu, được Mỹ thể hiện rõ nhất thời Tổng thống Donald Trump. Nước Mỹ dưới chính quyền Tổng thống Trump đã rút khỏi nhiều hiệp định song phương và đa phương, vị thế số một của Mỹ gần như bị đe dọa. Bên cạnh đó, mặc dù gần như đi ngược lại hoàn toàn với chính sách của người tiền nhiệm, Tổng thống Biden vẫn lựa chọn chính sách “Nước Mỹ trên hết” chủ nghĩa dân tộc vaccine trong bối cảnh đại dịch.
		Chính quyền Tổng thống Biden đã thực hiện một bước theo hướng Liên minh kinh tế khi vào đầu năm 2022, cùng EU thiết lập Hội đồng Thương mại - Công nghệ nhằm tăng cường hợp tác thương mại và công nghệ giữa các quốc gia cùng chí hướng có chung triển vọng an ninh (European Commission, 2021). Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen gần đây đã nói rằng chính sách thương mại của Mỹ nên hướng đến “mối quan hệ bạn bè” (Atlantic Council, 2022). 
		Cách tiếp cận toàn cầu hóa 2.0 đề cập đến nỗ lực thực hiện cam kết của Mỹ đối với tự do hóa thị trường thông qua các thể chế kinh tế toàn cầu. Mỹ dường như cũng đang tiếp cận thương mại quốc tế theo phương hướng này dưới thời Tổng thống Biden. Với cơ chế này, Mỹ sẽ thúc đẩy mở rộng tự do hóa thương mại và đầu tư toàn cầu đồng thời củng cố vai trò của các tổ chức quan trọng của thế giới như WTO nhằm mang lại sự công bằng cho tất cả các quốc gia. 
		Vào ngày 23/5/2022, 488 ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Joe Biden đã công bố một hiệp ước mới là Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF), với sự tham gia của 13 quốc gia. Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPEF) do Mỹ dẫn đầu đã được tổ chức nhằm tìm kiếm một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cởi mở, bao trùm, kết nối, an toàn cho sự phát triển bền vững và chống lại sự thống trị kinh tế của Trung Quốc trong khu vực (US chamber of commerce, 2022). 
		Trong tháng 05/2022, hội nghị lần thứ 12 của WTO được tổ chức sau vài năm bị hoãn bởi đại dịch, được cho là hội nghị thành công nhất trong lịch sử của WTO vì đã thể hiện rõ vai trò của tổ chức này và giúp khôi phục chủ nghĩa đa phương. Đồng thời, những quyết định được đưa ra trong hội nghị cũng gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ rằng thế giới có thể xích lại gần nhau trên các lĩnh vực quan trọng như an ninh lương thực và các cuộc khủng hoảng như đại dịch vừa qua (PTI, 2022).
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[bookmark: _Toc146840558]5.2.1. Các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về thúc đẩy thương mại
Trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, Đảng ta xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã khẳng định quyết tâm phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Văn kiện Đại hội XI đã cụ thể hóa, xác định nhiệm vụ của công tác đối ngoại là: “giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế của đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Phục vụ các mục tiêu quốc gia về phát triển, an ninh và nâng cao vị thế đất nước là nhiệm vụ nhất quán trong đường lối, chính sách đối ngoại thời kỳ đổi mới”.
Về phương châm đối ngoại, các văn kiện của Đại hội khẳng định: thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Điểm mới trong phương châm đối ngoại của Đại hội XI là “hội nhập quốc tế” và “thành viên có trách nhiệm”. 
Về hội nhập quốc tế, Đại hội XI chuyển từ chủ trương “chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khác” được thông qua tại Đại hội X sang “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”. Với chủ trương này, hội nhập quốc tế không còn bó hẹp trong lĩnh vực kinh tế mà mở rộng ra tất cả các lĩnh vực khác, kể cả chính trị, quốc phòng, an ninh và văn hóa- xã hội....
“Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2030” là một trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề Chiến lược là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chiến lược đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao (CAND, 2022).
Mới đây nhất, Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã được Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phê duyệt tại Quyết định số 1163/QĐ-TTg vào ngày 13 tháng 07 năm 2021 (VPCP, 2021). Chiến lược này nhằm Phát triển thương mại trong nước hiện đại, văn minh, tăng trưởng nhanh và bền vững, là bệ đỡ, điểm tựa vững chắc cho sản xuất trong nước ngày càng đổi mới, phát triển; xây dựng thương hiệu hàng hóa Việt Nam, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nước và của nền kinh tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề vững chắc để tham gia hội nhập sâu hơn vào kinh tế khu vực và thế giới.
Giai đoạn 2021-2030, chiến lược đạt mục tiêu giá trị tăng thêm thương mại trong nước đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 9,0-9,5%/năm; đến năm 2030 đóng góp khoảng 15,0-15,5% vào GDP cả nước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (TMBLHH&DTDVTD) (chưa loại trừ yếu tố giá) đạt tốc độ tăng bình quân 13,0-13,5%/năm. Đến năm 2030, doanh thu trao đổi qua thương mại điện tử chiếm khoảng 10,5 - 11% TMBLHH&DTDVTD cả nền kinh tế, đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 20 - 21%/năm; Phấn đấu đạt trên 40 - 45% số doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thương mại tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước; Cơ bản hoàn thiện và đồng bộ Khung khổ pháp lý, thể chế, chính sách phát triển thương mại trong nước; Hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại phát triển đồng bộ, đa dạng, kết hợp hài hoà giữa thương mại truyền thống với thương mại hiện đại.
Nhiều nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra để phát triển thương mại trong nước đến 2030, tầm nhìn đến 2045, trong đó tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và quản lý hoạt động thương mại theo cam kết quốc tế; Gia tăng cầu tiêu dùng cuối cùng trong nước, phát triển doanh nghiệp phân phối, gắn kết lưu thông với sản xuất, đẩy mạnh liên kết các chuỗi cung ứng sản phẩm, hàng hóa; Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại; Phát triển thương mại điện tử, các loại hình thương mại dựa trên nền tảng số hóa; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển thương mại trong nước; Đổi mới, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hoạt động thương mại thị trường trong nước; Nâng cao ý thức, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong các hoạt động thương mại.
[bookmark: _Toc146840559]5.2.2. Định hướng thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ
	Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong những năm gần đây nên hoạt động xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Hoa Kỳ được định hướng căn cứ vào chiến lược và mục tiêu phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. 
“Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015- 2020, tầm nhìn đến năm 2030” theo Quyết định số 1467/QĐ-TTg ngày 24/08/2015. Đề án xác định các quan điểm cơ bản trong phát triển thị trường như sau:
· Đẩy mạnh và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu của Việt Nam nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giải quyết các vấn đề xã hội; đồng thời tăng thu ngoại tệ cho đất nước, nâng cao trình độ kỹ thuật công nghệ phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
· Phát triển thị trường xuất khẩu theo hướng tăng trưởng bền vững, phù hợp với đặc điểm của từng thị trường khu vực, đảm bảo vừa mở rộng quy mô sản xuất vừa chú trọng nâng cao giá trị gia tăng xuất khẩu.
· Phát triển thị trường xuất khẩu phù hợp với chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
· Định hướng và đẩy mạnh xuất khẩu theo các thị trường khu vực: Đông Nam Á, Đông Bắc Á, thị trường nói tiếng Trung Quốc, Châu Đại Dương, Châu Âu (Liên minh Châu Âu, Trung và Đông Âu, Nga và các nước SNG), Hoa Kỳ, Canada, Mỹ Latin, Châu Phi, Tây Á, và Nam Á.
Riêng đối với thị trường Hoa Kỳ và Canada (thị trường Bắc Mỹ), Đề án đặt ra các mục tiêu cụ thể về tăng trưởng xuất khẩu trung bình 12-15% giai đoạn 2020- 2030. Việt Nam tăng cường củng cố vững chắc và từng bước mở rộng thị phần hàng hóa Việt Nam tại thị trường Bắc Mỹ; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia sâu rộng vào hệ thống phân phối của thị trường Bắc Mỹ; khai thác và tận dụng tốt cơ hội mở cửa thị trường theo lộ trình cắt giảm thuế quan và dỡ bỏ các rào cản phi thuế quan để đẩy mạnh xuất khẩu; đẩy mạnh hoạt động đàm phán thương mại song phương và đa phương, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu. 
Về mặt hàng, Việt Nam thúc đẩy xuất khẩu sang Hoa Kỳ những nhóm hàng hóa có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là nhóm hàng dệt may, da giày, điện- điện tử, đồ gỗ, cơ khí.
Về biện pháp thực hiện, Nhà nước sẽ đẩy mạnh hoạt động đàm phán song phương, đa phương để ký kết các hiệp định mới, nghiên cứu đề xuất cơ chế hợp tác với các nước có cùng thế mạnh về sản phẩm xuất khẩu hoặc có thế mạnh trong thương mại quốc tế để xuất khẩu và trung chuyển hàng hóa của Việt Nam sang nước thứ ba; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và giới thiệu tiềm năng thị trường cho các doanh nghiệp; tăng cường xúc tiến thương mại; phát huy vai trò của Cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài trong công tác phát triển thị trường; ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại và tranh chấp thương mại quốc tế,…
[bookmark: _Toc146840560]5.2.3. Triển vọng của thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ trong những năm tới
	Những năm qua, kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập xong những nguyên tắc trong quan hệ thương mại song phương với BTA và TIFA, quan hệ thương mại đã có bước phát triển vượt bậc. Hoa Kỳ đã trở thành một trong những bạn hàng lớn nhất của Việt Nam, nhưng Việt Nam chưa phải là bạn hàng lớn của Hoa Kỳ. Hợp tác thương mại ngày càng trở thành động lực quan trọng để xây dựng và gắn kết quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Bởi vậy, trong tương lai, hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy và giữ vững uy tín cũng vị thế của mình trong quan hệ thương mại song phương.
	Dự đoán về triển vọng thương mại hàng hóa Việt Nam– Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ổn định và có nhiều bước tiến triển tiếp theo trong thời gian tới bởi các lý do sau: 
(1) Với hàng loạt bất đồng về thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong những năm gần đây, hàng hoá Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ sẽ ít gặp sự cạnh tranh hơn từ các mặt hàng của Trung Quốc.
(2) Việt Nam là một quốc gia mang vị trí địa chiến lược, thích hợp để Hoa Kỳ mở rộng tầm ảnh hưởng ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Có thể nói, hoạt động thương mại giữa hai nước ngoài mục đích về kinh tế mà còn có ý nghĩa về chính trị, đặc biệt là với Hoa Kỳ, vì thế Hoa Kỳ chắc chắn sẽ duy trì mối quan hệ giao thương tốt đẹp với Việt Nam.
(3) Mặc dù cán cân thương mại luôn nghiêng về phía Việt Nam nhưng cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hoa Kỳ mang tính chất bổ sung, không trực tiếp cạnh tranh. Hơn nữa, các hàng hoá này đều là những sản phẩm thiết yếu, ít bị ảnh hưởng kể cả trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế năm 2009 hay khủng hoảng do Đại dịch Covid-19 gần đây. 
(4) Trong những năm qua, Hoa Kỳ đạt được lợi ích về kinh tế không hề nhỏ với các hợp đồng mua bán sản phẩm mang hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao với phía Việt Nam, khiến cho cán cân thương mại phần nào được cải thiện về phía Hoa Kỳ. Cụ thể, hãng hàng không Boeing của Hoa Kỳ đã có hai hợp đồng lớn với hãng hàng không Bamboo Airways và Vietjet của Việt Nam. Tháng 6/ 2018, Boeing và Bamboo đã ký cam kết ban đầu cho việc cung cấp 20 máy bay 787-9 Dreamliner với giá trị khoảng 5,6 tỷ USD. Sau đó, trong tháng 7/2018, Boeing và Vietjet đã ký bản ghi nhớ có giá trị 12,7 tỷ USD. 
(5) Hai bên đã, đang và không ngừng tìm hướng mở rộng thị trường và tăng cường thương mại hàng hóa song phương, đặc biệt tập trung vào một số lĩnh vực: an ninh mạng, công nghệ thông tin, ô tô, nông nghiệp và sở hữu trí tuệ. Hơn nữa, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng đã đưa ra những nhóm lĩnh vực cụ thể để thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, đó là: hàng không, năng lượng, y tế, thành phố thông minh và thương mại số.
(6) Đối với Việt Nam, vì lợi ích phát triển của mình, không thể không mở rộng quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ, và khi các quan hệ kinh tế được định hình, phát triển ổn định phù hợp với lợi ích của hai nước, Việt Nam cần đẩy mạnh các quan hệ hữu nghị khác với Hoa Kỳ như quan hệ về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, các quan hệ về chính trị, văn hoá... Trong thời gian tới, Hoa Kỳ chắc chắn vẫn là đối tác kinh tế lớn của Việt Nam trong số các bạn hàng nước ngoài, và thị trường Hoa Kỳ trong tương lai vẫn sẽ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với nhiều lợi ích kinh tế. Với thành tựu đạt được, việc tăng cường quan hệ thương mại với Hoa Kỳ chắn chắn sẽ còn mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội phát triển trong thời gian tới.
Hiện nay, cả hai nền kinh tế Hoa Kỳ và Việt Nam đang gặp khó khăn do đại dịch covid-19 toàn cầu, song tình hình quan hệ thương mại giữa hai nước có thể vẫn tiếp tục tăng trưởng. Từ năm 1994 đến năm 2021, đã có những lần tình hình kinh tế của cả hai nước gặp khó khăn do khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới và đại dịch Covid-19 tác động đến, nhưng nhịp độ tăng trưởng thương mại hai nước vẫn tăng nhanh (chủ yếu là nhập khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ từ Việt Nam). Nguyên nhân của thực trạng này là do cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam chủ lực vẫn là nhóm mặt hàng nông, lâm, thủy sản và công nghiệp chế biến, chế tạo. những mặt hàng này ít bị tác động do khủng hoàng từ phía nhà sản xuất (Việt Nam) và nhà nhập khẩu (Hoa Kỳ).
Sự tăng trưởng này có nhiều nguyên nhân trong đó quan trọng nhất là nhân tố chính sách kinh tế giữa hai nước thể hiện qua việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao, bình thường hóa quan hệ kinh tế (BTA), Việt Nam gia nhập WTO và Hoa Kỳ trao cho Việt Nam Quy chế PNTR, hai nước ký TIFA.v.v. Bởi vậy, việc hoàn thiện các chính sách chung giữa hai nước trên lĩnh vực thương mại phải được xem là ưu tiên hàng đầu.
Trong những năm tới, nếu Việt Nam đàm phán thành công, thuyết phục được Hoa Kỳ dành Quy chế GSP, đồng thời hai nước ký tiếp các Hiệp định FTA, thì thương mại giữa hai nước vẫn tiếp tục tăng, đặc biệt là xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ. Đồng thời, những năm tới, khả năng và nhu cầu nhập khẩu của Hoa Kỳ sẽ tăng lên nhanh chóng, Việt Nam cần tận dụng tích cực thị trường khổng lồ này, đẩy mạnh xuất khẩu, cũng như tăng cường nhập khẩu máy móc thiết bị, công nghệ cho nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tạo môi trường thuận lợi để thu hút nguồn vốn đầu tư của Hoa Kỳ.
Trong thời gian tới, nếu Việt Nam định hướng đúng sản xuất để xuất khẩu và nhập khẩu, và vận dụng hợp lý các luật chơi được quy định trong hiệp định thương mại song phương và các luật lệ kinh tế của Hoa Kỳ, cũng như tranh thủ các nhân tố mới đang xuất hiện, Việt Nam sẽ tận dụng được tối đa thị trường khổng lồ của quốc gia này để đưa tổng trị giá thương mại giữa hai nước tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Có thể nói, thương mại hàng  Việt Nam- Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển và sẽ ngày càng ổn định nhờ những Hiệp định kinh tế- thương mại, đầu tư,... đã được hai nước ký kết và chắc chắn sẽ còn ký thêm những Hiệp định mới nữa. Đây sẽ là những ràng buộc pháp lý đưa quan hệ kinh tế- thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ đi vào nề nếp và phát triển ổn định hơn. Quan hệ kinh tế, trong đó có thương mại, đã, đang và chắc sẽ vẫn là trục trung tâm chính của toàn bộ các hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Hợp tác kinh tế- thương mại đã và sẽ luôn là trụ cột quan trọng, lợi ích kinh tế cũng đã và sẽ là động lực chủ yếu thúc đẩy sự phát triển quan hệ đối tác song phương hai nước lên tầm cao mới. Sự ràng buộc ngày càng chặt chẽ về lợi ích kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ sẽ trở thành nhân tố quan trọng góp phần hoá giải những bất đồng, mâu thuẫn giữa hai nước còn tồn tại hiện nay. Có thể dự báo rằng quan hệ Việt- Mỹ trên lĩnh vực chính trị- ngoại giao cũng sẽ cởi mở hơn, thân thiện hơn; mặt hợp tác trong lĩnh vực giáo dục– đào tạo, khoa học - kỹ thuật, công nghệ cũng sẽ được tăng cường hơn cả bề rộng lẫn chiều sâu trong những năm tới (Hà Mỹ Hương, 2022).
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Qua nghiên cứu đề tài, NCS rút ra một số hàm ý chính sách và giải pháp nhằm thúc đẩy thương mại hàng hóa song phương Việt Nam- Hoa Kỳ thời gian tới như sau:
[bookmark: _Toc146840562] 5.3.1. Nhóm giải pháp chung dựa trên phân tích các nhân tố chính 
	a. Giải pháp liên quan đến thu nhập bình quân đầu người
Thực trạng khi so sánh với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới thì GDP bình quân đầu người của Việt Nam còn ở mức trung bình thấp và có khoảng cách khá xa so với các quốc gia phát triển nhất thế giới. Chính vì vậy, một số kiến nghị góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam thúc đẩy thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ thời gian tới như sau:
Thứ nhất, Chính phủ cần thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm gia tăng thu
nhập bình quân đầu người trên cơ sở phát triển nền kinh tế đồng bộ, hưởng tới phát
triển kinh tế đất nước theo hướng công nghiệp hiện đại và phát triển dịch vụ, đồng
thời phát triển ngành nông nghiệp theo hướng công nghệ cao Chính phủ cần khai thác tối đa những lợi thế của mỗi quốc gia đó, tạo điều kiện thuận lợi để người dân chuyển đổi sản xuất kinh doanh. Quốc gia cần tập trung phát triển lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ để đa dạng hóa nguồn thu, tạo thêm nhiều việc làm và từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.
Ngoài ra, tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu tăng cường ổn định kinh tế vĩ
mô, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của đất nước, kiểm soát lạm phát, đạt mức tăng trưởng cao. Điều hành chủ động linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa, giảm mặt bằng lãi suất hợp lý, phấn đấu đạt mức tăng trưởng tín dụng hợp lý góp phần ổn định nguồn vốn cho sản xuất. Tạo lập và thực thi các chính sách nhằm nâng cao năng suất lao động của người dân, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người, nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững. Bên cạnh đó, chính phủ cũng cần tạo điều kiện phát triển đa dạng các lĩnh vực, ngành nghề nhằm tạo việc làm cho người lao động. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư các dự án, công trình có quy mô lớn, tạo nhiều việc làm.
Thứ hai, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phát triển thị
trường, tăng sức mua, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trong giai đoạn bình thường mới
như hiện nay bằng cách: (i) Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; (ii) Tăng cường quốc
phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; và (iii) Nâng cao ý thức của người dân trong việc nâng cao trình độ dân trí, kỹ năng nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ năng về nguồn nhân lực, góp phần nâng cao thu nhập và mức sống.
b. Giải pháp liên quan đến tỷ giá hối đoái USD/VND
Thị trường tiền tệ luôn gắn với thị trường hàng hoá, dịch vụ vì vậy điều tiết tỷ giá sẽ tác động đến tăng trưởng xuất khẩu. Phương pháp điều chỉnh tỷ giá dựa theo phương pháp cân bằng sức mua (Purchasing Power Parity – PPP). Chính phủ vận dụng phương pháp này sẽ điều chỉnh được tỷ giá sát với sức mua của hai đồng tiền, khắc phục tình trạng định giá đồng nội tệ cao. Ngoài ra, cũng cần phải xem xét việc giảm giá đồng nội tệ để trợ giúp xuất khẩu. Đồng Việt Nam được nâng đỡ bởi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và đồng Việt Nam không theo quan hệ ngang giá sẽ biến tỷ giá thành nhân tố cản trở xuất khẩu. Cùng với các biện pháp điều tiết tỷ giá, cần thay đổi chế độ kiểm soát ngoại hối, chỉ nên hạn chế việc chuyển vốn ODA nên có xu hướng định giá cao. Chính sách tài chính của Việt Nam trong thời gian tới cần phải (1) từng bước giảm giá đồng nội tệ để thúc đẩy xuất khẩu và trợ giúp tăng trưởng nhưng tỷ lệ giảm giá đồng nội tệ phải dựa trên cơ sở cân bằng sức mua và ngang bằng lãi suất với thị trường tiền tệ thế giới; (2) Cải thiện được cán cân thương mại, giảm thâm hụt mà không tác động xấu đến dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và dòng vốn ODA; (3) Cần tiến tới thực hiện hệ thống tỷ giá thả nổi và xóa bỏ biên độ giao động; (4) Cần xây dựng một quan hệ tỷ giá gắn với một “rổ tiền tệ”.
Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát hiện nay rất thấp. Nếu chỉ xem xét chỉ số giá hàng tiêu dùng thì Việt Nam đang giảm phát. Cầu giảm làm cho sản phẩm sản xuất của các doanh nghiệp khó tiêu thụ. Giá một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam thấp gây thua lỗ. Vậy không thể quy định tỷ giá hối đoái chính thức và can thiệp quá sâu vào thị trường ngoại tệ, làm cho sức mua của ngoại hối ra nước ngoài, nên để các doanh nghiệp tự do sử dụng vốn ngoại tệ trong sản xuất kinh doanh. Việt Nam đang khuyến khích tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu những mặt hàng mang lại hiệu quả vì vậy phải để cho các doanh nghiệp có quyền sử dụng lượng ngoại tệ mà họ kiếm được.
c. Giải pháp liên quan đến thuế quan
Thứ nhất, đề ra và thực thi chiến lược thay đổi thuế quan phù hợp với các ngành và sản phẩm được bảo hộ. Định hướng chính sách và biện pháp thúc đẩy xuất khẩu có bảo hộ ở mức cần thiết cho một số ngành và sản phẩm nhất định. Tuy nhiên, các công cụ bảo hộ quan trọng nhất là thuế quan và phi thuế quan vẫn buộc phải cắt giảm theo một lộ trình thích ứng phù hợp với các cam kết trong Hiệp định Việt - Mỹ, AFTA, WTO,… và các cam kết khác trong tương lai. Đối với các ngành và sản phẩm có tính cạnh tranh cao hoặc có thể cạnh tranh nên được trợ giúp đúng mức mà hiện tại thuế suất đã ở mức thấp (bằng 0 hoặc dưới 5%), không thuộc các dòng thuế cắt giảm theo lộ trình thì có thể tăng thuế suất lên đến mức cần thiết. Lý do có thể vận dụng phương pháp này là do những ngành và sản phẩm này không thuộc danh mục hàng hoá giảm thuế theo cam kết. 
Hai là, đối với một số mặt hàng trước đây đang cần khuyến khích nhập khẩu để phục vụ sản xuất trong nước nên thuế suất thấp, nhưng sau thời điểm 2023, nền kinh tế Việt Nam có thể sản xuất đáp ứng được nhu cầu trong nước, thì nên cần phải áp dụng thuế suất cao hơn hiện nay nhằm bảo hộ sản xuất trong nước và hạn chế nhập khẩu. Thêm vào đó, việc tăng thuế suất đối với các mặt hàng này cũng nhằm bù đắp cho ngân sách do giảm thuế các mặt hàng khác. 
d. Giải pháp liên quan đến độ mở nền kinh tế
Tạo lập môi trường pháp lý cho hoạt động thương mại và đầu tư đòi hỏi phải
xây dựng hệ thống pháp luật kinh doanh hoàn chỉnh, thông thoáng. Điều này có nghĩa hệ thống luật pháp Việt Nam phải đảm bảo chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế theo hướng tự do hóa thương mại, dỡ bỏ các yếu tố cản trở tới hoạt động ngoại thương cũng như hoạt động đầu tư. Có thể kể đến một số giải pháp cụ thể như:
Thứ nhất, xây dựng thể chế kinh tế thị trường Việt Nam hiện đại, bảo đảm tính hệ thống, công khai, minh bạch và ổn định; bảo đảm thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và kiểm soát tốt, hiệu quả hoạt động nhập khẩu. Thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm chế biến sâu, có hàm lượng công nghệ cao và khuyến khích nhập khẩu công nghệ nguồn, máy móc, công nghệ hiện đại.
Thứ hai, đẩy mạnh đàm phán các hiệp định thương mại song phương và đa phương có lợi cho Việt Nam để tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp nhằm mở cửa thị trường mới, để thống nhất hoá các tiêu chuẩn vệ sinh, tiêu chuẩn kỹ thuật và đàm phán, để nới lỏng các hàng rào phi thuế quan; tăng cường mạnh mẽ công tác thông tin về các thị trường từ tình hình chung cho tới các cơ chế chính sách của các nước, dự báo chiều hướng cung cầu hàng hoá và dịch vụ... tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ra nước ngoài khảo sát, tìm kiếm thị trường và bạn hàng xuất khẩu; tăng cường các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, nhất là đầu tư trong các khâu hoàn thiện nông sản, thực phẩm...; nghiên cứu thành lập Quỹ xúc tiến thương mại có sự đóng góp của các doanh nghiệp để tiến hành hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động hội chợ, trưng bày, triển lãm...; áp dụng các biện pháp thưởng, hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp mở rộng mặt hàng xuất khẩu, tìm kiếm thị trường mới. 
Thứ ba, ban hành các văn bản luật mới phù hợp với tình hình thực tế như Luật về tối huệ quốc (MFN) và Luật đối xử quốc gia (NT), Luật cạnh tranh và chống độc quyền, Luật chống bán phá giá và chống trợ cấp, Luật phòng vệ khẩn cấp, Luật chống chuyển giá- một chính sách rất quan trọng đối với việc thu hút có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của các tập đoàn xuyên quốc gia. 
e. Giải pháp liên quan đến việc tham gia vào các hiệp định song phương và đa phương
Việt Nam cũng cần tăng cường hơn nữa việc ký kết các thỏa thuận song phương cũng như đa phương với đối tác Hoa Kỳ. Tại thị trường Hoa Kỳ, do sự cạnh tranh diễn ra hết sức gay gắt, mà các doanh nghiệp Việt Nam, do yếu về kinh nghiệm cũng như hạn chế về trình độ quản lý, thường dễ bị thua thiệt. Vì vậy, để tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại thị trường Mỹ cần có sự thỏa thuận, cam kết của hai chính phủ. Hiện tại, Việt Nam đã đạt được khá nhiều thành công trong việc tăng cường các mối quan hệ trên, cụ thể là với Hoa Kỳ, hay việc Việt Nam hoàn thành các cuộc đàm phán về việc gia nhập WTO và tham gia vào các cơ chế hợp tác song phương và đa phương khác như đã phân tích ở các chương trước.
Thứ nhất, xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách kinh tế, thương mại
thường xuyên. Rà soát lại hệ thống văn bản pháp luật và cơ chế, chính sách hiện hành để làm rõ những nội dung không phù hợp với quy định quốc tế và những cam kết trong các cơ chế hợp tác mà Việt Nam tham gia, từ đó, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp quy cho phù hợp; Tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng và minh bạch; Chủ động, tích cực tham gia xây dựng các quy tắc và luật lệ chung của WTO, APEC, IPEF,…; Tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của Quốc gia, doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam trong các tranh chấp kinh tế, thương mại và đầu tư quốc tế.
Thứ hai, tận dụng hiệu quả hơn các lợi thế do các cơ chế hợp tác song phương và đa phương mang lại. Việc áp thuế suất thấp hoặc bằng 0% đối với hàng Việt Nam như thỏa thuận trong BTA là động lực thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ và tận dụng những ưu đãi do BTA mang lại để thâm nhập thị trường, tăng trưởng xuất khẩu và đạt hiệu quả cao, bền vững trong xuất khẩu hàng hóa.
Thứ ba, xây dựng chiến lược phát triển thị trường tổng thể đúng đắn, thực hiện tốt các chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư. Chủ động đưa ra những chính sách khuyến khích thương mại, đầu tư trong những ngành và sản phẩm mà Việt Nam có lợi thế so sánh so với Mỹ và các nước phát triển khác. Các chương trình này cần kết hợp với điều kiện mở cửa thị trường và thúc đẩy xuất khẩu cho hàng hoá Việt Nam. Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Công nghiệp và các cơ quan nghiên cứu cần tổ chức một mạng lưới các cơ quan thương mại để nghiên cứu toàn diện, thu thập các thông tin nhằm giúp cho các doanh nghiệp trong nghiên cứu thâm nhập thị trường. Vì các nước phát triển như Mỹ thường có những quy định rất chặt chẽ và phức tạp về thuế, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ… Cần xây dựng cơ sở hạ tầng về pháp lý, kỹ thuật để đảm bảo kiểm định và kiểm soát chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Việt Nam cũng cần có chính sách hướng dẫn và khuyến khích các doanh nghiệp từng bước hình thành hệ thống phân phối ở nước ngoài. Cần có các chính sách linh hoạt để tận dụng hệ thống kênh phân phối của các công ty đa quốc gia dưới các hình thức đại lý, nhà phân phối độc quyền sản phẩm Việt Nam.
[bookmark: _Toc146840563]5.3.2. Nhóm giải pháp vĩ mô khác
Thứ nhất, bên cạnh tiếp tục thực hiện các cam kết trong BTA, hai bên cần tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác đa phương khác mà hai nước cùng tham gia bao gồm: Hiệp định khung thương mại và đầu tư Mỹ- ASEAN (TIFA) có hiệu lực từ năm 2006; Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) mà Mỹ là thành viên chính thức từ năm 1995 và Việt Nam từ năm 2007; Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) có hiệu lực từ năm 2009; Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) năm 2011; Hội nghị thượng đỉnh ASEAN- Hoa Kỳ (Asean- US Summit) thường niên bắt đầu tổ chức từ năm 2012; Thỏa thuận nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược (trategic partnership) Hoa Kỳ- ASEAN từ năm 2015; và Khung kết nối Mỹ- ASEAN (US- ASEAN connect).
Thứ hai, Việt Nam cần nâng cao vai trò điều tiết của Nhà nước trong hoạt động kinh tế vĩ mô, trên cơ sở tôn trọng các quy luật vận động của nền kinh tế thị trường; tăng cường xây dựng một nền kinh tế thị trường mở hiện đại, đồng thời mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. Nhà nước cần có các chính sách kinh tế phù hợp với kinh tế thị trường hiện đại như: Chính sách phát triển kinh tế trên các lĩnh vực, chính sách về thu hút phát triển khoa học và công nghệ, chính sách tài chính- tiền tệ, thuế, hải quan..., để tạo hành lang pháp lý và tạo điều kiện cho các chủ thể sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước hoạt động sản xuất, buôn bán xuất nhập khẩu. Cũng từ những hạn chế trong quan hệ thương mại với Hoa Kỳ thời gian qua, Nhà nước Việt Nam cần quan tâm hơn đến việc hoạch định chính sách thương mại, chính sách ưu tiên cho hàng xuất khẩu, cần khắc phục những điểm chưa thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là với những ngành hàng mà thị trường Hoa Kỳ còn nhiều tiềm năng khai thác như công nghệ cao và dịch vụ. Để thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phía Việt Nam phải xây dựng và hoàn thiện các chính sách và biện pháp thích hợp để tận dụng tối đa lợi ích từ việc hợp tác với Hoa Kỳ, một cường quốc có tiềm lực kinh tế mạnh.
Thứ ba, Việt Nam cần phải có những nghiên cứu và giải pháp thật cụ thể, rõ ràng với mỗi mặt hàng xuất khẩu cụ thể. Công tác thị trường ngoài nước và hoạt động của thương vụ Việt Nam tại nước ngoài cần có những chuyển biến mạnh mẽ nhằm cung cấp kịp thời tình hình chính trị, thị trường, chính sách, biện pháp quản lý xuất nhập khẩu, rào cản.... Việt Nam cũng cần tăng cường đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm hiểu đối tác, tiềm năng thị trường, mặt hàng mới, thâm nhập các kênh phân phối, tham dự hội chợ, triển lãm... Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần xây dựng quy trình và thực thi các biện pháp quyết liệt để kiểm tra chất lượng hàng xuất khẩu nhằm nâng cao uy tín, chất lượng và tính cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng và quảng bá, đăng ký, bảo vệ thương hiệu nhằm duy trì vị thế của sản phẩm “Made in Vietnam“ trên trường quốc tế. 
Thứ tư, trong trạng thái “bình thường mới” và trong “bối cảnh mới” hiện nay, Việt Nam và Hoa Kỳ cần tăng cường hợp tác và kết nối, thông qua các cơ chế song phương và đa phương, hạn chế các vụ việc phòng vệ thương mại và giải quyết các vấn đề thương mại còn tồn tại thông qua đàm phán nhằm bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của các chuỗi cung ứng, cũng như tránh gây tác động tiêu cực đến các ngành sản xuất vốn đã chịu thiệt hại bởi đại dịch Covid-19. Thời gian tới, trong bối cảnh “bình thường mới”, hai nước cần đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa các hoạt động đối ngoại nhằm thắt chặt mối quan hệ song phương, từ đó tạo cơ sở cho các doanh nghiệp xuất khẩu có thể thâm nhập thị trường và tìm kiếm các cơ hội giao thương được thuận tiện hơn.
Thứ năm, tăng cường công tác Ngoại giao kinh tế. Phát huy vai trò của Công tác Ngoại giao kinh tế trong thúc đẩy thương mại, vai trò mở đường- tạo cơ hội cho sản phẩm Việt Nam tiếp cận tới thị trường Hoa Kỳ. Thông qua các cuộc gặp mặt của Lãnh đạo cấp cao hai nước có thể lồng ghép các nội dung kinh tế, tham mưu các giải pháp nhằm hướng tới thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam-Hoa Kỳ. Cán bộ Ngoại giao kinh tế cần tìm hiểu tình hình địa phương, kịp thời thông tin về thị trường Hoa Kỳ, các quy định mới cho doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt và thay đổi phù hợp. Bên cạnh đó, tích cực thực hiện công tác xúc tiến thương mại, tạo cơ hội gặp gỡ và hợp tác cho doanh nghiệp hai bên, góp phần nâng cao kim ngạch thương mại hai nước.
Thứ sáu, tăng cường liên kết giữa các cơ quan thương vụ và doanh nghiệp. Để giảm thiểu tình trạng doanh nghiệp Việt Nam chưa tận dụng hết hoặc không hiểu rõ các ưu đãi trong các hiệp định thương mại tự do hoặc thiếu thông tin về thị trường xuất khẩu, việc kết nối trực tiếp giữa các cơ quan thương vụ, các bộ phận trong Bộ công thương với doanh nghiệp cần được đẩy mạnh. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về thị trường xuất khẩu, chính sách, pháp luật. Đồng thời, tăng cường các lớp tập huấn cho doanh nghiệp địa phương, triển khai xây dựng những trang thông tin chính thống, ứng dụng công nghệ vào quản lý, liên lạc trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp và cơ quan thương vụ giúp các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt các điều chỉnh trong chính sách, pháp luật, quy định của Hoa Kỳ.
Thứ bảy, phát triển những sản phẩm chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, mang thương hiệu quốc gia. Việt Nam cần tăng cường phát triển và quảng bá những sản phẩm mang thương hiệu quốc gia, mang đặc trưng văn hóa Việt Nam, phổ biến rộng rãi đến các quốc gia và nền văn hóa khác. Từ đó tạo cơ sở cho các sản phẩm xuất xứ Việt Nam có được lòng tin và thị hiếu của người tiêu dùng nước ngoài trong đó có Hoa Kỳ. Đây là biện pháp mà Việt Nam có thể áp dụng để hỗ trợ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa. Để hình ảnh sản phẩm mang thương hiệu quốc gia Việt Nam đến với người tiêu dùng tại Hoa Kỳ cần sự phối hợp hoạt động giữa các bộ ban ngành. Trước hết, Bộ Công thương thông qua Chương trình Thương hiệu Quốc gia cần tiến hành rà soát các sản phẩm tiêu biểu, mang đặc trưng quốc gia. Tiếp theo, phối hợp hoạt động với Bộ Ngoại Giao, Bộ thông tin và truyền thông, Bộ văn hóa, thể thao và du lịch tích cực xây dựng các chương trình quảng bá, các hoạt động thiết thực để xây dựng hình ảnh đẹp về các sản phẩm Việt Nam tới thị trường Hoa Kỳ.
	Cuối cùng, điều vô cùng quan trọng nữa là mặc dù “Hoa Kỳ là nền kinh tế hàng đầu, có vai trò dẫn dắt và chi phối các tiến trình phát triển của thế giới”, nên “quan hệ với Hoa Kỳ trên ý nghĩa nào đó, đồng nghĩa với quan hệ quốc tế như một tổng thể”, nhưng Việt Nam cũng nên xác lập cho được mối quan hệ cân bằng giữa Mỹ và các nước lớn khác, cũng không đi với nước này để chống lại nước kia (Nguyễn Xuân Thắng, 2017). Bài học từ quan hệ với các nước lớn trong quá khứ của Việt Nam đến nay vẫn mang ý nghĩa thời sự cấp thiết. Thực hiện chính sách cân bằng trong quan hệ với các nước lớn hoàn toàn không có nghĩa là đánh đồng các mối quan hệ với tất cả các nước lớn, hoặc thực hiện chính sách trung lập, mà là không thụ động chịu tác động hay sự lôi kéo của bất cứ nước lớn nào, nhất là cố gắng tránh cho bằng được việc trở thành con bài trong tay các nước lớn. Suy cho cùng, điều mang ý nghĩa quan trọng và quyết định nhất là Việt Nam phải bằng mọi cách, mọi biện pháp, huy động mọi nguồn lực để trước hết gia tăng nội lực, sức mạnh quốc gia tổng hợp (cả “sức mạnh cứng” lẫn “sức mạnh mềm”), để sao cho phát huy tối đa mặt thuận lợi, tận dụng tối ưu những cơ hội, giảm thiểu những khó khăn, đẩy lùi những nguy cơ có thể đến từ quan hệ với Mỹ. 
Tóm lại, Nhà nước Việt Nam cần phải thể hiện rõ vai trò của mình trong các hoạt động xuất khẩu. Nhà nước cần tạo môi trường thuận lợi, tạo động lực hỗ trợ cho các nhà kinh doanh xuất khẩu được thuận lợi; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm hiểu thị trường, tìm kiếm vốn, trợ giúp về mặt pháp lý, hỗ trợ thông tin…; đồng thời xây dựng các trung tâm xúc tiến thương mại của Nhà nước làm cầu nối cho các doanh nghiệp ký kết các hợp đồng sản xuất và xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Nhà nước cũng cần có các ưu đãi và hỗ trợ tài chính để các doanh nghiệp đổi mới và nâng cấp công nghệ sản xuất các mặt hàng xuất khẩu. Ngoài ra, Nhà nước cần chủ động phát triển nguồn nhân lực- Đây là giải pháp mang tính chiến lược, đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững, quyết định sự thành công của xuất khẩu hàng hoá vào thị trường Mỹ. Để làm được điều này, Nhà nước cần đào tạo ra nguồn lao động có tay nghề cao, có đầy đủ các kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ xuất khẩu cần thiết để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về kinh doanh quốc tế và thương mại trong tình hình mới hiện nay.
[bookmark: _Toc146840564]5.3.2. Nhóm giải pháp vi mô
	Bên cạnh những giải pháp từ phía Chính phủ, NCS cũng đề xuất một số giải pháp cụ thể về phía các doanh nghiệp như sau:
Thứ nhất, các doanh nghiệp cần phải tăng cường nghiên cứu thị trường. Đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp. Để hàng hoá của Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ ngày càng nhiều hơn và có thể chiếm lĩnh thị trường thì các doanh nghiệp cần phải nghiên cứu kỹ hệ thống rào cản thuế quan và phi thuế quan với những chi tiết về danh mục hàng hoá, những mặt hàng hạn chế nhập khẩu và cấm nhập khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, về những đạo luật của Mỹ như Luật chống phá giá, Luật thuế bù trừ, Luật chống khủng bố sinh học,… Để hiểu rõ về hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ cần thông qua nhiều con đường khác nhau, chẳng hạn như thông qua đối tác, yêu cầu họ cung cấp các thông tin cần thiết hoặc thông qua các tổ chức kinh tế, thông qua đại sứ quán, lãnh sự quán và thương vụ Việt Nam tại Mỹ. Ngoài ra, cần phải am hiểu tường tận thị trường Mỹ thông qua việc nghiên cứu thận trọng cả bằng các tư liệu và cả trên thực tế như tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, đặc điểm của thị trường Hoa Kỳ, hiểu rõ xu hướng phát triển chung của thị trường đối với các danh mục sản phẩm xuất khẩu trong chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp để từ đó đưa ra các phương hướng sản xuất hàng hoá xuất khẩu phù hợp với thị trường này.
Thứ hai, các doanh nghiệp sản xuất cần không ngừng đổi mới công nghệ. Để có thể tồn tại và cạnh tranh được với các đối thủ trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, doanh nghiệp Việt Nam cần đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động. Chẳng hạn như trong ngành dệt may phải đầu tư tiếp cận công nghệ hàng đầu, giảm lượng lao động trên một sản phẩm. Các doanh nghiệp dệt may có thể tăng năng suất, rút ngắn thời gian giao hàng, cùng với đó là tăng lương cho người lao động, thu hút được nhân sự… tạo lợi thế cạnh tranh. Doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ về Cách mạng công nghiệp 4.0 và khả năng tác động của nó đến ngành Dệt may, một ngành sản xuất hàng hóa theo xu hướng thị hiếu, thời tiết, vùng miền, tôn giáo, sản phẩm nhiều đẳng cấp. Xác định các công việc trong dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp có thể tự động hóa, để vừa áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động vừa quan tâm sử dụng nguồn lao động dồi dào của Việt Nam. Các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp cũng cần đổi mới công nghệ để tăng năng suất và đáp ứng kịp nhu cầu phát triển kỹ thuật trong chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động tìm kiếm và lựa chọn đối tác chuyển giao công nghệ và hợp tác kinh doanh để sớm phát triển sản xuất linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu đầu vào...Chủ động tìm hiểu và ứng dụng những công nghệ tiên tiến trong ngành công nghiệp phụ trợ là rất cần thiết bởi chi phí và thời gian cho quá trình nghiên cứu rất lớn, do vậy tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các đối tác chuyển giao công nghệ là cần thiết để nhanh chóng chủ động được nguồn cung trong nước, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ.
  	Thứ ba, các doanh nghiệp cần xây dựng các chiến lược sản xuất các mặt hàng xuất khẩu đạt chất lượng cao. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam cần phải đạt được tiêu chuẩn ISO9000. Hơn nữa các sản phẩm sản xuất ra phải có tính cạnh tranh cao cả về chất lượng lẫn giá cả sản phẩm, cần phải cải tiến mẫu mã và hình thức của sản phẩm để phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của người dân Mỹ. Để đạt được điều này thì các doanh nghiệp cần sản xuất các mặt hàng xuất khẩu trên dây truyền hiện đại, kỹ năng và nghiệp vụ của công nhân cần phải được nâng cao. Có như vậy thì các sản phẩm của Việt Nam mới có thể tồn tại và đứng vững trên thị trường Hoa Kỳ. 
Thứ tư, các doanh nghiệp cũng cần tăng cường các hoạt động xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Các doanh nghiệp cần tổ chức xúc tiến trực tiếp thông qua khảo sát và tìm kiếm khách hàng trên thị trường Mỹ, tham gia tích cực vào các hội chợ triển lãm, tổ chức các cuộc hội thảo,…Mặt khác các doanh nghiệp có thể tiếp thị các mặt hàng của mình thông qua mạng Internet bằng cách: Xây dựng và phát triển website của công ty với thiết kế khoa học và gây được ấn tượng cho khách hàng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần phải xây dựng và củng cố thương hiệu sản phẩm của mình trên thị trường Mỹ để duy trì và phát triển thị trường một cách lâu dài. Tăng cường và mở rộng các hoạt động thương mại điện tử, lựa chọn các phương thức xâm nhập thị trường Mỹ có hiệu quả, thông qua nhiều hình thức, đặc biệt hình thức xuất khẩu trực tiếp là con đường chính để các doanh nghiệp Việt Nam có thể thâm nhập và chiếm lĩnh thị phần cao trên thị trường Mỹ.
Thứ năm, các doanh nghiệp cần tăng cường hoạt động marketing quốc tế. Thị trường Hoa Kỳ là thị trường có mức độ cạnh tranh về cả chất lượng và hình ảnh sản phẩm, người tiêu dùng Mỹ coi trọng hình ảnh, mẫu mã bao bì sản phẩm. Để cạnh tranh được với hàng hóa nội địa Mỹ và hàng nhập khẩu từ các thị trường khác, các doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng và chủ động hơn trong hoạt động marketing quốc tế. Cụ thể là thực hiện các nghiên cứu thị trường, nghiên cứu thị hiếu khách hàng và các sản phẩm cạnh tranh đến từ các thị trường khác. Từ đó xây dựng chiến lược marketing phù hợp, cung cấp đúng sản phẩm theo nhu cầu của thị trường, tận dụng sự phát triển của thông tin truyền thông, mạng xã hội và internet để quảng bá hình ảnh sản phẩm. Doanh nghiệp cũng cần chú trọng hơn vào vấn đề bao bì, đóng gói sản phẩm: thể hiện tính thống nhất trong các sản phẩm mang cùng một thương hiệu, thể hiện tính thu hút, điểm mạnh của sản phẩm...
Thứ sáu, riêng đối với các vụ kiện phòng vệ thương mại từ Hoa Kỳ, cách tốt nhất là phòng và tránh xảy ra các vụ kiện, bởi vì khi vụ kiện đã được khởi xướng thì tốn nhiều chi phí và mất nhiều thời gian, do quá trình tố tụng của Hoa Kỳ rất phức tạp, tiền thuê các công ty luật có uy tín rất cao, khả năng thua kiện khá lớn và việc bồi thường thiệt hại do thua kiện rất tốn kém. Trong trường hợp không thể tránh xảy ra vụ kiện thì tìm cách thương lượng để đơn kiện không được gửi đến Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) và Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC), thực hiện biện pháp hòa giải với bên nguyên đơn bằng các khoản bồi thường hợp lý. Trường hợp đơn kiện đã gửi đến ITC và DOC thì doanh nghiệp Việt Nam phải tiến hành đồng thời 2 vấn đề để đối phó với vụ kiện, đó là: (1) Căn cứ vào các quy định của luật pháp Hoa Kỳ, cơ quan điều tra sẽ đòi hỏi bên bị đơn cung cấp những tài liệu, trả lời các câu hỏi điều tra; cần chuẩn bị đầy đủ số liệu kế toán, tài chính và các luận cứ để phản bác lại lập luận của cơ quan điều tra; (2) Thuê một công ty luật có năng lực và uy tín trong lĩnh vực mà vụ kiện xảy ra, để chuẩn bị đối chất với luật sư bên nguyên đơn trước các cơ quan xét xử vụ kiện (Đào Vân Hà, 2021).
Thứ bảy, các doanh nghiệp cũng cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ quản trị doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp sản xuất, trước hết doanh nghiệp cần nghiêm túc tham gia các lớp tập huấn, tranh thủ sự hỗ trợ về đào tạo cấp quản trị, quản lý doanh nghiệp để nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp. Chủ động ứng dụng công nghệ vào quá trình quản lý doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu theo chuẩn quốc tế, tạo điều kiện cho xuất khẩu. Phát triển đội ngũ nhân lực đủ năng lực để chủ động tìm hiểu những quyền lợi về thuế quan, quy định về tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật trong xuất khẩu hàng hóa. Bên cạnh đó để đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ, khoa học công nghệ trong sản xuất, doanh nghiệp cũng cần chú trọng phát triển đội ngũ lao động tay nghề cao thông qua cá lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm với các đối tác chuyển giao công nghệ , nhằm nâng cao tay nghề, khả năng vận hành và sử dụng máy móc, trang thiết bị trong quá trình sản xuất. Đối với doanh nghiệp xuất-nhập khẩu, các doanh nghiệp này cần chú trọng công tác đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ ngoại thương cho đội ngũ nhân viên. Ngoài ra, yêu cầu về am hiểu các tập quán thương mại quốc tế, luật thương mại quốc tế, luật pháp quốc gia về ngoại thương, khả năng ngoại ngữ cũng cần được chú trọng trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp xuất- nhập khẩu.
Cuối cùng, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh xuất khẩu trực tuyến thông qua các kênh thương mại điện tử. Những sự kiện bất thường như đại dịch Covid-19 đã cho thấy rất rõ thế mạnh của thương mại điện tử đối với nền kinh tế thế giới. Những ưu điểm của thương mại điện tử có thể thấy rõ như giúp các doanh nghiệp ở các quốc gia khác nhau kết nối trực tiếp, sản phẩm được hiển thị đầy đủ và phong phú hơn so với những hội chợ thương mại quốc tế truyền thống; cơ hội cạnh tranh bình đẳng giữa sản phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới… Tận dụng sự phát triển công nghệ và các sàn thương mại điện tử trên toàn cầu, doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội vươn ra thị trường quốc tế. Không chỉ có các sàn thương mại điện tử, các doanh nghiệp cũng cần chú trọng đến xây dựng hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm trên website chính thức của doanh nghiệp. Ngoài Tiếng Việt, việc sử dụng thêm các ngôn ngữ khác, hoặc sử dụng ngôn ngữ quốc tế như Tiếng Anh cũng sẽ góp phần giúp các đối tác dễ dàng tìm hiểu về các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam làm tăng cơ hội xuất khẩu hàng hóa.
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Cuối cùng, NCS đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy xuất khẩu năm mặt hàng quan trọng trong thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ đã phân tích ở phần phân tích định lượng bao gồm (1) hàng tiêu dùng (consumer goods), (2) dệt may (textiles), (3) máy móc và thiết bị điện tử (mac and elec), (4) giày dép (footwear), (5) gỗ và các sản phẩm từ gỗ (wood). 
5.3.2.1. Hàng tiêu dùng
Đầu tiên, Việt Nam cần nâng cao sức cạnh tranh của hàng tiêu dùng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Sức cạnh tranh của hàng tiêu dùng Việt Nam hiện còn yếu, giá cả xuất khẩu ở cùng một mã hàng thấp hơn các nước cạnh tranh như Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ,... Nguyên nhân chính là do doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa chủ yếu dưới dạng thô sơ, giá trị thấp, chất lượng không ổn định, chi phí vận chuyển cao và thương hiệu còn yếu. 
Thứ hai, các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng Việt Nam cần tiếp tục đầu tư nâng cấp công nghệ chế biến hiện đại, tiên tiến, đồng bộ là rất cần thiết, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của chất lượng hàng tiêu dùng Việt Nam và đáp ứng các yêu cầu khắt khe về quy định phẩm chất đối với hàng tiêu dùng của thị trường Hoa Kỳ.
Thứ ba, các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất hàng tiêu dùng cần phát triển kinh doanh chiến lược với các hãng bán lẻ lớn tại Hoa Kỳ. Các tổ chức bán lẻ lớn ở các nước tiêu dùng ngày càng có ảnh hưởng và chi phối sản xuất. Với nguồn lực giới hạn như các doanh nghiệp Việt Nam thì rất khó để tự mình nghiên cứu thị trường, đưa hàng hóa vào được hệ thống phân phối của Hoa Kỳ, xây dựng thương hiệu riêng, cho nên, phát triển mối quan hệ kinh doanh chiến lược với các tập đoàn bán lẻ lớn của Hoa Kỳ vẫn là hướng đi thích hợp nhất hiện nay. 
Thứ tư, các doanh nghiệp cần tăng cường ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xúc tiến thương mại. Ứng dụng thương mại điện tử khi thiết lập quan hệ thương mại với các đối tác Hoa Kỳ sẽ mang lại hiệu quả hơn bất kỳ đối tác từ nước nào khác bởi vì Hoa Kỳ là đất nước đi đầu trong việc ứng dụng thương mại điện tử vào các hoạt động kinh doanh. Công nghệ thông tin không chỉ giúp doanh nghiệp có được cái nhìn tin cậy, chuyên nghiệp của các đối tác Hoa Kỳ mà nó cũng giúp doanh nghiệp giảm được đáng kể các chi phí, giảm bớt gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp trong điều kiện ngân quỹ còn hạn hẹp.
5.3.2.2. Dệt may
	Thứ nhất, doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần có biện pháp đối phó với các rào cản thương mại mới của thị trường Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã tăng cường áp dụng các rào cản mới bao gồm việc tăng thuế, các rào cản kỹ thuật, các quy định về an toàn sản phẩm đối với hàng dệt may. Vì vậy, doanh nghiệp sản xuất hàng dệt may Việt Nam cần xây dựng bộ nguyên tắc ứng xử, cả về tinh thần và vật chất, chú trọng đến các hoạt động CSR (Corporate social responsibility- Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp), cần chuẩn bị cho việc thay đổi điều kiện lao động tại các cơ sở sản xuất và tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất để sẵn sàng thích ứng với các quy định, tiêu chuẩn ngày càng khắt khe hơn. Theo đạo luật CPSIA (Đạo luật Cải thiện An toàn Sản phẩm Tiêu dùng của Hoa Kỳ), doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam có trách nhiệm cao đối với chất lượng nguyên vật liệu được sử dụng trong sản phẩm của mình. Vì vậy, khi xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, doanh nghiệp cần có các kiểm tra, rà soát kỹ càng chất lượng nguyên vật liệu cần thận ngay ở khâu nhập hàng vào và cần có biện pháp phòng ngừa rủi ro.
Ngoài ra, các doanh nghiệp cần có kế hoạch xây dựng hệ thống mạng lưới DN Việt Nam xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ, cần nghiên cứu và tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về chất lượng, nhãn hiệu, xuất xứ sản phẩm do Hoa Kỳ quy định: Tất cả các sản phẩm dệt may xuất khẩu vào thị trường Mỹ phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000, phải dán nhãn, ghi rõ tên nhà sản xuất và nước sản xuất, gia công.
Thứ hai, doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần đặc biệt quan tâm đến thông lệ thương mại của Hoa Kỳ. Doanh nghiệp Mỹ thường có thói quen mua hàng FOB, nên doanh nghiệp phải lo từ khâu tổ chức nguồn nguyên liệu, sản xuất đến khâu đóng gói, giao hàng đến tay người tiêu dùng. Thực tế, ngành may mặc Việt Nam chủ yếu kinh doanh theo hình thức gia công xuất khẩu bởi một mặt, doanh nghiệp Việt Nam không tự đáp ứng được nguồn nguyên liệu chất lượng cao, thiết kế mẫu mã sản phẩm phục vụ nhu cầu sản xuất hàng xuất khẩu, mặt khác kinh doanh theo hình thức gia công xuất khẩu ít rủi ro hơn. Vì vậy, để tăng xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Mỹ, các doanh nghiệp Việt Nam phải nhanh chóng vượt qua các trở ngại, xuất khẩu hàng may mặc sang Mỹ theo phương thức FOB.
Muốn vậy, trước hết ngành dệt may Việt Nam phải đẩy mạnh nỗ lực tạo ra nguồn nguyên phụ liệu mới có chất lượng để xuất khẩu. Đồng thời, cần đầu tư một lượng vốn lớn vào thiết bị, máy móc sản xuất và hạn chế tối đa việc nhập khẩu vải thành phẩm để gia công, sợi để dệt, bông để kéo sợi. Làm sao đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 50% giá trị sử dụng nguyên phụ liệu trong nước trên sản phẩm dệt may xuất khẩu so với tỷ lệ dưới 30% hiện nay.
Thứ ba, các đơn hàng nhập khẩu hàng dệt may của Hoa Kỳ thường có giá trị lớn nên doanh nghiệp phải có lượng hàng lớn để cung ứng kịp thời. Lượng hàng lớn nhưng thời gian cung ứng ngắn nên mỗi doanh nghiệp Việt Nam khó đáp ứng nổi. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần sớm xem xét khả năng hợp tác với nhau, đầu tư trang thiết bị chuyên dụng một cách đồng bộ để có thể sản xuất những lô hàng có tiêu chuẩn tương đương đáp ứng các đơn hàng lớn từ nước của bạn.
Thứ tư, Hiệp hội Dệt may Việt Nam cần đẩy mạnh hoạt động hơn nữa, từng bước góp phần khắc phục những yếu kém hiện nay của ngành dệt may. Mặt khác, với vai trò là đại diện cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam, Hiệp hội cần tích cực tham gia các hoạt động với các tổ chức quốc tế và khu vực liên quan đến lĩnh vực dệt may như Hiệp hội Dệt may ASEAN, Diễn đàn Dệt may ASEAN, ngành dệt may khu vực Châu Á- Thái Bình Dương,... nhằm trao đổi thông tin, chuyển tải những kiến ​​nghị của ngành dệt may trong nước đến khu vực và thế giới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp dệt may trong quá trình sản xuất kinh doanh. xuất khẩu nói chung và xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ nói riêng.
5.3.2.3. Máy móc và thiết bị điện tử
	Để hoạt động xuất khẩu của nhóm hàng máy móc và thiết bị điện tử của Việt Nam sang Hoa Kỳ thực sự phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập của Việt Nam với hàng loạt các hiệp định thương mại tự do được ký kết, rất cần các giải pháp hỗ trợ từ phía các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.
Về phía Nhà nước: Cần có sự quan tâm đầu tư, xem xét ưu đãi hỗ trợ đối với các doanh nghiệp trong các công đoạn nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm sản phẩm và các chương trình xúc tiến thương mại; Rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật, đặc biệt là quy định cụ thể về hàng hóa xuất xứ Việt Nam; Thực hiện các giải pháp nhằm mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu; Tăng cường vai trò, hiệu quả của các cơ quan đại diện thương mại, của các hiệp hội ngành nghề trong xúc tiến thương mại; Tìm kiếm cơ hội kinh doanh và mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp; Đẩy mạnh tuyên truyền và ban hành các văn bản hướng dẫn nhằm thực hiện có hiệu quả, tận dụng các cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút đầu tư từ các hiệp định tự do thương mại mới được ký kết.
Về phía Doanh nghiệp: Cần có bước chuyển đổi mạnh về cơ cấu ngành hàng cũng như nâng cao chất lượng, đổi mới quy trình xúc tiến thương mại cho phù hợp với tình hình mới; Tăng cường đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ trong xuất khẩu; Cần có kế hoạch phát triển dài hạn, chú trọng tới sản phẩm cốt lõi, có sức đột phá; Tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của đại dịch Covid-19 trên thế giới để có các biện pháp ứng phó kịp thời; Đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu, tận dụng tối đa lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực; Cần bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng cho nguồn nhân lực, có chiến lược cạnh tranh, tham gia nhiều hơn nữa trong chuỗi giá trị toàn cầu.
5.3.2.4. Giày dép 
Giày dép cần tiếp tục giữ vững vị thế là mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang Mỹ trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hiện nay giá trị nội địa của sản phẩm giày dép xuất khẩu chỉ chiếm khoảng 25%, tức là nguyên phụ liệu nhập khẩu chiếm tới 75-80%. Riêng năm 2022, ngành da giày phải nhập khẩu tới 790 triệu USD nguyên liệu sản xuất da giày. Vì vậy, để nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm này, doanh nghiệp cần đầu tư, phát triển nguồn nguyên liệu phụ trợ trong nước. Và để làm được điều này, các cơ quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần có chiến lược chỉ đạo chương trình phát triển chăn nuôi lấy thịt xuất khẩu và da làm nguyên liệu.
Thị trường Mỹ rất coi trọng các tiêu chuẩn về kỹ thuật đòi hỏi chất lượng rất
cao. Việc ký kết các Hiệp định thương mại vừa qua, Nhà nước chỉ mới tạo ra hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp, tạo thuận lợi trong quá trình trao đổi thương mại, còn bản thân các doanh nghiệp phải tự lo liệu hết các khâu từ việc tìm đối tác, tìm nhu cầu sản phẩm trên thị trường tới việc thỏa thuận giá cả, làm hàng mẫu... Hiện nay, đã có nhiều doanh nghiệp tìm được đối tác và bắt đầu sản xuất hàng mẫu. Một số ít doanh nghiệp da giày có sản phẩm giày xuất khẩu sang thị trường Mỹ hoặc qua đối tác trung gian xuất khẩu sang Mỹ sẽ có điều kiện mở rộng, đẩy mạnh sản xuất và tăng kim ngạch xuất khẩu. Các doanh nghiệp giày dép Việt Nam cần tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị và nâng cao trình độ quản lý, kỹ thuật để tiếp cận và mở rộng thị trường vào Mỹ. 
5.3.2.5. Gỗ và các sản phẩm từ gỗ
	Thứ nhất, về việc đảm bảo nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ: Trong thời gian tới, cần duy trì chính sách nhập khẩu thông thoáng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất, xuất khẩu cũng như có chính sách đảm bảo nguồn nguyên liệu. Theo đó, cần sớm có quy hoạch phát triển nguồn nguyên liệu ổn định cho chế biến gỗ, đồng thời tăng cường trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho ngành chế biến và xuất khẩu gỗ đang tăng trưởng cao. Bên cạnh đó, cũng cần xem xét việc miễn kiểm dịch thực vật đối với gỗ tròn, gỗ xẻ nhập khẩu khi các nước xuất khẩu gỗ cho Việt Nam đã có giấy kiểm dịch thực vật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp nhập khẩu. Ngoài ra, việc kiểm soát chặt chẽ gian lận thương mại cũng là vấn đề rất quan trọng với ngành gỗ. 
Thứ hai, để tăng cường chất lượng nguồn nhân lực cho ngành: Cần bố trí kinh phí cho các chương trình đào tạo nguồn nhân lực của ngành công nghiệp gỗ, xúc tiến thương mại, xây dựng quảng bá thương thiệu ngành gỗ. Trong đó, cần ưu tiên triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao tay nghề, đảm bảo cung ứng nhân lực cho ngành sản xuất, chế biến gỗ. Ngoài ra, cũng cần hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng, các trường dạy nghề trong việc đào tạo thiết kế nội, ngoại thất.
Thứ ba, về nâng cao năng lực cạnh tranh: Tiếp tục theo dõi, đôn đốc cũng như phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác lợi thế hiện có của ngành chế biến gỗ hướng tới đạt được các mục tiêu đề ra tại Quyết định số 1137/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, phối hợp với các Bộ, ngành tăng cường tận dụng cơ hội từ các Hiệp định FTA thông qua đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền rộng rãi về ưu đãi FTA, hướng tận dụng và cách tận dụng ưu đãi FTA, hướng dẫn các doanh nghiệp hiểu rõ và nắm được quy tắc xuất xứ của nước nhập khẩu; tổ chức việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo hướng hiện đại hóa, điện tử hóa, tăng cường triển khai cơ chế tự chứng nhận xuất xứ.
Thứ tư, các địa phương cũng cần tận dụng cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA), các cơ chế hợp tác song phương và đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Và trên cơ sở lợi thế về điều kiện tự nhiên, lao động, sản xuất tại địa phương để phát triển sản xuất các sản phẩm gỗ chủ lực và có kế hoạch thu hút đầu tư vào sản xuất, chế biến các mặt hàng này hướng tới xuất khẩu. Bên cạnh đó, cũng cần có định hướng xuất khẩu phù hợp và cụ thể đối với những mặt hàng gỗ xuất khẩu có thế mạnh của địa phương.
Thứ năm, các Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp gỗ cần tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng hiệu quả nguyên liệu, đa dạng hóa sản phẩm, giảm chi phí, giá thành, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Các doanh nghiệp sản xuất gỗ cũng cần tăng cường hợp tác, tạo lập và hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất nguyên liệu đến xuất khẩu nhằm nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng sản phẩm gỗ, chú trọng xây dựng thương hiệu Việt Nam cho các sản phẩm xuất khẩu. Cuối cùng, các doanh nghiệp cần chủ động triển khai các hoạt động liên kết nhằm tạo khu vực cung ứng, chế biến gỗ tập trung bao gồm cả khu công nghiệp dịch vụ hỗ trợ cho chế biến gỗ. 


Tiểu kết Chương 5
	Qua nghiên cứu chương 5, NCS rút ra một số kết luận như sau:
Thứ nhất, trong thời gian tới, để tiếp tục mở rộng và thúc đẩy thương mại hàng hóa với Hoa Kỳ, Việt Nam phải có một hệ thống chính sách đồng bộ, đặc biệt là chính sách thương mại, tăng cường khôn khéo, uyển chuyển, thích hợp, biết kết hợp thế mạnh trong nước với các yếu tố ngoại lực, không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đã có. Đó là những yếu tố tạo cho quan hệ thương mại giữa hai nước phát triển cố định và bền vững trong thời gian tới.
Thứ hai, mặc dù luôn đạt thặng dư cao và mức tăng trưởng liên tục trong cán cân thương mại hàng hóa và kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Việt Nam hiện đang bị thâm hụt về thương mại dịch vụ. Để giảm thâm hụt trong thương mại dịch vụ, Việt Nam cần phải có những biện pháp cụ thể để tăng chất lượng dịch vụ nhằm tự cung cấp cho nhu cầu trong nước, giảm nhập khẩu dịch vụ từ Hoa Kỳ, và hướng tới tăng cường xuất khẩu dịch vụ ra bên ngoài. Tuy nhiên, trong phạm vi đề tài luận án, NCS chỉ tập trung phân tích thương mại hàng hóa song phương Việt- Mỹ chứ không đi sâu vào mảng thương mại dịch vụ. Trong tương lai gần, nếu đủ số liệu, tài liệu và điều kiện nghiên cứu, đây cũng sẽ là một hướng nghiên cứu mang tính thực tiễn cao, gợi mở hướng nghiên cứu mới cho các nhà khoa học, các học giả quan tâm đến chủ đề thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ.
Thứ ba, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ, Chính phủ Việt Nam cần xây dựng các chương trình và định hướng chung về tăng cường hỗ trợ xây dựng năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua việc xây dựng thương hiệu, dỡ bỏ thuế, tháo gỡ hàng rào kỹ thuật, tăng cường năng lực cạnh tranh cho sản phẩm xuất khẩu, nhất là sản phẩm của các ngành công nghiệp, công nghiệp chế biến.
Thứ tư, bên cạnh vai trò của Nhà nước, các doanh nghiệp chủ động nắm vững các cam kết từ các FTA của Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt là các thông tin về ưu đãi thuế quan, quy tắc xuất xứ và các quy định có liên quan. Cần lưu ý rằng, doanh nghiệp Việt Nam phải nghiêm túc thực hiện quy định về xuất xứ hàng hóa để không vi phạm, đồng thời không vì lợi ích cục bộ tiếp tay cho doanh nghiệp nước ngoài lợi dụng ưu đãi thuế hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ, gây tổn hại cho thương mại hàng hóa giữa hai nước. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng cần chủ động phát triển thị trường để nâng cao năng lực sản xuất trong nước; đồng thời gắn kết sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh hiệu quả để thâm nhập sâu hơn vào thị trường này và góp phần thắt chặt hơn nữa thương mại hàng hóa Việt Nam– Hoa Kỳ trong thời gian tới.
	Chúng ta hy vọng rằng với những nỗ lực đã và đang thực hiện, Đất nước và các doanh nghiệp Việt Nam sẽ đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hoạt động giao thương với đối tác Hoa Kỳ. Trong gần 30 năm qua, Việt Nam và Hoa Kỳ đã hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực thương mại. Trên nền tảng đó và theo đường hướng được nêu trong Tuyên bố chung Việt Nam- Hoa Kỳ, sự phát triển trong thời gian tới của mối quan hệ song phương là phù hợp với xu thế thời đại, có lợi không chỉ cho nhân dân hai nước mà còn cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.
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KẾT LUẬN
	Luận án đã đạt được các mục tiêu đề ra.
Thứ nhất, luận án đã lập được bảng tổng hợp các nhân tố có ảnh hưởng đến thương mại song phương trên cơ sở nghiên cứu tổng quan tài liệu và hệ thống lý luận cùng các lý thuyết liên quan. Bảng tổng hợp này có thể làm cơ sở cho các nghiên cứu về sau liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương giữa hai nền kinh tế bất kỳ trên thế giới.
Thứ hai, luận án đã phân tích được những thay đổi trong thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về kim ngạch xuất nhập khẩu, tỷ trọng, tốc độ tăng trưởng, cán cân thương mại, cơ cấu xuất nhập khẩu theo từng giai đoạn 2000- 2006, 2007- 2014, và 2015- nay. Từ đó, luận án đã đánh giá được những thành tựu, hạn chế, và nguyên nhân của những hạn chế trong thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ.
Thứ ba, luận án đã phân tích thực tiễn các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ, trong đó nhấn mạnh đến các nhân tố như: xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa; quan hệ ngoại giao hai nước; điều kiện kinh tế hai nước; Hiệp định thương mại song phương Việt- Mỹ (BTA); điều kiện tự nhiên; lợi thế quốc gia; chính sách thương mại của mỗi quốc gia; các cơ chế hợp tác song phương và đa phương mà hai nước cùng tham gia; và các nhân tố khác. 
Thứ tư, luận án đã kết hợp các phương pháp nghiên cứu định tính với các phương pháp nghiên cứu định lượng, sử dụng mô hình Trọng lực (Gravity Model) để đánh giá những nhân tố quan trọng có ảnh hưởng như thế nào đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ. 
Thứ năm, luận án đã xây dựng 04 mô hình định lượng riêng đối với tổng kim ngạch xuất khẩu, tổng kim ngạch nhập khẩu, xuất khẩu ròng, và tổng kim ngạch thương mại. Hơn thế nữa, Luận án cũng đã xây dựng các mô hình định lượng cho năm nhóm hàng hóa quan trọng và nhiều tiềm năng thúc đẩy trong thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ bao gồm (1) hàng tiêu dùng (consumer goods), (2) dệt may (textiles), (3) máy móc và thiết bị điện tử (mac and elec), (4) giày dép (footwear), (5) gỗ và các sản phẩm từ gỗ (wood). 
Thứ sáu, luận án đã khái quát bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực, và tình hình hai nước hiện nay, khái quát định hướng của chính phủ Việt Nam và phân tích triển vọng phát triển thương mại Việt- Mỹ những năm tới. Từ đó, NCS đưa ra hàm ý chính sách từ vĩ mô đến vi mô nhằm thúc đẩy thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ thời gian tới, cùng một số giải pháp cụ thể cho năm nhóm hàng hóa được phân tích trước đó.
Mặc dù NCS đã có nhiều nỗ lực và cố gắng trong việc nghiên cứu đề tài luận án của mình, song do điều kiện hạn chế về mặt dữ liệu, thời gian nghiên cứu, cũng như năng lực nghiên cứu, luận án không tránh khỏi một số thiếu sót nhất định. Trong những nghiên cứu về sau, NCS sẽ cố gắng khắc phục hạn chế và tự nâng cao năng lực nghiên cứu của bản thân hơn nữa. Hi vọng luận án này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho những độc giả quan tâm đến đề tài và gợi mở được nhiều hướng nghiên cứu mới có giá trị thực tiễn và khoa học về sau.
Xin trân trọng cảm ơn!
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Phụ lục 1.1- Những mốc đáng nhớ trong quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ
	Ngày
	Sự kiện

	Ngày 11/9/2023
	Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt- Mỹ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

	Ngày 29/3/2023
	Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

	Ngày 11-17/5/2022
	Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN- Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc.

	Ngày 24 - 26/8/2021
	Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris thăm Việt Nam. 

	Ngày 6/5/2020
	Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về hợp tác song phương và phối hợp phòng chống dịch COVID-19.

	Ngày 5 - 9/3/2020
	Tàu sân bay Hoa Kỳ Theodore Roosevelt thăm Việt Nam, tại cảng Đà Nẵng.

	Ngày 27/2/2019
	Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tiếp và hội đàm với Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Donald Trump dịp Việt Nam tổ chức Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội.

	Ngày 17/9/2018
	Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc trình quốc thư lên Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

	Ngày 5 - 9/3/2018
	Tàu sân bay Hoa Kỳ Carl Vinson thăm Việt Nam, tại cảng Đà Nẵng.

	Ngày 11 - 12/11/2017
	Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump thăm cấp Nhà nước
tới Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017.

	Ngày 29 - 31/05/2017
	Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Hoa Kỳ.

	Ngày 22 - 24/05/2016
	Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Ngày 23/05/2016, Tổng thống Barack Obama tuyên bố Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam.

	Ngày 31/08 - 09/09/2015
	Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm
chính thức Hoa Kỳ.

	Ngày 06 - 10/07/2015
	Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hoa Kỳ, hai nước ra Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

	Ngày 01/06/2015
	Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ký tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ.

	Ngày 23/02/2015
	Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh trình quốc thư lên Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama.

	Ngày 02/10/2014
	 Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam.

	Ngày 24 - 26/07/2013
	Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chính thức Hoa Kỳ.
Ngày 25/07/2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Barack Obama tuyên bố hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện.

	Ngày 07/07/2011
	Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Cường trình quốc thư lên Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama.

	Ngày 23- 26/06/2008
	Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Hoa Kỳ.

	Ngày 22/01/2008
	Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ Lê Công Phụng trình quốc thư lên Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush.

	Ngày 18 – 23/06/2007
	Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Hoa Kỳ.

	Ngày 08/12/2006
	Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Luật dành Quy chế thương mại
bình thường vĩnh viễn cho Việt Nam. Dự luật trên sau đó đã được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua ngày 9/12/2006

	Ngày 17 – 20/11/2006
	Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC 2006.

	Ngày 31/05/2006
	Ký kết hiệp định thương mại song phương về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

	Ngày 19 – 25/06/2005
	Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải thăm chính thức Hoa Kỳ.

	Ngày 09/12/2004
	Hãng hàng không United Airlines (Hoa Kỳ) có chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ Hoa Kỳ tới Việt Nam.

	Ngày 02/04/2004
	Thành lập Nhóm Những người bạn Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ.

	Ngày 10/12/2001
	Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ
có hiệu lực sau khi Bộ trưởng Thương mại Vũ Khoan và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Zoellick trao đổi thư chấp thuận.

	Ngày 24/11/2001
	Quốc hội Việt Nam thông qua Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ.

	Ngày 18/10/2001
	Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush ký thông qua Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ.

	Ngày 10/10/2001
	Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Tâm Chiến trình quốc thư lên Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush.

	Ngày 08/10/2001
	Thượng viện Hoa kỳ thông qua Hiệp định thương mại
song phương Việt Nam - Hoa Kỳ.

	Ngày 02 - 06/07/2001
	Việt Nam và Hoa Kỳ đồng ý tiến hành 2 dự án
nghiên cứu về tác hại chất độc da cam.

	Ngày 16 -19/11/2000
	Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton thăm chính thức Việt Nam

	Ngày 13/7/2000
	Hai nước ký kết Hiệp định thương mại song phương
sau 25 năm kết thúc cuộc chiến.

	Ngày 19/6/2000
	Hoa Kỳ cam kết viện trợ nhân đạo trị giá 1,7 triệu USD giúp Việt Nam
tìm kiếm và phá hủy bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

	Tháng 01/1999
	Việt Nam dành Quy chế tối huệ quốc đối với các công ty Hoa Kỳ làm ăn ở Việt Nam mặc dù 2 nước vẫn chưa có Hiệp định thương mại song phương.

	Ngày 01/10/1998
	 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm thăm Hoa Kỳ.

	Ngày 11/3/1998
	Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton quyết định bãi bỏ áp dụng
điều khoản Jackson- Vanik đối với Việt Nam.

	Tháng 5/1997
	Hai nước trao đổi Đại sứ: ông Lê Văn Bàng trở thành Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ và ông Douglas Peterson trở thành Đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam

	Ngày 05/08/1995
	Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Warren Christopher khánh thành Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Ngoại trưởng Hoa Kỳ.

	Ngày 11/07/1995
	Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt thông báo quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

	Ngày 28/01/1995
	Hai nước mở Văn phòng liên lạc

	Ngày 03/02/1994
	Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton thông báo quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam.

	Ngày 14/09/1993
	Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton ký Đạo luật cho phép các công ty Hoa Kỳ được tham gia vào một số dự án phát triển được quốc tế tài trợ tại Việt Nam.

	Ngày 02/07/1993
	Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton ủy quyền cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế tái tài trợ cho Việt Nam số tiền 140 triệu USD, mở đường cho việc các Tổ chức quốc tế và các nước hỗ trợ tài chính cho Việt Nam.

	Ngày 25/4/1993
	Công ty Tư vấn Vatico, Công ty Hoa Kỳ đầu tiên mở văn phòng tại Việt Nam.

	Ngày 14/12/1992
	Tổng thống Hoa Kỳ George H. W. Bush cho phép các công ty Hoa Kỳ có thể mở văn phòng đại diện tại Việt Nam và ký các hợp đồng sau khi lệnh cấm vận thương mại được bãi bỏ.

	Ngày 11/11/1991
	Chính phủ Hoa Kỳ chính thức cho phép khách du lịch, cựu chiến binh, nhà báo, doanh nhân Hoa Kỳ thăm Việt Nam.

	Ngày 09/4/1991
	Chính phủ Hoa Kỳ đề xuất với Chính phủ Việt Nam
"Lộ trình 4 bước" bình thường hóa quan hệ.  

	Ngày 29/09/1990
	Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ James Baker tại New York.

	Ngày 29 -31/09/1988
	Tướng Hoa Kỳ John Vessey thăm Việt Nam lần thứ 2
để trao đổi các vấn đề nhân đạo mà 2 bên cùng quan tâm.

	Ngày 01 - 03/08/1987
	Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ, Tướng John Vessey lần đầu tiên thăm Việt Nam để trao đổi các vấn đề nhân đạo mà 2 bên cùng quan tâm.

	Ngày 30/04/1975
	Hoa Kỳ áp dụng lệnh cấm vận thương mại đối với toàn bộ Việt Nam sau khi áp dụng lệnh này đối với miền Bắc Việt Nam từ năm 1964.


Nguồn: Bộ Ngoại giao


Phụ lục 3.1. Mẫu phỏng vấn sâu chuyên gia
Đề tài “Một số nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ”
I. Thông tin chung về cuộc phỏng vấn
· Thông tin chung về người được phỏng vấn: Họ tên, tuổi, giới tính, trình độ học vấn/ chuyên môn, kinh nghiệm công tác; chức vụ, số năm giữ chức vụ hiện tại.
II. Nội dung phỏng vấn
1. Theo đánh giá của Ông/Bà, hiện nay thực trạng về thương mại hàng hóa Việt Nam – Hoa Kỳ như thế nào?
Cụ thể các vấn đề mong muốn trả lời:
1.1. Về tình hình xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa: kim ngạch, cán cân thương mại, cơ cấu xuất nhập khẩu, những mặt hàng chủ lực, tiềm năng thị trường,…
1.2. Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ thời gian qua 
· Thành tựu, hạn chế
· Các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, vấn đề còn tồn tại: từ phía chính phủ hai nước, từ phía các doanh nghiệp,…
2. Theo Ông/Bà, các nhân tố chính nào ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ trong gần 30 năm qua?
· Những nhân tố thúc đẩy
· Những nhân tố cản trở
· Những nhân tố nào quan trọng nhất?
3. Ông/ Bà có kiến nghị hay gợi ý, đề xuất  gì nhằm thúc đẩy thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ thời gian tới?
· Triển vọng phát triển thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ thời gian tới
· Các đề xuất, kiến nghị đối với các Bộ, Ban, Ngành trực thuộc Chính phủ
· Các đề xuất giải pháp đối với doanh nghiệp
· Các giải pháp khác
Xin trân trọng cảm ơn!



Phụ lục 3.2. Danh sách tham gia phỏng vấn sâu chuyên gia
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nơi công tác
	Ghi chú

	1
	PGS. TS. Nguyễn Anh Thu 
	Phó Hiệu trưởng
	Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
	

	2
	PGS.TS. Hà Văn Hội
	Trưởng khoa
	Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
	

	3
	TS. Phạm Lan Dung
	Quyền Giám đốc
	Học viện Ngoại giao
	

	4
	PGS. TS. Đặng Hoàng Linh 
	Trưởng khoa
	Học viện Ngoại giao
	

	5
	PGS. TS. Nguyễn Văn Lịch
	Chuyên gia
	Học viện Ngoại giao
	

	6
	Đại sứ, PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
	Chuyên gia
	Học viện Ngoại giao
	

	7
	Đại sứ, TS. Ngô Duy Ngọ
	Chuyên gia
	Học viện Ngoại giao
	

	8
	TS. Philippe Le Prestre
	Chuyên gia
	Học viện Ngoại giao
	

	9
	Đại sứ, ThS. Tào Thị Thanh Hương
	Chuyên gia
	Học viện Ngoại giao
	

	10
	TS. Nguyễn Thị Xuân Thu
	Chuyên gia
	Học viện Ngoại giao
	

	11
	TS. Lê Thị Ngọc Hân
	Phó trưởng khoa
	Học viện Ngoại giao
	

	12
	ThS. Lê Ngọc Thắng
	Giám đốc
	Bộ Kế hoạch và đầu tư
	

	13
	PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	Trưởng phòng
	Đại học Thương mại
	

	14
	TS. Bùi Cẩm Vân
	Chuyên gia
	Đại học Kinh tế quốc dân
	

	15
	TS. Phan Thị Thanh Huyền
	Chuyên gia
	Học viện Chính sách và phát triển
	

	16
	ThS. Phạm Bình Anh
	Phó Vụ trưởng
	Bộ Ngoại giao
	

	17
	ThS. Phạm Minh Hùng
	Chuyên gia
	Bộ Ngoại giao
	

	18
	ThS. Đặng Khánh Linh
	Phó Vụ trưởng
	Bộ Ngoại giao
	

	19
	ThS. Lê Minh Trang
	Chuyên gia
	Bộ Công thương
	

	20
	Bà Nguyễn Thị Minh Tú
	Chuyên gia
	Nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược Phẩm Thiết bị Y Tế Hà Nội (Hapharco)
	

	21
	TS. Nguyễn Thúy Anh
	Chuyên gia
	Bộ Khoa học và công nghệ
	

	22
	TS. Phạm Thị Cẩm Anh
	Chuyên gia
	Đại học Ngoại thương
	

	23
	TS. Nguyễn Quang Huy
	Chuyên gia
	Đại học Ngoại thương
	

	24
	ThS. Nguyễn Anh Thư
	Chuyên gia
	Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sanfrancisco,  Hoa Kỳ
	

	25
	ThS. Phùng Minh Thu
	Chuyên gia
	USAID
	

	26
	ThS. Lý Tuấn Minh
	Chuyên gia
	Bộ Ngoại giao
	

	27
	ThS. Bùi Thanh Hà
	Chuyên gia
	ĐSQ Mỹ tại Việt Nam
	

	28
	TS. Nguyễn Ngọc Lan
	Chuyên gia
	Đại học Utrecht, Hà Lan
	

	29
	TS. Phạm Thị Phương Thảo
	Chuyên gia
	Đại học Reims Champagne-Ardenne, Pháp
	

	30
	TS. Mai Thị Hồng Tâm
	Giám đốc
	Viện NCCL, BNG
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Phụ lục 4.1. Các kiểm định cho mô hình 1
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                        Nguồn: Tác giả tự tính toán trên STATA 14

Phụ lục 4.2. Các kiểm định cho mô hình 2 
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Nguồn: Tác giả tự tính toán trên STATA 14

Phụ lục 4.3. Các kiểm định cho mô hình 3 
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Nguồn: Tác giả tự tính toán trên STATA 14

Phụ lục 4.4. Các kiểm định cho mô hình 4 
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Nguồn: Tác giả tự tính toán trên STATA 14




Phụ lục 4.5: Kết quả kiểm định hồi quy tuyến tính cho biến y5, x1, x3, và biến giả aus
	Source
	SS
	df
	MS

	Model
Residual
	41.7646511
.809921499
	3
17
	13.9215504
.047642441

	Total
	42.5745726
	20
	2.12872863



	Number of obs      
F(3,17)                 
Prob > F                
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
	=
=
=
=
=
=
	       21 
292.21
0.0000 
0.9810
0.9776
.21827

	
	
	

	
	
	



	y5
	Coef.
	Std. Err.
	t
	P> |t|
	[95% Conf. 
	Interval]

	x1
	1.274783
	.1625017
	7.84
	0.000
	.9319347
	1.617632

	x3
	1.731829
	.1619682
	10.69
	0.000
	1.390106
	2.073552

	aus
	-.5636545
	.2008058
	-2.81
	0.012
	-.9873179
	-.1399912

	_cons
	2.444742
	.8768987
	2.79
	0.013
	.5946478
	4.294837



Kiểm định sai dạng mô hình hồi quy Ramsey (Ramsey RESET test) sử dụng các giá trị y5 phù hợp
Giả thuyết không: mô hình không có biến nào bị loại bỏ
F(3, 14) = 4.59
Prob > F = 0.0194
Kiểm định Breusch-Pagan/Cook-Weisberg để xác định phương sai thay đổi
Giả thuyết không: Phương sai không đổi
Các biến: các giá trị phù hợp của y5
chi2(1)         =     0.40
Prob > chi2 = 0.5261
Hệ số phóng đại phương sai (VIF)
	Biến
	VIF
	1/VIF

	x1
	6.61
	0.151215

	aus
	4.35
	0.229740

	x3
	2.31
	0.432619

	Mean VIF
	4.43
	


Kiểm định LM Breusch-Godfrey để xác định tự tương quan
Giả thuyết không: Không có tương quan chuỗi
	lags (p)
	chi2
	df
	Prob > chi2

	1
	1.853
	1
	0.1734


Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm STATA 14


[bookmark: _9istu22c51ft]Phụ lục 4.6: Kết quả kiểm định hồi quy tuyến tính cho biến y6, x1, x3, và tifa, wto
	Source
	SS
	df
	MS

	Model
Residual
	22.9465534
1.1994423
	4
16
	5.73663835
.074965143

	Total
	24.1459957
	20
	1.20729979



	Number of obs      
F(4, 16)                 
Prob > F                
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
	=
=
=
=
=
=
	       21 
76.52
0.0000 
0.9503
0.9379
  .2738

	
	
	

	
	
	



	y6
	Coef.
	Std. Err.
	t
	P> |t|
	[95% Conf. 
	Interval]

	x1
	.8578247
	.1821443
	4.71
	0.000
	.4716962
	1.243953

	x3
	.6347428
	.1999085
	3.18
	0.006
	.2109558
	1.05853

	tifa
	-.4011552
	.3111384
	-1.29
	0.216
	-1.060739
	.2584288

	wto
	.7811975
	.3309756
	2.36
	0.031
	.0795607
	1.482834

	_cons
	4.78656
	.9960812
	4.81
	0.000
	2.674962
	6.898157



Kiểm định sai dạng mô hình hồi quy Ramsey (Ramsey RESET test) sử dụng các giá trị y6 phù hợp
Giả thuyết không: mô hình không có biến nào bị loại bỏ
F(3, 13)   = 0.32
Prob > F = 0.8125
Kiểm định Breusch-Pagan/Cook-Weisberg để xác định phương sai thay đổi
Giả thuyết không: Phương sai không đổi
Các biến: các giá trị phù hợp của y6
chi2(1)         =     3.63
Prob > chi2 = 0.0567
Hệ số phóng đại phương sai (VIF)
	Biến
	VIF
	1/VIF

	wto
	6.82
	0.146643

	tifa
	5.53
	0.180688

	x1
	5.28
	0.189385

	x3
	2.24
	0.446856

	Mean VIF
	4.97
	


Kiểm định LM Breusch-Godfrey để xác định tự tương quan
Giả thuyết không: Không có tương quan chuỗi
	lags (p)
	chi2
	df
	Prob > chi2

	1
	1.686
	1
	0.1942


[bookmark: _tg7t55lp8yf7]Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm STATA 14


Phụ lục 4.7: Kết quả kiểm định hồi quy tuyến tính cho biến y7, x3, và biến giả wto
	Source
	SS
	df
	MS

	Model
Residual
	49.7812582
3.56055453
	2
18
	24.8906291
.197808585

	Total
	53.3418127
	20
	2.66709064



	Number of obs      
F(2, 18)                 
Prob > F                
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
	=
=
=
=
=
=
	       21
125.83
0.0000
0.9333
0.9258
.44476

	
	
	

	
	
	



	y7
	Coef.
	Std. Err.
	t
	P> |t|
	[95% Conf. 
	Interval]

	x3
	2.73705
	.2734102
	10.01
	0.000
	2.162636
	3.311463

	wto
	.9553926
	.2593139
	3.68
	0.002
	.4105943
	1.500191

	_cons
	7.368918
	.6334941
	11.63
	0.000
	6.037996
	8.69984



Kiểm định sai dạng mô hình hồi quy Ramsey (Ramsey RESET test) sử dụng các giá trị y7 phù hợp
Giả thuyết không: mô hình không có biến nào bị loại bỏ
F(3, 15)   = 5.05
Prob > F = 0.0129
Kiểm định Breusch-Pagan/Cook-Weisberg để xác định phương sai thay đổi
Giả thuyết không: Phương sai không đổi
Các biến: các giá trị phù hợp của y7
chi2(1)         =     0.79
Prob > chi2 = 0.3743
Hệ số phóng đại phương sai (VIF)
	Biến
	VIF
	1/VIF

	wto
	1.59
	0.630357

	x3
	1.59
	0.630357

	Mean VIF
	1.59
	


Kiểm định LM Breusch-Godfrey để xác định tự tương quan
Giả thuyết không: Không có tương quan chuỗi
	lags (p)
	chi2
	df
	Prob > chi2

	1
	0.900
	1
	0.3428


Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm STATA 14

[bookmark: _b5ufuto2mbp8]Phụ lục 4.8: Kết quả kiểm định hồi quy tuyến tính cho biến y8, x1, và các biến giả aus, tifa, wto
	Source
	SS
	df
	MS

	Model
Residual
	36.181595
.779906276
	4
16
	9.04539876
.048744142

	Total
	36.9615013
	20
	1.84807507



	Number of obs      
F(4, 16)                 
Prob > F                
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
	=
=
=
=
=
=
	       21
185.57
0.0000
0.9789
0.9736
.22078

	
	
	

	
	
	



	y8
	Coef.
	Std. Err.
	t
	P> |t|
	[95% Conf. 
	Interval]

	x1
	2.406587
	.2392921
	10.06
	0.000
	1.89931
	 2.913863

	aus
	-.7183454
	.2456321
	-2.92
	0.010
	-1.239062
	-.1976287

	tifa
	-.6700755
	.231983
	-2.89
	0.011
	-1.161858
	-.1982935

	bta
	.5394056
	.2483664
	2.17
	0.045
	.0128923
	 1.065919

	_cons
	-4.381505
	1.43848
	-3.05
	0.008
	-7.430946
	-1.332064



Kiểm định sai dạng mô hình hồi quy Ramsey (Ramsey RESET test) sử dụng các giá trị y8 phù hợp
Giả thuyết không: mô hình không có biến nào bị loại bỏ
F(3, 13)   = 1.86
Prob > F = 0.1811
Kiểm định Breusch-Pagan/Cook-Weisberg để xác định phương sai thay đổi
Giả thuyết không: Phương sai không đổi
Các biến: các giá trị phù hợp của y8
chi2(1)         =     0.14
Prob > chi2 = 0.7077
Hệ số phóng đại phương sai (VIF)
	Biến
	VIF
	1/VIF

	x1
	14.02
	0.071348

	aus
	6.37
	0.157090

	tifa
	4.73
	0.211343

	bta
	1.21
	0.829709

	Mean VIF
	6.58
	


Kiểm định LM Breusch-Godfrey để xác định tự tương quan
Giả thuyết không: Không có tương quan chuỗi
	lags (p)
	chi2
	df
	Prob > chi2

	1
	0.544
	1
	0.4609


Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm STATA 14

[bookmark: _ac6rmyx355e4]Phụ lục 4.9: Kết quả kiểm định hồi quy tuyến tính cho biến y9, x1, x3, x4,  và các biến giả aus, tifa, wto
	Source
	SS
	df
	MS

	Model
Residual
	132.518135
.117799134
	6
14
	22.0863558
.008414224

	Total
	132.635934
	20
	6.63179671



	Number of obs      
F(6, 14)                 
Prob > F                
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
	=
=
=
=
=
=
	         21
2624.88
  0.0000
  0.9991
  0.9987
  .09173

	
	
	

	
	
	



	y9
	Coef.
	Std. Err.
	t
	P> |t|
	[95% Conf. 
	Interval]

	x1
	3.250461
	.2927552
	11.10
	0.000
	2.622564
	 3.878359

	x3
	1.90155
	.0720475
	26.39
	0.000
	1.747023
	 2.056076

	x4
	-2.962583
	.9219031
	-3.21
	0.006
	-4.939868
	-.9852972

	aus
	-.3891323
	.1095428
	-3.55
	0.003
	-.6240782
	-.1541864

	tifa
	.3795252
	.1212305
	2.99
	0.010
	.1069764
	   .652074

	wto
	-.3291923
	.1212305
	-2.72
	0.017
	-.5892059
	-.0691786

	_cons
	14.83494
	7.317072
	2.03
	0.062
	-.8586177
	   30.5285



Kiểm định sai dạng mô hình hồi quy Ramsey (Ramsey RESET test) sử dụng các giá trị y9 phù hợp
Giả thuyết không: mô hình không có biến nào bị loại bỏ
F(3, 11)   = 2.03
Prob > F = 0.1682
Kiểm định Breusch-Pagan/Cook-Weisberg để xác định phương sai thay đổi
Giả thuyết không: Phương sai không đổi
Các biến: các giá trị phù hợp của y9
chi2(1)         =     0.15
Prob > chi2 = 0.7014
Hệ số phóng đại phương sai (VIF)
	Biến
	VIF
	1/VIF

	x1
	121.53
	0.008229

	x4
	59.78
	0.016729

	tifa
	8.22
	0.121582

	wto
	8.15
	0.122683

	aus
	7.33
	0.136346

	x3
	2.59
	0.386142

	Mean VIF
	34.60
	


Kiểm định LM Breusch-Godfrey để xác định tự tương quan
Giả thuyết không: Không có tương quan chuỗi
	lags (p)
	chi2
	df
	Prob > chi2

	1
	2.796
	1
	0.0945


[bookmark: _cj55lh90iyji]Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm STATA 14

Phụ lục 4.10: Kết quả kiểm định hồi quy tuyến tính cho biến y10, x1
	Source
	SS
	df
	MS

	Model
Residual
	32.5794938
1.04014993
	1
19
	32.5794938
.054744733

	Total
	33.6196437
	20
	1.68098218



	Number of obs      
F(1, 19)                 
Prob > F                
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
	=
=
=
=
=
=
	       21
595.12
0.0000
0.9691
0.9674
.23398

	
	
	

	
	
	



	y10
	Coef.
	Std. Err.
	t
	P> |t|
	[95% Conf. 
	Interval]

	x1
	1.652459
	.0677376
	24.40
	0.000
	1.510683
	1.794235

	_cons
	1.806903
	.4848797
	3.73
	0.001
	.7920383
	2.821768



Kiểm định sai dạng mô hình hồi quy Ramsey (Ramsey RESET test) sử dụng các giá trị y10 phù hợp
Giả thuyết không: mô hình không có biến nào bị loại bỏ
F(3, 11)   = 4.77
Prob > F = 0.0146
Kiểm định Breusch-Pagan/Cook-Weisberg để xác định phương sai thay đổi
Giả thuyết không: Phương sai không đổi
Các biến: các giá trị phù hợp của y10
chi2(1)         =     1.51
Prob > chi2 = 0.2195
Hệ số phóng đại phương sai (VIF)
	Biến
	VIF
	1/VIF

	x1
	1.00
	1.000000

	Mean VIF
	1.00
	


Kiểm định LM Breusch-Godfrey để xác định tự tương quan
Giả thuyết không: Không có tương quan chuỗi
	lags (p)
	chi2
	df
	Prob > chi2

	1
	7.056
	1
	0.0079


Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm STATA 14

[bookmark: _8y3aszr001zf]Phụ lục 4.11: Kết quả kiểm định hồi quy tuyến tính cho biến y11, x1, x3
	Source
	SS
	df
	MS

	Model
Residual
	34.8163668
.258417187
	2
18
	17.4081834
.01435651

	Total
	35.074784
	20
	1.7537392

	Number of obs      
F(2, 18)                 
Prob > F                
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
	=
=
=
=
=
=
	         21
1212.56
  0.0000
  0.9926
  0.9918
  .11982

	
	
	

	
	
	



	y11
	Coef.
	Std. Err.
	t
	P> |t|
	[95% Conf. 
	Interval]

	x1
	1.296596
	.0506432
	25.60
	0.000
	1.190199
	1.402994

	x3
	.8674737
	.0853785
	10.16
	0.000
	.6881002
	1.046847

	_cons
	2.608
	.251366
	10.38
	0.000
	2.079899
	    3.1361



Kiểm định sai dạng mô hình hồi quy Ramsey (Ramsey RESET test) sử dụng các giá trị y11 phù hợp
Giả thuyết không: mô hình không có biến nào bị loại bỏ
F(3, 15)   = 2.29
Prob > F = 0.1195
Kiểm định Breusch-Pagan/Cook-Weisberg để xác định phương sai thay đổi
Giả thuyết không: Phương sai không đổi
Các biến: các giá trị phù hợp của y11
chi2(1)         =     0.01
Prob > chi2 = 0.9243
Hệ số phóng đại phương sai (VIF)
	Biến
	VIF
	1/VIF

	x1
	2.13
	0.469162

	x3
	2.13
	0.469162

	Mean VIF
	2.13
	


Kiểm định LM Breusch-Godfrey để xác định tự tương quan
Giả thuyết không: Không có tương quan chuỗi
	lags (p)
	chi2
	df
	Prob > chi2

	1
	0.738
	1
	0.3905


Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm STATA 14

[bookmark: _1fmdcv683xv6]Phụ lục 4.12: Kết quả kiểm định hồi quy tuyến tính cho biến y12, x1, x2, và biến giả wto
	Source
	SS
	df
	MS

	Model
Residual
	18.6173291
.638478538
	3
17
	6.20577636
.037557561

	Total
	19.2558076
	20
	.96279038



	Number of obs      
F(3, 17)                 
Prob > F                
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
	=
=
=
=
=
=
	       21
165.23
0.0000
0.9668
0.9610
  .1938

	
	
	

	
	
	



	y12
	Coef.
	Std. Err.
	t
	P> |t|
	[95% Conf. 
	Interval]

	x1
	.8897629
	.258645
	3.44
	0.003
	.3440696
	  1.435456

	x2
	3.201777
	.9349937
	3.42
	0.003
	1.229113
	  5.174441

	wto
	-.7646495
	.1817278
	-4.21
	0.001
	-1.148062
	-.3812373

	_cons
	-29.62358
	8.504188
	-3.48
	0.003
	-47.56585
	-11.68132



Kiểm định sai dạng mô hình hồi quy Ramsey (Ramsey RESET test) sử dụng các giá trị y12 phù hợp
Giả thuyết không: mô hình không có biến nào bị loại bỏ
F(3, 14)   = 4.96
Prob > F = 0.0150
Kiểm định Breusch-Pagan/Cook-Weisberg để xác định phương sai thay đổi
Giả thuyết không: Phương sai không đổi
Các biến: các giá trị phù hợp của y12
chi2(1)         =     0.07
Prob > chi2 = 0.7932
Hệ số phóng đại phương sai (VIF)
	Biến
	VIF
	1/VIF

	x1
	21.25
	0.047055

	x2
	15.18
	0.065856

	wto
	4.10
	0.243696

	Mean VIF
	13.51
	


Kiểm định LM Breusch-Godfrey để xác định tự tương quan
Giả thuyết không: Không có tương quan chuỗi
	lags (p)
	chi2
	df
	Prob > chi2

	1
	1.945
	1
	0.1631


Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm STATA 14

[bookmark: _vfb0ptka16qf]Phụ lục 4.13: Kết quả kiểm định hồi quy tuyến tính cho biến y13, x2, và biến giả aus
	Source
	SS
	df
	MS

	Model
Residual
	27.707221
.642398281
	2
18
	13.8536105
.035688793

	Total
	28.3496193
	20
	1.41748096



	Number of obs      
F(2, 18)                 
Prob > F                
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
	=
=
=
=
=
=
	       21
388.18
0.0000
0.9773
0.9748
.18891

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	y13
	Coef.
	Std. Err.
	t
	P> |t|
	[95% Conf. 
	Interval]

	x2
	7.188636
	.392517
	18.31
	0.000
	6.363988
	  8.013284

	aus
	-.3067929
	.1397968
	-2.19
	0.042
	-.600495
	-.0130908

	_cons
	-65.87339
	4.197553
	-15.69
	0.000
	-74.69213
	-57.05466



Kiểm định sai dạng mô hình hồi quy Ramsey (Ramsey RESET test) sử dụng các giá trị y13 phù hợp
Giả thuyết không: mô hình không có biến nào bị loại bỏ
F(3, 15)   = 0.19
Prob > F = 0.8996
Kiểm định Breusch-Pagan/Cook-Weisberg để xác định phương sai thay đổi
Giả thuyết không: Phương sai không đổi
Các biến: các giá trị phù hợp của y13
chi2(1)         =     0.08
Prob > chi2 = 0.7791
Hệ số phóng đại phương sai (VIF)
	Biến
	VIF
	1/VIF

	x2
	2.82
	0.355086

	aus
	2.82
	0.355086

	Mean VIF
	2.82
	


Kiểm định LM Breusch-Godfrey để xác định tự tương quan
Giả thuyết không: Không có tương quan chuỗi
	lags (p)
	chi2
	df
	Prob > chi2

	1
	0.848
	1
	0.3571


Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm STATA 14

[bookmark: _kzrvcntbpwpl]Phụ lục 4.14: Kết quả kiểm định hồi quy tuyến tính cho biến y14, x1, x2, và 2 biến giả wto, bta
	Source
	SS
	df
	MS

	Model
Residual
	19.9509038
.180789484
	4
16
	4.98772596
.011299343

	Total
	20.1316933
	20
	1.00658467



	Number of obs      
F(4, 16)                 
Prob > F                
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
	=
=
=
=
=
=
	       21
441.42
0.0000
0.9910
0.9888
  .1063

	
	
	

	
	
	



	y14
	Coef.
	Std. Err.
	t
	P> |t|
	[95% Conf. 
	Interval]

	x1
	.4539565
	.1457437
	3.11
	0.007
	.1449937
	. 7629194

	x2
	2.238653
	.5418833
	4.13
	0.001
	1.089912
	 3.387394

	wto
	.4588787
	.1003102
	4.57
	0.000
	.2462307
	 .6715268

	bta
	.6002965
	.122901
	4.88
	0.000
	.339758
	   .860835

	_cons
	-16.25624
	4.913946
	-3.31
	0.004
	-26.67334
	-5.839143



Kiểm định sai dạng mô hình hồi quy Ramsey (Ramsey RESET test) sử dụng các giá trị y14 phù hợp
Giả thuyết không: mô hình không có biến nào bị loại bỏ
F(3, 13)   = 0.23
Prob > F = 0.8728
Kiểm định Breusch-Pagan/Cook-Weisberg để xác định phương sai thay đổi
Giả thuyết không: Phương sai không đổi
Các biến: các giá trị phù hợp của y14
chi2(1)         =     0.21                                  Prob > chi2 = 0.6505
Hệ số phóng đại phương sai (VIF)
	Biến
	VIF
	1/VIF

	x1
	22.43
	0.044585

	x2
	16.95
	0.058987

	wto
	4.16
	0.240634

	bta
	1.27
	0.785474

	Mean VIF
	11.20
	


Kiểm định LM Breusch-Godfrey để xác định tự tương quan
Giả thuyết không: Không có tương quan chuỗi
	lags (p)
	chi2
	df
	Prob > chi2

	1
	2.082
	1
	0.1490


Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm STATA 14

Phụ lục 4.15: Thương mại hàng hóa Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 2000 – 2006, đơn vị: triệu USD
	Tổng
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	Tổng kim ngạch XK hàng hóa của VN 
	14448
	15027
	16706
	20149
	26485
	32447
	39826

	Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hoa Kỳ
	821,3
	1053,2
	2394,8
	4554,8
	5275,3
	6631,2
	8566,7

	Tăng trưởng (%) 
	 
	28,24
	127,38
	90,20
	15,82
	25,70
	29,19

	Tỷ trọng (%) 
	5,68
	7,01
	14,33
	22,61
	19,92
	20,44
	21,51

	Tổng kim ngạch NK hàng hóa của VN 
	14073
	14546
	17760
	22730
	28772
	34886,19
	42601,56

	Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Hoa Kỳ vào Việt Nam 
	367,5
	460,4
	580
	1323,8
	1105,5
	1193,2
	1100,3

	Tăng trưởng (%) 
	 
	25,28
	25,98
	128,24
	-16,49
	7,93
	-7,79

	Tỷ trọng  (%) 
	2,61
	3,17
	3,27
	5,82
	3,84
	3,42
	2,58

	Tổng kim ngạch XNK hàng hóa của VN sang Hoa Kỳ 
	1188,8
	1513,6
	2974,8
	5878,6
	6380,8
	7824,4
	9667

	Tăng trưởng (%) 
	27,32
	96,54
	97,61
	8,54
	22,62
	23,55
	266,48

	Cán cân thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ
	453,8
	592,8
	1814,8
	3231
	4169,8
	5438
	7466,4

	Tăng trưởng (%) 
	30,63
	206,14
	78,04
	29,06
	30,41
	37,30
	37,30


Nguồn: Tác giả tự tính toán và tổng hợp từ số liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Cục thống kê dân số Hoa Kỳ (US Census Bureau)


Phụ lục 4.16: Thương mại hàng hóa Việt Nam – Hoa Kỳ giai đoạn 2007- 2014, Đơn vị: triệu USD.
	Năm
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Bình quân

	Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam
	48561
	62685
	57096
	72237
	96906
	114694
	132032
	150217
	918035

	Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ
	10632,8
	12901,1
	12287,8
	14867,9
	17487,8
	20267,7
	24651
	30617,7
	17964,23

	Tỷ trọng thương mại (%)
	21,90
	20,58
	21,52
	20,58
	18,05
	17,67
	18,67
	20,38
	19,92

	Tốc độ tăng trưởng (%)
	24,12
	21,33
	-4,75
	21,00
	17,62
	15,90
	21,63
	24,20
	17,63

	Tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam
	58999,1
	75468
	64703
	77373
	97356
	104781
	123319
	138091
	92511,26

	Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ
	1903,1
	2789,4
	3097,2
	3705,5
	4315,2
	4622,9
	5036,8
	5732,5
	3900,33

	Tỷ trọng thương mại (%)
	3,23
	3,70
	4,79
	4,79
	4,43
	4,41
	4,08
	4,15
	4,20

	Tốc độ tăng trưởng (%)
	72,96
	46,57
	11,03
	19,64
	16,45
	7,13
	8,95
	13,81
	24,57

	Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Hoa Kỳ
	12535,9
	15690,5
	15385
	18573,4
	21803
	24890,6
	29687,8
	36350,2
	21864,55

	Tốc độ tăng trưởng (%)
	29,68
	25,16
	-1,95
	20,72
	17,39
	14,16
	19,27
	22,44
	18,36

	Cán cân thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ
	8729,7
	10111,7
	9190,6
	11162,4
	13172,6
	15644,8
	19614,2
	24885,2
	14063,9

	Tốc độ tăng trưởng (%)
	16,92
	15,83
	-9,11
	21,45
	18,01
	18,77
	25,37
	26,87
	16,76


Nguồn: Tác giả tự tính toán và tổng hợp từ số liệu của IMF và US Census Bureau
Phụ lục 4.13: Thương mại hàng hóa Việt Nam– Hoa Kỳ giai đoạn 2015- 2022, Đơn vị: triệu USD.
	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Bình quân

	Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam
	162017
	176581
	215119
	243697
	264189
	282629
	336311
	371287,34
	256478,79

	Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ
	38014,9
	42085,5
	46477,4
	49139,5
	66437,3
	79540,3
	101895,6
	131241,53
	69354

	Tỷ trọng thương mại (%)
	23,46
	23,83
	21,61
	20,16
	25,15
	28,14
	30,30
	35,35
	26,00

	Tốc độ tăng trưởng (%)
	24,16
	10,71
	10,44
	5,73
	35,20
	19,72
	28,11
	28,80
	20,36

	Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam
	154643
	165539
	204273
	227157,37
	242694,75
	251921
	318614
	357484,91
	240290,88

	Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ
	7100,6
	10098,4
	8134,1
	9675,6
	9877,2
	9915,2
	11010,7
	12033,59
	9730,67

	Tỷ trọng thương mại (%)
	4,59
	6,10
	3,98
	4,26
	4,07
	3,94
	3,46
	3,37
	4,22

	Tốc độ tăng trưởng (%)
	23,87
	42,22
	-19,45
	18,95
	2,08
	0,38
	11,05
	9,29
	11,05

	Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Hoa Kỳ
	45115,5
	52183,9
	54611,5
	58815,1
	76314,5
	89455,5
	112906,3
	143275,13
	79084,68

	Tốc độ tăng trưởng (%)
	24,11
	15,67
	4,65
	7,70
	29,75
	17,22
	26,22
	26,90
	19,03

	Cán cân thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ
	30914,3
	31987,1
	38343,3
	39463,9
	56560,1
	69625,1
	90884,9
	119207,94
	59623,33

	Tốc độ tăng trưởng (%)
	24,23
	3,47
	19,87
	2,92
	43,32
	23,10
	30,53
	31,16
	22,33


Nguồn: Tác giả tự tính toán và tổng hợp từ số liệu của IMF và US Census Bureau


Phụ lục 4.17: Trị giá và cơ cấu những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Hoa Kỳ giai đoạn 2000 – 2006, đơn vị: triệu USD
	Mặt hàng
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	Bình quân

	Kim ngạch XK hàng hóa Việt Nam sang Hoa Kỳ
	821,3
	1053,2
	2394,8
	4554,8
	5275,3
	6631,2
	8566,7
	 

	Dệt may 
	46,1
	47,5
	975,8
	1973,6
	2474,4
	2602,9
	3044,6
	 

	Tỷ trọng (%)
	5,61
	4,51
	40,75
	43,33
	46,91
	39,25
	35,54
	30,84

	Tăng trưởng (%)
	 
	3,04
	1954,32
	102,25
	25,37
	5,19
	16,97
	351,19

	Giầy dép 
	109,5
	114,2
	196,6
	282,6
	415,5
	611,1
	802,8
	 

	Tỷ trọng (%)
	13,33
	10,84
	8,21
	6,2
	7,88
	9,22
	9,37
	9,29

	Tăng trưởng (%)
	 
	4,29
	72,15
	43,74
	47,03
	47,08
	31,37
	40,94

	Gỗ và sp gỗ 
	15,8
	16,1
	44,7
	115,5
	318,9
	557
	744
	 

	Tỷ trọng (%)
	1,92
	1,53
	1,87
	2,54
	6,05
	8,4
	8,68
	4,43

	Tăng trưởng (%)
	 
	1,9
	177,64
	158,39
	176,1
	74,66
	33,57
	103,71

	Thủy sản 
	479,2
	482,4
	673,7
	775,2
	599,2
	613,5
	664,8
	 

	Tỷ trọng (%)
	58,35
	45,8
	28,13
	17,02
	11,36
	9,25
	7,76
	25,38

	Tăng trưởng (%)
	 
	0,67
	39,66
	15,07
	-22,70
	2,39
	8,36
	7,24

	Máy tính và Linh kiện 
	0,00
	0,01
	5,30
	47,30
	57,50
	118,50
	210,50
	 

	Tỷ trọng (%)
	0,00
	0,00
	0,22
	1,04
	1,09
	1,79
	2,46
	0,94

	Tăng trưởng (%)
	 
	1,00
	529
	792,45
	21,56
	106,09
	77,64
	254,62

	Cà phê 
	49
	60
	39,5
	73,1
	88,8
	97,5
	166,4
	 

	Tỷ trọng (%)
	5,97
	5,7
	1,65
	1,6
	1,68
	1,47
	1,94
	2,86

	Tăng trưởng (%)
	 
	22,45
	-34,17
	85,06
	21,48
	9,80
	70,67
	29,21

	Cao su
	1,8
	2,1
	10,1
	10,8
	16,9
	24,8
	27,9
	 

	Tỷ trọng (%)
	0,22
	0,2
	0,42
	0,24
	0,32
	0,37
	0,33
	0,3

	Tăng trưởng (%)
	 
	16,67
	380,95
	6,93
	56,48
	46,75
	12,5
	86,71

	Các hàng hóa khác
	119,9
	330,89
	449,1
	1276,7
	1304,1
	2005,9
	2905,7
	 

	Tỷ trọng (%)
	14,6
	31,42
	18,75
	28,03
	24,72
	30,25
	33,92
	25,96


Nguồn: Tác giả tự tính toán và tổng hợp từ các báo cáo và số liệu của Bộ Công thương và Tổng cục Thống kê Việt Nam
Phụ lục 4.18: Trị giá và cơ cấu những mặt hàng nhập khẩu chính từ Hoa Kỳ vào Việt Nam giai đoạn 2000 – 2006, đơn vị: triệu USD
	Mặt hàng
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	Kim ngạch NK hàng hóa từ Hoa Kỳ vào Việt Nam
	367,5
	460,4
	580
	1323,8
	1105,5
	1193,2
	1100,3

	Chất dẻo NL 
	12,87
	14,77
	18,63
	28,25
	47,81
	59,91
	85,77

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ trọng (%)
	3,5
	3,21
	3,21
	2,13
	4,32
	5,02
	7,80
	

	Tăng trưởng (%)
	 
	14,76
	26,13
	51,64
	69,24
	25,31
	43,16
	

	Linh kiên ĐT&VT 
	10,79
	11,58
	24,6
	30,59
	44,58
	59,64
	22,57
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ trọng (%)
	2,94
	2,52
	4,24
	2,31
	4,03
	5,00
	2,05
	

	Tăng trưởng (%)
	 
	7,32
	112,44
	24,35
	45,73
	33,78
	-62,16
	

	Máy móc, thiết bị phụ tùng 
	118,09
	119,25
	117,65
	709,18
	542,64
	180,61
	225,9
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ trọng (%)
	32,13
	25,90
	20,28
	53,57
	49,09
	15,14
	20,53
	

	Tăng trưởng (%)
	 
	0,98
	-1,34
	502,79
	-23,48
	-66,72
	25,08
	

	NPL dệt may, da
	29,09
	36,81
	33,43
	39
	49,23
	57,51
	64,68
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ trọng (%)
	7,92
	8,00
	5,76
	2,95
	4,45
	4,82
	5,88
	

	Tăng trưởng (%)
	 
	26,54
	-9,18
	16,66
	26,23
	16,82
	12,47
	

	Ô tô nguyên chiếc 
	3,11
	4,28
	10,46
	30,77
	40,11
	38,99
	22,18
	

	Tỷ trọng (%)
	0,85
	0,93
	1,80
	2,32
	3,63
	3,27
	2,02
	

	Tăng trưởng (%)
	 
	37,62
	144,39
	194,17
	30,35
	-2,79
	-43,11
	

	Phân bón các loại 
	18,07
	17,25
	19,61
	16,74
	7,83
	9,06
	6,42
	

	Tỷ trọng (%)
	4,92
	3,75
	3,38
	1,26
	0,71
	0,76
	0,58
	

	Tăng trưởng (%)
	 
	-4,54
	13,68
	-14,64
	-53,23
	15,71
	-29,14
	

	Sắt thép các loại 
	1,87
	3,85
	6,32
	7,83
	11,39
	18,92
	17,26
	

	Tỷ trọng (%)
	0,51
	0,84
	1,09
	0,59
	1,03
	1,59
	1,57
	

	Tăng trưởng (%)
	 
	105,88
	64,16
	23,89
	45,47
	66,11
	-8,77
	

	[bookmark: OLE_LINK3]Tân dược
	8,28
	10,28
	8,97
	13,25
	11,59
	22,81
	7,72
	

	Tỷ trọng (%)
	2,25
	2,23
	1,55
	1,00
	1,05
	1,91
	0,70
	

	Tăng trưởng (%)
	 
	24,15
	-12,74
	47,71
	-12,53
	96,81
	-66,16
	

	Các hàng hóa khác
	165,33
	242,33
	340,33
	448,19
	350,32
	745,75
	647,8

	Tỷ trọng (%)
	44,99
	52,63
	58,68
	33,86
	31,69
	62,50
	58,87


Nguồn: Tác giả tự tính toán và tổng hợp từ các báo cáo và số liệu của Bộ Công thương và Tổng cục Thống kê Việt Nam
Phụ lục 4.19: Trị giá và cơ cấu những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Hoa Kỳ giai đoạn 2007– 2014, đơn vị: triệu USD
	Mặt hàng
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Bình quân (%)

	Kim ngạch XK hàng hóa Việt Nam sang Hoa Kỳ
	10632,8
	12901,1
	12287,8
	14867,9
	17487,8
	20267,7
	24651
	30617,7
	

	Dệt may 
	4465,2
	5105,7
	5009,9
	6113,6
	6883,6
	7457
	8600
	9087
	 

	Tỷ trọng (%)
	41,99
	39,58
	40,77
	41,12
	39,36
	36,79
	34,89
	29,68
	38,02

	Tăng trưởng (%)
	46,66
	14,34
	-1,88
	22,03
	12,59
	8,33
	15,33
	5,66
	15,38

	Giầy dép 
	885,1
	1075,1
	1039,1
	1407,2
	1907,6
	2243
	2627
	3328
	

	Tỷ trọng (%)
	8,32
	8,33
	8,46
	9,46
	10,91
	11,07
	10,66
	10,87
	9,76

	Tăng trưởng (%)
	10,25
	21,47
	-3,35
	35,42
	35,56
	17,58
	17,12
	26,68
	20,09

	Gỗ và sp gỗ 
	948,5
	1064
	913,6
	1216,5
	1435,1
	1786
	2012
	2237
	

	Tỷ trọng (%)
	8,92
	8,25
	7,44
	8,18
	8,21
	8,81
	8,16
	7,31
	8,16

	Tăng trưởng (%)
	27,49
	12,18
	-14,14
	33,15
	17,97
	24,45
	12,65
	11,18
	15,62

	Thủy sản 
	728,5
	738,8
	711,8
	956,2
	1159,3
	1166
	1458
	1708
	

	Tỷ trọng (%)
	6,85
	5,73
	5,79
	6,43
	6,63
	5,75
	5,91
	5,58
	6,08

	Tăng trưởng (%)
	9,58
	1,41
	-3,65
	34,34
	21,24
	0,58
	25,04
	17,15
	13,21

	Dầu thô
	782,2
	997,9
	520,6
	360,2
	428,9
	354
	526
	431
	

	Tỷ trọng (%)
	7,36
	7,73
	4,24
	2,42
	2,45
	1,75
	2,13
	1,41
	3,69

	Tăng trưởng (%)
	5,7
	27,58
	-47,83
	-30,81
	19,07
	-17,46
	48,59
	-18,06
	-1,65

	Cà phê 
	212,7
	210,8
	265
	250
	341,1
	459,6
	486
	513
	

	Tỷ trọng (%)
	2,00
	1,63
	2,16
	1,68
	1,95
	2,27
	1,97
	1,68
	1,92

	Tăng trưởng (%)
	27,82
	-0,89
	25,71
	-5,66
	36,44
	34,74
	5,74
	5,56
	16,18

	Máy móc thiết bị, phụ tùng và p.tiện vận tải, các sp công nghệ
	683
	907
	1081
	1428
	1709
	2645
	4246
	6796
	

	Tỷ trọng (%)
	6,42
	7,03
	8,80
	9,60
	9,77
	13,05
	17,22
	22,20
	11,76

	Tăng trưởng (%)
	8,70
	32,80
	19,18
	32,10
	19,68
	54,77
	60,53
	60,06
	35,98

	 Các hàng hóa khác
	1927,6
	2801,8
	2746,8
	3136,2
	3623,2
	4157,1
	4696
	6517,7
	 

	Tỷ trọng (%)
	18,13
	21,72
	22,35
	21,09
	20,72
	20,51
	19,05
	21,29
	20,61


Nguồn: Tác giả tự tính toán và tổng hợp từ các báo cáo và số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Phụ lục 4.20: Trị giá và cơ cấu những mặt hàng nhập khẩu chính từ Hoa Kỳ vào Việt Nam giai đoạn 2007– 2014, đơn vị: triệu USD
	Mặt hàng
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Bình quân (%)

	Kim ngạch NK hàng hóa từ Hoa Kỳ vào Việt Nam
	1903,1
	2789,4
	3097,2
	3705,5
	4315,2
	4622,9
	5036,8
	5732,5
	

	Máy móc thiết bị phụ tùng
	331
	424
	166
	316
	851
	745
	778
	922
	 

	Tỷ trọng (%)
	17,39
	15,20
	5,36
	8,53
	19,72
	16,12
	15,45
	16,08
	14,2

	Tăng trưởng (%)
	 
	28,10
	-60,85
	90,36
	169,30
	-12,46
	4,43
	18,51
	33,9

	Ô tô nguyên chiếc các loại
	142
	255
	345
	94
	75
	152
	63
	160
	 

	Tỷ trọng (%)
	7,46
	9,14
	11,14
	2,54
	1,74
	3,29
	1,25
	2,79
	4,9

	Tăng trưởng (%)
	 
	79,58
	35,29
	-72,75
	-20,21
	102,67
	-58,55
	153,97
	31,4

	Chất dẻo nguyên liệu
	125
	157
	121
	141
	201
	186
	212
	225
	 

	Tỷ trọng (%)
	6,57
	5,63
	3,91
	3,81
	4,66
	4,02
	4,21
	3,92
	4,6

	Tăng trưởng (%)
	 
	25,60
	-22,93
	16,53
	42,55
	-7,46
	13,98
	6,13
	10,6

	NPL dệt may, da giày
	120
	133
	44
	110
	183
	137
	183
	262
	 

	Tỷ trọng (%)
	6,31
	4,77
	1,42
	2,97
	4,24
	2,96
	3,63
	4,57
	3,9

	Tăng trưởng (%)
	 
	10,83
	-66,92
	150
	66,36
	-25,14
	33,58
	43,17
	30,3

	Gỗ và NPL gỗ
	97
	123
	103
	150
	151
	197
	220
	258
	 

	Tỷ trọng (%)
	5,10
	4,41
	3,33
	4,05
	3,50
	4,26
	4,37
	4,50
	4,2

	Tăng trưởng (%)
	 
	26,80
	-16,26
	45,63
	0,67
	30,46
	11,68
	17,27
	16,6

	Máy vi tính, sp điện tử và link kiện
	97
	130
	140
	180
	397
	985
	579
	868
	 

	Tỷ trọng (%)
	5,10
	4,66
	4,52
	4,86
	9,20
	21,31
	11,50
	15,14
	9,5

	Tăng trưởng (%)
	 
	34,02
	7,69
	28,57
	120,56
	148,11
	-41,22
	49,91
	49,7

	Bông các loại
	81
	195
	192
	254
	523
	236
	460
	473
	 

	Tỷ trọng (%)
	4,26
	6,99
	6,20
	6,85
	12,12
	5,11
	9,13
	8,25
	7,4

	Tăng trưởng (%)
	 
	140,74
	-1,54
	32,29
	105,91
	-54,88
	94,92
	2,83
	45,8

	Thức ăn gia súc và NPL chế biến
	64
	140
	171
	358
	249
	289
	430
	412
	 

	Tỷ trọng (%)
	3,36
	5,02
	5,52
	9,66
	5,77
	6,25
	8,54
	7,19
	6,4

	Tăng trưởng (%)
	 
	118,75
	22,14
	109,36
	-30,45
	16,06
	48,79
	-4,19
	40,1

	Sắt thép phế liệu và thành phẩm
	31
	66
	99
	268
	296
	197
	179
	129
	 

	Tỷ trọng (%)
	1,63
	2,37
	3,20
	7,23
	6,86
	4,26
	3,55
	2,25
	3,9

	Tăng trưởng (%)
	 
	112,90
	50,00
	170,71
	10,45
	-33,45
	-9,14
	-27,93
	39,1

	Các hàng hóa khác
	815,1
	1166,4
	1716,2
	1834,5
	1389,2
	1498,9
	1932,8
	2023,5
	 

	Tỷ trọng (%)
	42,83
	41,82
	55,41
	49,51
	32,19
	32,42
	38,37
	35,30
	41,0


Nguồn: Tác giả tự tính toán và tổng hợp từ các báo cáo và số liệu của Bộ Công thương và Tổng cục Thống kê Việt Nam.



Phụ lục 4.21: Trị giá và cơ cấu những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Hoa Kỳ giai đoạn 2015 – nay, đơn vị: triệu USD
	Mặt hàng
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Bình quân (%)

	Kim ngạch XK hàng hóa Việt Nam sang Hoa Kỳ
	38014,9
	42085,5
	46477,4
	49139,5
	66437,3
	79540,3
	101895,6
	131241,53
	

	Dệt may 
	10947
	11450,2
	1228
	13699
	14849
	13987
	14311,87
	18915
	 

	Tỷ trọng (%)
	28,80
	27,21
	26,42
	27,88
	22,35
	17,58
	14,05
	14,41
	22,34

	Tăng trưởng (%)
	20,47
	4,60
	7,25
	11,56
	8,39
	-5,81
	2,32
	32,16
	10,12

	Giầy dép 
	4076
	4483,3
	5113
	5823
	6647
	6299
	7423
	7909
	 

	Tỷ trọng (%)
	10,72
	10,65
	11,00
	11,85
	10,00
	7,92
	7,28
	6,03
	9,43

	Tăng trưởng (%)
	22,48
	9,99
	14,05
	13,89
	14,15
	-5,24
	17,84
	6,55
	11,71

	Gỗ và sp gỗ 
	2641
	2825,1
	2539
	3179
	3387
	7166,26
	3320
	4079
	 

	Tỷ trọng (%)
	6,95
	6,71
	5,46
	6,47
	5,10
	9,01
	3,26
	3,11
	5,76

	Tăng trưởng (%)
	18,06
	6,97
	-10,13
	25,21
	6,54
	111,58
	-53,67
	22,86
	15,93

	Thủy sản 
	1308
	1435,7
	1407
	1627
	1472
	1625
	2050
	2808
	 

	Tỷ trọng (%)
	3,44
	3,41
	3,03
	3,31
	2,22
	2,04
	2,01
	2,14
	2,70

	Tăng trưởng (%)
	-23,42
	9,76
	-2,00
	15,64
	-9,53
	10,39
	26,15
	36,98
	8,00

	Dầu thô
	177
	77,2
	76
	68
	57
	23
	22
	21
	 

	Tỷ trọng (%)
	0,47
	0,18
	0,16
	0,14
	0,09
	0,03
	0,02
	0,02
	0,14

	Tăng trưởng (%)
	-58,93
	-56,38
	-1,55
	-10,53
	-16,18
	-59,65
	-4,35
	-4,55
	-26,51

	Cà phê 
	313
	450
	406
	340
	247
	255
	273
	299,79
	 

	Tỷ trọng (%)
	0,82
	1,07
	0,87
	0,69
	0,37
	0,32
	0,27
	0,23
	0,58

	Tăng trưởng (%)
	-38,99
	43,77
	-9,78
	-16,26
	-27,35
	3,24
	7,06
	9,81
	-3,56

	M/móc th.bị, phụ tùng và p.tiện vận tải, các sp công nghệ
	11095
	13061
	18718
	22115
	29916
	33209,5
	36266,43
	41299
	 

	Tỷ trọng (%)
	29,19
	31,03
	40,27
	45,00
	45,03
	41,75
	35,59
	31,47
	37,42

	Tăng trưởng (%)
	63,26
	17,72
	43,31
	18,15
	35,27
	11,01
	9,20
	13,88
	26,48

	 Các hàng hóa khác
	7457,9
	8303
	5938,4
	2288,5
	9862,3
	16975,54
	38229,3
	55910,74
	 

	Tỷ trọng (%)
	19,62
	19,73
	12,78
	4,66
	14,84
	21,34
	37,52
	42,60
	21,64


Nguồn: Tác giả tự tính toán và tổng hợp từ các báo cáo và số liệu của Bộ Công thương và Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Phụ lục 4.22: Trị giá và cơ cấu những mặt hàng nhập khẩu chính từ Hoa Kỳ vào Việt Nam giai đoạn 2015 – nay, đơn vị: triệu USD
	Mặt hàng
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Bình quân (%)

	Kim ngạch NK hàng hóa từ Hoa Kỳ vào Việt Nam
	7100,6
	10098,4
	8134,1
	9675,6
	9877,2
	9915,2
	11010,7
	12033,59
	

	Máy móc thiết bị phụ tùng
	1047
	1039
	997
	1047
	1130
	1038,49
	1116,18
	1629,9
	 

	Tỷ trọng (%)
	14,75
	10,29
	12,26
	10,82
	11,44
	10,47
	10,14
	13,54
	11,7

	Tăng trưởng (%)
	 
	-0,76
	-4,04
	5,02
	7,93
	-8,10
	7,48
	46,02
	7,6

	Ô tô nguyên chiếc các loại
	256
	420
	96
	34
	62
	73
	92
	97
	 

	Tỷ trọng (%)
	3,61
	4,16
	1,18
	0,35
	0,63
	0,74
	0,84
	0,81
	1,5

	Tăng trưởng (%)
	 
	64,06
	-77,14
	-64,58
	82,35
	17,74
	26,03
	5,43
	7,7

	Chất dẻo nguyên liệu
	219
	218
	247
	448
	826
	684,4
	687,79
	790,9
	 

	Tỷ trọng (%)
	3,08
	2,16
	3,04
	4,63
	8,36
	6,90
	6,25
	6,57
	5,1

	Tăng trưởng (%)
	 
	-0,46
	13,30
	81,38
	84,38
	-17,14
	0,50
	14,99
	25,3

	NPL dệt may, da giày
	229
	288
	356
	413
	473
	375,83
	379,07
	457
	 

	Tỷ trọng (%)
	3,23
	2,85
	4,38
	4,27
	4,79
	3,79
	3,44
	3,80
	3,8

	Tăng trưởng (%)
	 
	25,76
	23,61
	16,01
	14,53
	-20,54
	0,86
	20,56
	11,5

	Gỗ và NPL gỗ
	235
	219
	253
	317
	338
	311,7
	388,15
	399
	 

	Tỷ trọng (%)
	3,31
	2,17
	3,11
	3,28
	3,42
	3,14
	3,53
	3,32
	3,2

	Tăng trưởng (%)
	 
	-6,81
	15,53
	25,30
	6,62
	-7,78
	24,53
	2,80
	8,6

	Máy vi tính, sp điện tử và link kiện
	1432
	2241
	2783
	3051
	4155
	4716,55
	4757,54
	4954
	 

	Tỷ trọng (%)
	20,17
	22,19
	34,21
	31,53
	42,07
	47,57
	43,21
	41,17
	35,3

	Tăng trưởng (%)
	 
	56,49
	24,19
	9,63
	36,18
	13,52
	0,87
	4,13
	20,7

	Bông các loại
	737
	810
	1178
	1469
	1568
	1323,23
	1379,87
	1807
	 

	Tỷ trọng (%)
	10,38
	8,02
	14,48
	15,18
	15,87
	13,35
	12,53
	15,02
	13,1

	Tăng trưởng (%)
	 
	9,91
	45,43
	24,70
	6,74
	-15,61
	4,28
	30,95
	15,2

	Thức ăn gia súc và NPL chế biến
	429
	420
	264
	681
	628
	505,56
	509,57
	545,7
	 

	Tỷ trọng (%)
	6,04
	4,16
	3,25
	7,04
	6,36
	5,10
	4,63
	4,53
	5,1

	Tăng trưởng (%)
	 
	-2,10
	-37,14
	157,95
	-7,78
	-19,50
	0,79
	7,09
	14,2

	Sắt thép phế liệu và thành phẩm
	86
	73
	79
	87
	131
	268
	221
	179
	 

	Tỷ trọng (%)
	1,21
	0,72
	0,97
	0,90
	1,33
	2,70
	2,01
	1,49
	1,4

	Tăng trưởng (%)
	 
	-15,12
	8,22
	10,13
	50,57
	104,58
	-17,54
	-19,00
	17,4

	Các hàng hóa khác
	2430,6
	4,370,4
	1881,1
	2128,6
	566,2
	618,44
	1479,53
	1174,09
	 

	Tỷ trọng (%)
	34,23
	43,28
	23,13
	22
	5,73
	6,24
	13,44
	9,76
	19,7


Nguồn: Tác giả tự tính toán và tổng hợp từ các báo cáo và số liệu của Bộ Công thương và Tổng cục Thống kê Việt Nam.



Trọng lực


CES Armington


Heckscher-Ohlin


Cạnh tranh độc quyền


Các công ty không đồng nhất


Ricardian 


Sectoral Ricardian 


Ngành trung gian EK


Ngành Armington-CES


Động lực học và tích lũy nhân tố 


Tỷ trọng tổng kim ngạch thương mại Mỹ - Asean	[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]

[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]

3.8914732322105554E-3	0.34315504290863524	8.3862037419205702E-3	6.1526104763119848E-3	2.5583828165651794E-2	0.10934204456583382	0.11725514046322601	0.1119214880263925	0.16196288544469031	0.11234928297512728	6.6122691684332283E-4	9.0668245763994876E-2	2.2829623755161524E-2	4.1640685842521879E-4	4.4614994642856402E-3	0.18268172978966926	6.0876132125804373E-2	0.18381730487848144	0.15917753900462672	0.29441029144270775	Brunei Darussalam	Indonesia	Cambodia	Lao PDR	Myanmar	Malaysia	Philippines	Singapore	Thailand	Vietnam	


Tổng kim ngạch TM hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ	
1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	7	223.4	451.3	948.40000000000009	675.09999999999991	828	899.9	XK hàng hóa Việt Nam sang Hoa Kỳ 	
1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	0	50.5	199	331.8	388.4	554.1	608.4	NK hàng hóa từ Hoa Kỳ vào Việt Nam	
1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	7	172.9	252.3	616.6	286.7	273.89999999999998	291.5	Cán cân TM hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ	
1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	-7	-122.4	-53.3	-284.8	101.7	280.2	316.89999999999998	



Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hoa Kỳ	
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	821.3	1053.2	2394.8000000000002	4554.8	5275.3	6631.2	8566.7000000000007	Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Hoa Kỳ vào Việt Nam 	
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	367.5	460.4	580	1323.8	1105.5	1193.2	1100.3	Tổng kim ngạch XNK hàng hóa của VN sang Hoa Kỳ 	
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	1188.8	1513.6	2974.8	5878.6	6380.8	7824.4	9667	Cán cân thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	453.79999999999995	592.80000000000007	1814.8000000000002	3231	4169.8	5438	7466.4000000000005	



Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	10632.8	12901.1	12287.8	14867.9	17487.8	20267.7	24651	30617.7	Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	1903.1	2789.4	3097.2	3705.5	4315.2	4622.8999999999996	5036.8	5732.5	Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Hoa Kỳ	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	12535.9	15690.5	15385	18573.400000000001	21803	24890.6	29687.8	36350.199999999997	Cán cân thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	8729.6999999999989	10111.700000000001	9190.5999999999985	11162.4	13172.599999999999	15644.800000000001	19614.2	24885.200000000001	



Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	38014.9	42085.5	46477.4	49139.5	66437.3	79540.3	101895.6	131241.53280000002	Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	7100.6	10098.4	8134.1	9675.6	9877.2000000000007	9915.2000000000007	11010.7	12033.59403	Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Hoa Kỳ	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	45115.5	52183.9	54611.5	58815.1	76314.5	89455.5	112906.3	143275.12683000002	Cán cân thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	30914.300000000003	31987.1	38343.300000000003	39463.9	56560.100000000006	69625.100000000006	90884.900000000009	119207.93877000001	



Dệt may 	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	46.1	47.5	975.8	1973.6	2474.4	2602.9	3044.6	Giầy dép 	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	109.5	114.2	196.6	282.60000000000002	415.5	611.1	802.8	Gỗ và sp gỗ 	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	15.8	16.100000000000001	44.7	115.5	318.89999999999998	557	744	Thủy sản 	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	479.2	482.4	673.7	775.2	599.20000000000005	613.5	664.8	Máy tính và Linh kiện 	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	0	0.01	5.3	47.3	57.5	118.5	210.5	Cà phê 	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	49	60	39.5	73.099999999999994	88.8	97.5	166.4	Cao su	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	1.8	2.1	10.1	10.8	16.899999999999999	24.8	27.9	



Chất dẻo NL 	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	12.87	14.77	18.63	28.25	47.81	59.91	85.77	Linh kiên ĐT	&	VT 	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	10.79	11.58	24.6	30.59	44.58	59.64	22.57	Máy móc, thiết bị phụ tùng 	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	118.09	119.25	117.65	709.18	542.64	180.61	225.9	NPL dệt may, da	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	29.09	36.81	33.43	39	49.23	57.51	64.680000000000007	Ô tô nguyên chiếc 	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	3.11	4.28	10.46	30.77	40.11	38.99	22.18	Phân bón các loại 	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	18.07	17.25	19.61	16.739999999999998	7.83	9.06	6.42	Sắt thép các loại 	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	1.87	3.85	6.32	7.83	11.39	18.920000000000002	17.260000000000002	Tân dược	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	8.2799999999999994	10.28	8.9700000000000006	13.25	11.59	22.81	7.72	



Dệt may 	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	4465.2	5105.7	5009.8999999999996	6113.6	6883.6	7457	8600	9087	Giầy dép 	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	885.1	1075.0999999999999	1039.0999999999999	1407.2	1907.6	2243	2627	3328	Gỗ và sp gỗ 	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	948.5	1064	913.6	1216.5	1435.1	1786	2012	2237	Thủy sản 	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	728.5	738.8	711.8	956.2	1159.3	1166	1458	1708	Dầu thô	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	782.2	997.9	520.6	360.2	428.9	354	526	431	Cà phê 	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	212.7	210.8	265	250	341.1	459.6	486	513	Máy móc thiết bị, phụ tùng và p.tiện vận tải, các sp công nghệ	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	683	907	1081	1428	1709	2645	4246	6796	



Dệt may 	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	41.994582800391242	39.575695095767024	40.771334168850402	41.119458699614611	39.362298287949315	36.792531959719163	34.88702283883007	29.678911218020946	Giầy dép 	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	8.3242419682491917	8.333397927308523	8.4563550839043593	9.4646856650905651	10.908175985544208	11.066869945775791	10.656768488093789	10.86952971647119	Gỗ và sp gỗ 	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	8.9205101196298244	8.2473587523544509	7.4350168459773114	8.1820566455249217	8.2062923866924358	8.8120507013622653	8.1619406920611741	7.3062313629044642	Thủy sản 	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	6.8514408246181633	5.7266434645107775	5.7927375120037761	6.4313050262646376	6.6291929230663671	5.7529961465780524	5.9145673603504934	5.5784725828524024	Dầu thô	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	7.3564818298096473	7.734999341141453	4.2367226029069487	2.4226689714082017	2.4525669323757131	1.7466214716025992	2.1337876759563508	1.4076824843146283	Cà phê 	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2.0004138138590024	1.6339691964251108	2.1566106219176744	1.6814748552250149	1.9505026361234694	2.2676475377077816	1.9715224534501645	1.6755014256459497	Máy móc thiết bị, phụ tùng và p.tiện vận tải, các sp công nghệ	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	6.4235196749680243	7.0304082597607955	8.7973437067660623	9.6045843730452862	9.7725271332014323	13.050321447426199	17.224453369031682	22.196311283995858	 Các hàng hóa khác	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	18.128808968474914	21.717527962731864	22.353879457673472	21.093765763826767	20.718443715047044	20.510960789828147	19.049937122226282	21.287359925794561	



Máy móc thiết bị phụ tùng	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	17.392675109032631	15.200401520040153	5.3596797107064447	8.5278639859668068	19.720986281053023	16.115425382335765	15.446315120711562	16.083733100741387	Ô tô nguyên chiếc các loại	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	7.4615101676212507	9.1417509141750912	11.139093374660984	2.5367696667116446	1.7380422691879869	3.2879794068658201	1.2507941550190596	2.7911033580462279	Chất dẻo nguyên liệu	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	6.5682307813567338	5.6284505628450558	3.9067544879245775	3.8051545000674674	4.6579532814238043	4.0234484847173855	4.2090216010165182	3.9249890972525079	NPL dệt may, da giày	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	6.3055015501024645	4.7680504768050476	1.4206379956089372	2.9685602482795845	4.2408231368186877	2.9635077548724831	3.6332592121982215	4.570431748800698	Gỗ và NPL gỗ	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	5.0969470863328254	4.4095504409550443	3.3255843988118303	4.0480367021994335	3.4992584352984801	4.2613943628458326	4.367852604828462	4.5006541648495419	Máy vi tính, sp điện tử và link kiện	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	5.0969470863328254	4.6605004660500464	4.5202118042102546	4.8576440426393201	9.2000370782350771	21.306971814229165	11.495393900889454	15.141735717400785	Bông các loại	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	4.2562135463191639	6.9907506990750701	6.1991476172026347	6.8546754823910403	12.119948090470894	5.1050206580285105	9.1327827191867854	8.2511993022241601	Thức ăn gia súc và NPL chế biến	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	3.3629341600546478	5.0190005019000496	5.5211158465710968	9.661314262582648	5.7703003337041165	6.2514871617383037	8.5371664548919952	7.1870911469690366	Sắt thép phế liệu và thành phẩm	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	1.6289212337764698	2.3661002366100239	3.1964354901201086	7.2324922412629871	6.8594734890619211	4.2613943628458326	3.5538437102922491	2.250327082424771	Các hàng hóa khác	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	42.830119279070985	41.815444181544422	55.411339274183135	49.50748886789907	32.193177604746012	32.423370611520902	38.373570520965693	35.298735281290881	



Kim Ngạch	
Hàng dệt, may	Máy mọc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện	Điện thoại các loại và linh kiện	Gỗ và các sản phẩm gỗ	Giày dép các loại	Phương tiện vận tải và phụ tùng	Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận	Hàng thủy sản	Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù	14311.87	13299.16	11792.99	9187.18	7929.09	6871.31	1987.01	1699.79	1957.04	1540.6	


Kim Ngạch	
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện	Bông các loại	Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác	Chất dẻo nguyên liệu	Thức ăn gia súc và nguyên liệu	Đậu tương	Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày	Sản phẩm hóa chất	Gỗ và sản phẩm gỗ	Hàng rau quả	4757.54	1379.87	1116.18	687.79	509.57	399.01	379.07	383.02	388.15	310.17	


GDP (tỷ USD)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	T7/2022	239.26	257.10000000000002	281.35000000000002	308.7	330.39	343.24	362.64	338.1	Series 2	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	T7/2022	Tốc độ tăng trưởng GDP (%)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	T7/2022	7	6.7	6.9	7.2	7.2	2.9	2.6	7.5	
tỷ USD


%
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reg Inbt lnvgnipe lnugnipc lnopen aus bta tifa

Source 55 af us Number of obs 365

F(6, 358) 32408.20

Model | 1701.75536 6 283.625893 Prob > F 0.0000

Residual | 3.13309772 358 .00875167 R-squared 0.9982

2dj R-squared 0.9981

Total | 1704.88845 364 4.68375949 Root MSE .09355

1nbt Coef.  sStd. Err. t P>It] [95% Conf. Interval

1nvgnipc 1.222374  .0322813  37.87  0.000 1.158889  1.285859

lnugnipc | -.3962967  .0487193  -8.13  0.000  -.4921087  -.3004847

1nopen 8896977  .0086028  103.42  0.000 .8727793 906616

aus | -.1050628  .0273813  -3.84 0.000  -.1589113 -.0512144

bta 1702035 .0203454 8.37  0.000 .1301919 .210215

tifa 08172 .0250793 3.26  0.001 .0323987 .1310413

_cons 16.14422  .3040987  53.09  0.000 15.54618  16.74227
ovtest

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of lnbt
Ho: model has no omitted variables

F(3, 355) =

Prob > F

59.61

0.0000
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hettest

sreusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance

Variables: fitted values of lnbt
chi2 (1) 103.10
Prob > chi2 =  0.0000
vif
Variable VIF 1/VIF
1nvgnipc 44.41  0.022517
1lnugnipc 13.47  0.074222
aus 7.33  0.136402
tifa 6.42  0.155769
1nopen 5.01  0.199711
bta 3.35  0.298832
Mean VIF 13.33
bgodfrey

Sreusch-Godfrey IM test for autocorrelation

lags (p)

chi2

df

Prob > chi2

117.527

1

0.0000

HO: no serial correlation
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reg lnex lnugnipc lnopen lnreer lnutariff aus eas wto tac

Source 55 af us Number of obs 365
F(8, 356) 7570.70

Model | 2098.62862 8 262.328578 Prob > F 0.0000
Residual | 12.3355772 356 .034650498 R-squared 0.9942
2dj R-squared 0.9940

Total 2110.9642 364 5.79935219 Root MSE .18615
lnex Coef.  sStd. Err. t P>It] [95% Conf. Interval
1nugnipc 9893967  .0602431  16.42  0.000 8709196  1.107874
1nopen 7147167  .0196199  36.43  0.000 .6761313 .7533022
Inreer 3.348524  .1818655  18.41  0.000 2.990858 3.70619
Inutariff | -1.755002 172187  -10.19  0.000  -2.093634  -1.41637
aus 1750398 .0578352 3.03  0.003 .0612982 .2887814

eas | -.2087531  .0706266  -2.96 0.003 -.347651  -.0698552

wto .1922485  .0520029 3.70  0.000 .0899769 .2945201

tac 1005043 .0609492 1.65 0.100  -.0193615 .22037
_cons | -20.49095 1.873469 -10.94 0.000  -24.17541  -16.8065
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. ovtest

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of lnex
Ho: model has no omitted variables
F(3, 353) 22.20
Prob > F = 0.0000

. hettest

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of lnex

chi2 (1) 44.62
Prob > chi2 =  0.0000
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vif

Variable VIF 1/VIF

Inreer 23.02  0.043444

eas 12.69  0.078782

lnutariff 9.78  0.102219

tac 9.76  0.102499

aus 8.26  0.121049

wto 7.08  0.141309

1nopen 6.58  0.152021

1lnugnipc 5.20  0.192193

Mean VIF 10.30

bgodfrey

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation

lags (p)

chi2

df

Prob > chi2

230.976

1

0.0000

HO: no serial correlation
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reg lnim lnvgnipc lnopen lnreer lnvtariff usc eas wto tifa bta

Source 55 af us Number of obs 365

F(9, 355) 3457.24

Model | 1111.27279 9 123.474754 Prob > F 0.0000

Residual 12.678762 355 .035714823 R-squared 0.9887

2dj R-squared 0.9884

Total | 1123.95155 364 3.08777898 Root MSE = .18898

1nim Coef.  sStd. Err. t P>It] [95% Conf. Interval

1nvgnipc .4505272  .0547267 8.23  0.000 .3428978 .5581566

1nopen 8819679  .0168761  52.26  0.000 .8487781 .9151576

Inreer | -1.144102 .2119013  -5.40 0.000  -1.560842 -.7273627

Invtariff | -.1820148 .0721874  -2.52 0.012  -.3239835  -.040046

usc 3232534 .0367491 8.80  0.000 .2509801 .3955268

eas 5197021 .0603608 8.61  0.000 .4009925 .6384117

wto .7433205  .0692699  10.73  0.000 .6070896 .8795514

tifa -.231452  .0625012  -3.70 0.000  -.3543711 -.1085329

bta | -.0914337 .0535792  -1.71 0.089  -.1968062 .0139389

_cons 25.97314 1.881908  13.80  0.000 22.27205  29.67423
ovtest

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of lnim
Ho: model has no omitted variables

F(3, 352)
Prob > F

53.24

0.0000
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. hettest

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of lnim

chi2 (1) = 2182
Prob > chi2 =  0.0000
. vif
Variable VIF 1/VIF
1nvgnipc 31.28  0.031972
Inreer 30.32  0.032984
wto 12.18  0.082087
Invtariff 11.93  0.083788
tifa 9.77  0.102351
eas 9.00  0.111171
bta 5.69  0.175843
1nopen 4.72 0.211783
usc 2.54  0.392960
Mean VIF 13.05
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bgodfrey

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation

lags (p) chi2 af Prob > chi2

1 233.855 1 0.0000

HO: no serial correlation
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reg lnnx lnugnipe lnopen

lnreer wto bta

Source 55 af us Number of obs 317
F(5, 311) 2565.93
Model | 1136.07792 5 227.215583 Prob > F 0.0000
Residual | 27.5393169 311 .088550858 R-squared 0.9763
2dj R-squared 0.9760
Total | 1163.61723 316 3.68233302 Root MSE = .29757
1nnx Coef.  sStd. Err. t P>It] [95% Conf. Interval
1nugnipc 1.260302 104089 12.11  0.000 1.055494  1.465109
1nopen 1.190433  .0655297  18.17  0.000 1.061495 1.31937
Inreer 2.764364  .2073201  13.33  0.000 2.356437  3.172291
wto 3429583 .0627467 5.47  0.000 .2194965 .46642
bta 3057777 .0865734 3.53  0.000 .1354341 .4761213
_cons | -20.79755 1.850048 -11.24 0.000  -24.43775 -17.15736
ovtest

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of lnnx
Ho: model has no omitted variables

F(3, 308)
Prob > F

43.30
0.0000
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hettest

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of lnnx

chi2 (1) = 311.06
Prob > chi2 =  0.0000
vif
Variable VIF 1/VIF
1nopen 7.74  0.129262
Inreer 6.49  0.154047
bta 3.45  0.290061
wto 3.32  0.301594
1lnugnipc 3.29  0.303719
Mean VIF 4.86
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bgodfrey

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation

lags (p) chi2 af Prob > chi2

1 33.546 1 0.0000

HO: no serial correlation
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Americans' Views of What Foreign Trade Means for the U.S.

What do you think foreign trade means for America? Do you se foreign trade more as an opporturity for
‘economic growth through increased USS. exports or a theat to the economy from foreign imports?

M % Opportunity for econormic growth Il % Threat to the economy.

1982 1987 2002 2007 2012 2018
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Source 55 af us Number of obs 21
F(11, 9) 54.67

Model | 41.9467866 11 3.81334424 Prob > F 0.0000
Residual .627786007 9 .069754001 R-squared 0.9853
2dj R-squared =  0.9672

Total | 42.5745726 20 2.12872863 Root MSE .26411
¥5 Coef. std. Err. t B>t [95% Conf. Interval

x1 | -1.152546 2.100197  -0.55 0.597  -5.903522  3.598429

x2 2.845445  3.618287 0.79 0.452  -5.339689  11.03058

%3 1.453531  .4236435 3.43  0.007 495183 2.411879

x4 6.39701  5.704417 1.12  0.291  -6.507279 19.3013

x5 | -.4090201  .4569169  -0.90 0.394  -1.442638 .6245977

%6 -.074332  .1934739  -0.38 0.710  -.5120005 .3633365

aus -.241877  .4201344  -0.58 0.579  -1.192287 .708533
tifa 3044567 .3980308 0.76 0.464  -.5959516  1.204865
bta | -.0020488  .4326369  -0.00 0.996  -.9807414 .9766438
wto 3015931 .4787759 0.63 0.544  -.7814733  1.384659
eas | -.3206096 .5681164  -0.56 0.586  -1.605778 .9645591
_cons | -72.62361 72.14999  -1.01 0.340  -235.8382  90.59101
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Source 55 af us Number of obs 21
F(3, 17) 292.21
Model | 41.7646511 3 13.9215504 Prob > F = 0.0000
Residual .809921499 17 .047642441 R-squared = 0.9810
2dj R-squared 0.9776
Total | 42.5745726 20 2.12872863 Root MSE = .21827

¥5 Coef. std. Err. t B>t [95% Conf. Interval

x1 1.274783  .1625017 7.84  0.000 9319347  1.617632

%3 1.731829  .1619682  10.69  0.000 1.390106  2.073552

aus | -.5636545 .2008058  -2.81 0.012  -.9873179 -.1399912
_cons 2.444742  .8768987 2.79  0.013 5946478 4.294837
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Source 55 af us Number of obs 21
F(4, 16) 76.52
Model | 22.9465534 4 5.73663835 Prob > F 0.0000
Residual 1.1994423 16 .074965143 R-squared 0.9503
2dj R-squared 0.9379
Total | 24.1459957 20 1.20729979 Root MSE .2738

yé Coef. std. Err. t B>t [95% Conf. Interval

x1 .8578247  .1821443 4.71 0.000 4716962 1.243953

%3 6347428 .1999085 3.18  0.006 .2109558 1.05853

tifa | -.4011552  .3111384  -1.29 0.216  -1.060739 .2584288

wto .7811975  .3309756 2.36  0.031 0795607  1.482834
_cons 4.78656  .9960812 4.81  0.000 2.674962  6.898157
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image26.png
Source 55 af us Number of obs 21
F(2, 18) 125.83
Model | 49.7812582 2 24.8906291 Prob > F 0.0000
Residual | 3.56055453 18 .197808585 R-squared 0.9333
2dj R-squared 0.9258
Total | 53.3418127 20 2.66709064 Root MSE .44476

y7 Coef. std. Err. t B>t [95% Conf. Interval

%3 2.73705  .2734102  10.01  0.000 2.162636  3.311463

wto 9553926  .2593139 3.68 0.002 4105943 1.500191
_cons 7.368918  .6334941  11.63  0.000 6.037996 8.69984
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Source 55 af us Number of obs 21
F(4, 16) 185.57
Model 36.181595 4 9.04539876 Prob > F 0.0000
Residual .779906276 16 .048744142 R-squared 0.9789
2dj R-squared 0.9736
Total | 36.9615013 20 1.84807507 Root MSE .22078

y8 Coef. std. Err. t B>t [95% Conf. Interval

x1 2.406587  .2392921  10.06  0.000 1.89931  2.913863

aus | -.7183454  .2456321  -2.92 0.010  -1.239062 -.1976287

tifa | -.6700755 .231983  -2.89  0.011  -1.161858 -.1782935

bta 5394056  .2483664 2.17  0.045 0128923 1.065919
_cons | -4.381505  1.43848  -3.05 0.008  -7.430946 -1.332064
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Review YA x ~ Variables YA x

. drop var60-var7s

A |Filter commands here (1] A | Filter variables here

# |Command ¢ A |. reg y9 x1 x3 x4 *aus *tifa *wto Name Label ~
22 replacevar74=.in8 [ year

25 replaceva5 =8 Source ss at us Number of obs = 21 = =

ot rerloce varTe = 8 F(6, 14) = 2624.88 IM

replacevar/6 = in Model | 132.518135 6 22.0863558 Prob > F = 0.0000 m

25 rename var58 GOXK Residual 117799134 14 .008414224 R-squared 0.9991 vgnipc VGNIPC

26 rename vars9 GONK Adj R-squared 0.9987 ugnipc UGNIPC

27 genylS=In(MMXK) 110 Total | 132.635934 20 6.63179671 Root MSE .09173 open OPEN

28 genyl7=In(MMXK) reer REER
25 "gen yiB=in(MMNK) ] Veariff VTARIFF

30 geny19-In(GOXK) vo Coef. std. Err. t B>t [95% Conf. Interval] utariff UTARIFF

21 geny20=In(GONKY x1 3.250461 .2927552  11.10  0.000 2.622564  3.878359 e AS

32 tssetyear, yearly x3 1.50155  .0720475  26.39  0.000 1.747023  2.056076 bta STA

33 regy17x* aus *tifa *bta *.. x4 -2.962583  .9219031  -3.21 0.006  -4.939868 .9852972 eas EAS

34 regy17x1x2 X3 x4 X5 * a.. 2000 aus | -.3891323  .1095428  -3.55 0.003  -.6240782  -.1541864 P sp

35 regy17x1x2x3 x4X5 %a tifa 3795252 .127075 2.99  0.010 .1069764 .652074 tar e ©
36 . reg y17 x1x3 x4 xS raus wto | -.3291923  .1212305  -2.72 0.017  -.5892059 -.0691786 Properties 4 x
37 reqy17x1x3 xé aus A _cons 14.83494  7.317072 2.03 0.062  -.8586177 30.5285 @ v=

38 dropyd B Variables

39 dropy10 Name

40 dropyls Label

41 dropyls Type

42 dropy13 Format

43 dropyl4 Value label

44 geny9=In(MMXK) Notes

45 (8 missing values generat.. 199 B Data

46 . geny10=In(MMNK) Filename datafinal15.dta

47 (8 missing values generat.. 199 Label

48 . geny13=In(GOXK) Notes

49 (8 missing values generat.. 199 Variables 57

50 geny14=InGONK) Observations 29

51 dropy17-y20 Size 615K

52 drop var60-var78 Memory 64M

53 reg y9x1x3 x4 aus *tfa .. ~ Sorted by year
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Review Y4 x|. reg y10 x1 ~ Variables Yax
*\ [Filter commands here (] Source 55 af s Number of obs 21 *\ [Filter variables here

# |Command A F(1, 19) 595.12 Name Label ~
B3 gen yBSinMVINKG ) Model | 32.5794938 1 32.5794938 Prob > F 0.0000 year

0 gy 9 GOKO Residual | 1.04014993 19 .054744733  R-squared 0.9691 - =

- oo 2dj R-squared =  0.9674 ™

gen y20=In(GONK) Total | 33.6196437 20 1.68098218 Root MSE = .23398 m

32 tssetyear, yearly vgnipc VGNIPC

33 regy17x* aus *tifa *bta . ugnipc UGNIPC

34 regy17x1x2,3 45 * a.. 2000 y1o Coef.  Std. Err. t B>t [95% Conf. Intervall open OPEN

35 regy17x1 X233 x4 S *a.. reer REER

36 reg y17 x1 63 x4 xS Faus .. x1 1.652459  .0677376  24.40  0.000 1.510683  1.794235 tariff VTARIFF

37 reqy17 x1 x3 xd *aus it _cons 1.806903  .4848797 3.73  0.001 .7920383  2.821768 it UTARIFF

38 dropyd aus AUS

39 dropy10 .. reg 10 x1 x3 bta BTA

40 dropyls eas EAS

41 dropyl6 Source ss daf MS Number of obs 21 sp s

42 dwopy13 F(2, 18) 281.93 e e .
43 dropyl4 Model 32.579603 2 16.2898015 Prob > F = 0.0000 Properties 4 x
44 genyo=inMMXK) Residual | 1.04004065 18 .057780036 R-squared = 0.9691 v en

244 Bocrmared = 0 asR&

45 (8 missing values generat... 199 B Variables

46 .geny10=In(MMNK) Name

47 (8 missing values generat... 199 Label

48 .geny13=In(GOXK) Type

49 (8 missing values generat... 199 Format

50 . geny14=In(GONK) Value label

51 dropy17420 Notes

52 drop var60-var78  Data

53 regydx1x3 x4 *aus Hifa... Filename datafinal15.dta

54 regy10x1 x3 x4 *aus “if.. Label

55 regy10x1x2 3 x4 *aus . Notes

56 regy10x1 x4 *aus *tifa *.. Variables 57

57 regy10x1 *aus *tifa ‘wto Observations 29

58 regyl0x1 “tifa size 615K

59 regyl0xi Memory 64M

60 .regyl0x1:3 . Sorted by year
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Source 55 af us Number of obs 21

F(2, 18) 1212.56

Model | 34.8163668 2 17.4081834 Prob > F 0.0000

Residual .258417187 18 .01435651 R-squared 0.9926

2dj R-squared 0.9918

Total 35.074784 20 1.7537392 Root MSE .11982
yl1 Coef. std. Err. t B>t [95% Conf. Interval

x1 1.296596  .0506432  25.60  0.000 1.190199  1.402994

%3 .8674737  .0853785  10.16  0.000 6881002  1.046847
_cons 2.608 .251366  10.38  0.000 2.079899 3.1361
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Source 55 af us Number of obs 21

F(3, 17) 165.23

Model | 18.6173291 3 6.20577636 Prob > F 0.0000

Residual .638478538 17 .037557561 R-squared 0.9668

2dj R-squared 0.9610

Total | 19.2558076 20  .96279038 Root MSE .1938
ylz Coef. std. Err. t B>t [95% Conf. Interval

x1 .8897629 .258645 3.44  0.003 3440696  1.435456

x2 3.201777  .9349937 3.42  0.003 1.229113  5.174441

wto | -.7646495  .1817278  -4.21 0.001  -1.148062 -.3812373
_cons | -29.62358 8.504188  -3.48 0.003  -47.56585 -11.68132
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Review vux|[  wto | .1806947 .1437564  1.26 0.226  -.1226045  .483%%42 A Variables Tax

cons | -61.47171 5.415961 -11.35 0.000  -72.89839  -50.04503

\ | Filter commands here o - \ | Filter variables here

# | Command oA Name Label A
34 regy17x1x2x3 x4 X5 * a.. 2000 - reg yl3 x2 *aus year

35 regy17x1x2x3 x4 x5 * ex EX

36 .regyl7 1 x3 x4 x5 aus .. source s at s Number of obs = 2 im ™

F(2, 18) =  388.18

37 regy17x1x3 x4 *aus *if.. Model 27.707221 2 13.8536105 Prob > F 0.0000 vgnipc VGNIPC

38 dropy9 Residual .642398281 18 .035688793 R-squared 0.9773 ugnipc UGNIPC

39 dropy10 2dj R-squared 0.9748 open OPEN

40 dropyls Total | 28.3496193 20 1.41748096 Root MSE = .18891 reer REER

41 dropyl6 Viariff VTARIFF

42 dropy13 utariff UTARIFF

5 dropyia y13 Coef. std. Err. t B>t [95% Conf. Interval] aus AUS

44 genyd=In(MMXK) x2 7.188636  .392517  18.31  0.000 6.363988  8.013284 bta STA

45 (8 missing values generat... 199 aus | -.3067929  .1397968  -2.19  0.042 600495 0130908 eas EAS

46 . geny10=In(MMNK) cons | -65.87339 4.197553 -15.69 0.000  -74.69213  -57.05466 sp 3

47 (8 missing values generat... 199 - ar e v
48 .geny13=In(GOXK) Properties 1 x
49 (8missing values generat... 199 - v @l e

50 . genyl4=In(GONK) B Variables

51 dropyl7-y20 Name

52 drop var60-var78 Label

53 regy9xlx3 x4 *aus “tifa .. Type

54 regy10.x1x3 x4 *aus .. Format

55 regy10x1x2x3 x4 *aus *.. Value label

56 regy10x1 x4 *aus *tifa *.. Notes

57 regy10x1 *aus *tifa *wto © Data

58 regyl0x1 *tifa Filename datafinal15.dta

59 regyl0x1 Label

60 .regyl0x13 Notes

61 regy13xix2x3xd *aus . Variables 57

62 regy13x2 x4 aus Htifa *, Observations 29

63 . regy13x2 *aus *tifa 'wto Size 615K

64 regy13x2 *aus *wto Memory 64M

65 regyl3x2aus Sorted by year
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\ | Filter commands here

# | Command e
40 dropyls

41 dropyl6

42 dropy13

43 dropyl4

44 geny9=In(MMXK)

45 (8missing values generat... 199
46 . geny10=In(MMNK)

47 (8 missing values generat... 199
48 . geny13=In(GOXK)

49 (8missing values generat... 199
50 . genyl4=In(GONK)

51 dropyl7-y20

52 drop var60-var78

53 regy9x 3 x4 *aus *tifa .

54 regy10.x1 3 x4 *aus i
55 regy10x1x2x3 x4 aus *
56 regy10x1 x4 *aus *tifa *..
57 regy10x1 *aus *tifa *wto
58 regyl0x1 *tifa

59 regyl0x1

60 .regyl0x13

61 regy13x1x2x3xd *aus...
62 regy13x2xd aus Htifa *..
63 . regy13x2 *aus *tifa 'wto
64 regy13x2 *aus *wto

65 regyl3x2aus

66 regyl4xl x2x3 x4 *aus ...
67 regy14 x1x2x3 x4 *aus .
68 regyl4xi x2 aus *tifa *,
69 . regyl4x1x2 aus 'wto
70 .. regyl4xix2*wiobta 199
71 regyl4xix2 *wio bta
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Statistics  User  Window
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(1]

~

r(199);

Help

reg yl4 x1 x2 *wto bta

Source 55 df MS Number of obs 21
F(4, 16) 441.42

Model | 19.9509038 4 4.98772596 Prob > F 0.0000
Residual 180789484 16 .011299343 R-squared 0.9910
2dj R-squared 0.9888

Total | 20.1316933 20 1.00658467 Root MSE .1063
yl4 Coef. std. Err. t B>t [95% Conf. Interval
x1 4539565  .1457437 3.1 0.007 1449937 7629194

x2 2.238653  .5418833 4.13  0.001 1.089912  3.387394
wto .4588787  .1003102 4.57  0.000 2462307 6715268
bta 6002965 122901 4.88  0.000 339758 860835
_cons | -16.25624 4.913946  -3.31 0.004  -26.67334 -5.839143

~ Variables T

\ | Filter variables here
Name Label
year
ex EX
im ™
vanipc VGNIPC
ugnipc UGNIPC
open OPEN
reer REER
Viariff VTARIFF
utariff UTARIFF
aus AUS
bta BTA
eas EAS
sp 3
o T

Properties

v | & -

El Variables
Name
Label
Type
Format
Value label
Notes

B Data

Filename datafinal15.dta
Label
Notes
Variables 57
Observations 29
Size 615K
Memory 64M
Sorted by year

$x




image41.wmf
1412

16,260,452,240,460,6

yXXWTOBTA

=-++++


oleObject21.bin

image42.png
Péng gép clia mdt s6 nén kinh t&,
Tang truong kinh té toancau  khy vy kinh t& trong GDP toan

~
cau
Percent mWorld
9 ~Advanced economies
~EMDEs Percent = Other EMDEs
6 8 = China
= Russia and Ukraine
3 6 = Advanced economies
+ World
4
0
-3 0
- -2
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 January June
2021 2022

Nguon: Béo cio World bank thdng 6/2022




image43.png
Chi s6 niém tin ngui tiéu diing ctia mét s6 nén kinh té 16n

150

T
50 M

— e —— e
0

4% A DDA A QYD
5 \,19 \’\'Q \q'Q u\'\p c,,\'\'Q ¢<,\""Q f\\l"Q Q\qp q\l"Q Q’Q Q’B \”’Q Q’Q \q,° Wk S\ L
Sl U P L AR PR A AR G P P LR R

v <

Anh ——EU

— My Trung Quéc Nhat Ban

Ngubdn: Trading Economics




image44.png
5,500

3.50

o
<
o3

(@sn) ensu ngp ugnb yuiq 4o

o o o o o o 9
o O o o o o o9
S v Qo v o n Qg
<+ © o o N @ 9—

(£ usu) dsn

500

—— GDP (nghin ty USD) - GDP binh quan dau ngudi (USD)




